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LỜI NÓI ĐẦU 

Giáo trình Kinh tế học vi mô được biên soạn nhằm cung cấp cho học viên những 
kiến thức cơ bản và cốt lõi về kinh tế học vi mô, được bày từ cơ bản đến nâng cao, giúp 
người học tiếp nhận một cách toàn diện về các khái niệm, mô hình và công cụ phân tích 
kinh tế vi mô. Cụ thể như các khái niệm cơ bản về cung và cầu, cách  xác định giá cả và 
lượng hàng hóa trên thị trường; phân tích hành vi tiêu dùng và nghiên cứu hành vi sản 
xuất cơ sở cho việc ra quyết định tiêu dùng của cá nhân, quyết định sản xuất của doanh 
nghiệp. Đặc biệt Giáo trình cũng làm rõ cấu trúc và sự cạnh tranh trên các thị trường, từ 
cạnh tranh hoàn hảo đến độc quyền hoàn toàn và cạnh tranh không hoàn hảo;…  

Nội dung giáo trình được chia thành 8 chương, bắt đầu từ những khái niệm cơ 
bản, đơn giản đến phức tạp theo cách tiếp cận diễn giải để người học tiếp thụ một cách 
dễ dàng. Mỗi chương đều được trình bày một cách rõ ràng, logic và có các ví dụ minh 
họa một cách kèm theo. Cụ thể, Giáo trình được kết cấu như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế học vi mô 
Chương 2: Cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và giá cả thị trường 
Chương 3: Lý thuyết hành vi tiêu dùng 
Chương 4: Lý thuyết về doanh nghiệp 
Chương 5: Cạnh tranh và độc quyền 
Chương 6: Cạnh tranh không hoàn toàn 
Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất 
Chương 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường 
So với nhiều giáo trình kinh tế học hiện có của nhiều tác giả, Giáo trình này cố 

gắng lý giải các vấn đề một cách cơ bản và dễ hiểu, phù hợp cho người mới bắt đầu học, 
sinh viên năm nhất trình độ đại học, đồng thời đi sâu hơn vào lý thuyết và mô hình phức 
tạp, phù hợp cho trình độ sau đại học. Giáo trình chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận 
lý thuyết, giải thích các khái niệm và mô hình thông qua các định lý và chứng minh cũng 
như sử dụng phương pháp thực tiễn, minh họa các khái niệm qua các ví dụ cụ thể, bài 
tập thực tế. Giáo trình được thiết kế dành cho sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh 
doanh, tài chính, và các ngành liên quan. Tuy nhiên, nó cũng có thể là tài liệu tham khảo 
hữu ích cho những ai quan tâm đến kinh tế học. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp quý báu từ nhiều 
đồng nghiệp, chuyên gia và bạn bè. Chúng tôi hy vọng rằng, giáo trình này sẽ là công 
cụ hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu giảng dạy cho 
giảng viên. Mọi góp ý, phản hồi từ bạn đọc sẽ là nguồn động viên và giúp chúng tôi 
hoàn thiện giáo trình trong những lần tái bản sau. 

Lời cuối, nhóm biên soạn xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em sinh viên 
cũng như những người quan tâm đã chọn lựa Giáo trình này. Kính chúc mọi người có 
những trải nghiệm nghiên cứu học tập thú vị và bổ ích. 

                                                                                              Trân trọng, 
Nhóm biên soạn 
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Chương 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ VI MÔ 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Đây là chương mở đầu, có tính nhập môn giúp cho người học hiểu được các 
thuật ngữ về kinh tế học và kinh tế học vi mô; phân biệt sự khác nhau giữa kinh tế học 
chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng, kinh tế học nguyên luận và kinh tế học ứng dụng; 
vi mô và kinh tế học vĩ mô. Chương này sẽ  trình bày những nội dung cơ bản của tình 
trạng vô hạn của nhu cầu, khan hiếm, có hạn của tài nguyên, nguồn lực và sự lựa chọn 
kinh tế tối ưu; lý thuyết lựa chọn và nội dung giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản cũng 
như mô tả sự chu chuyển của các hoạt động kinh tế và giải thích sự khủng hoảng cung 
cầu từ sơ đồ chu chuyển các hoạt động kinh tế. 
1.1  TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC 
1.1.1  Kinh tế học là gì? 

Trước khi làm rõ thuật ngữ kinh tế học, chúng ta cần hiểu rõ thêm khái niệm 
kinh tế. Cùng ý nghĩa như nhau nhưng trong tiếng Anh có từ economic, tiếng Pháp có 
từ économiques và tiếng Đức có từ Ökonomik. Các từ này đều có nguồn gốc từ tiếng 
Hy Lạp là oikos nomos, với oikos là nhà và nomos là quy tắc. Nghĩa chung của chúng 
là quy tắc quản lí gia đình. Trong tiếng Việt trước nay, kinh tế là một loại từ Hán - 
Việt, được rút gọn từ cụm từ kinh bang tế thế, có nghĩa là trị nước, giúp đời. Hiện nay, 
kinh tế được hiểu là một lĩnh vực hoạt động của con người trong việc tạo ra giá trị, 
đồng thời thông qua sự tác động của mình vào thiên nhiên, con người muốn đạt được 
sự thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của mình trong điều kiện tài nguyên, nguồn lực luôn 
khan hiếm, có hạn. Trong nền kinh tế hiện đại, khái niệm kinh tế cũng đồng nghĩa với 
tiết kiệm, tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Như vậy có thể nói rằng, nội dung 
khái niệm kinh tế hiện nay đã được mở rộng hơn để phù hợp với sự phát triển của xã 
hội cũng như nhận thức của con người về việc khai thác, sử dụng và phân phối tài 
nguyên, nguồn lực như thế nào để có được lợi ích cao nhất. 

Xuất phát từ nhận thức về bản chất của các mối quan hệ giữa con người trong 
xã hội với nguồn tài nguyên khan hiếm, có hạn cũng như thực tế vận dụng trong quá 
trình khai thác, phân phối và sử dụng chúng mà các nhà nghiên cứu đã xây dựng nên 
khoa học tương đối độc lập và được gọi là khoa học kinh tế hay Kinh tế học.  

Mặc dù, thực tế việc khai thác, phân phối và sử dụng tài nguyên, nguồn lực 
khan hiếm, có hạn đã được thảo luận liên tục qua quá trình lịch sử lâu dài, nhưng kinh 
tế học chỉ được xem là một ngành khoa học độc lập chính thức kể từ khi cuốn sách 
Tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia (An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations) do Adam Smith viết và được xuất bản vào năm 
1776. Khởi đầu, A.Smith dùng thuật ngữ kinh tế chính trị để gọi tên môn khoa học 
này, nhưng từ sau năm 1870, nó đã được thay thế bằng thuật ngữ kinh tế học. Theo 
A.Smith, "sự giàu có" chỉ xuất hiện khi con người có thể sản xuất nhiều hơn so với 
nguồn lực lao động và tài nguyên sẵn có. Theo Ông, khái niệm kinh tế cũng có nghĩa 
là sự giàu có. Còn John Stuart Mill thì cho rằng, khoa học kinh tế là “khoa học ứng 
dụng của sản xuất và phân phối của cải”. Định nghĩa này được đưa vào từ điển tiếng 
Anh rút gọn Oxford mặc dù nó không đề cập đến vai trò quan trọng của tiêu thụ. Đối 
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với Mill, của cải được xác định như toàn bộ những vật thể có ích mà con người trong 
xã hội có thể khai thác, phân phối và sử dụng. 

Theo Lionel Robbins thì Kinh tế học là “Khoa học nghiên cứu hành vi con 
người cũng như mối quan hệ giữa nhu cầu và nguồn lực khan hiếm, trong đó có giải 
pháp chọn lựa cách sử dụng”. Theo ông, sự khan hiếm tài nguyên, nguồn lực có nghĩa 
là tài nguyên, nguồn lực không đủ để thỏa mãn tất cả mọi ước muốn và nhu cầu của 
con người. Không có sự khan hiếm và các cách sử dụng nguồn lực thay thế nhau thì sẽ 
không có vấn đề kinh tế nào cả. Do đó, kinh tế học giờ đây trở thành khoa học của sự 
lựa chọn bị ảnh hưởng bởi các động lực của nhu cầu vô hạn và các nguồn lực khan 
hiếm, có hạn. Có thể nói, Kinh tế học có thể hiểu là một môn khoa học xã hội nghiên 
cứu các hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng các hàng hóa và dịch vụ của con 
người nhằm đạt được sự thỏa mãn tối ưu trong điều kiện tài nguyên, nguồn lực khan 
hiếm, có hạn. 

Như vậy, có thể nói kinh tế là một thực tiễn liên quan đến cách thức sản xuất, 
phân phối và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong xã hội. Nó bao gồm các hoạt động sản 
xuất kinh doanh, thương mại và các quyết định về cung cầu và giá cả cũng như phân 
phối tài nguyên. Còn kinh tế học là một môn khoa học xã hội chuyên nghiên cứu cách 
thức mà con người trong xã hội lựa chọn, sử dụng tài nguyên, nguồn lực có hạn để đáp 
ứng cho nhu cầu vô hạn của mình. Đồng thời kinh tế học cũng nghiên cứu cách thức 
mà các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức chính trị, xã hội khác đưa ra 
các quyết định kinh tế và tác động của các quyết định đó đến xã hội như thế nào. 
1.1.2  Những khái niệm liên quan đến kinh tế học 

Từ những phân tích ở (1.1.1), chúng ta có thể hiểu một cách đầy đủ hơn về kinh 
tế học trên cơ sở định nghĩa dưới đây: 

  “Kinh tế học là một môn khoa học xã hội mà đối tượng nghiên cứu của nó là 
cách thức mà con người trong xã hội khai thác, phân phối và sử dụng các tài nguyên, 
nguồn lực khan hiếm, có hạn như thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu, nhằm thỏa mãn 
cao nhất nhu cầu vô hạn của mình”.  

Với định nghĩa như vậy, chúng ta cần làm rõ hơn về ý nghĩa kinh tế học của 
một số thuật ngữ sau đây: 

- Con người trong xã hội: Có thể là một cá nhân, một tập thể, một tổ chức, một 
đơn vị, một địa phương hay ngay cả một chính phủ, một quốc gia cũng đều là con 
người trong xã hội. Có thể nói, đối với kinh tế học, một chủ thể bất kỳ có khả năng 
thực hiện các hoạt động cơ bản của kinh tế như sản xuất, phân phối, tiêu dùng sản 
phẩm…đều được coi là con người trong xã hội. 

- Tài nguyên hay nguồn lực kinh tế: là toàn bộ những gì mà con người trong xã 
hội có thể khai thác, trao đổi, phân phối và sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản 
thân trong đời sống hàng ngày cũng như tái sản xuất xã hội. Cụ thể, đối với các cá 
nhân, nguồn lực của họ là tài sản, tiền bạc, sức lao động, thời gian, kinh nghiệm, bí 
quyết…Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh có nguồn nhân lực, máy móc thiết bị 
sản xuất, bí quyết công nghệ, nguồn vốn kinh doanh,…Và đối với một quốc gia tài 
nguyên, nguồn lực chính là dân số, tài nguyên rừng, khoáng sản trong lòng đất, vùng 
trời, vùng biển… 

Thực tế có thể thấy, mỗi hành động của con người trong xã hội như sản xuất, 
tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, mua quà tặng hay đi du lịch..., đều ngầm chứa một hành vi 
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kinh tế, cho nên thật khó có thể đưa ra một định nghĩa về kinh tế học vừa đơn giản mà 
lại vừa bao quát các vấn đề.  

Với sự phân tích đã nêu ở trên, có thể tóm tắt Kinh tế học thông qua đặc trưng 
cơ bản: Kinh tế học nghiên cứu các cách thức mà con người trong xã hội đã sử dụng 
để khai thác, phân phối và sử dụng các tài nguyên, nguồn lực khan hiếm, có hạn mà 
mình sở hữu như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Hoặc, Kinh tế học nghiên 
cứu các phương thức vận động của quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng các tài 
nguyên, nguồn lực như thế nào để bảo đảm hiệu quả cho cả hệ thống kinh tế. 
1.1.3  Phân loại kinh tế học 

Kinh tế học được hình thành bởi nhiều bộ phận, nhiều lĩnh vực khác nhau nên 
trong thực tế nó tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Tùy vào cách phân chia của các 
nhà nghiên cứu mà kinh tế học có các tên gọi khác nhau. 

1.1.3.1  Kinh tế học nguyên luận và Kinh tế học ứng dụng 
Nếu căn cứ vào tính lý thuyết hay thực tiễn vận dụng mà chúng ta có hai loại 

kinh tế học là Kinh tế học nguyên luận hay Lý thuyết kinh tế và Kinh tế học ứng dụng. 
Kinh tế học nguyên luận là lĩnh vực trong kinh tế học bao gồm các chuyên 

ngành như kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô, kinh tế chính trị, lịch sử tư tưởng kinh 
tế. Chúng chuyên nghiên cứu bản chất, nội dung và quy luật phát triển chung nhất của 
các quá trình kinh tế và làm lý luận căn bản cho các chuyên ngành kinh tế học ứng 
dụng. Còn Kinh tế học ứng dụng là một lĩnh vực trong kinh tế học, cùng với các lĩnh 
vực kinh tế học nguyên luận, thống kê kinh tế, toán kinh tế, địa lý kinh tế, lịch sử kinh 
tế quốc dân, v.v... Các tiểu thể loại trong kinh tế học ứng dụng bao gồm: kinh tế học 
quốc tế, kinh tế học phát triển, kinh tế học công cộng, kinh tế học tiền tệ, tài chính-
ngân hàng, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế học y tế, địa lý kinh tế, 
kinh tế thế giới, v.v… Chúng chuyên nghiên cứu những chức năng riêng biệt trong 
quản lý kinh tế, hay nói cách khác, xây dựng những lý thuyết và phương pháp quản lý 
để ứng dụng trong các ngành kinh tế cụ thể, riêng biệt.  

1.1.3.2  Kinh tế học chuẩn tắc và Kinh tế học thực chứng 
Căn cứ vào tính khách quan hay chủ quan chúng ta lại có Kinh tế học chuẩn tắc 

và Kinh tế học thực chứng. 
Kinh tế học chuẩn tắc là một nhánh của Kinh tế học, chuyên phán xét xem nền 

kinh tế phải như thế nào hoặc phải có chính sách kinh tế gì để đạt được mục tiêu xác 
định. Nói cách khác, bằng nhận thức chủ quan, Kinh tế học chuẩn tắc chú ý tới sự 
đáng có của những mặt nhất định của nền kinh tế. Nó nhấn mạnh sự cần thiết có các 
chính sách kinh tế của một quốc gia. Kinh tế học Chuẩn tắc liên quan đến các đánh giá 
của cá nhân về nền kinh tế phải là như thế này, hay chính sách kinh tế phải hành động 
ra sao dựa trên các mối quan hệ kinh tế. Kinh tế học Chuẩn tắc đề cập đến "điều 
gì phải là?". Chẳng hạn, một phát biểu chuẩn tắc là "thất nghiệp phải được giảm xuống 
bao nhiêu %". Ngược lại, Kinh tế học thực chứng là một nhánh khác của kinh tế học, 
chỉ quan tâm tới việc miêu tả và giải thích các hiện tượng kinh tế. Nó tập trung vào các 
sự kiện và các quan hệ nhân-quả, phát triển và thử nghiệm các lý luận kinh tế. Kinh tế 
học thực chứng, với tư cách là một môn khoa học quan tâm tới việc phân tích hành vi 
kinh tế. Nó không quan tâm tới việc phán xét giá trị kinh tế. Ví dụ, lý thuyết kinh tế 
học thực chứng có thể miêu tả việc tăng cung tiền ảnh hưởng tới lạm phát như thế nào, 
nhưng nó không đưa ra một đề nghị nào về sự cần thiết có chính sách gì để điều chỉnh 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_l%C3%BD_lu%E1%BA%ADn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_ch%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BB%99i_dung&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy_lu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A9c_n%C4%83ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD
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vấn đề đó. Kinh tế học thực chứng cố gắng đưa ra các phát biểu có tính khoa học về 
hành vi kinh tế. Các phát biểu thực chứng nhằm mô tả nền kinh tế vận hành như thế 
nào và tránh các đánh giá. Kinh tế học thực chứng đề cập đến "điều gì là?". Chẳng 
hạn, một phát biểu thực chứng là "thất nghiệp là 5% trong lực lượng lao động". Dĩ 
nhiên, con số 5% này dựa trên các dữ liệu thống kê và đã được kiểm chứng. Vì vậy, 
không có gì phải tranh cãi với các phát biểu thực chứng. 

Như vậy có thể nói, sự khác nhau giữa kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực 
chứng là: Kinh tế học chuẩn tắc tiếp cận nền kinh tế với tư cách người phán xét “nó 
phải như thế nào”, có áp đặt ý chí chủ quan của con người. Còn Kinh tế học thực 
chứng tiếp cận nền kinh tế với tư cách là người quan sát “nó như thế nào”, mô tả vấn 
đề kinh tế một cách khách quan.  

1.1.3.3  Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô 
Với việc căn cứ vào đối tượng nghiên cứu thì hiện nay có Kinh tế học vi mô và 

Kinh tế học vĩ mô. 
Nhìn chung giữa Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô đều nghiên cứu chung 

một vấn đề là phân tích cách thức mà con người trong xã hội lựa chọn khai thác, phân 
phối và sử dụng tài nguyên nguồn lực có hạn như thế nào để thỏa mãn nhu cầu vô hạn 
của mình, nhưng giữa chúng cũng có điểm khác nhau về đối tượng khảo sát và phạm 
vi, lĩnh vực nghiên cứu có khác nhau. Nếu Kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu các 
lựa chọn có tính riêng lẻ, cụ thể ở tầm vi mô thì Kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu sự 
lựa chọn dựa trên các mối quan hệ tương tác nói chung của nền kinh tế một quốc gia, 
quốc tế cũng như nền kinh tế toàn cầu. 

Việc phân loại Kinh tế học như trên chỉ có ý nghĩa tương đối mà thôi. Bởi vì, 
trong thực tế chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, có lúc đan xen nhau và thường 
thì cái này là tiền đề, là cơ sở nghiên cứu của cái kia. 
1.1.4  Ba vấn đề cơ bản của Kinh tế học 

Ba vấn đề cơ bản của Kinh tế học được biết đến như là ba vấn đề cốt lõi, sống 
còn mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng đều phải đối mặt. Đó là sản xuất cái gì, bao nhiêu; 
sản xuất như thế nào và; sản xuất cho ai. 

Một là, sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ gì và số lượng bao nhiêu? Sự khan hiếm 
của nguồn tài nguyên buộc con người phải lựa ra những hàng hóa, dịch vụ có lợi nhất 
cho mình để sản xuất trong ở thời nhất định nào đó. Chẳng hạn, chúng ta nên sản xuất 
vũ khí phục vụ quốc phòng hay sản xuất lương thực phục vụ nhu cầu hàng ngày của 
người dân? Chúng ta nên xây dựng nhiều cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân 
hay nên xây dựng thêm nhà ở?... Đây là những câu hỏi mà chúng ta thường xuyên gặp 
phải và cần đưa ra quyết định cần thiết. Bên cạnh đó, một vấn đề khác được đặt ra là 
chúng ta nên sản xuất chúng với số lượng bao nhiêu? Nếu chúng ta sản xuất thêm một 
loại hàng hóa này, nghĩa là chúng ta phải giảm đi hàng hóa khác. Vì thế, trên nguyên 
tắc số lượng các loại hàng hóa được sản xuất ra trong một nền kinh tế nào đó phải phù 
hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Giải quyết tốt vấn đề trên chính là xác định được 
hướng đầu tư chiến lược cho nhà sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ. 

 Hai là, sản xuất như thế nào? Có rất nhiều cách thức khác nhau để tổ chức sản 
xuất ra một hàng hóa dịch vụ nào đó. Ví dụ, để tạo ra một bể bơi ta có thể dùng một 
máy ủi trong vòng một ngày hay 30 người công nhân với dụng cụ thô sơ trong vòng 
một tuần. Việc thu hoạch trong nông nghiệp có thể được thực hiện bằng tay hay bằng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_th%E1%BB%B1c_ch%E1%BB%A9ng
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máy tùy theo sự lựa chọn của người nông dân. Áo quần có thể được may tại nhà hay 
cũng có thể được may ở các nhà máy với dây chuyền công nghiệp…. Lựa chọn cách 
thức sản xuất từng loại sản phẩm một cách hiệu quả nhất cũng là câu hỏi đặt ra để các 
chúng ta giải quyết.  Giải quyết tốt vấn đề này chính là tìm được qui trình công nghệ, 
kỹ thuật sẩn xuất hiệu quả tối ưu trong đầu tư dài hạn. 

Ba là, sản xuất cho ai hay phân phối như thế nào? Đây là việc xác định người 
sử dụng cụ thể, ai là người chấp nhận bỏ tiền ra để sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó. Ngay 
cả khi ta có thể sản xuất cái mà người tiêu dùng cần nhất, ta cũng phải tính toán đến 
việc phân phối cho ai vì việc phân phối có liên quan hết sức mật thiết đến tiêu thụ, thu 
nhập, lợi nhuận trong ngắn hạn, v.v... Trong hầu hết các nền kinh tế, vấn đề phân phối 
cũng hết sức phức tạp. Một câu hỏi tổng quát là liệu chúng ta có nên phân phối hàng 
hóa nhiều cho người giàu hơn cho người nghèo hay ngược lại? Giải quyết tốt vấn đề 
này chính là lựa chọn đúng thị trường mục tiêu để giải bài toán hiệu quả trong ngắn 
hạn. 
1.2  TÌNH TRẠNG KHAN HIẾM, CÓ HẠN VÀ LỰA CHỌN KINH TẾ TỐI ƯU 

Xuất phát từ nhu cầu của con người là vô hạn trong khi nguồn lực là có hạn cho 
nên buộc phải lựa chọn kinh tế tối ưu. Sự lựa chọn kinh tế tối ưu là cách thức sử dụng 
tài nguyên, nguồn lực mà theo đó có thể đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu, tức con 
người trong xã hội sẽ đạt lợi ích cao nhất có thể được trong điều kiện khan hiếm, có 
hạn của tài nguyên, nguồn lực. 
1.2.1  Tình trạng khan hiếm, có hạn của nguồn lực và nhu cầu vô hạn của xã hội 

Con người trong xã hội vốn có nhu cầu không giới hạn. Mỗi một người trong 
một ngày cần phải thỏa mãn rất nhiều loại nhu cầu khác nhau như: ăn uống, mặc, chỗ 
ở, đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, hoạt động lễ nghi, tín 
ngưỡng… rất khó liệt kê một cách chính xác, đầy đủ. Nếu tính những nhu cầu ấy cho 
một tháng, một năm cho hàng triệu người… thì quả là một con số khổng lồ, khó mà 
xác định được. Mặt khác, nhu cầu của con người trong xã hội không phải là một trạng 
thái ổn định mà nó luôn vận động, biến đổi theo xu hướng gia tăng. Khi còn đang đói, 
đang lạnh thì họ chỉ muốn có cái để ăn cho no cái mặc cho đủ ấm. Nhưng khi đã đạt 
được điều đó, họ lại mong muốn có cái gì đó ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, chỗ nghỉ 
ngơi, sinh hoạt tiện nghi hơn, đi lại thuận lợi hơn, lễ nghĩa hơn … Có thể nói, nhu cầu 
của con người không những vô hạn cả về chủng loại lẫn cấp độ chất lượng mà còn 
luôn biến động theo xu hướng phát triển ngày càng đa dạng hơn, cao hơn và phi vật 
chất hơn. Một xã hội với hàng triệu con người, cùng với nhu cầu bảo đảm cho sự tồn 
tại của nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội… thì dù cho nền kinh tế có giàu có đến 
đâu cũng không thể nào đáp ứng hết được. 

Trên thực tế, việc thỏa mãn một cách đầy đủ mọi nhu cầu có tính vô hạn của 
con người trong xã hội là không thể, mà nó luôn ở trong tình trạng thiếu hụt. Bởi vì, 
các tài nguyên, nguồn lực kinh tế luôn trong tình trạng khan hiếm và có hạn. Sự khan 
hiếm, có hạn của tài nguyên, nguồn lực không chỉ là sự thiếu hụt về số lượng so với 
nhu cầu cần được đáp ứng, mà điều quan trọng hơn trong kinh tế chính là sự giới hạn 
trong sử dụng chúng. Tức là, mỗi tài nguyên nguồn lực chỉ được sử dụng một lần duy 
nhất vào một mục đích nào đó mà thôi, không thể sử dụng đồng thời cho nhiều mục 
đích khác nhau. Thực tế cho thấy, mỗi tài nguyên có thể có được sử dụng cho nhiều 
mục đích khác nhau. Tuy nhiên, khi đã sử dụng nó cho mục đích này thì không thể 
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đồng thời sử dụng nó cho mục đích khác. Ví dụ, một khúc gỗ được xẻ nhỏ ra để đóng 
bàn ghế học sinh phục vụ học tập thì không thể sử dụng chính khúc gỗ đó để làm nhà 
hoặc đóng tàu ghe được nữa. Chính sự giới hạn này đã buộc con người khi sử dụng tài 
nguyên, nguồn lực phải cân nhắc, nên sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả nhất. 
1.2.2  Lý thuyết về sự lựa chọn kinh tế tối ưu 

Lựa chọn kinh tế tối ưu là một lý thuyết quan trọng của kinh tế học. Nó hướng 
nghiên cứu tập trung vào việc phân tích hành vi lựa chọn của các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp…làm thế nào để quyết định sử dụng nguồn lực khan hiếm, có hạn để đạt 
được mục tiêu kinh tế tối ưu của mình.  

Trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, chẳng hạn như: Lý thuyết 
hiệu quả Pareto của Wilfredo Pareto, cho rằng một trạng thái kinh tế được coi là có 
hiệu quả (được gọi là hiệu quả Pareto) nếu từ đó người ta không có khả năng dịch 
chuyển tới một trạng thái khác sao cho một nhóm người nào đó có thể trở nên khá giả 
hơn, đồng thời những người còn lại ít nhất cũng không bị thiệt hại gì. Nói một cách 
khác, khi đã ở trạng thái có hiệu quả Pareto, người ta không thể cải thiện lợi ích của 
một nhóm người nào đó (làm cho họ trở nên khá giả hơn) mà lại không làm thiệt hại 
đến những người còn lại; Lý thuyết lựa chọn biên, đề cập đến việc đánh giá lợi ích và 
chi phí biên của các quyết định kinh tế. Nguyên tắc này giúp xác định mức độ sản xuất 
và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ nào là tối ưu khi xem xét nguồn lực có hạn; Lý 
thuyết tối ưu hóa hành vi của cá nhân, nghiên cứu cách mà mỗi cá nhân lựa chọn giữa 
các lựa chọn khác nhau để tối đa hóa lợi ích hoặc hạnh phúc cá nhân, dựa trên sở thích 
và nguồn lực có sẵn của họ; Lý thuyết lựa chọn xã hội và phúc lợi xã hội xem xét làm 
thế nào các quyết định kinh tế ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội tổng thể và cách mà các 
quyết định có thể được điều chỉnh để cải thiện phúc lợi chung; Lý thuyết cân nhắc giữa 
công bằng và hiệu quả, cho rằng lựa chọn kinh tế tối ưu cũng đòi hỏi phải cân nhắc 
giữa việc đạt được hiệu quả kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Điều này bao gồm 
việc tìm kiếm sự cân bằng giữa việc tối ưu hóa sản xuất và phân phối nguồn lực một 
cách công bằng. 

Nhìn chung, lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu cung cấp một khung khái niệm để 
hiểu và phân tích các quyết định kinh tế, từ cấp độ cá nhân đến cấp độ xã hội, với mục 
tiêu tối đa hóa phúc lợi và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đây là một trong các lý thuyết 
kinh tế quan trọng, nó nhằm cố gắng lý giải ba câu hỏi: Tại sao con người trong xã hội 
phải luôn luôn lựa chọn? Họ lựa chọn theo phương cách nào? Và mục đích của việc 
lựa chọn của họ là gì? Chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề này như sau: 

Trước hết, con người trong xã hội luôn đứng trước sự mâu thuẫn giữa hai tác 
nhân kinh tế. Một bên là nhu cầu vô hạn còn một bên là khan hiếm, có hạn của nguồn 
lực (như đã phân tích ở trên). Con người không thể và sẽ không bao giờ có thể thỏa 
mãn tất cả hay thỏa mãn một cách hoàn toàn mọi mong muốn của mình. Chính vì vậy 
mà con người phải tìm ra một cách thức khả dĩ giúp họ sử dụng hiệu quả nhất tài 
nguyên, nguồn lực hiện có của mình nhằm thỏa mãn đến mức cao nhất nhu cầu vô hạn 
đó.  

Thứ hai, mỗi một tài nguyên, nguồn lực có thể được sử dụng cho nhiều mục 
đích sinh lợi khác nhau. Tùy vào năng lực của từng người cụ thể mà việc sử dụng tài 
nguyên, nguồn lực theo từng cách thức sẽ đem lại lợi ích khác nhau. Có cách sử dụng 
thu được lợi ích cao, có cách sử dụng thu được lợi ích thấp và tất nhiên, trong số các 
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cách sử dụng đó sẽ có một cách sử dụng thu được lợi ích tốt nhất. Việc lựa chọn cách 
thức sử dụng này hay cách thức sử kia thực chất là quá trình đánh đổi lợi ích này cho 
một lợi ích khác. Tức là, con người phải cân nhắc đến việc sẽ mất cáo gì, bao nhiêu và 
được cái gì, bao nhiêu. Phần lợi ích tốt nhất mà con người mất đi hay bỏ qua để đạt 
được lợi ích hiện tại chính là chi phí cơ hội của lựa chọn ấy. Chi phí cơ hội là khái 
niệm hữu ích nhất được sử dụng trong lý thuyết lựa chọn. Đây là một ý tưởng đơn giản 
nhưng được sử dụng hết sức rộng rãi trong cuộc sống. Nếu chúng ta hiểu rõ khái niệm 
này, thì nó trở thành một công cụ hữu ích nhất giúp chúng ta đưa ra các quyết định lựa 
chọn có hiệu quả khi đứng trước hàng loạt các tình huống khác nhau xảy ra trong hoạt 
động kinh tế. 

Ví dụ: một sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có 3 doanh nghiệp đến chào mời anh 
ta về làm việc cho họ với các mức lương được đề xuất như sau: doanh nghiệp A 5 
triệu, B 6 triệu và C 7 triệu (các điều kiện khác để làm việc tại 3 doanh nghiệp này là 
như nhau). Như vậy, anh ta có 3 cơ hội để lựa chọn (hay có 3 cách sử dụng sức lao 
động của mình) và tất nhiên anh ta sẽ chọn doanh nghiệp D. Chi phí cơ hội của quyết 
định này là 6 triệu. Đây là quyết định đúng vì với quyết định này, anh ta đã nhận được 
một giá trị lớn hơn chi phí cơ hội. Tất nhiên, nếu lựa chọn doanh nghiệp khác là sai, 
bởi vì anh sinh viên này không đạt được tối ưu về hiệu quả kinh tế. 

Từ ví dụ trên cho thấy, con người trong xã hội sẽ lựa chọn sử dụng tài nguyên, 
nguồn lực của mình theo cách sao cho lợi ích do sự lựa chọn đó đem lại phải cao hơn 
chi phí cơ hội (lợi ích tốt nhất đã bị bỏ qua). 

 Thứ ba, như ta đã biết, trong cùng một thời kỳ, con người phải thỏa mãn nhiều 
loại nhu cầu khác nhau và với việc có nhiều nguồn lực khác nhau, nhiều mục đích sinh 
lợi khác nhau, con người phải lựa chọn cân đối nguồn lực phù hợp, chấp nhận đánh 
đổi, hy sinh một phần hoặc toàn bộ lợi ích này để thu lại lợi ích khác cao hơn nhằm tối 
đa hóa lợi ích xét trên bình diện tổng thể. Như vậy, mục đích cuối cùng của sự lựa 
chọn không phải là việc theo đổi sự tối đa hóa lợi ích cục bộ của một hàng hóa, dịch 
vụ riêng lẻ nào, mà là nhằm đạt được lợi ích tổng thể hay lợi ích toàn bộ cao nhất trong 
điều kiện cho phép của tài nguyên, nguồn lực có hạn. 

Qua phân tích như trên, chúng ta thấy thực chất của sự lựa chọn kinh tế tối ưu 
chính là sự dung hòa mâu thuẫn giữa hai tác nhân kinh tế, một bên là nhu cầu vô hạn 
của con người trong xã hội còn một bên là tài nguyên, nguồn lực có hạn. Sự mâu thuẫn 
này luôn thôi thúc con người phải tìm kiếm cơ hội, lựa chọn phương cách sử dụng 
nguồn lực sao cho hiệu quả nhất để thỏa mãn một cách cao nhất nhu cầu vô hạn của 
mình. Tuy không thể đạt được tình trạng thỏa mãn hoàn toàn các nhu cầu nhưng phải 
là tình trạng thỏa mãn cao nhất có thể các nhu cầu ấy. 

Đối với người tiêu dùng, việc lựa chọn kinh tế tối ưu được thể hiện thông qua 
việc cân đối nguồn thu nhập hiện có để chi tiêu sao cho đạt được lợi ích chung cao 
nhất. Người tiêu dùng sẽ cảm thấy hài lòng nhất, thỏa mãn nhất đầy đủ nhất và hạnh 
phúc nhất nếu đạt được trạng thái tối ưu hay dung hòa được mâu thuẫn giữa nguồn lực 
có hạn và nhu cầu vô hạn của bản thân. Còn đối với doanh nghiệp, sự lựa chọn kinh tế 
tối ưu chính là quá trình nghiên cứu nhu cầu của thị trường, xã hội, cân đối nguồn vốn, 
máy móc thiết bị và nguồn nhân lực có thể huy động được để triển khai sản xuất và 
cung ứng hàng hóa, dịch vụ để đạt được lợi nhuận cao nhất. Nói cách khác, bản chất 
lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp chính là quá trình giải quyết tốt ba vấn đề 
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kinh tế cơ bản: sản xuất cái gì, bao nhiêu? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất cho ai? 
để tối đa hóa lợi nhuận của mình. 
1.2.3 Đường giới hạn khả năng sản xuất và phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu 

1.2.3.1 Đường giới hạn khả năng sản xuất 
Đường giới hạn khả năng sản xuất- PPF (Production Posibilities Frontier) là 

một quỹ tích mô tả các kết hợp khác nhau của hai (hay nhiều loại hàng hóa, dịch vụ) 
có thể được sản xuất ra từ việc toàn dụng các tài nguyên, nguồn lực của một nền kinh 
tế, một doanh nghiệp trong một thời kỳ xác định. Có thể nói, sự khan hiếm tài nguyên, 
nguồn lực đã làm cho việc sản xuất bị hạn chế về mặt sản lượng, nghĩa là tăng số 
lượng cho hàng hóa, dịch vụ này thì phải giảm số lượng của hàng hóa, dịch vụ kia và 
ngược lại. Đường giới hạn khả năng sản xuất minh họa cho sự khan hiếm của nguồn 
tài nguyên. 

Chúng ta giả định rằng, nền kinh tế với toàn bộ nguồn lực kinh tế hiện có như 
lao động, công nghệ, đất đai, nhà xưởng, vật tư kỹ thuật…nếu được huy động và khai 
thác một cách triệt để và hiệu quả thì có thể sản xuất được hai loại sản phẩm là hàng 
hóa tiêu dùng – HHTD (lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép…) và thiết bị cơ 
bản – TBCB (máy móc, phương tiện sản xuất…). Tùy vào mức độ ưu tiên sử dụng 
nguồn lực này như thế nào, mà kết quả thu được của hai loại sản phẩm HHTD và 
TBCB như sau: 

Bảng 1.1  Khả năng (phương án) sản xuất của một nền kinh tế 
Khả năng (phương 

án) sản xuất 
Thiết bị cơ bản (TBCB) 

(đơn vị sản phẩm) 
Hàng hóa tiêu dùng (HHTD) 

(đơn vị sản phẩm) 
A 155 0 

B 150 10 

C 140 20 

D 120 30 

E 80 40 

F 0 50 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Theo số liệu trong Bảng 1.1 thì nền kinh tế có thể lựa chọn 5 phương án swe 
dụng tài nguyên, nguồn lực hiện có của mình để sản xuất ra 2 loại sản phẩm TBCB và 
HHTD. Qua trình lựa chọn phương án sản xuất là quá trình đánh đổi giữa sản phẩm 
này cho sản phẩm kia. Cụ thể nếu chọn phương án A thì sẽ tập trung toàn lực vào sản 
xuất TBCB với 155 đơn vị thì sẽ không còn khả năng sản xuất HHTD. Ngược lại, nếu 
chọn phương án F thì HHTD đạt 50 đơn vị còn TBCB thì không. Trong thực tế việc 
lựa chọn mang tính cực đoan như vậy sẽ không thể xảy ra mà người ta có thể lựa chọn 
phương án B, C, D hoặc E. Quá trình thay đổi lựa chọn này sẽ thực hiện với việc phải 
đánh đổi cho 10 đơn vị HHTD để đạt số lượng TBCB tăng thêm theo quy luật năng 
suất biên tiệm giảm. 

Các khả năng sản xuất trong Bảng 1.1 trên đây được thể hiện bằng đồ thị đường 
giới hạn khả năng sản xuất PPF ở  Hình 1.1 dưới đây: 
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Hình 1.1  Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Từ Hình 1.1, giả sử trong ngắn hạn toàn bộ nguồn lực kinh tế được sử dụng để 
sản xuất TBCB thì nền kinh tế có được 155 đơn vị TBCB và dĩ nhiên sẽ không có 
một đơn vị HHTD nào được sản xuất ra (thể hiện tại khả năng sản xuất A). Ngược 
lại, nếu huy động tòan bộ nguồn lực vào sản xuất HHTD thì nền kinh tế có được 100 
đơn vị HHTD và không có bất kỳ một đơn vị TBCB nào được sản xuất ra (thể hiện 
tại khả năng sản xuất F). Tương tự, tuỳ vào mức độ ưu tiên sử dụng nguồn lực khác 
nhau mà ta có các cặp kết quả giữa HHTD và TBCB được thể hiện tại các khả năng 
sản xuất B (10,150), C (20,140), D (30,120) và E (40, 80). Tại điểm G (30, 80) khả 
năng nguồn lực có thể đáp ứng được nhưng không hiệu quả hoặc chưa huy động triệt 
để chúng. Ngược lại, tại điểm H (40,120) thì lại vượt quá khả năng của nền kinh tế.  

Tuy nhiên, trong dài hạn do nguồn lực kinh tế có thể phát triển lên trình độ cao 
hơn như tay nghề lao động thành thục hơn, tiến bộ của khoa học và công nghệ, đất đai 
được cải tạo…, làm cho năng suất tăng lên và do vậy, khả năng sản xuất cũng tăng lên 
ở mức cao hơn.  Tình trạng này có thể được mô tả qua Hình 1.2. 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 1.2  Đường giới hạn khả năng sản xuất trong dài hạn 
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1.2.3.2 Phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu dựa theo đường PPF 
Hình 1.1 đã cho thấy, đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết các lựa chọn 

có giao điểm nằm trên nó (ví dụ điểm A, B, C, E và F) đều bảo đảm sử dụng một cách 
hiệu quả nguồn lực với sự kết hợp theo một cơ cấu, tỷ lệ hợp lý về mặt kỹ thuật. Như 
vậy, có thể nói các lựa chọn sản xuất này đảm bảo được tính hiệu quả về mặt kỹ thuật. 
Tuy nhiên, trong thực tế đã chứng minh, mặc dù nền kinh tế có thể đạt được cơ cấu, kỹ 
thuật sản xuất hợp lý làm cho năng suất, sản lượng đạt được hiệu quả cao nhưng vấn 
đề tiêu thụ lại gặp nhiều khó khăn, người tiêu dùng không chấp nhận dẫn đến tình 
trạng dư thừa, ứ đọng gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực sản xuất. Do vậy, để đạt 
được hiệu quả tối ưu thì cần phải lựa chọn phương án sản xuất phù hợp với nhu cầu sử 
dụng của xã hội trong từng thời kỳ cụ thể. Tức là, kết quả tạo ra phải được xã hội thừa 
nhận và sử dụng hết, không thừa, không thiếu. 

Tóm lại, phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu là cách thức lựa chọn sử dụng tài 
nguyên, nguồn lực mà theo đó con người có thể đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất cả 
về mặt kỹ thuật cũng như độ hữu dụng (lợi ích) cho xã hội trong một thời kỳ nhất định. 

Tổng quát:  

Hiệu quả kinh tế tối ưu = Hiệu quả về kỹ thuật + Hiệu quả về hữu dụng 
1.3  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ 
1.3.1  Khái niệm kinh tế học vi mô 

Kinh tế học vi mô (microeconomics) hay là “lý thuyết giá cả” là một phân 
ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của người tiêu 
dùng, nhà sản xuất và cách thức mà họ tương tác với nhau để đảm bảo đạt hiệu quả tối 
ưu.  

Nếu xem nền kinh tế là một bức tranh hoàn chỉnh được hình thành bởi nhiều bộ 
phận, nhiều thành phần, nhiều mảnh ghép, thì kinh tế vi mô là một bộ phận, một thành 
phần hay một mảnh ghép trong bức tranh của nền kinh tế đó. Kinh tế học vi mô đi sâu 
nghiên cứu từng bộ phận, từng thành phần, từng mảnh ghép cụ thể, xem xét mối quan 
hệ của chúng như thế nào trong việc tạo lập nên bức tranh tổng thể với muôn màu, 
muôn vẻ của nền kinh tế quốc dân. 
1.3.2  Đối tượng và nội dung nghiên cứu của kinh tế học vi mô 

Kinh tế vi mô là một môn khoa học kinh tế, một môn khoa học cơ bản, cung 
cấp kiến thức lý luận và phương pháp kinh tế cho các môn quản lý doanh nghiệp trong 
các ngành của nền kinh tế quốc dân. Nó là khoa học về sự lựa chọn hoạt động kinh tế 
vi mô trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. 

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế vi mô là nghiên cứu các vấn đề kinh tế cơ bản 
của từng đơn vị kinh tế, nghiên cứu tính qui luật và xu hướng vận động tất yếu của các 
hoạt động kinh tế vi mô, những khuyết tật của nền kinh tế thị trường và vai trò của 
Chính phủ. 

Về nội dung, Kinh tế vi mô sẽ nghiên cứu tập trung vào một số nội dung quan 
trọng nhất như những vấn đề kinh tế cơ bản về thị trường, sản xuất và chi phí, lợi 
nhuận và quyết định cung cấp thị trường các yếu tố đầu vào, hạn chế của kinh tế thị 
trường và sự can thiệp của chính phủ. Cụ thể Kinh tế học vi mô sẽ tập trung phân tích 
về Kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp; Cung cầu hàng hóa và giá 
cả thị trường; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết về doanh nghiệp; Cạnh 
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tranh và độc quyền; Thị trường và các yếu tố sản xuất và; Những hạn chế của kinh tế 
thị trường và sự can thiệp của chính phủ 
1.3.3  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 

Kinh tế học nói chung, kinh tế học vi mô nói riêng là môn khoa học về kinh tế, 
là khoa học nghiên cứu về sự lựa chọn các hoạt động kinh tế vi mô tối ưu trong từng 
doanh nghiệp, từng bộ phận được xem là tế bào của nền kinh tế. Việc nghiên cứu, học 
tập bộ môn kinh tế vi mô là quá trình tìm ra tính quy luật, tính nguyên tắc và xu hướng 
vận động của các yếu tố kinh tế. Do vậy, để nắm bắt vấn đề một cách dễ dàng, người 
học cần căn cứ vào các cơ sở lý thuyết về kinh tế thị trường cũng như hiểu và vận 
dụng tốt các phương pháp nghiên cứu chung cũng như phương pháp riêng, đặc thù. 

Về phương pháp chung, cũng như nhiều môn khoa học khác, kinh tế học vi mô 
sử dụng các phương pháp chung như: nghiên cứu các vấn đề về lý luận, phương pháp 
luận và phương pháp tối ưu hóa. Đối với phương pháp này yêu cầu người học phải 
hiểu rõ các khái niệm, định nghĩa, nội dung, các công thức tính toán, các cơ sở hình 
thành hoạt động kinh tế vi mô để từ đó rút ra tính tất yếu của xu thế vận động phát 
triển của nó; nghiên cứu lý luận, phương pháp luận gắn với thực hành thực tập. Yêu 
cầu của phương pháp này là phải vận dụng tốt các vấn đề trong lý thuyết để giải quyết 
các tình huống kinh tế được thể hiện trong bài tập và; gắn nghiên cứu lý luận, phương 
pháp luận với thực tiễn sinh động. Coi trọng việc nghiên cứu lý luận với tiếp thu 
những kinh nghiệm trong thực tế. Yêu cầu là vận dụng hợp lý các vấn đề đã học để 
phân tích, lý giải những mâu thuẫn diễn ra thường xuyên trong thực tế. 

Về Phương pháp riêng có tính đặc thù thì người học cần  áp dụng phương pháp 
cân bằng nội bộ bộ phận. Nghĩa là xem xét mối quan hệ của một yếu tố nào đó 
trong điều kiện các yếu tố khác không đổi; áp dụng phương pháp mô hình hóa toán 
học. Sử dụng các công cụ toán để giải quyết các vấn đề kinh tế và; áp dụng phương 
pháp phân tích biên tế, theo đó chúng ta phải so sánh lợi ích và chi phí tại mỗi đơn vị 
hàng hóa, dịch vụ được sản xuất (hoặc tiêu dùng) tăng thêm. Lợi ích chi phí đó 
được gọi là lợi ích biên tế và chi phí biên tế. Phương pháp này còn được biết đến 
với tên gọi là phương pháp phân tích cận biên. 
1.3.4  Sự chu chuyển của các hoạt động kinh tế 

Hoạt động kinh tế là tổng hợp các mối quan hệ mà trong đó con người tổ chức khai 
thác, phân phối và sử dụng một cách hiệu quả tài nguyên, nguồn lực có hạn vào mục đích 
thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Có thể chia hoạt động kinh tế thành 4 nhóm hoạt động 
chủ yếu sau: 

(1) Tạo ra sản phẩm: gồm hoạt động khai thác tài nguyên, nguồn lực và tổ chức 
sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở nhu cầu xã hội. 

(2) Trao đổi, mua bán sản phẩm: hoạt động phân phối tài nguyên, nguồn lực 
khan hiếm có hạn và hàng hóa, dịch vụ từ nơi khai thác, sản xuất đến nơi tiêu dùng 
chúng. 

(3) Sử dụng sản phẩm: hoạt động tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ để thụ hưởng 
những lợi ích mà hàng hóa, dịch vụ đó mang lại hay để thỏa mãn một nhu cầu cụ thể 
nào đó. 

(4) Lưu chuyển tiền tệ: hoạt động thanh toán, đầu tư tài chính… Thực chất, đây 
là qui trình vận động loại hàng hóa đặc biệt, ngược chiều với qui trình vận động của 
hàng hóa, dịch vụ thông thường. 
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Có thể khẳng định rằng, bất kỳ một nền kinh tế - xã hội nào, muốn tồn tại và 
phát triển điều phải tiến hành các hoạt động kinh tế với đầy đủ trên cả 4 lĩnh vực nói 
trên. Hoạt động kinh tế càng sôi động và càng hiệu quả thì nền kinh tế - xã hội càng 
phát triển. Nếu ngược lại, hoạt động kinh tế trầm lắng, trì trệ, ách tắt thậm chí thiếu đi 
một lĩnh vực nào đó thì nền kinh tế có nguy cơ rơi vào tình trạng tụt hậu, kém hiệu 
quả, đời sống xã hội gặp khó khăn, bất ổn. 

Các hoạt động kinh tế nói trên không tồn tại một cách tĩnh tại và biệt lập mà 
chúng luôn tương tác với nhau theo mối tương quan nhân quả và mang tính tuần hoàn, 
các nhà nghiên cứu gọi đây là vòng chu chuyển của hoạt động kinh tế (Circular Flow 
of Economic Activity).  

Mô hình chu chuyển hoạt động kinh tế là một một mô hình biểu diễn các mối 
quan hệ kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Nó minh họa sự cân bằng giữa 
dòng tiền vào và dòng tiền ra trong nền kinh tế. Một nửa mô hình bao gồm các hộ gia 
đình, tổ chức…sản xuất và cung ứng sản phẩm trung gian làm nguyên liệu đầu vào cho 
sản xuất hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Các yếu tố sản xuất bao gồm đất đai, lao động, 
vốn và năng lực kinh doanh. Giá tương ứng với các yếu tố sản xuất này là tiền thuê, 
tiền công và lợi nhuận mà họ thu được từ các nhà sản xuất hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 
và dùng nó để mua hàng hóa và dịch vụ từ doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu và mong 
muốn không giới hạn của mình. Bên cạnh đó, một nửa mô hình cho biết các doanh 
nghiệp phải trả tiền lương, tiền lãi và lợi nhuận cho các hộ gia đình… để đổi lấy việc 
sử dụng các yếu tố sản xuất của họ dùng nguyên liệu đầu vào để sản xuất và bán hàng 
hóa và dịch vụ cho các hộ gia đình, tổ chức…để kiếm doanh thu và tạo ra lợi nhuận.  

Trong vòng chu chuyển tuần hoàn của nền kinh tế, tiền được sử dụng để mua 
hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa và dịch vụ chảy qua nền kinh tế theo một hướng còn 
tiền chảy theo hướng ngược lại. Chính phủ là chủ thể điều hành vĩ mô thông qua sự tác 
động vào doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ chế thị trường về thuế, phí, các khoản thu theo 
luật định và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công, chính sách an sinh xã hội, tiêu dùng 
chính phủ…Mối quan hệ này được biểu diễn qua Hình 1.3 như sau: 

 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.3  Sơ đồ vòng chu chuyển các hoạt động kinh tế 
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Qua sơ đồ chu chuyển các hoạt động kinh tế ta thấy, nhà sản xuất mua yếu tố 
đầu vào của người tiêu dùng (hộ gia đình) để sản xuất và trả tiền cho họ. Đây là nguồn 
thu nhập để người tiêu dùng mua sản phẩm của nhà sản xuất; nhà sản xuất bán sản 
phẩm của mình cho người tiêu dùng và thu tiền trở lại. Đây là nguồn vốn để nhà 
sản xuất đầu tư vào vật tư, nguyên liệu sản xuất và; Chính phủ giữ vị trí trung tâm 
tác động vào các chủ thể hoạt động của nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế vĩ 
mô. Mục tiêu của việc tác động là nhằm điều tiết nền kinh tế theo chiến lược phát triển 
trong từng thời kỳ cụ thể của chính phủ.  

Tuy nhiên, cách phân chia như trên chỉ mang tính tương đối dựa trên hành vi 
sản xuất hay tiêu dùng chứ không phân định một cách máy móc rằng hộ gia đình chỉ 
cung cấp yếu tố đầu vào và tiêu dùng hàng hóa đầu ra, còn doanh nghiệp chỉ sản xuất 
và cung cấp sản phẩm đầu ra và sử dụng yếu tố đầu vào. Trong thực tế, chính các 
doanh nghiệp, chính phủ cũng là người tiêu dùng sản phẩm đầu ra và ngược lại hộ gia 
đình cũng đồng thời là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho nền kinh tế. 
TÓM TẮT CHƯƠNG 

Kinh tế học nói chung là môn khoa học xã hội nghiên cứu cách thức mà con 
người trong xã hội khai thác, phân phối và sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm, có 
hạn như thế nào cho hiệu quả tối ưu nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu vô hạn của 
mình. Vấn đề cốt lõi của kinh tế học là nghiên cứu quá trình lựa chọn kinh tế tối ưu và 
giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản của con người trong xã hội là sản xuất cái gì, bao 
nhiêu, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Căn cứ vào tính chất, quan điểm và đối 
tượng nghiên cứu mà kinh tế học được phân thành nhiều bộ phận khác nhau như: kinh 
tế học thực chứng, kinh tế học chuẩn tắc; kinh tế học nguyên luận, kinh tế học ứng 
dụng; kinh tế học vĩ mô, kinh tế học vi mô. 

Kinh tế học vi mô quan tâm đến hành vi của các chủ thể riêng lẻ trong nền kinh 
tế, bao gồm các doanh nghiệp, hộ tiêu dùng, người lao động và chính phủ… Đối 
tượng nghiên cứu của kinh tế học vi mô là cách thức lựa chọn tối ưu của người tiêu 
dùng cũng như doanh nghiệp; các qui luật và xu hướng vận động của các hoạt động 
kinh tế vi mô. Nghiên cứu sự chu chuyển của hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố đầu vào 
giữa người sản xuất, người sở hữu với người tiêu dùng, người sử dụng chúng và 
nghiên cứu các khuyết tật của kinh tế thị trường và biện pháp để khắc phục thông qua 
vai trò điều tiết của chính phủ. Kinh tế học vi mô nghiên cứu thông qua hai nhóm 
phương pháp là phương pháp chung với phương pháp luận, phương pháp lựa chọn tối 
ưu nhằm gắn lý luận, phương pháp luận với thực hành thực tập và thực tiễn sinh động. 
Phương pháp đặc thù chủ yếu là phương pháp cân bằng nội bộ bộ phận, phương pháp 
mô hình hóa toán học và phương pháp phân tích giá trị cận biên. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Kinh tế học là gì? Phân tích ba vấn đề cơ bản của kinh tế học? 
2. Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động kinh tế? 
3. Phân tích tình trạng, khan hiếm có hạn và sự lựa chọn kinh tế tối ưu? 
4. Đường giới hạn khả năng sản xuất là gì? 
5. Phân biệt kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô? 
6. Phân biệt kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng? 
7. Trình bày sự chu chuyển của các hoạt động kinh tế? 
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Chương 2 
CUNG – CẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 
 

MỤC TIÊU CHƯƠNG 
Chương 2 được thiết kế nhằm trình bày các khái niệm cơ bản nhất về cung - 

cầu hàng hóa, dịch vụ, các nhân tố tác động và qui luật vận động của cung - cầu 
hàng hóa dịch vụ; mô tả trạng thái cân bằng thị trường, trạng thái mất cân bằng thị 
trường và các dạng cân bằng di động phổ biến trong thực tế; trình bày cách xác 
định các loại hệ số co giãn cung - cầu và một vài một số ứng dụng quan trọng của 
chúng trong thực tế.  
2.1  LÝ THUYẾT VỀ CẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
2.1.1  Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa, dịch vụ 

2.1.1.1  Khái niệm cầu hàng hóa, dịch vụ 
Trong kinh tế học, chúng ta cần phân biệt rõ các khái niệm nhu cầu, ước 

muốn và cầu thị trường về hàng hóa, dịch vụ. Mặc dù, thực tế sử dụng, đôi khi 
người ta xem chúng đều có ý nghĩa như nhau. 

Nhu cầu (Needs): Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, hàng ngày 
luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất cần được đáp ứng. Ví dụ như nhu cầu về 
thức ăn khi ta đói, thức uống khi ta khát, nhà ở để nghỉ ngơi, tiện nghi phục vụ sinh 
hoạt, giải trí... Tùy thuộc vào điều kiện sống, giới tính, tuổi tác, tình trạng sức 
khỏe..., mà mỗi người sẽ có những nhu cầu khác nhau, đồng thời nhu cầu của con 
người không đứng yên mà luôn thay đổi theo thời gian. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ 
tham khảo tháp nhu cầu Maslow dưới đây.  

 
Hình 2.1  Tháp nhu cầu của Abraham Maslow 

Những người thu nhập thấp, đời sống thiếu thốn thường chỉ có nhu cầu thể lý 
hay sinh lý (thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ...) và nhu cầu an toàn (an toàn thân thể, 
việc làm ổn định, sức khỏe tốt,...). Chẳng hạn, những người vô gia cư, xin ăn, bán 
vé số dạo đều mong ước có một mái nhà để nương náu, một ngày cơm ba bữa và 
một công việc làm ổn định. Tuy nhiên khi điều kiện cuộc sống của họ tốt hơn nghĩa 
là nhu cầu thể lý và an toàn đã được thỏa mãn, họ sẽ nảy sinh nhu cầu giao lưu tình 
cảm (thăm hỏi người thân, kết giao bạn bè, lễ nghĩa với người trên trước,...). Khi đã 
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thỏa mãn những nhu cầu trên, họ sẽ nảy sinh nhu cầu quý trọng (được tôn trọng, 
quý mến và tin tưởng...), và cuối cùng là nhu cầu thể hiện bản thân (sáng tạo, được 
công nhận là thành đạt...). 

Như vậy, nhu cầu là trạng thái thiếu hụt một điều gì đó có thể là về vật chất 
hoặc tinh thần cần được thỏa mãn. Đây có thể là các yêu cầu thiết yếu (ăn, ở, mặc, 
đi lại, yêu thương…) hay các yêu cầu cao cấp (giáo dục, thể thao, giải trí, làm đẹp, 
tự hoàn thiện…). Nhu cầu chỉ mang tính định tính và vô hạn. Nó mới ám chỉ đến 
một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó mà thôi chứ chưa cho biết khi nào, số lượng bao 
nhiêu. 

Ước muốn (Wants): Ước muốn hay mong muốn là hình thái cụ thể của nhu 
cầu do văn hóa hay bản sắc mỗi người tạo nên. Nhu cầu chỉ chung, ước muốn chỉ 
riêng từ cá thể có nhu cầu theo bản sắc hay văn hóa riêng. Ai cũng có nhu cầu ăn ở 
mặc nhưng ước muốn mỗi người là khác nhau. Ví dụ, qua thực tế hoạt động các nhà 
bán lẻ cho biết, những bạn nữ có tính cách dịu dàng thường có xu hướng chọn mua 
smartphone Samsung, xe máy Vespa, Honda Lead trong khi những bạn nam tính 
cách mạnh mẽ thường có xu hướng chọn mua smartphone Nokia, Sony, Asus và xe 
máy Honda Airblade... 

Cầu thị trường (demand): Là nhu cầu của những người có khả năng thanh 
toán, chi trả để sở hữu những lợi ích từ những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm 
thõa mãn nhu cầu ấy. Noi một cách ngắn gọn: Cầu thị trường là nhu cầu có khả 
năng thanh toán. Khả năng thanh toán là điểm khác biệt giữa nhu cầu và cầu thị 
trường. Như vậy, chúng ta có thể hiểu cầu thị trường về hàng hóa, dịch vụ là số 
lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua chấp nhận mua tại một mức giá cụ thể 
trong một thời kỳ xác định. Tổng quát: 

 

                                 =                                      + 

 
2.1.1.2  Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu hàng hóa, dịch vụ 
Số lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thường xuyên biến động. Tại một 

thời điểm nhất định lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ được có thể cùng tăng lên hay 
giảm xuống, nhưng cũng có thể có một hoặc một số hàng hóa, dịch vụ tăng lên 
trong khi có một hoặc một số loại lại giảm xuống. Điều gì đã làm cho lượng cầu về 
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thay đổi như vậy. Qua nghiên cứu, các nhà kinh tế 
học cho rằng có 6 nhân tố tác động đến cầu hàng hóa, dịch vụ làm cho chúng biến 
động sau đây: 

a) Giá cả của bản thân hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi 
Lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ và giá cả của hàng hóa, dịch vụ đó có mối 

quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Mối quan hệ giữa giá cả và 
lượng cầu hàng hóa, dịch vụ là quan hệ nghịch biến. Giả định là các yếu tố khác 
không đổi, khi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng lên sẽ làm cho lượng cầu của hàng hóa, 
dịch vụ đó giảm xuống và ngược lại, khi giá cả giảm xuống thì lượng cầu sẽ tăng 
lên.  

Cầu thị trường 
về hàng hóa, 

dịch vụ 

Nhu cầu  
tiêu dùng  

hàng hóa, dịch vụ 

Thu nhập  
khả dụng cho  

hàng hóa, dịch vụ 
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Thông thường, trong ngắn hạn lượng cầu sẽ tác động đến giá cả nhưng trong 
dài hạn giá cả sẽ làm thay đổi lượng cầu. Trong trường hợp này, chúng ta thấy 
lượng cầu hàng hóa, dịch vụ phụ thuộc vào khả năng thanh toán, mà khả năng thanh 
toán phụ thuộc vào hai yếu tố giá cả của hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khả dụng 
của người tiêu dùng.  

Nếu ta gọi QD là lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ; I là thu nhập khả dụng của 
người tiêu dùng đối với loại hàng hóa, dịch vụ này và P là giá cả của bản thân 
chúng thì ta có: 

P
IQD =  

Giả sử, tại một thời điểm xác định thu nhập khả dụng (I) của người tiêu dùng 
dành cho loại hàng hóa, dịch vụ này không đổi. Rõ ràng, nếu P tăng sẽ làm cho khả 
năng thanh toán giảm và kết quả là QD giảm và ngược lại. 

b) Thu nhập bình quân của dân cư thay đổi 
Thu nhập bình quân dân cư có ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của người 

tiêu dùng. Nếu dân cư trong vùng có thu nhập bình quân ở mức cao thì thu nhập khả 
dụng cao, ngược lại, thu nhập bình quân của dân cư trong vùng thấp thì thu nhập 
khả dụng sẽ giảm. Do vậy, việc thay đổi thu nhập bình quân dân cư sẽ ảnh hưởng 
đến khả năng thanh toán của người tiêu dùng dẫn đến lượng cầu hàng hóa, dịch vụ ở 
đó thay đổi.  

Mối quan hệ giữa thu nhập bình quân dân cư và lượng cầu hàng hóa, dịch vụ có 
thể là quan hệ đồng biến hoặc quan hệ nghịch biến. Đối với hàng hóa thông thường, 
khi thu nhập tăng người tiêu dùng sẽ tăng chi tiêu chúng làm cho lượng cầu của chúng 
tăng lên và ngược lại, khi thu nhập giảm họ sẽ cắt giảm chi tiêu chúng làm cho lượng 
cầu của chúng giảm xuống. Tuy nhiên, đối với hàng hóa thứ cấp (còn gọi là cấp thấp) 
thì tình thế sẽ ngược lại. Có nghĩa là, khi thu nhập bình quân tăng lên người tiêu dùng 
giảm chi tiêu chúng mà chuyển sang tiêu dùng loại hàng hóa, dịch vụ khác có giá trị 
cao hơn làm cho lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ này giảm. Còn khi thu nhập giảm 
xuống, người tiêu dùng tập trung chi tiêu cho chúng nhiều hơn để tiết kiệm vì không 
đủ khả năng thanh toán cho loại hàng hoá, dịch vụ có giá trị cao nên lượng cầu về 
hàng hóa, dịch vụ này tăng lên để thay thế. 

c) Giá cả của các loại hàng hóa, dịch vụ có liên quan thay đổi 
Trong nền kinh tế, bất kỳ một loại hàng hóa, dịch vụ nào cũng ít hoặc nhiều 

đều có mối liên quan đến các loại hàng hóa, dịch vụ khác. Chẳng hạn, vé tàu hỏa và 
vé máy bay, thịt với cá, xi măng với gạch cát…Một người nào đó đã mua vé đi tàu 
hỏa thì anh ta sẽ không đi máy bay nên vé máy bay sẽ không có cho anh ta; trong 
bửa ăn nếu ăn nhiều thịt thì lượng cá sẽ giảm đi; đã sử dụng xi măng thì cần phải có 
thêm gạch cát để xây dựng… 

Qua phân tích trên ta thấy, một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó có mối liên 
quan thay thế hay bổ sung cho hàng hóa, dịch vụ kia. Nếu là liên quan thay thế (vế 
máy bay và vé tàu hỏa), thì khi giá của vé máy bay tăng cao, việc đi lại tốn kém và 
không phải là yêu cầu cấp thiết thì người ta sẽ chọn phương tiện tàu hỏa để thay thế 
và vì vậy mà cầu về vé tàu hỏa sẽ tăng lên. Ngược lại, giá vé máy bay giảm thấp 
làm cho người đi cảm thấy việc đi lại bằng máy bay vừa nhanh vừa rẻ thì họ sẽ 
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chuyển từ đi tàu hỏa sang đi máy bay làm cho cầu về vé máy bay tăng lên trong khi 
đó, cầu về vé tàu hỏa sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, nếu là hàng hóa, dịch vụ có mối 
quan hệ bổ sung (hay bổ trợ) nhau (xi măng và gạch cát), thì khi giá của xi măng 
giảm, cầu xây dựng tăng sẽ làm tăng cầu về xi măng và tất nhiên sẽ kéo theo cầu về 
gạch cát cũng sẽ tăng. Bởi vì, trong xây dựng không thể sử dụng mỗi xi măng mà 
không sử dụng gạch và cát nên cầu loại này tăng lên một lượng thì một lượng tương 
ứng cầu về loại kia cũng tăng lên và ngược lại. 

Hai loại hàng hóa, dịch vụ càng thay thế tốt cho nhau thì mức độ cạnh tranh 
càng khốc liệt, nhưng nếu là liên quan bổ trợ nhau thì chúng lại là “đồng minh” của 
nhau, luôn phụ thuộc nhau. 

d) Giá cả dự kiến của hàng hóa, dịch vụ đó trong tương lai 
Cầu đối với một hàng hóa, dịch vụ còn có thể phụ thuộc vào sự dự đoán của 

người tiêu dùng về giá của hàng hóa, dịch vụ đó trong tương lai. Cũng như nhà sản 
xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng luôn tìm cơ hội sử dụng nguồn 
lực của mình sao cho hiệu quả nhất. Vì vậy mà, nếu họ phán đoán rằng giá cả của 
hàng hóa, dịch vụ nào đó trong tương lai sẽ tăng lên thì ngay bây giờ họ sẽ bỏ nhiều 
tiền hơn để mua chúng (vì để giá lên mới mua sẽ bị thiệt) làm cho cầu về chúng 
hiện tại tăng lên đột biến. Ngược lại, dự đoán đó là giá giảm thì người tiêu dùng sẽ 
dừng chi tiêu cho nó ngay và chờ cho đến khi giá giảm (vì mua bây giờ sẽ bị thiệt), 
hệ quả là cầu về loại hàng hóa này sụt giảm mạnh. Ví dụ, việc người dân đổ xô mua 
đất đai trong thời gian qua là do họ dự đoán giá đất đai sẽ gia tăng trong thời gian 
tới khi nhu cầu về đất để sinh sống và đô thị hóa gia tăng. Nhưng hiện nay thì lại 
khác, cầu về đất đai đã giảm rất nhiều vì người dân cho rằng giá đất đã chạm trần và 
tới đây sẽ giảm xuống nên họ giữ tiền lại và chờ đợi. 

e) Thị hiếu, tập quán tiêu dùng thay đổi 
Thị hiếu hay sở thích của người tiêu dùng có thể chịu ảnh hưởng bởi phong 

tục, tập quán, môi trường văn hóa - xã hội, thói quen tiêu dùng…, của cộng đồng dân 
cư, sắc tộc, tín ngưỡng, tôn giáo…. Khi những yếu tố này thay đổi, nhu cầu đối với 
một số loại hàng hóa, dịch vụ cũng thay đổi theo. Ví dụ, khi phim Hàn Quốc được 
trình chiếu phổ biến ở nước ta, thị hiếu về nhuộm tóc và quần áo thời trang Hàn Quốc 
trong thanh niên gia tăng. Điều này dẫn đến nhu cầu đối với thời trang Hàn Quốc 
cũng gia tăng. Hay việc chay lạt của những người có đạo đã làm thay đổi cầu của một 
số loại thực phẩm thông dụng… 

f) Qui mô thị trường thay đổi. 
Số người tiêu dùng trên thị trường đối với một hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào đó 

có ảnh hưởng quan trọng đến cầu đối với hàng hóa, dịch vụ đó. Có những mặt hàng 
được tiêu dùng bởi hầu hết người dân như nước giải khát, bột giặt, lúa gạo, v.v.. Vì 
vậy, số lượng người mua trên thị trường những mặt hàng này rất lớn nên cầu đối với 
những mặt hàng này rất lớn. Ngược lại, có những mặt hàng chỉ phục vụ cho một số ít 
khách hàng như rượu ngoại, nữ trang cao cấp, kính cận thị, v.v.. Do số lượng người 
tiêu dùng đối với những mặt hàng này tương đối ít nên cầu đối với những mặt hàng 
này cũng thấp. Dân số nơi tồn tại của thị trường là yếu tố quan trọng quyết định quy 
mô thị trường. Cùng với sự gia tăng dân số, cầu đối với hầu hết các loại hàng hóa đều 
có thể gia tăng. 
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Ngoài các nhân tố cơ bản và ảnh hưởng thường xuyên kể trên, sự thay đổi 
của cầu đối với hàng hóa, dịch vụ còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Đó có thể 
là các yếu tố thuộc về tự nhiên như thời tiết, khí hậu hay những yếu tố mà chúng ta 
không thể dự đoán trước được. Ví dụ, cầu đối với dịch vụ đi lại bằng máy bay đột 
ngột suy giảm sau khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York (Mỹ) 
hay cầu về thịt bò giảm mạnh khi xảy ra dịch bệnh “bò điên” ở Anh và các nước 
châu Âu khác. 
2.1.2  Các hình thức thể hiện cầu thị trường về hàng hóa, dịch vụ 

Nhằm làm rõ thêm các lý thuyết về cầu thị trường của một hàng hóa, dịch vụ 
nào đó, trên cơ sở số liệu thu thập được từ các cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu 
xây dựng thành mô hình toán học. Thông qua mô hình này chúng ta có thể nhận biết 
được tính chất mối quan hệ giữa lượng cầu với các nhân tố tác động cũng như qui 
luật vận động của cầu trong điều kiện biến động của từng nhân tố tác động. 

2.1.2.1  Biểu cầu 
Biểu cầu là hình thức biểu diễn mối tương quan biến đổi giữa lượng cầu 

hàng hoá, dịch vụ với giá cả của bản thân nó bằng bảng số. Đây là kết quả nghiên 
cứu thực địa đối với thị trường của một hàng hóa, dịch vụ nào đó được ghi chép lại 
dưới dạng bảng biểu. 

Ví dụ 2.1: Qua khảo sát thị trường dầu gội đầu tại một địa phương, kết quả 
được tổng hợp và trình bày trong Bảng 2.1 như sau: 

Bảng 2.1  Cầu đối với dầu gội đầu tại một địa phương 
Giá bán 

(P=1.000 đồng/ chai) 
Lượng cầu  

(QD= 1.000 chai/tháng) 
100 40 
150 30 
200 20 
250 10 
300 0 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Theo Bảng 2.1, chúng ta nhận thấy một đặc điểm của hành vi của người tiêu 
dùng mang tính qui luật là: khi giá cả càng cao, lượng cầu về dầu gội đầu giảm đi. 
Chẳng hạn ở mức giá 100.000 đ/chai, người mua trên thị trường chấp nhận mua với 
số lượng là 40.000 chai trong một tháng. Khi giá tăng lên 150.000 đ/chai, một số 
người tiêu dùng không còn khả năng thanh toán nên mua ít đi hoặc do cảm thấy giá 
đắt hơn làm cho lợi ích biên giảm thấp nên từ bỏ ý định mua, hệ quả là cầu dầu gội 
đầu lúc này giảm xuống còn 30.000 chai/tháng. Tương tự, khi giá tăng càng cao, số 
lượng dầu gội đầu mà người mua muốn mua tiếp tục giảm. Khi giá tăng lên đến 
300.000 đ/chai, hầu hết người mua không chấp nhận mức giá này nên không mua 
một bộ quần áo nào nữa nên lượng cầu về dầu gội đầu lúc này bằng không. 

2.1.2.2  Hàm số cầu 
Từ ví dụ trong Bảng 2.1 cho ta thấy rằng, lượng cầu đối với một loại hàng 

hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá của mặt hàng đó (giả định các yếu tố khác là 
không đổi). Khi giá tăng thì lượng cầu giảm đi và ngược lại. Vì vậy, với giả định là 
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các yếu tố khác không đổi hoặc không tác động vào cầu, ta có thể biểu diễn lượng 
cầu của một hàng hóa, dịch vụ nào đó như là một hàm số của cầu theo giá của hàng 
hóa, dịch vụ đó như sau:  

)(PfQD =  
Hàm số cầu có nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào từng loại hàng hóa, dịch 

vụ. Tuy nhiên, để tiện lợi cho việc lý giải các vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô, 
người ta thường sử dụng hàm số bậc nhất (hay còn gọi là hàm số tuyến tính) để biểu 
diễn hàm cầu. Chẳng hạn, hàm cầu thường được sử dụng trong nghiên cứu có dạng: 

PQD αβ +=     hay   baQP D +=  
Trong đó:  

a, α: hệ số biến thiên của hàm cầu 
b, β: là các hằng số đóng vai trò là tham số của hàm cầu.  

Vì lượng cầu hàng hóa, dịch vụ và giá của chúng có mối quan hệ nghịch biến 
với nhau nên hệ số a luôn có giá trị âm (a << 0), tương tự α << 0. Mặt khác, vì b 
luôn dương (b>>0) nên khi QD= 0 thì P = b. Và vì vậy, b chính là mức giá thấp nhất 
mà người tiêu dùng không mua sản phẩm hay thị trường không có cầu về loại hàng 
hóa, dịch vụ này. 

Cần lưu ý rằng, giữa biểu cầu và hàm số cầu có mối quan hệ mật thiết với 
nhau. Biểu cầu thể hiện các kết quả dưới dạng rời rạc còn hàm cầu biểu diễn dưới 
dạng liên tục. Từ hàm cầu có thể chuyển sang dạng biểu bảng và ngược lại, từ bảng 
số rời rạc ta có thể xây dựng thành hàm số để thể hiện dưới dạng liên tục. Chẳng 
hạn, từ Bảng 2.1 ta có hàm cầu như sau: 

P = -5Q + 300    hoặc     QD = - 0,2P + 60       
Dựa vào 2 hàm số trên ta thấy, mức giá thấp nhất mà thị trường không có cầu 

về dầu gội đầu là 300.000 đ/chai. Còn trường hợp P = 0, tức người bán miễn phí dầu 
gội đầu thì người tiêu dùng cũng chỉ nhận được tối đa khoảng 60.000 chai trong một 
tháng mà thôi. 

2.1.2.3  Đường cầu 
Đường cầu là hình thức thể hiện mối tương quan biến đổi giữa lượng cầu 

hàng hóa, dịch vụ với giá cả của bản thân nó bằng đồ thị. Từ biểu cầu hoặc hàm cầu 
ta có thể xây dựng được đường cầu. Ví dụ từ Bảng 2.1 ta có đường cầu về dầu gội 
đầu như sau: 

 

 

 

 

 
 

 
Hình 2.2  Đường cầu dầu gội đầu tại một địa phương 

P 
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2.1.3 Qui luật đường cầu theo độ nghiêng đi xuống 
Thực tế nghiên cứu cho thấy đường cầu có nhiều dạng khác nhau, nhưng dù 

tồn tại dưới dạng nào đi nữa thì xu hướng chung của chúng là luôn có độ dốc xuống 
liên tục từ trái sang phải. Có điều này là do giá cả P và lượng cầu Q luôn vận động 
ngược chiều nhau. Giải thích cho vấn đề trên đây các nhà nghiên cứu cho rằng: 

- Khi giá cả của hàng hoá, dịch vụ tăng lên, trong điều kiện các yếu tố khác 
không đổi sẽ làm cho thu nhập thực tế khả dụng của người tiêu dùng bị giảm (sức 
mua của thu nhập khả dụng giảm), buộc người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu hoặc 
họ chuyển sang sử dụng những loại hàng hoá, dịch vụ thay thế khác có mức giá thấp 
và lợi ích biên cao hơn. Động thái này dẫn đến cầu về hàng hóa, dịch vụ đang xem 
xét giảm xuống. 

- Khi giá cả của hàng hoá, dịch vụ giảm xuống, trong điều kiện các yếu tố 
khác không đổi sẽ làm cho thu nhập thực tế khả dụng của người tiêu dùng tăng lên 
(sức mua của thu nhập khả dụng tăng), người tiêu dùng có khả năng thanh toán cho 
số lượng hàng hóa, dịch vụ đó nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhiều người trước đây chưa 
từng sử dụng loại hàng hóa, dịch vụ này, nay thấy có mức giá thấp và lợi ích biên 
cao hơn thì chuyển sang sử dụng chúng. Động thái này dẫn đến cầu về hàng hóa, 
dịch vụ đang xem xét tăng lên.  
2.1.4  Các hình thức vận động của cầu hàng hóa, dịch vụ 

Như đã nói ở phần trên, cầu hàng hóa, dịch vụ chịu sự tác động bởi 5 nhân 
tố, đó là giá cả bản thân nó, giá cả của hàng hóa có liên quan, giá cả kỳ vọng, thu 
nhập và tập quán tiêu dùng. Các nhân tố này khi biến động sẽ làm cho lượng cầu 
hàng hóa dịch vụ thay đổi. Nếu dựa vào mô hình đường cầu thì ta có lượng cầu thay 
đổi dạng trượt dọc đường cầu và dịch chuyển đường cầu. 

2.1.4.1  Vận động dạng trượt dọc theo đường cầu 
Dạng trượt dọc đường cầu là hình thức vận động của cầu mà trong đó nó chỉ 

làm cho giao điểm của Q và P chạy lên hoặc xuống dọc theo đường cầu chứ không 
làm thay đổi vị trí của đường cầu.  Dạng vận động này chỉ diễn ra khi và chỉ khi yếu 
tố giá cả bản thân hàng hoá, dịch vụ tác động vào nó. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.3  Hình thức vận động của cầu dạng trượt dọc đường cầu 

Ta thấy, tại mức giá P1 lượng cầu trên thị trường là Q1, giao điểm của Q và P 
tại a1. Khi mức giá tăng lên P2 thì cầu giảm xuống Q2 và giao điểm của Q và P chạy 
lên vị trí a2. Hiện tượng này sẽ diễn ra ngược lại khi giá từ P2 giảm xuống P1. 
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2.1.4.2  Vận động dạng dịch chuyển đường cầu 

Đây là dạng vận động của cầu mà trong đó nó làm thay đổi vị trí của đường 
cầu. Đường cầu sẽ tịnh tiến sang một vị trí mới và song song với đường cầu cũ. 
Nguyên nhân của dạng này là do các nhân tố khác ngoài giá của bản thân nó tác 
động vào nó. 
 
 
 
 
                               

                                                                         

 

 
Hình 2.4  Hình thức vận động của cầu dạng dịch chuyển đường cầu 

 
Bình thường, với mức giá P1 thì lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng 

chấp nhận mua là Q1, nhưng giả sử do thu nhập của người tiêu dùng tăng lên hoặc 
do nhu cầu tiêu dùng tăng lên vào dịp tết hay lễ hội, với mức giá P1 không đổi, 
người tiêu dùng chấp nhận mua với số lượng nhiều hơn nên Q tăng từ Q1 lên Q1’. 
Tương tự, tại các mức giá khác, Q cũng sẽ tăng lên một lượng tương ứng, các giao 
điểm a1, a2 … đều bị đẩy ra một khoảng đều nhau tương ứng với mức tăng của Q và 
khi nối chúng lại ta sẽ có đường cầu mới D’ nằm phía ngoài, bên phải đường cầu cũ 
(như Hình 2.4). Hiện tượng này nếu diễn ra ngược lại thì đường cầu mới sẽ nằm 
phía trong, bên trái đường cầu cũ.  

Với sự quan sát trên, ta có kết luận về vấn đề này như sau: Nếu đường cầu 
dịch chuyển ra phía ngoài, về bên phải đường cầu cũ thì cầu đã tăng lên một lượng 
∆Q ở mọi mức giá như cũ. Ngược lại, nếu đường cầu dịch chuyển vào phía trong, 
về bên trái đường cầu cũ thì cầu đã giảm đi một lượng ∆Q ở mọi mức giá như cũ. 

Ví dụ 2.2: Với số liệu của Ví dụ 2.1 (P = -5Q + 300), giả sử vào mùa lễ hội 
lượng cầu đối với dầu gội đầu tăng lên một lượng 40 đv ở mọi mức giá. Hãy xác 
định hàm cầu mới và cho biết, nếu lượng cung không thay đổi thì giá cả của hàng 
hóa này sẽ như thế nào. 

Trước hết, ta gọi QD1 là lượng cầu của loại hàng hóa này trong thời gian 
không có lễ hội và QD2 là lượng cầu trong thời gian có lễ hội và ∆Q là lượng cầu 
tăng thêm trong thời gian lễ hội. Như vậy ta có hàm cầu mới của loại hàng hóa này 
như sau: 

QD2 = QD1 + ∆Q 
Mà           QD1 = - 0,2P + 60  và  ∆Q = 40;  
Ta được:  QD2 = - 0,2P + 60 + 40 = -0,2P + 100 
Hay              P = - 5Q + 500 
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2.1.5 Cầu cá nhân và cầu thị trường 

Cầu về hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta đang xét ở trên là cầu của thị trường. 
Mà cầu của thị trường về hàng hóa, dịch vụ là tổng hợp của toàn bộ các cầu của cá 
nhân về hàng hóa, dịch vụ đó.  

Tổng quát: 
               

              
 
Khi triển khai công thức trên ta có:  QDM = QD1 + QD2 + QD3 +……+ QDn  
Như vậy, đường cầu thị trường về hàng hóa, dịch vụ là tổng hợp theo chiều 

ngang của tất cả các đường cầu cá nhân về hàng hóa, dịch vụ đó. Chẳng hạn, ta có 
đường cầu thị trường từ 3 đường cầu cá nhân A, B và C như sau: 
 
 
 
  
 
 
  
    
                                                                                                                               
    
                                              
                                                                                                                                                                               

 

Hình 2.1  Mối quan hệ giữa đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường 
Từ Hình 2.5 ta thấy, tại mức giá P, cầu thị trường QDM = 0 do không có một 

cá nhân người tiêu dùng nào mua sản phẩm (QA = QB = QC = 0). Với mức giá P1, 
Cầu thị trường QDM1 = QA1 vì chỉ có người tiêu dùng A mua sản phẩm còn lại B và 
C thì không (QB = QC = 0); Với mức giá P2, Cầu thì trường gồm cầu của A và cầu 
của B, tức là QDM2 = QA2 + QB1 vì QC = 0; Và tại P = 0, Cầu thị trường QDM = QA + 
QB + QC. 

Ví dụ 2.3: Trên thị trường sản phẩm X có 3 người tiêu dùng, với hàm số cầu 
cá nhân như sau: 

Cầu của A: P = - 4Q + 120  hay  QA = - 0,25P + 30 
Cầu của B: P = - 2,5Q + 170  hay  QB = - 0,4P + 68 
Cầu của C: P = - 1Q + 100  hay  QC = - 1P + 100 
Hãy xác định cầu thị trường tại các mức giá P = 170, 120, 100 và 80 
Ta có: QDM = QA + QB + QC  
Nghĩa là:  

QDM = (- 0,25P + 30) + (- 0,4P + 68) + (- 1P + 100) = - 1,65P + 198 
Hay P = -0,6 + 120 
Khi áp dụng phương pháp giải phương trình ta có được kết quả lượng cầu 

của cá nhân và lượng cầu thị trường về hàng hóa X được trình bày như trong Bảng 
2.2 dưới đây: 

                n    
 QDM = ∑Qi 
               i=1 
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Bảng 2.2  Cầu thị trường về sản phẩm X 

Giá  
(1.000 đ/sản phẩm) 

Lượng cầu (sản phẩm) 
QA QB QC QDM 

170 
120 
100 
80 

0 
0 
5 

10 

0 
20 
28 
36 

0 
0 
0 

20 

0 
20 
33 
66 

Từ Bảng 2.2 chúng ta thấy: tại mức giá P = 170, cả A, B và C đều không 
mua sản phẩm vì giá cao hơn hoặc bằng với mức giá Q = 0 nên trên thị trường 
không xuất hiện cầu sản phẩm này, tức QM = 0; tại mức giá P = 120 chi có B mua vì 
mức giá này thấp hơn mức giá mà B không có cầu, còn A và C thì không mua nên 
cầu thị trường lúc này cũng là cầu của B, QM = QA = 20; tương tự tại mức giá P = 
100 thì có A và B mua nên QM = QA + QB = 33; cuối cùng ở mức giá P = 80 thì cả 3 
đều mua với lượng cầu cá nhân lần lượt là 10, 36 và 20 nên lượng cầu thị trường lúc 
này chính là cầu của cả A, B và C hay QM = QA + QB + QC = 66. 
2.2  LÝ THUYẾT VỀ CUNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 
2.2.1  Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa, dịch vụ 

2.2.1.1  Khái niệm cung hàng hóa, dịch vụ 
Cung ứng trong kinh tế học là chỉ việc chào bán hàng hóa hay dịch vụ nào 

đó. Số lượng của một mặt hàng được chào bán với một mức giá hiện hành, tương 
ứng với giá cả của các yếu tố sản xuất và trình độ kỹ thuật nhất định, đồng thời phù 
hợp với những quy chế nhất định của chính phủ gọi là lượng cung ứng, hay lượng 
cung. Tổng tất cả các lượng cung về một mặt hàng bởi tất cả những người bán trong 
một nền kinh tế gọi là cung thị trường. Tổng tất cả những lượng cung của các hàng 
hóa và dịch vụ bởi tất cả các nhà sản xuất trong một nền kinh tế gọi là tổng cung 
của nền kinh tế. 

Như vậy, cung hàng hoá, dịch vụ là lượng hàng hoá, dịch vụ mà người bán 
chấp nhận bán tại một mức giá cụ thể trong một thời kỳ nhất định. 

Với định nghĩa như trên, ta cần phân biệt giữa cung tiềm năng và cung hiện 
thực. Cung tiềm năng có thể chỉ là khả năng sản xuất hoặc là khối lượng sản phẩm 
được sản xuất ra trong một thời kỳ nhưng chưa trở thành hàng hóa vì chưa được nhà 
sản xuất chấp nhận bán ra thị trường do chưa đồng thuận về mặt giá cả và các điều 
kiện khác. Còn cung hiện thực chính là khối lượng sản phẩm được bán ra thị trường 
(đã trở thành hàng hóa hay thương phẩm) hoặc dịch vụ được nhà cung ứng triển 
khai hoạt động cung ứng. Trong phạm vi nghiên cứu của giáo trình chủ yếu đề cập 
đến cung hiện thực mà thôi. 

2.2.1.2  Các nhân tố ảnh hưởng đến cung hàng hóa, dịch vụ  
Cũng giống như cầu, cung của một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó cũng 

thường xuyên biến động, có thể tăng lên hay giảm xuống tại một thời điểm nhất 
định mặc dù đặc tính, chất lượng không đổi. Qua nghiên cứu, các nhà kinh tế cho 
rằng cung của một loại hàng hóa, dịch vụ không những phụ thuộc vào giá cả của 
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chính hàng hóa, dịch vụ đó, mà còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Chúng ta sẽ 
lần lượt nghiên cứu một cách cụ thể các nhân tố ảnh hưởng đó như sau: 

a) Giá cả của bản thân hàng hoá, dịch vụ thay đổi 
Khi giá cả của bản thân hàng hoá, dịch vụ thay đổi trong khi giá cả của các 

yếu tố đầu vào sản xuất như vật tư nguyên liệu, chi phí lao động, lãi suất…, thay đổi 
sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp là đạt 
được lợi nhuận tối ưu, do đó doanh nghiệp sẽ điều chỉnh sản lượng cung ứng hàng 
hóa, dịch vụ sao cho đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận của mình.  

Thông thường ta thấy, nếu giá bán hàng hóa, dịch vụ gia tăng trong khi chi 
phí sản xuất không thay đổi hoặc tăng lên nhưng không lớn hơn tốc độ tăng giá thì 
lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Trước mắt, lợi nhuận tăng là yếu tố kích 
thích doanh nghiệp tăng sản lượng cung ứng để đạt lợi nhuận cao hơn. Còn trong 
dài hạn, đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tích lũy vốn cho tái đầu tư mở 
rộng sản xuất. Kết quả là lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng ra thị trường tăng lên. 
Ngược lại, nếu giá cả giảm trong khi chi phí đầu vào không đổi hoặc giảm không 
đáng kể làm cho lợi nhuận doanh nghiệp bị thu hẹp thậm chí rơi vào tình trạng lỗ 
lã. Để tránh lỗ lã, trước mắt có thể tạm dừng cung ứng để chờ cơ hội thuận lợi 
hơn, còn dài hạn thì doanh nghiệp sẽ thu hẹp qui mô sản xuất hoặc chuyển vốn 
đầu tư sang lĩnh vực khác và kết quả là lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên thị 
trường sẽ giảm xuống. Tổng quát:  

 
biÕn ®æiGi¸ c¶ hµng hãa dich vô

Lîi nhuËn (cung øng) = 
Chi phÝ s¶n xuÊt

 

Như vậy, ta thấy giữa giá cả hàng hóa, dịch vụ và lượng cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ có mối quan hệ đồng biến với nhau. Nghĩa là giá cả tăng lượng cung ứng 
tăng và giá cả giảm thì cung ứng giảm. 

b) Giá cả của các yếu tố đầu vào trong sản xuất thay đổi 
Để tiến hành sản xuất, các doanh nghiệp cần mua nhiều yếu tố đầu vào trên 

thị trường các yếu tố sản xuất như lao động, nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, 
v.v.. Giá cả của các yếu tố đầu vào quyết định chi phí sản xuất của các doanh 
nghiệp tức ảnh hướng đến lợi nhuận của doanh nghiệp dẫn đến ảnh hưởng lượng 
cung của hàng hóa, dịch vụ.  

Nếu giá cả của các yếu tố đầu vào giảm xuống trong điều kiện giá bán không 
đổi hoặc giảm không đáng kể, sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trường hợp 
này thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm hơn để cung ứng ra thị 
trường làm cho cung hàng hóa dịch vụ tăng lên. Ngược lại, nếu giá cả của các yếu 
tố đầu vào tăng lên trong điều kiện giá bán không đổi hoặc tăng không đáng kể, sẽ 
làm giảm lợi nhuận cho doanh nghiệp, thậm chí doanh nghiệp rơi vào tình trạng lỗ 
lã. Để tránh lỗ lã, doanh nghiệp sẽ thu hẹp qui mô sản xuất hoặc chuyển vốn đầu tư 
sang lĩnh vực khác và kết quả là lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường 
sẽ giảm xuống. 

Tương tự như trên ta có: 

biÕn ®æi

Gi¸ c¶ hµng hãa dich vô
Lîi nhuËn (cung øng) = 

Chi phÝ s¶n xuÊt
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Như vậy, ta thấy giữa chi phí sản xuất và lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
có mối quan hệ nghịch biến với nhau. Nghĩa là khi chi phí sản xuất tăng lượng cung 
ứng giảm và chi phí sản xuất giảm thì lượng cung ứng tăng. 

c) Giá cả của các hàng hoá, dịch vụ thay thế trong sản xuất thay đổi 
Hàng hóa, dịch vụ thay thế (hay còn gọi là sản phẩm thay thế) là hàng hóa, 

dịch vụ có được tạo ra trên cùng một tài nguyên, nguồn lực kinh tế.  
Như chúng ta đã biết, một tài nguyên, nguồn lực kinh tế có thể được sử 

dụng cho nhiều cơ hội sinh lợi khác nhau. Tuy nhiên, chúng luôn khan hiếm, có 
hạn, tức là khi đã sử dụng một tài nguyên, nguồn lực nào đó cho cơ hội sinh lợi 
này rồi thì không thể đồng thời sử dụng nó cho cơ hội sinh lợi khác. Ví dụ, ruộng 
đất có được sử dụng cho nhiều mục đích sinh lợi khác nhau như: trồng lúa, trồng 
màu, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp, đào ao nuôi cá…. Như vậy, lúa, rau màu, 
trái cây, cá…là sản phẩm thay thế của nhau trong sản xuất nông nghiệp. 

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, khi giá lúa giảm thấp hay giá của các loại 
màu, trái cây tăng lên, người nông dân cảm thấy trồng lúa không còn lợi nhuận hoặc 
lợi nhuận thấp hơn trồng màu hoặc cây ăn trái. Từ đó, nhiều nông dân đã chuyển 
một phần hoặc toàn bộ ruộng lúa gia đình sang trồng màu hoặc lên vườn trồng cây 
ăn trái. Việc làm này khiến cho sản lượng lúa giảm xuống, kết quả là có lúc thiếu 
lúa thương phẩm một cách nghiêm trọng. 

d) Giá cả dự kiến của hàng hoá, dịch vụ đó trong tương lai 
Tương tự như người tiêu dùng, các nhà sản xuất cũng dựa vào sự dự báo giá 

trong tương lai để ra các quyết định về cung ứng hàng hóa. Thông thường, các nhà 
sản xuất sẽ cung ứng nhiều hơn nếu dự báo giá hàng hóa trong tương lai sẽ giảm 
xuống và ngược lại sẽ cung ít đi nếu giá tăng, giả sử các yếu tố khác không đổi. Khi 
giá trong tương lai tăng lên, để thu được lợi nhuận nhiều hơn hiện tại, các doanh 
nghiệp sẽ dự trữ lại hàng hóa và trì hoãn việc bán trong hiện tại để có thể kiếm được 
lợi nhuận cao trong tương lai khi giá tăng. Trường hợp này thực chất là hoạt động 
đầu cơ trong kinh doanh của doanh nghiệp. 

e) Trình độ công nghệ được sử dụng  
Công nghệ trong sản xuất là toàn bộ các máy móc, thiết bị, qui trình, kỹ 

thuật, bí quyết sản xuất… góp phần tạo ra sản phẩm với năng suất và chất lượng 
cao. Khi công nghệ sản xuất được cải tiến, khả năng của nhà sản xuất được mở rộng 
hơn. Lúc này, nhà sản xuất sử dụng ít đầu vào hơn nhưng có thể sản xuất ra sản 
lượng nhiều hơn trước nên nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn.  

Chẳng hạn, sự cải tiến trong công nghệ dệt vải, giúp các nhà sản xuất chuyển 
từ công nghệ khung cửi sang dệt kim, đã sản xuất ra một khối lượng vải khổng lồ 
trong xã hội hiện nay; trong sản xuất nông nghiệp khi áp dụng công nghệ sản xuất 
mới hiện đại sẽ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng gạo ngày càng được cải 
thiện.  

f) Điều kiện tự nhiên và các yếu tố khách quan khác  
Quá trình sản xuất của các doanh nghiệp có thể gắn liền với các điều kiện 

tự nhiên như ruộng đất, nước, thời tiết, khí hậu, v.v.. Sự thay đổi của các điều kiện 
này có thể tác động đến lượng cung của một số loại hàng hóa trên thị trường.  

Ví dụ, điều kiện tự nhiên có thể là một yếu tố kìm hãm hay thúc đẩy việc sản 
xuất của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp. Đối tượng của sản xuất nông 
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nghiệp là cây trồng và vật nuôi. Đó là những cơ thể sống nên rất dễ bị tác động bởi 
điều kiện tự nhiên. Các nghiên cứu về sản xuất lúa của nông dân nước ta cho thấy 
năng suất lúa đạt được một phần do điều kiện tự nhiên quyết định. Điều kiện tự 
nhiên thuận lợi sẽ tạo ra năng suất cao và ngược lại sẽ làm giảm năng suất. Một nền 
sản xuất nông nghiệp càng lạc hậu thì càng dễ bị tự nhiên chi phối và ngược lại.  

Các yếu tố khách quan cũng có thể làm thay đổi mức cung của các doanh 
nghiệp. Qua số liệu thống kê gần đây cho thấy, sau khi hệ thống cầu ở Đồng bằng 
sông Cửu Long được hình thành, giao thông được thông suốt, lượng rau quả và 
nông sản khác có xuất xứ từ khu vực này cung ứng cho các chợ đầu mối thành phố 
Hồ Chí Minh không ngừng tăng lên. Ngược lại, thiên tai có thể làm đình trệ một số 
ngành sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long và làm giảm cung của các mặt hàng 
như lúa gạo, cây ăn trái, thịt… 

g) Chính sách thuế và các quy định của chính phủ  
Chính sách thuế của chính phủ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cung 

của các nhà sản xuất. Khi chính phủ tăng thuế đối với một ngành sản xuất nào đó, 
các doanh nghiệp trong ngành sẽ bị gánh nặng thêm chi phí trong sản xuất và ngành 
này sẽ trở nên kém hấp dẫn. Do đó, các doanh nghiệp sẽ cung ứng ít hơn và một số 
doanh nghiệp có thể rời khỏi ngành. Ngoài ra, các quy định, chính sách khác như: 
Chính sách chống ô nhiễm để bảo vệ môi trường sẽ làm giá tăng chi phí của một số 
ngành công nghiệp như sản xuất xe gắn máy, xe ô tô, v.v.. và làm giảm lợi nhuận 
của các ngành này và có thể làm giảm sản lượng của ngành sản xuất xe gắn máy, xe 
ô tô, v.v.. Ngược lại, chính sách hỗ trợ ngành mía đường trong thời gian qua ở nước 
ta, chẳng hạn, đã làm tăng cung của ngành này... 
2.2.2  Các hình thức thể hiện cung hàng hóa, dịch vụ 

2.2.2.1  Biểu cung 
Tương tự như biểu cầu, biểu cung là hình thức biểu diễn mối tương quan 

biến đổi giữa lượng cung hàng hoá, dịch vụ với giá cả của bản thân hàng hoá, dịch 
vụ đó. Ví dụ, kết quả khảo sát về lượng cung dầu gội đầu tại một địa phương được 
biết như sau: 

Bảng 2.3  Cung đối với dầu gội đầu tại một địa phương 

Giá bán 
(1.000 đồng/chai) 

Lượng cung 
(1.000 chai/tháng) 

100 10 
150 15 
200 20 
250 25 
300 30 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Thông qua biểu cung (Bảng 2.3), ta thấy, khi mức giá 100.000 đồng/chai các 

doanh nghiệp may không thu được lợi nhuận nên chỉ có một lượng nhỏ dầu gội đầu 
(10.000 chai/tháng) được cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, khi giá của chúng tăng 
dần lên 150.000, 200.000 và cuối cùng là 300.000 đồng/chai thì các doanh nghiệp 
không ngừng mở rộng qui mô sản xuất nên lượng cung ứng tăng dần lên 15.000, 
20.000, 25.000 và cuối cùng là 30.000 chai/tháng. Nếu ta quan sát ngược lại thì xu 
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hướng cung sẽ đảo chiều theo giá bán. Tóm lại, biểu cung là một bảng số liệu với 
các cặp kết quả rời rạc giữa giá cả và lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Mối quan 
hệ của chúng là đồng biến, khi giá cả tăng thì lượng cung tăng, ngược lại khi giá cả 
giảm thì lượng cung giảm. 

2.2.2.2  Hàm số cung 
Với sự phân tích ở mục 2.2.2.1, rõ ràng lượng cung của một hàng hóa, dịch 

vụ nào đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu gọi QS là lượng cung của hàng hóa, 
dịch vụ tại một thời kỳ nhất định; X1, X2, X3,…, Xn là các yếu tố ảnh hưởng làm 
thay đổi cung thì ta có một hàm cung đa biến dưới dạng:  

QS  = f(X1, X2, X3, . . . , Xn) 
Tuy nhiên, khi xem xét mối quan hệ giữa lượng cung với giá cả của hàng 

hóa, dịch vụ thì ta giả định rằng, các nhân tố khác ngoài giá là không đổi thì lượng 
cung của hàng hóa, dịch vụ cũng chỉ là một hàm cung theo biến giá của nó mà thôi, 
nhưng khác với cầu là lượng cung đồng biến với giá. Ta có thể thiết lập được hàm 
cung dạng này như sau:    

QS  = f(P) 
Trong thực tế nghiên cứu cho thấy, hàm số cung cũng có nhiều dạng khác 

nhau, tùy thuộc vào từng loại hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, để đơn giản hơn, người 
ta thường sử dụng hàm số bậc nhất để biểu diễn hàm cung. Chẳng hạn, cũng tương 
tự hàm cầu, hàm cung thường được sử dụng trong nghiên cứu có dạng: 

PQS αβ +=     hay    baQP S +=  
Trong đó:  

a, α: hệ số biến thiên của hàm cung 
b, β: là các hằng số đóng vai trò là tham số của hàm cung.  

Vì lượng cung hàng hóa, dịch vụ và giá của chúng có mối quan hệ đồng biến 
với nhau nên hệ số a luôn có giá trị dương (a>>0), tương tự α>>0. Ngược lại, b là 
điểm cắt của đường thẳng cung với trục tung trong mặt phẳng tọa độ nên nó có thể 
là dương (b>0), âm (b<0) hoặc bằng không (b=0). Tương tự, β cũng có giá trị biến 
động như thế. 

Ví dụ 2.3: Từ biểu cung (Bảng 2.3), ta có thể thiết lập hàm cung như sau: 
P = 10Q  hoặc   QS = 0,1P    

2.2.2.3  Đường cung 
 
 

                                                                                                  
     
      
      
      
      
                                                                                           
 
 

Hình 2.6  Đường cung dầu gội đầu 
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Đường cung là hình thức thể hiện mối tương quan biến đổi giữa lượng cung hàng 
hóa, dịch vụ với giá cả của bản thân nó bằng đồ thị. Từ biểu cung hoặc hàm cung, 
chúng ta có thể xây dựng được đường cung dạng một đường thẳng. Ví dụ, từ Bảng 
2.3 ta có đường cung về dầu gội đầu có dạng đường thẳng P = 10Q như trên .    
2.2.3  Các hình thức vận động của cung 

Cũng như cầu đã nói ở phần trên, cung hàng hóa, dịch vụ chịu sự tác động 
bởi nhiều nhân tố trong đó có thể kể ra 5 nhân tố tác động trực tiếp và mạnh nhất 
đến cung là giá cả bản thân nó, giá cả của yếu tố đầu vào sản xuất kinh doanh, giá 
cả kỳ vọng, giá cả của các hàng hóa thay thế trong sản xuất và điều kiện sản xuất. 
Các nhân tố này khi biến động sẽ làm cho lượng cung hàng hóa dịch vụ thay đổi. 
Nếu dựa vào mô hình đường cung thì ta có lượng cung thay đổi dạng trượt dọc 
đường cung và dịch chuyển đường cung. 

2.2.3.1  Vận động dạng trượt dọc theo đường cung 
Dạng trượt dọc theo đường cung là hình thức vận động của cung mà trong đó 

nó chỉ làm cho giao điểm giữa Q và P lên hoặc xuống dọc theo đường cung chứ 
không làm thay đổi vị trí của đường cung.                                      

      
                                                                     
      
                                                 
      
                                                                                           
 
 
 

 

Hình 2.7  Vận động dạng trượt dọc theo đường cung 

Các giao điểm nằm trên đường cung biểu diễn lượng cung của người bán ở 
các mức giá nhất định. Ví dụ, điểm a1 nằm trên đường cung cho biết lượng cung của 
quần áo ở mức giá P1 là Q1. Khi giá tăng từ P1 lên P2, lượng cung tăng lên thành Q2, 
điều này được thể hiện tại điểm a2 trên đường cung. Đó là sự di chuyển dọc theo 
đường cung. Sự di chuyển này xảy ra khi và chỉ khi giá của yếu tố giá cả bản thân 
hàng hóa, dịch vụ tác động vào nó. 

2.2.3.2  Vận động dạng dịch chuyển đường cung 
Như ta đã biết, ngoài yếu tố giá cả bản thân nó, hàng hóa, dịch vụ bất kỳ nào 

cũng còn chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố khác làm cho lượng cung thay đổi. 
Nghĩa là, tại một mức giá ổn định nào đó, lượng cung hàng hóa, dịch vụ có thể đột 
ngột tăng lên hoặc giảm xuống. Giao điểm a giữa P và Q trong trường này không 
lên (a2) hay xuống (a1) dọc đường cung mà bị đẩy ra khỏi đường cung thành a’ (a1’ 
và a2’). Nếu quan sát ở tất cả các mức giá ta nhận thấy tình trạng chung đều như thế 
và quĩ tích các điểm này chính là đường cung mới. Như vậy, dạng trượt dọc đường 
cung là hình thức vận động của cung mà theo đó nó chỉ làm cho giao điểm của Q và 
P chạy lên hoặc xuống dọc theo đường cung chứ không làm thay đổi vị trí của 
đường cung. Dạng vận động này chỉ diễn ra khi và chỉ khi yếu tố giá cả bản thân 
hàng hoá, dịch vụ tác động vào nó. 
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Hình 2.8  Vận động dạng dịch chuyển đường cung 
Đường cung S1 được vẽ trong Hình 2.7 ứng với một trình độ công nghệ nhất 

định. Khi công nghệ sản xuất được cải tiến, khả năng của nhà sản xuất được mở 
rộng hơn. Nhà sản xuất sử dụng ít đầu vào hơn nhưng có thể sản xuất ra sản lượng 
nhiều hơn trước. Do vậy, nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn tại 
mỗi mức giá. Khi đó, đường cung dịch chuyển sang phía phải S2. Sự dịch chuyển 
của đường cung sang phải cho thấy rằng tại mỗi mức giá cho trước, lượng cung cao 
hơn so với ban đầu. Ngược lại, nếu đường cung dịch chuyển sang trái thì lượng 
cung ứng giảm hơn so với cung ban đầu. 

Ví dụ 2.4: Với số liệu của Ví dụ 2.3, giả sử do có sự đầu tư đổi mới công 
nghệ sản xuất nên cung của loại hàng hóa này giảmg xuống một lượng 5 sản phẩm 
ở mọi mức giá. Hãy xác định hàm cung mới và cho biết, nếu lượng cầu không thay 
đổi thì giá cả của hàng hóa này sẽ như thế nào. 

Trước hết, gọi QS1 là lượng cung trước khi đổi mới công nghệ, QS2 là lượng 
cung sau khi đổi mới công nghệ và ∆Qs là lượng cung tăng thêm do việc đổi mới 
công nghệ thì: 

QS2 = QS1 + ∆Qs 
Mà   QS1 =  0,1P  và  ∆Q = 10  nên ta có: QS1 =  0,1P - 5  

 Hay P =  10Q  + 50 
2.2.4 Cung cá nhân và cung thị trường 

Cũng tương tự như phía cầu, cung về hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta đang xét 
ở trên là cung của thị trường. Mà cung của thị trường về hàng hóa, dịch vụ là tổng 
hợp của toàn bộ các cung của cá nhân về hàng hóa, dịch vụ đó. Nói các khác, tổng 
hợp lượng hàng hóa, dịch vụ mà các nhà sản xuất, doanh nghiệp cung ứng cho 
người tiêu dùng tại một mức giá cụ thể nào đó chính là cung của thị trường. 

Tổng quát:  QSM = QS1 + QS2 + QS3 +……+ QSn  
Ví dụ 2.5: Trên thị trường sản phẩm X có 3 doanh nghiệp sản xuất và cung 

ứng sản phẩm X, với hàm số cung cá nhân như sau: 
Cầu của A: P = 5Q hay  QA = 0,2P 
Cầu của B: P = 2,5Q + 10  hay  QB = 0,4P - 4 
Cầu của C: P = 2,5Q + 5  hay  QC = 0,4P - 2 
Hãy xác định cầu thị trường tại các mức giá P = 10, 20, 30 và 40 
Ta có: QDM = QA + QB + QC  
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Nghĩa là:  QDM = (0,2P) + (0,4P - 4) + (0,4P -2) = P - 6 
Hay P = Q + 6 
Khi áp dụng phương pháp giải phương trình ta có được kết quả lượng ung 

của cá nhân và lượng cung thị trường về hàng hóa X được trình bày như trong Bảng 
2.4 dưới đây: 

Bảng 2.4: Cung thị trường về sản phẩm X 

Giá  
(1.000 đ/sản phẩm) 

Lượng cầu (sản phẩm) 
QA QB QC QDM 

40 
30 
20 
10 

8 
6 
4 
2 

12 
8 
4 
0 

14 
10 
6 
2 

34 
24 
14 
4 

Từ Bảng 2.4 chúng ta thấy: tại mức giá P = 10, B không thể sản xuất vì 
không có lợi nhuận nên trên thị trường chỉ có A và C cung ứng , tức QM = QMA + 
QMC = 4; tại mức giá P = 20, 30 và 40 cả 3 doanh nghiệp đều sản xuất và cung ứng 
sản phẩm nên lượng cung thị trường lúc này chính là cung của cả A, B và C hay 
QSM = QSA + QSB + QSC  và lần lượt là 14, 24 và 34 sản phẩm. 

Như vậy, đường cung thị trường về hàng hóa, dịch vụ là tổng hợp theo chiều 
ngang của tất cả các đường cung cá nhân về hàng hóa, dịch vụ đó. Chẳng hạn, ta có 
đường cung thị trường từ 3 đường cung cá nhân A, B và C như sau: 

. 
 

 

 

 

 

 
             Hình 2.9  Mối quan hệ giữa đường cung cá nhân và đường cung thị trường 

Từ Hình 2.9 cho thấy, tại mức giá P1, cung thị trường QM1 do mức giá này B 
và C không đủ bù đắp chi phí sản xuất nên chỉ có A cung ứng; với mức giá P2, cung 
thị trường QM2 = QSA + QSB + QSC 
2.3  TRẠNG THÁI CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 
2.3.1  Cân bằng cung - cầu và hình thành giá cả thị trường 

Sau khi tìm hiểu riêng từng khía cạnh cung và cầu của thị trường, chúng tìm 
hiểu về cơ chế hình thành trạng thái cân bằng của thị trường - giá cả và số lượng 
hàng hóa được mua bán trên thị trường được hình thành trên cơ sở tác động qua lại 
giữa cung và cầu.  

Nếu chỉ xét theo từng phía cung hay cầu riêng lẻ thì khó xác định được giá cả 
và lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ được là bao nhiêu. Bởi vì, người tiêu dùng và 
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các doanh nghiệp đều có những phản ứng khác nhau, thậm chí ngược chiều nhau 
trước một mức giá cả nào đó nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Khi mức giá của một 
hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào đó được cho là cao thì người tiêu dùng sẽ không mua 
hoặc mua rất ít nhưng doanh nghiệp lại sản xuất và cung ứng nhiều lên. Hoặc ngược 
lại, khi mức giá của một hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào đó được cho là thấp thì người 
tiêu dùng sẽ tìm mua và mua với khối lượng lớn nhưng doanh nghiệp lại thu hẹp sản 
xuất hoặc giảm cung ứng ra thị trường. Để biết được mức giá chính thức bao nhiêu 
là vừa cho cả hai và lượng hàng hóa, dịch vụ mà hai bên thống nhất trao đổi với 
nhau là bao nhiêu, tất nhiên hai bên phải thỏa thuận đi đến thống nhất chung.  

Bảng 2.5  Cân bằng cung – cầu và hình thành giá cả thị trường 
Giá bán P 

(1.000 đồng/ bộ) 
Lượng cung QS 

(1.000 bộ/tuần) 
Lượng cầu QD 

(1.000 bộ/tuần) 
Điểm cân bằng 
và áp lực giá 

100 10 40  
 

E 
 
 

150 15 30 
200 20 20 
250 25 10 
300 30 0 

 

Bảng 2.5 cho ta thấy, tại các mức giá nhỏ hơn 200 ngàn đồng/chai, lượng dầu 
gội đầu mà người mua chấp nhận và tìm mua lớn hơn số lượng mà doanh nghiệp 
sản xuất và bán ra thị trường, áp lực giá lúc này là tăng giá lên. Ngược lại, tại các 
mức giá lớn hơn 200 ngàn đồng/chai, lượng dầu gội đầu mà người mua chấp nhận 
và tìm mua ít hơn số lượng mà doanh nghiệp sản xuất và bán ra thị trường, áp lực 
giá lúc này là giảm giá xuống. Chỉ tại mức giá 200 ngàn đồng/chai thì lượng cung 
bằng với cầu, số dầu gội đầu các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng ra thị trường 
hàng tháng 20 ngàn chai được người tiêu dùng mua hết, không thừa không thiếu. 
Vậy, điểm E trong Bảng 2.5 được gọi là điểm cân bằng của thị trường; tương ứng 
với điểm cân bằng E, ta có giá cả cân bằng PE (200) và số lượng cân bằng QE (20). 
Tổng quát:             E  P ≡ P  và  QS = QD 
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Hình 2.10: Cân bằng cung - cầu  
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Ví dụ 2.6: Trở lại các số liệu về hàm cung và hàm cầu tại Ví dụ 2.1 và Ví dụ 
2.3, ta có thể xác định giá cả và sản lượng cân bằng thị trường như sau: 

Do P ≡ P (hoặc QS = QD) nên ta có: 0,1P = - 0,2P + 60 
  0,3P = 60 =>  P = 200 ngàn đồng/chai 

Thay vào hàm cung ta được:   Q = 0,1 x 200 = 20 ngàn chai 
2.3.2  Trạng thái mất cân bằng cung - cầu 

Trong thực tế, tình trạng cân bằng thị trường không tồn tại mà nó chỉ có ý 
nghĩa về mặt lý thuyết mà thôi. Tình trạng thị trường thường xuyên diễn ra là mất 
cân bằng về cung cầu hàng hóa, dịch vụ. Có hai dạng mất cân bằng cung cầu là thừa 
cung hoặc thừa cầu.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2.11  Mất cân bằng dạng thừa cung hay thiếu cầu 
Dựa vào Hình 2.11 ta thấy, thị trường có xu hướng tồn tại ở điểm cân bằng E 

(điểm cắt nhau giữa đường cung và đường cầu). Nếu do một lý do nào đó, giá cả 
trên thị trường là P1 cao hơn giá cân bằng PE, số lượng hàng hóa cung ra trên thị 
trường sẽ lớn hơn lượng cầu đối với hàng hóa đó. Trên thị trường xuất hiện tình 
trạng thừa cung, hàng hóa dư thừa, ế ẩm, tiêu thụ chậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh doanh. Vì thế, để bán được hàng này các nhà cung ứng sẽ phải giảm giá. Giá 
cả giảm làm cho lượng cung cũng giảm theo nhưng lượng cầu tăng lên do có nhiều 
người tiêu dùng mua sản phẩm hơn. Kết quả là giá cả hàng hóa sẽ giảm dần đến giá 
cân bằng PE và số lượng bán ra trên thị trường sẽ dịch chuyển về QE. 

Ngược lại, nếu giá cả trên thị trường là P2 thấp hơn giá cân bằng PE (Hình 
2.9), số lượng hàng hóa cung ra trên thị trường sẽ ít hơn lượng cầu đối với hàng hóa 
đó. Trên thị trường xuất hiện tình trạng thừa cầu, hàng hóa trở nên khan hiếm. Từ 
đó, để mua được hàng hóa này người tiêu dùng sẽ phải trả giá cao hơn. Giá cả tăng 
làm cho lượng cung cũng tăng theo nhưng lượng cầu thì dần giảm xuống do có 
nhiều người tiêu dùng không mua sản phẩm. Kết quả là giá cả hàng hóa sẽ tăng dần 
đến giá cân bằng PE và số lượng bán ra trên thị trường sẽ dịch chuyển về QE. 

Ví dụ 2.7: Trở lại số liệu ở Ví dụ 2.5, giả sử hiện tại mức giá của hàng hóa 
này trên thị trường là P = 150 ngàn đồng/chai. Hỏi tình trạng gì xảy ra; lượng mất 
cân đối là bao nhiêu? Trong trường hợp giá bán chỉ còn 250 ngàn đồng/chai thì sao; 
lượng mất cân đối là bao nhiêu? 

+ Với P = 150 ngàn đồng/chai: 
QS =  0,1x150 = 15 ngàn chai 

Thừa cung 

QE 

D 

E 

S 
P 

P1 

PE 

QS1 Q QD1 0 
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QD =  -0,2x150 + 60 = 30 ngàn chai 
Ta thấy QS> QD có nghĩa là thừa cầu hoặc thiếu cung. Số lượng mất cân đối: 

∆Qs = QS - QD = 15 – 10 = 5 ngàn chai 
+ Với P = 250 ngàn đồng/chai: 

QS =  0,1x250 = 25 ngàn chai 
QD =  -0,2x250 + 60 = 10 ngàn chai 

Ta thấy QD> QS có nghĩa là thừa cầu hoặc thiếu cung. Số lượng mất cân đối: 
∆QD = QD – QS = 25 – 10 = 15 ngàn chai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.12  Mất cân bằng dạng thừa cầu hay thiếu cung 
2.3.3  Trạng thái cân bằng động 

Như chúng ta đã biết, do tác động bởi nhiều yếu tố ngoài giá cả bản thân 
hàng hóa, dịch vụ mà đường cung và đường cầu về chúng không đứng yên mà luôn 
dịch chuyển. Tùy vào hình thức, mức độ dịch chuyển của đường cung và đường cầu 
mà điểm cân bằng E di động theo chiều hướng khác nhau.  

Chúng ta có thể tham khảo một số mô hình cân bằng động điển hình sau đây. 
2.3.3.1  Trường hợp đường cầu dịch chuyển, đường cung đứng yên 
 

                                                                                     

 
                                                                     

 

                          

 

                                                 

 
 

Hình 2.13a  Cầu sang phải, P, Q cùng tăng Hình 2.13b  Cầu sang trái, P và Q cùng giảm 
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2.3.3.2  Trường hợp đường cung dịch chuyển, đường cầu đứng yên                                                                                                                           
                                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

2.3.3.3  Trường hợp đường cầu và đường cung cùng dịch chuyển 
a) Dịch chuyển cùng chiều, cùng tốc độ 

                                                                                                                    

 
                                                                                     

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                 

Hình 2.15a  Cùng sang phải, P không đổi Q tăng  Hình 2.15b Cùng sang trái, P không đổi Q giảm  
   

 b) Dịch chuyển cùng chiều, khác tốc độ 
 

             
 

                                             

                               

   
                                            

 

Hình 2.14a  Cung sang phải, P giảm Q tăng Hình 2.14b  Cung sang trái, P tăng Q giảm 

Hình 2.16a  Sang phải, cung nhanh hơn 
cầu, P giảm nhẹ Q tăng mạnh 

Hình 2.16b  Sang trái, cung nhanh 
hơn cầu, P tăng nhẹ Q giảm mạnh 
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        c) Dịch chuyển ngược chiều, cùng tốc độ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Dịch chuyển ngược chiều, khác tốc độ 

 

      
                     

                                      

                                                                                                  

       

 

                

       Hình 2.17a  Sang phải, cầu nhanh hơn cung, 
P tăng nhẹ Q tăng mạnh 

Hình 2.17b  Sang trái, cầu nhanh hơn cung, P 
giảm nhẹ Q giảm mạnh 

Hình 2.18a  Cầu sang phải, cung sang trái, P 
tăng mạnh Q không đổi 

Hình 2.18b  Cầu sang trái, cung sang phải, P 
giảm mạnh Q không đổi 

Hình 2.19a  Cầu sang phải yếu, cung sang 
trái mạnh, P tăng mạnh Q giảm nhẹ 

Hình 2.19b  Cầu sang trái yếu, cung sang phải 
mạnh, P giảm mạnh Q tăng nhẹ 
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2.4  HỆ SỐ CO GIÃN CUNG, CẦU VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG  
2.4.1  Hệ số co giãn 

2.4.1.1  Hệ số co giãn của cầu hàng hóa, dịch vụ 
Trước khi nghiên cứu hệ số co giãn của cầu hàng hóa, dịch vụ chúng ta tìm 

hiểu về sự co giãn của cầu hàng hóa, dịch vụ. 
Như trong phần đầu chương này đã đề cập, cầu hàng hóa, dịch vụ phụ thuộc 

vào nhiều nhân tố tác động như: giá cả bản thân nó; giá cả hàng hóa, dịch vụ có liên 
quan; thu nhập của người tiêu dùng… Do đó, một sự thay đổi của cầu hàng hóa, 
dịch vụ có thể do một hoặc hai, thậm chí đồng thời nhiều nhân tố cùng tác động. Sự 
thay đổi của cầu thực chất là sự nhạy cảm của người tiêu dùng trước các nhân tố tác 
động đó. Nó cho biết sự phản ứng của người tiêu dùng ra sao khi có sự thay đổi của 
các nhân tố nêu trên. Để thấy rõ hơn bản chất và đo lường mức độ tác động của 
từng nhân tố, người ta dùng một chỉ tiêu gọi là hệ số co giãn của cầu. Trong khuôn 
khổ nội dung giáo trình này, chúng ta chỉ nghiên cứu 3 hệ số co giãn sau đây: 

a) Hệ số co giãn của cầu theo giá bản thân hàng hóa, dịch vụ 
* Định nghĩa 
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ 

thay đổi sẽ làm cho lượng cầu về hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi theo. Mức độ thay 
đổi của cầu (tính bằng %) đem so sánh với mức độ thay đổi của giá (cũng tính bằng 
%) ta được một hệ số và được gọi là Hệ số co giãn của cầu theo giá, ký hiệu là EDp. 
Vậy, hệ số co giãn của cầu theo giá một hàng hóa, dịch vụ là tỷ số so sánh giữa 
mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cầu trên mức phần trăm (%) biến đổi của 
giá cả hàng hóa, dịch vụ đó. Tổng quát: 

Hệ số co giãn của cầu 
theo giá của bản thân 

hàng hóa dịch vụ 
(EDp) 

= 

Mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cầu 
(QD) 

Mức phần trăm (%) biến đổi của giá cả(P) 

* Công thức tính  
Từ định nghĩa như trên, ta có công thức áp dụng trong trường hợp cầu tồn tại 

dưới dạng bảng số rời rạc như sau: 

Hình 2.20a  Cầu sang phải mạnh, cung sang trái 
yếu, P tăng mạnh Q tăng nhẹ 

Hình 2.20b  Cầu sang trái mạnh, cung sang 
phải yếu, P giảm mạnh Q giảm 
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100

100

x
P
P

x
Q
Q

EDp ∆

∆

=                                          

Trong đó:  
∆Q: Mức biến đổi của lượng cầu hàng hóa, dịch vụ (Q’ – Q) 
∆P: Mức biến đổi của giá cả hàng hóa, dịch vụ (P’ – P) 
Q: Lượng cầu gốc so sánh 
P: Mức giá gốc so sánh 

Vì ∆Q/∆P là nghịch đảo của ∆P/∆Q. Mà ∆P/∆Q là hệ số góc của đường cầu 
hay hệ số biến thiên của hàm cầu (hệ số a) nên ta có công thức khác để tính hệ số co 
giãn này trong trường hợp cầu tồn tại dưới dạng hàm số P = aQ + b.  
Cụ thể: 

Q
Px

a
EDP

1
=                                                                                  

Ví dụ 2.8: Sử dụng số liệu đã cho trong biểu cầu và áp dụng công thức để 
tính Hệ số co giãn tại mức giá 200. 

2
20
200

5
1

250 −=
−

= xED  

Tương tự, chúng ta tính được kết quả còn lại như trong bảng sau:  
Bảng 2.6  Hệ số co giãn tại các mức giá 

Giá bán (P) Lượng cầu (QD) Hệ số co giãn (EDp) 
100 40 -0,5 
150 30 -1,0 
200 20 -2,0 
250 10 -5,0 
300 0 // 

Ví dụ 2.9: Từ số liệu cân bằng thị trường với P = 250 và Q = 120, vận dụng công 
thức (2) ta tính được hệ số co giãn của cầu tại mức giá cân bằng như sau: 

  67,1
120
250

25,1
1

250 −=
−

= xED  

Trên đây là phương pháp xác định hệ số co giãn của cầu tại một điểm cụ thể 
trên đường cầu. Trong thực tế, đôi khi các nhà nghiên cứu còn tính toán độ co giãn 
trong một khoảng, tức sử dụng số trung bình để tính toán. 

Công thức như sau:  

Q
Px

P
QEDp ∆

∆
=                                

Trong đó:  
P : Mức giá trung bình trong một khoảng = (P’+ P)/2 
Q : Lượng cầu trung bình trong một khoảng = (Q’+ Q)/2 

Chẳng hạn, nếu ta không tính EDp tại mức giá 200 mà ta tính trung bình cho 
cả đoạn từ 200 đến 250 thì ta sẽ được: 

Q
Px

P
QEDP ∆

∆
=  
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0,5
50
10

5
50

300250 −==− xE D  

* Ý nghĩa và tính chất của EDp 
Hệ số co giãn của cầu theo giá cho biết, khi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng 

hay giảm 1% thì lượng cầu của nó sẽ giảm hay tăng bao nhiêu % tương ứng. Nói 
cách khác, Hệ số EDp cho biết tỷ lệ thay đổi của cầu hàng hóa, dịch vụ là bao nhiêu 
khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi 1%. 

Thông qua các kết quả tình toán trên đây, chúng ta thấy Hệ số co giãn của 
cầu theo giá bản thân hàng hóa, dịch vụ có những đặc tính sau: 

- Hệ số co giãn của cầu theo giá (EDp) là luôn âm. Tuy nhiên, trong thực tế 
khi phân tích người ta thường trị tuyệt đối nó, nghĩa là sử dụng nó như một số 
dương. Chẳng hạn: 

|EDp| >1: tại mức giá này cầu hàng hóa, dịch vụ co giãn nhiều 
|EDp| <1: tại mức giá này cầu hàng hóa, dịch vụ co giãn ít 

|EDp| =1: tại mức giá này cầu hàng hóa, dịch vụ co giãn đơn vị 

|EDp| =0: tại mức giá này cầu hàng hóa, dịch vụ không co giãn 
- Trên cùng một đường cầu, mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu càng 

nhiều và ngược lại. Dựa vào công thức (2) ta thấy, tỷ số 1/a không đổi vì tỷ số 
∆P/∆Q là một hằng số. Do vậy, EDp phụ thuộc hoàn toàn vào tỉ số P/Q, P càng tăng 
thì Q càng giảm nên tỉ số này càng lớn. 

- Tại cùng một mức giá và lượng cầu cân bằng, đường cầu nào có hệ số a với 
trị tuyệt đối càng lớn thì co giãn càng nhiều và ngược lại. Dựa vào công thức (2) ta 
cũng thấy, vì P và Q giống nhau nên tỉ số P/Q của 2 đường cầu đều bằng nhau, do 
đó EDp lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào tỷ số 1/a. Trị tuyệt đối của hệ số a càng lớn 
sẽ làm cho tỉ số này càng nhỏ, hệ quả là co giãn sẽ ít hơn và ngược lại. 

* Các yếu tố ảnh hưởng đến EDp 
Ngoài mức giá cao hay thấp và hệ số biến thiên a nhỏ hay lớn, một hàng hóa, 

dịch vụ có độ co giãn nhiều hay ít còn phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: 
- Tính thay thế của hàng hóa, dịch vụ: Một hàng hóa, dịch vụ càng dễ bị thay 

thế bởi những hàng hóa khác sẽ có hệ số co giãn càng cao. Khi một hàng hóa có 
nhiều hàng hóa thay thế cho nó, giá của nó tăng sẽ khiến cho người tiêu dùng sẵn 
sàng thay thế hàng hóa này bằng các hàng hóa khác, làm cho lượng cầu của hàng 
hóa có giá tăng sẽ giảm đáng kể. Vì vậy, hệ số co giãn của hàng hóa dễ thay thế sẽ 
cao và ngược lại.  

- Mức độ thiết yếu của hàng hóa, dịch vụ:  Hàng hóa, dịch vụ càng có tính 
thiết yếu cao thì dù giá cả có tăng/giảm nhiều nhưng lượng cầu cũng không thay đổi 
hoặc thay đổi rất ít, cho nên cầu của những loại hàng hóa, dịch vụ này thường kém 
co giãn. Ví dụ, gạo dùng để ăn hàng ngày chẳng hạn. Ngược lại, hàng hóa càng ít 
thiết yếu hay càng xa xỉ thì càng nhạy cảm đối với giá nên cầu rất co giãn. Ví dụ, 
mỹ phẩm, nữ trang, nước hoa, du lịch nước ngoài, v.v.. thường được xem là những 
hàng hóa hay dịch vụ xa xỉ; những hàng hóa, dịch vụ này thường có độ co giãn cao. 

- Mức chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ này trong tổng chi tiêu: Hàng hóa, dịch 
vụ có tỷ trọng chi tiêu càng nhỏ trong tổng chi tiêu sẽ càng kém co giãn và ngược 
lại. Chẳng hạn như kem đánh răng thường chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng chi tiêu 
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của gia đình nên khi giá của nó tăng lên gấp đôi (tăng 100%) thì lượng cầu đối với 
nó cũng hầu như không thay đổi. Bởi vì sự tăng giá này hầu như ảnh hưởng không 
lớn đến thu nhập khả dụng của hộ gia đình trong tháng. Ngược lại, đối với những 
mặt hàng có mức chi tiêu cao, một sự thay đổi nhỏ trong giá có thể tác động nhiều 
đến tổng thu nhập của hộ gia đình nên hộ gia đình sẽ có sự điều chỉnh lớn lượng cầu 
khi có sự thay đổi của giá. 

- Vị trí giao điểm của P và Q trên đường cầu: Như ta đã biết, hệ số co giãn 
của cầu theo giá (tính tại một điểm) là nghịch đảo của hệ số a nhân với tỷ số P/Q. 
Trong đó hệ số a là không đổi (vì đường cầu thẳng) nhưng giá và lượng cầu luôn 
thay đổi. Do vậy, độ co giãn của cầu theo giá khi tính cho tại một điểm cụ thể trên 
đường cầu thì hệ số này sẽ thay đổi dọc theo đường cầu.  

Tổng quát, ta có đồ thị sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2.21:  Hệ số co giãn thay đổi dọc theo đường cầu 

Hình 2.17 cho thấy, giả sử tại giao điểm của P0 và Q0 có EDp = 1 thì càng lên 
cao cầu co giãn càng nhiều, tức càng lớn hơn 1. Ngược lại, càng xuống thấp thì cầu 
co giãn càng ít, tức càng nhỏ hơn 1. Nhìn chung, EDp luôn tăng dần từ thấp lên cao, 
hay giá càng thấp lượng cầu hàng hóa, dịch vụ càng lớn thì cầu càng ít co giãn. 
Ngược lại, khi mức giá càng cao lượng cầu càng nhỏ thì độ co giãn càng nhiều. 

- Tính thời gian: Thông thường, trong ngắn hạn người tiêu dùng không kịp 
thay đổi phương án chi tiêu khi thay đổi giá nên độ co giãn của cầu rất ít. Nhưng 
trong dài hạn, người tiêu dùng luôn có xu hướng điều chỉnh tiêu dùng sao cho có lợi 
khi có sự thay đổi của giá, đặc biệt là việc tìm ra những sản phẩm thay thế. Vì vậy, 
qua một thời gian dài hầu hết các sản phẩm sẽ có độ co giãn cao hơn. 

b) Hệ số co giãn của cầu hàng hoá, dịch vụ theo thu nhập 
* Định nghĩa 
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập bình quân dân cư 

thay đổi sẽ làm cho lượng cầu về hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi theo. Mức độ thay 
đổi của cầu (tính bằng %) đem so sánh với mức độ thay đổi của thu nhập (cũng tính 
bằng %) ta được một hệ số và được gọi là Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập, ký 
hiệu là EDI. Vậy, Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập của một hàng hóa, dịch vụ 
nào đó là tỉ số so sánh giữa mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cầu trên mức 
phần trăm (%) biến đổi của thu nhập. 

Tổng quát: 

P 

(D) 
Q 

P0 

Q0 

1>DpE

 
1=DpE

1<DpE

∞=DpE

0=DpE
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Hệ số co giãn 
của cầu theo thu 

nhập  (EDI) 
= 

Mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cầu (QD) 
Mức phần trăm (%) biến đổi của thu nhập(I) 

Cũng từ định nghĩa trên, ta có công thức tính sau: 

                            
100

100

x
I
I

x
Q
Q

EDI ∆

∆

=                                            

Trong đó:     
∆Q: Mức biến đổi của lượng cầu hàng hóa, dịch vụ (Q’ – Q) 
∆I: Mức biến đổi của thu nhập  (I’ – I) 
Q: Lượng cầu gốc so sánh 
I: Mức thu nhập gốc so sánh 

 

Ví dụ 2.10: Có bảng số liệu về sự biến động của cầu 2 loại hàng hoá X và Y 
trước việc tăng thu nhập bình quân dân cư tại một địa phương như sau: 

Bảng 2.7: Cầu của hàng hóa X và Y theo thu nhập 
            Thu nhập (I) 

 
Lượng cầu (QD) 

Tháng t 
(1.000 đồng/tháng) 

Tháng t+1 
(1.000 đồng/tháng) 

2.000                             2.200 
X (tấn/tháng) 100                                  120 
Y(tấn/tháng) 50                                      46 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Áp dụng công thức ta tính được:  

                                                     và     8,0
50

2000
200

4)(2000 −=
−

= xYED  

 
* Ý nghĩa và tính chất của EDI 
Trước hết về ý nghĩa, EDI cho biết, khi thu nhập bình quân thay đổi 1% thì 

lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ thay đổi bao nhiêu % tương ứng. Nói cách khác, 
Hệ số EDI cho biết tỷ lệ thay đổi của cầu hàng hóa, dịch vụ là bao nhiêu khi thu 
nhập bình quân dân cư thay đổi 1%. 

Kết quả của Ví dụ 2.9 cho thấy, Hệ co sãn cầu theo thu nhập của hàng hóa X 
là 2, nghĩa là khi thu nhập bình quân của người dân tăng thêm hoặc giảm bớt 1% thì 
lượng cầu của hàng hóa X sẽ tăng thêm hoặc giảm bớt 2%; tương tự, Hệ co sãn cầu 
theo thu nhập của hàng hóa Y là -0,8%, nghĩa là khi thu nhập bình quân của người 
dân tăng thêm hoặc giảm bớt 1% thì lượng cầu của hàng hóa X sẽ giảm bớt hoặc 
tăng thêm  0,8%. 

Chúng ta cũng đã biết, khi thu nhập thay đổi, sự thay đổi của lượng cầu đối 
với các loại hàng, dịch vụ có khác nhau. Có loại tăng khi thu nhập tăng, trong khi 
đó lại có loại giảm, từ đó hệ số co giãn của cầu theo thu nhập của chúng cũng khác 
nhau. Tùy theo tính chất của chúng, ta có thể chia chúng thành 2 nhóm như sau:  

- EDI > 0: Đây là hàng hóa, dịch vụ thông thường. Khi thu nhập càng cao thì 
cầu về hàng hóa càng cao và ngược lại. Trong đó: 
+ 0 < EDI < 1: là hàng hoá, dịch vụ thiết yếu. Những hàng hoá thiết yếu, như 

quần áo, lương thực, thực phẩm… thường có hệ số co giãn của cầu nhỏ, vì 

Q
Ix

I
QEDI ∆

∆
=  

2
100
2000

200
20)(2000 == xXED  
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người tiêu dùng không thể cắt giảm hay từ bỏ chúng cho dù thu nhập của 
họ có thấp đến mức nào. 

+ EDI > 1: là hàng hóa, dịch vụ cao cấp, xa xỉ. Người tiêu dùng có xu hướng 
tăng tiêu dùng những hàng hóa có chất lượng và giá trị cao lên rất nhiều 
khi thu nhập tăng. Và họ cảm thấy hoàn toàn không cần đến chúng khi thu 
nhập của họ quá thấp. 

- EDI < 0: Đây là hàng hóa, dịch vụ thứ cấp. Loại này khi thu nhập tăng, người 
tiêu dùng sử dụng ít hơn và ngược lại, vì đôi khi đây là những loại hàng hóa, 
dịch vụ rẻ tiền, chất lượng kém. 
Trở lại Ví dụ 2.9, ta có EDI(X) = 2>1, ngĩa là đây là loại hàng hóa có co giãn 

nhiều đồng biến với thu nhập nên chính là hàng hóa cao cấp xa xỉ. Ngược lại EDI 
(Y) = -0,8 < 0 (cầu nghịch biến bới thu nhập) và trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 cho nên Y 
là loại hàng hóa thứ cấp và ít co giãn. 

c) Hệ số co giãn của cầu theo giá chéo 
* Định nghĩa 
Như chúng ta đã biết, một hàng hóa, dịch vụ nào đó luôn có mối liên quan 

đến các loại hàng hóa, dịch vụ khác. Khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ nào đó thay 
đổi sẽ làm cho lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ đang xem xét thay đổi theo. Hiện 
tượng này chính là sự tác động chéo giữa các loại hàng hóa và chúng ta sẽ nghiên 
cứu hệ số co giãn của hàng hóa, dịch nào đó với hàng hóa, dịch vụ có liên quan. Hệ 
số co giãn dạng này được gọi là hệ số co giãn chéo.  

Giả sử ta gọi X và Y là hai loại hàng hoa, dịch vụ có liên quan và X là hàng 
hóa, dịch vụ đang xem xét thì: Hệ số co giãn của cầu theo giá chéo của 2 mặt hàng 
X và Y là mối quan hệ so sánh giữa mức % thay đổi của lượng cầu về hàng hoá X 
trước mức % thay đổi của giá hàng hoá Y. 

Tổng quát:  

Hệ số co giãn của 
cầu theo giá chéo 

(ED(X,Y)) 
= 

Mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cầu X, (QD(X)) 
Mức phần trăm (%) biến đổi của giá hàng hóa Y,(P(Y)) 

 
 b. Công thức xác định 

100*
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Y
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Trong đó: 
∆QX: Mức biến đổi của lượng cầu hàng hoá, dịch vụ X 
∆PY: Mức biến đổi của giá cả hàng hoá, dịch vụ Y 
PY: Mức giá gốc so sánh của hàng hoá, dịch vụ Y 
QX: Lượng cầu gốc so sánh của hàng hoá, dịch vụ X 

Ví dụ 2.11: Có số liệu về sự biến động của cầu 2 loại hàng hoá X1 và X2 
trước sự biến động của giá hàng hoá Y như sau: 
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Bảng 2.8 Cầu của hàng hóa X và Y theo giá của Y 
Giá của Y 

(PY) 
Cầu (QD) 

Giá gốc 
(1.000 đồng/kg) 

Giá thay đổi 
(1.000 đồng/kg) 

100               110 
X1 (tấn/tháng) 150                  120 
X2 (tấn/tháng) 40                    50 

Vận dụng công thức trên, ta tính được Hệ số co giãn của cầu của hai loại 
hàng hóa X1 và X2 theo giá của hàng hóa Y như sau: 

            2
150
100

10
30

),1( −=
−

= xE YXD     và    5,2
40

100
10
10

),2( == xE YXD  

* Ý nghĩa và tính chất của ED(X,Y) 
Trước hết, Hệ số co giãn của cầu theo giá chéo X,Y cho biết, khi giá cả hàng 

hóa, dịch vụ Y thay đổi 1% thì lượng cầu của hàng hóa, dịch vụ X sẽ thay đổi bao 
nhiêu % tương ứng. Nói cách khác, Hệ số ED(X,Y) cho biết tỷ lệ thay đổi của cầu 
hàng hóa, dịch vụ X là bao nhiêu khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ Y thay đổi 1%. 

Kết quả cho thấy, Hệ co sãn cầu theo giá chéo của hàng hóa X1 là -2, nghĩa là 
khi giá của hàng hóa Y tăng thêm hoặc giảm bớt 1% thì lượng cầu của X1 sẽ giảm 
bới hoặc tăng thêm 2%; tương tự, Hệ co sãn cầu theo giá chéo Y của hàng hóa X2 là 
2,5%, nghĩa là khi giá của hàng hóa Y tăng thêm hoặc giảm bớt 1% thì lượng cầu 
của X2 cũng sẽ tăng thêm hoặc giảm bớt 2,5% 

Như chúng ta đã nghiên cứu ở Chương 1, hàng hóa, dịch vụ có 2 dạng liên 
quan với nhau là liên quan thay thế và liên quan bổ trợ. 

- Nếu là liên quan thay thế thì lượng cầu của hàng hóa X với giá của hàng 
hóa Y đồng biến với nhau nên hệ số co giãn của cầu hàng hóa X sẽ có giá trị dương 
(ED(X,Y) >0). Với kết quả vừa tính được ở phần trên, hàng hóa X2 với hàng hóa Y có 
mối liên quan thay thế nhau. 

- Nếu là liên quan bổ trợ thì lượng cầu của hàng hóa X với giá của hàng hóa 
Y nghịch biến với nhau nên hệ số co giãn của cầu hàng hóa X sẽ có giá trị âm 
(ED(X,Y) <0). Tương tự, với kết quả tính được ở phần trên, hàng hóa X1 với hàng hóa 
Y có mối liên quan bổ trợ hay bổ sung nhau. 

2.4.1.2  Hệ số co giãn của cung hàng hóa, dịch vụ 
a. Định nghĩa 
Cũng tương tự với cầu, cung chịu sự tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau. 

Tuy nhiên, yếu tố giá cả của bản thân hàng hóa, dịch vụ là nhân tố tác động cơ bản 
nhất, nên trong giáo trình này chúng ta chỉ nghiên cứu hệ số co giãn của cung theo 
nhân tố giá cả hàng hóa, dịch vụ mà thôi.   

 Ta đã biết, khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ thay đổi sẽ làm cho lượng cung 
về hang hóa, dịch vụ đó thay đổi và thay đổi cùng chiều với giá cả của nó. Nếu ta 
đem mức phần trăm (%) thay đổi của cung so sánh với mức phần trăm (%) thay 
đổi của giá thì ta được một hệ số, đó là Hệ số co giãn của cung theo giá, ký hiệu là 
ES. Vậy, Hệ số co giãn của cung theo giá một hàng hóa, dịch vụ nào đó là tỷ số so 
sánh giữa mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cung trên mức phần trăm (%) 
biến đổi của giá cả hàng hóa, dịch vụ đó.  

Tổng quát: 
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Hệ số co giãn của cung 
theo giá của bản thân 
hàng hóa dịch vụ (ES) 

= Mức phần trăm (%) biến đổi của lượng cung (QS) 
Mức phần trăm (%) biến đổi của giá cả (P) 

 
b. Công thức tính  
Từ định nghĩa như trên, ta cũng có công thức tính hệ số co giãn của cung cho 

trường hợp cầu tồn tại dưới dạng bảng số rời rạc như sau: 

                    
100

100

x
P
P

x
Q
Q

ES ∆

∆

=        
Q
Px

P
QES ∆

∆
=         (2.6)                          

Trong đó: 
∆Q: Mức biến đổi của lượng cung hàng hóa, dịch vụ (Q’ – Q) 
∆P: Mức biến đổi của giá cả hàng hóa, dịch vụ (P’ – P) 
Q: Lượng cung gốc so sánh 
P: Mức giá gốc so sánh 

Với cách lý giải như phía cầu, ta cũng có công thức khác để tính Hệ số co 
giãn của cung trong trường hợp cung tồn tại dưới dạng hàm số. Cụ thể: 

Q
Px

a
ES

1
=   (2.7)                                                                               

Ví dụ 2.12: Từ số liệu cân bằng thị trường ở Ví dụ 2.5 với P = 200 và  
Q = 20, vận dụng công thức (2.7) ta tính được: 

  1
20
200

10
1

250 == xES  

Ta cần lưu ý, điểm khác biệt của hệ số co giãn của cung theo giá với hệ số co 
giãn của cầu theo giá là hệ số co giãn của cung theo giá luôn có giá trị dương (ES >> 
0). Do vậy, để xem xét độ co giãn của cung, chúng ta chỉ cần sử dụng trực tiếp kết 
quả tính được so sánh với giá trị 1. Cụ thể: 

- Nếu ES > 1, cung co giãn nhiều  
- Nếu ES < 1, cung co giãn ít 
- Nếu ES = 1, cung co giãn đơn vị 
- Nếu ES = 0, cung không co giãn  
Về ý nghĩa ta thấy, Hệ số co giãn của cung theo giá cho biết, khi giá cả hàng 

hóa, dịch vụ tăng hay giảm 1% thì lượng cung của nó sẽ tăng hay giảm bao nhiêu % 
tương ứng. Nói cách khác, Hệ số ES cho biết tỷ lệ thay đổi của cung hàng hóa, dịch 
vụ là bao nhiêu khi giá cả của hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi 1%. 

Trường hợp ví dụ trên đây ta có ES = 1 nên khi giá cả hàng hóa thay đổi 1% 
thì cung hàng hóa đó cũng thay đổi cùng chiều 1%. 
2.4.2  Một số ứng dụng quan trọng 

2.4.2.1  Hệ số co giãn với chính sách giá cả của doanh nghiệp 
Chính sách giá cả của doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến thu 

nhập/doanh thu của doanh nghiệp. Nó có thể làm cho doanh thu của doanh nghiệp 
gia tăng thêm hoặc sụt giảm đi và dĩ nhiên, từ đó nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của 
doanh nghiệp. Vậy thì, doanh nghiệp sẽ có chính sách điều chỉnh giá bán sản phẩm 
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như thế nào để có lợi nhất. Thực tế nghiên cứu cho thấy, tùy vào tính chất hàng hóa, 
dịch vụ được thể hiện thông qua mức độ co giãn của nó mà doanh nghiệp lựa chọn 
chính sách giá cho phù hợp: 

- Nếu |EDp| >1: Tại mức giá này cầu hàng hoá, dịch vụ co giãn nhiều, doanh 
thu nghịch biến với giá. Nghĩa là nếu doanh nghiệp tăng giá bán, doanh thu của 
doanh nghiệp sẽ giảm và ngược lại. 

- Nếu |EDp| <1: Tại mức giá này cầu hàng hoá, dịch vụ co giãn ít, doanh thu 
đồng biến với giá. Nghĩa là nếu doanh nghiệp tăng giá bán, doanh thu của doanh 
nghiệp sẽ tăng và ngược lại. 

- Nếu |EDp| = 1: Tại mức giá này cầu hàng hoá, dịch vụ co giãn đơn vị, 
doanh thu sẽ không đổi, nên việc doanh nghiệp tăng hay giảm giá bán đều không có 
ý nghĩa về mặt thu nhập/doanh thu của mình. 

Ví dụ 2.13: Với kết quả tính được ở Ví dụ 2.7 và 2.8, ta thấy tại mức giá 200 
có EDp= -2 và vì | -2| > 1 nên doanh thu sẽ nghịch biến với giá. Do đó, để tăng 
doanh thu, trong trường hợp này thì doanh nghiệp phải áp dụng chính sách giảm giá 
bán. Cụ thể, nếu doanh nghiệp giảm giá 10% thì doanh thu mới của doanh nghiệp sẽ 
biến động như sau:  

Gọi TR = P.Q là doanh thu của doanh nghiệp trước khi giảm giá bán; Gọi 
TR’=P’.Q’ là doanh thu của doanh nghiệp sau khi giảm giá bán. Ứng dụng ý nghĩa 
của hệ số co giãn của cầu theo giá thì, nếu giảm giá bán 10%, lượng cầu của loại 
hàng hóa này sẽ tăng 16,7%. Tổng quát: 

Ta có P’= P - 10%P = P - 0,1P = 0,9P 
Q’= Q + 20%Q = Q + 0,2Q = 1,2Q 

Thay kết quả mới P’ và Q’ vào ta được:  
TR’= P’.Q’ = 0,9Px1,2Q = 1,08PQ  

  Hay  TR’= 1,08TR 
Tức là, doanh thu sau khi giảm giá bán lớn hơn doanh thu trước khi giảm giá 

bán, gấp 1,08 lần. Lượng doanh thu tăng thêm là: 
∆TR = TR’ – TR = 1,08– 1,000 = 0,08TR 

Như vậy, trong trường hợp này,  nếu doanh nghiệp giảm giá bán 10% thì 
doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 8% so với trước đó. 

Trong trường hợp ngược lại, nếu tăng giá bán thì sao? 
Cũng áp dụng cách lý giải trên đây ta được: 

P’= P + 10%P = P + 0,1P = 1,1P 
Q’= Q – 20%Q = Q + 0,2Q = 0,8Q 

Thay kết quả mới P’ và Q’ vào ta được:  
TR’= P’.Q’ = 1,1P.0,8Q = 0,88PQ  

  Hay   TR’= 0,88TR  
Tức là, doanh thu sau khi tăng giá bán nhỏ hơn doanh thu trước đó, chỉ bằng 

0,9163 doanh thu khi chưa tăng giá bán. Mức giảm doanh thu cụ thể là: 
∆TR = TR’ – TR = 0,88 – 1,000 = - 0,12TR 

Như vậy, trong trường hợp này,  nếu doanh nghiệp tăng giá bán 10% thì 
doanh thu của doanh nghiệp sẽ giảm đi 12% so với doanh thu trước đó. 

 



 

46 
Lưu hành nội bộ 

2.4.2.2  Phân tích sự tác động của chính sách thuế 
Về mặt lý thuyết, khi nhà nước đánh thuế vào hàng hoá, dịch vụ, mục đích 

của chính phủ là điều tiết tiêu dùng. Nghĩa là người nào tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ 
đó phải nộp số thuế này, doanh nghiệp chỉ là người thu hộ thông qua tăng giá bán 
và trực tiếp nộp số thuế đó cho nhà nước mà thôi. Tuy nhiên, trong thực tế không 
phải lúc nào cũng diễn ra đúng như vậy. Nếu phía người tiêu dùng nhạy cảm với 
việc tăng giá bán sản phẩm hay cầu có co giãn, tức doanh nghiệp tăng giá bán để 
thu thuế cho nhà nước thì mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp giảm, thậm chí 
không tiêu thụ được. Để tránh tình trạng tồn kho, ế ẩm, hệ lụy từ việc tăng giá, 
doanh nghiệp lại phải điều chỉnh giá theo hướng giảm xuống. Có nghĩa là, doanh 
nghiệp phải chia sẻ với người tiêu dùng một phần thuế trên bằng chính lợi nhuận 
của mình, vì số thuế phải nộp cho nhà nước là không thay đổi.  

Tùy vào mức độ co giãn của cầu và cung mà doanh nghiệp phải chia sẻ với 
người tiêu dùng phần thuế nhiều hay ít. Qua nghiên cứu cho thấy:  

- |EDp| > ES: nhà sản xuất chịu thuế nhiều hơn người tiêu dùng 
- |EDp| < ES: nhà sản xuất chịu thuế ít hơn người tiêu dùng 
- |EDp| = 0, ES ≠ 0: người tiêu dùng chịu thuế hoàn toàn 
- |EDp| ≠ 0, ES = 0: nhà sản xuất chịu thuế hoàn toàn 
Có thể xác định được tỷ lệ chịu thuế của mỗi bên thông qua công thức sau: 

                                 100
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Trong đó:                     
RAD: Tỷ lệ chịu thuế của người tiêu dùng 
RAS: Tỷ lệ chịu thuế của người nhà sản xuất 

Với:  RAD + RAS = 100%  
Ví dụ 2.14: Với kết quả tính được ở Ví dụ 2.8 và Ví dụ 2.11, tức là ED200 = -2 

và ES200 = 1. Trong đó, và |- 2| > 1 nên khi nhà nước đánh thuế vào hàng hóa, người 
tiêu dùng sẽ chịu thuế ít hơn nhà sản xuất. Có thể xác định tỷ lệ mà nhà sản xuất và 
người tiêu dùng phải chịu thuế như sau: 

- Tỷ lệ chịu thuế của người tiêu dùng là: 100

1
/2/1

1 xRAD −
+

= = 33,33% 

- Tỷ lệ chịu thuế của nhà sản xuất là 100% - 33,33% = 66,67% 
Chẳng hạn, nếu nhà nước đánh mức thuế cố định 10 ngàn đồng trên một tấn 

hàng hóa thì: Gọi TA là số thuế nhà nước đánh vào hàng hóa (10 ngàn đồng), TAD 
số thuế người tiêu dùng chịu và TAS là số thuế nhà sản xuất chịu, ta có: 

- TAD = TAxRAD = 10 x 33,33% = 3,33 ngàn đồng/tấn 
- TAS = 10 - 3,33 = 6,67 ngàn đồng/tấn 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 
Cung, cầu hàng hóa, dịch vụ là hai thuật ngữ cơ bản được sử dụng rất phổ 

biến trong kinh tế học nói chung, kinh tế học vi mô nói riêng. Đồng thời, chúng còn 
là công cụ chủ yếu dùng để nghiên cứu thị trường, giúp doanh nghiệp đưa ra các 
quyết định kinh doanh đúng đắn nhất. Trong đó: 

Cung – cầu hàng hóa, dịch vụ là lượng hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp 
hoặc người tiêu dùng chấp nhận bán hoặc mua tại một mức giá nào đó trong một 
thời kỳ nhất định. Cung và cầu hàng hóa, dịch vụ luôn biến động bởi chúng chịu sự 
tác động của nhiều nhân tố khác nhau, trong đó nhân tố giá cả của bản thân hàng 
hóa, dịch vụ là quan trọng nhất. Khi giả cả biến động, cung cầu sẽ biến động theo 
nhưng cung biến động cùng chiều với giá còn cầu thì biến động nghịch chiều với 
giá. Biến động của cung và cầu theo giá hàng hóa, dịch vụ là dạng trượt dọc đường 
cầu. Ngoài ra, khi các yếu tố khác ngoài giá tác động, cung – cầu sẽ biến động dạng 
dịch chuyển đường cung – cầu. Khi cung - cầu gặp nhau tại một mức giá nào đó ta 
gọi là cân bằng thị trường. Tuy nhiên, tình trạng cân bằng này rất hiếm xảy ra mà 
thường chỉ tồn tại dưới dạng mất cân đối, có thể cung lớn hơn cầu (thừa cung), hoặc 
cầu lớn hơn cung (thừa cầu). 

Để đo lượng độ biến động của cung hoặc cầu trước sự biến động của giá cả, 
người ta sử dụng đại lượng gọi là “hệ số co giãn”. Hệ số co giãn của cầu luôn có giá 
trị âm vì phản của cầu là nghịch chiều với giá; ngoài ra hệ số co giãn của cầu còn 
dùng để nghiên cứu cho thu nhập và giá cả hàng hóa, dịch vụ có liên quan. Trong 
khi đó hệ số co giãn của cung thì luôn dương do biến động của cung luôn cùng 
chiều với giá. Trong thực tế, người ta ứng dụng các hệ số co giãn của cung và cầu 
vào việc nghiên cứu thị trường để đưa ra các chính sách điều chỉnh cho phù hợp. 
Chẳng hạn, đối với hệ số co giãn của cầu dùng để các doanh nghiệp đưa ra quyết 
định về giá cho có lợi về doanh thu. Khi kết hợp cả hai hệ số cung cầu thì có thể xác 
định được sự tác động của thuế như thế nào đến người tiêu dùng cũng như doanh 
nghiệp. Đây là cơ sở để Nhà nước nghiên cứu thực hiện chính sách thuế khóa như 
thế nào cho hiệu quả nhất về mặt kinh tế - xã hội. 

 
BÀI TẬP CỦNG CỐ 
1) Hàm số cung - cầu của sản phẩm X là: Q = -2P + 70 và  Q = 4P +10 

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng 
b. Tìm hệ số co giãn của cung và cầu tại mức giá cân bằng. Để tăng doanh thu 

cần áp dụng chính sách giá nào? 
c. Nếu cung giảm 50% ở mọi mức giá so với trước, thì mức giá cân bằng mới là 

bao nhiêu? 
trường này. 

2) Số cầu trung bình hàng tuần đối với sản phẩm X tại một cửa hàng là:  
Q D = 500 – 2P 

a. Nếu giá bán P = 1000 đ/SP thì doanh thu hàng tuần của cửa hàng là bao 
nhiêu? 

b. Nếu muốn bán hàng tuần là 400 SP, cần phải ấn định giá bán là bao nhiêu? 
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c. Xác định hệ số co giãn của cầu tại mức giá P = 500 đ/SP. Cần đề ra chính 
sách giá nào để tối đa hoá doanh thu? 

d. Xác định hệ số co giãn của cầu tại mức giá P = 1200 đ/SP. Muốn tăng doanh 
thu cần áp dụng chính sách giá nào? 

3) Khi giá mặt hàng Y tăng 10% thì lượng cầu mặt hàng X giảm 15%. 
a. Xác định hệ số co giãn chéo giữa 2 mặt hàng X và Y. 
b. X và Y là 2 mặt hàng thay thế hay bổ sung? Cho ví dụ 

4) Hàm cung, cầu sản phẩm A dạng như sau P = -0,5QD + 120 ; P = QS + 30 
a. Hãy đánh giá tình trạng mất cân bằng của thị trường tại P = 50; P = 100? 
b. Xác định giá cả và sản lượng cân bằng của thị trường? 
c. Hãy xác định Es, ED tại mức giá cân bằng? Nêu ý nghĩa của chúng 
d. Hãy cho biết, doanh nghiệp này muốn tăng doanh thu thì phải làm gì? Xác 

định tỷ lệ % doanh thu DN thay đổi nếu tăng giá 5%? 
e. Nếu nhà nước đánh thuế 20 đ/sp thì doanh nghiệp và người tiêu dùng ai là 

người chịu thuế nhiều hơn? Tính số tiền thuế mỗi bên phải chịu? 
5. Giả sử, khi thu nhập bình quân dân cư tăng thêm 10% thì cầu về sản phẩm A  
tăng lên 20% và ngược lại, lượng cầu sản phẩm B Giảm 15%:  

a. Hãy xác định hệ số co giản của cầu theo thu nhập của 2 loại sản phẩn trên? 
b. Cho biết A, B thuộc loại hàng hóa nào, giải thích? 
c. Nếu phải chọn thị trường mục tiêu để kinh doanh thì bạn chọn thị trường cho 

A và B như thế nào, vì sao? 
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Chương 3 
LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Tiêu dùng là hành vi dẫn đến hình thành cầu của cá nhân và qua đó xuất 
hiện cầu thị trường về hàng hóa dịch vụ cụ thể nào đó. Để giúp sinh viên hiểu rõ 
vấn đề, Chương 3 sẽ làm rõ các khái niệm về lợi ích và qui luật lợi ích biên giảm 
dần; Quan hệ giữa lợi ích biên với cầu cá nhân. Mô tả quá trình lựa chọn tiêu dùng 
tối ưu theo trạng thái cân bằng tiêu dùng; Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu theo mô hình 
đường cong bàng quan và đường ngân sách. Đồng thời,  Chương 3 cũng làm rõ thêm  
ý nghĩa của thặng dư tiêu dùng của người tiêu dùng trên thực tế. 
3.1  LÝ THUYẾT VỀ LỢI ÍCH 

Tiêu dùng là quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu 
hay đáp ứng cho mong muốn của con người trong đời sống xã hội. Quá trình này 
bao gồm việc mua sắm, sử dụng và sau cùng là loại bỏ sản phẩm, dịch vụ sau khi 
đã hết giá trị sử dụng. Trong kinh tế học, tiêu dùng được coi là một phần quan 
trọng của nền kinh tế, góp phần vào tổng cầu và ảnh hưởng đến quyết định sản xuất 
và phân phối của các doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế của một quốc gia nói 
chung.  

Tiêu dùng, thực chất cũng là một hành vi lựa chọn kinh tế, trong đó người 
tiêu dùng phải đánh đổi tiền để đạt được sự thỏa mãn, hài lòng khi sử dụng một 
hàng hóa, dịch vụ nào đó đem lại. Họ cũng phải cân nhắc việc lựa chọn như thế nào 
là có lợi nhất, nghĩa là chỉ mất một khoảng tiền ít nhất mà đạt được lợi ích chung 
cao nhất. Để thấy rõ vấn đề này, chúng ta lần lượt nghiên cứu các khái niệm liên 
quan đến lợi ích dưới đây. 
3.1.1 Lợi ích (Utility) - U 

Lợi ích hay hữu dụng hoặc thỏa dụng là một khái niệm cơ bản trong kinh tế 
học, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế vi mô. Nó được hiểu là một đại lượng đo 
lường mức độ hài lòng, hạnh phúc hoặc lợi ích mà một người tiêu dùng nhận được 
từ việc tiêu dùng một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể nào đó. Lợi ích thường được 
xem là một khái niệm có tính chủ quan và định tính, không thể đo lường chính xác 
bằng số lượng. 

Khi nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng, trước hết chúng ta phải lý giải 
một thắc mắc tại sao con người trong xã hội lại phải tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ? 
Có thể trả lời rằng, việc tiêu dùng ấy sẽ thỏa mãn những nhu cầu nào đó của họ. 
Nói cách khác, khi tiêu dùng một hàng hóa, dịch vụ nào đó họ sẽ thu được những 
lợi ích thiết thực. Trong thực tế, để tồn tại và phát triển, bất kỳ con người nào cũng 
phải tiêu dùng nhằm mục đích như thế. 

Trước hết, lợi ích phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của con người cụ thể. 
Cùng là một sản phẩm với chất lượng, và các thông số kỹ thuật khác là như nhau, 
nhưng tại một thời điểm này nó có lợi ích cao nhưng ở thời điểm khác nó lại có lợi 
ích thấp, hoặc ngược lại. Hay chỉ là một sản phẩm thôi nhưng đối với người này 
thì cảm thấy rất thích thú (vì anh ta cảm thấy thỏa mãn cao) nhưng người kia lại 
cảm thấy bình thường thậm chí chán ghét (vì anh ta không cảm thấy nó có ích). Ví 
dụ, ở thế kỷ trước, chiếc gắn máy Mobylette là vật rất quí đối với con người thời 
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ấy. Bất kỳ ai sở hữu được nó, sử dụng nó đều cảm thấy sang trọng, vinh dự...và dĩ 
nhiên là giá cả của nó là không hề thấp. Nhưng giờ thì sao? Nó chỉ còn có giá trị 
đối với một số ít người thích sưu tầm cổ vật mà thôi. Hay nhiều người Việt Nam 
rất thích món mắm tôm nhưng người Âu – Mỹ lại xem mắm là món ăn kém vệ sinh 
và không văn minh. Hay người Nhật rất thích ăn thịt cá tươi sống nhưng nhiều dân 
tộc khác trên thế giới cảm thấy món ăn thị sống này thật kinh dị. 

Một vấn đề nữa cần lưu ý là, trong thực tế không thể dùng các công cụ cân 
đong thông thường để đo đếm được lợi ích.  Bởi vì đây là khái niệm liên quan đến 
cảm xúc, mà cảm xúc thì không thể đo lượng được bằng các công cụ thông 
thường. Tuy nhiên, để tiện cho việc nghiên cứu, thuyết hữu dụng dựa trên một số 
giả định rằng, lợi ích (mức thỏa mãn) khi tiêu dùng sản phẩm có thể đo lường 
được. Có nghĩa là, có thể xác định bằng số đếm, xếp hạng tất cả các loại hàng hóa, 
dịch vụ. Với bất kỳ 2 hàng hóa, dịch vụ nào, người tiêu dùng cũng đều có thể so 
sánh giữa chúng cái nào hơn, cái nào kém, và bao nhiêu..... 

Hàm lợi ích (Utility Function) là một công cụ toán học mô tả mối quan hệ 
giữa lượng hàng hóa tiêu dùng và mức độ lợi ích mà người tiêu dùng nhận được. 
Hàm lợi ích giúp chúng ta hiểu được làm thế nào sự thay đổi trong lượng hàng hóa 
tiêu dùng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng. 
3.1.2  Tổng lợi ích (Total Utility) - TU 

Tổng lợi ích (Total Utility) là tổng số lợi ích hoặc sự hài lòng mà một người 
tiêu dùng nhận được từ việc tiêu thụ một lượng nhất định của hàng hóa hoặc dịch 
vụ. Nó là kết quả của việc cộng dồn lợi ích mà mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ 
mang lại cho người tiêu dùng. Nói cách khác, tổng lợi ích hay lợi ích tổng thể, là 
tổng mức thỏa mãn, hài lòng hay ưng ý khi người ta tiêu dùng nhiều hàng hóa, dịch 
vụ trong cùng một thời kỳ nhất định. Tổng lợi ích đạt được sẽ phụ thuộc vào số 
lượng sản phẩm được sử dụng.  

Quy luật vận động của tổng lợi ích  Trong giai đoạn đầu của quá trình tiêu 
thụ, khi lượng hàng hóa tiêu thụ còn thấp, việc tăng lượng tiêu thụ sẽ dẫn đến sự 
tăng lớn trong tổng lợi ích do lợi ích biên còn cao. Tuy nhiên, theo nguyên tắc giảm 
dần của lợi ích biên, khi tiếp tục tiêu thụ thêm, lợi ích biên từ mỗi đơn vị hàng hóa 
tiêu thụ thêm sẽ giảm, dẫn đến tốc độ tăng của tổng lợi ích sẽ chậm lại và cuối cùng 
đạt đến một điểm mà tổng lợi ích không tăng thêm nữa hoặc thậm chí giảm nếu tiếp 
tục tiêu thụ.Quy luật này giúp giải thích tại sao người tiêu dùng thường phân phối 
nguồn lực của mình giữa nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau thay vì chỉ tiêu 
thụ một loại hàng hóa hoặc dịch vụ một cách không giới hạn. 

Như vậy, quy luật vận động của tổng lợi ích liên quan đến cách tổng lợi ích 
thay đổi khi lượng hàng hóa tiêu thụ thay đổi. Quy luật này có thể được hiểu qua 
hai khái niệm chính là Lợi ích biên (Marginal Utility) và Quy luật lợi ích biên giảm 
dần (Law of Diminishing Marginal Utility) chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. 

Trong kinh tế học để mô tả mối quan hệ giữa lượng hàng hóa hoặc dịch vụ 
tiêu thụ và tổng lợi ích hoặc sự hài lòng mà người tiêu dùng nhận được từ việc tiêu 
thụ đó, các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình Hàm tổng lợi ích (Total Utility 
Function). Hàm này giúp phân tích cách thức và mức độ mà lợi ích thay đổi khi 
lượng tiêu thụ của một hàng hóa hoặc dịch vụ thay đổi. Hàm tổng lợi ích thường 
được biểu diễn dưới dạng: 
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TU(x) = f(x) 
 

Trong đó: 
- TU(x): là tổng lợi ích nhận được từ việc tiêu thụ một khối lượng đơn vị 

hàng hóa hoặc dịch vụ X 
- f(x): là hàm tổng lợi ích, mô tả mối quan hệ giữa X và U(x). 
Ví dụ 3.1: Một người tiêu dùng sử dụng hàng hóa X, mức độ lợi ích mà 

người này nhận được được thể hiện qua hàm TU(x) như sau: 
TU(x) = - X2 + 10X 

Bảng 3.1  Biến động của tổng lợi ích 

Lượng hàng hóa (QX) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tổng lợi ích (TUX) 0 9 16 21 24 25 24 21 16 9 

Bảng 3.1 cho thấy, nếu không sử dụng đơn vị hàng hóa nào thì tổng lợi ích 
bằng không. Khi tiêu dùng tăng lần lượt lên 1; 2; 3;4 thì tổng lợi ích cũng tăng theo 
từ 9, 16, 21, 24 đơn vị lợi ích… Khi tiêu dùng đến đơn vị hàng hóa thứ 5 thì tổng 
lợi ích đạt cực đại 25 đơn vị lợi ích. Nếu vẫn tiếp tục sử dụng thêm loại hàng hóa 
này thì đến đơn vị thứ 6;7; 8 và 9 tổng lợi ích sẽ sụt giảm còn 24; 21; 16 và 9 đơn 
vị. Xu hướng thay đổi này của tổng lợi ích được thể hiện rõ hơn qua Hình 3.1. 

 

         
        
        

         
                                                                                                         

                    
        

                     
 

          
Hình 3.1  Đường tổng lợi ích TU 

3.1.3  Lợi ích biên tế (Marginal Utility) - MU 
Lợi ích biên tế hay còn gọi là lợi ích cận biên, là lợi ích tăng thêm trong tổng 

lợi ích khi tăng tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hóa, dịch vụ cùng loại trong một 
thời kỳ nhất định. Nói cách khác, lợi ích biên tế là cảm nhận lợi ích mà người tiêu 
dùng nhận được tại một đơn vị hàng hoá cuối cùng thứ n nào đó khi người này sử 
dụng cùng lúc nhiều hàng hoá cùng loại trong một thời kỳ nhất định. 

 Một cách tổng quát: 
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TUXn: Tổng lợi ích người tiêu dùng nhận được tại lần thứ n  
TUX(n-1): Tổng lợi ích người tiêu dùng nhận được tại lần trước đó liền kề 
QXn: Lượng hàng hoá cuối cùng tại lần tiêu dùng thứ n 
QX(n – 1): Lượng hàng hoá cuối cùng tại lần tiêu dùng trước đó liền kề. 

Ví dụ 3.2: Với số liệu trong Bảng 3.1, áp dụng công thức (3.1) ta có thể tính 
được MUX tại các đơn vị hàng hoá như sau: 

Bảng 3.2  Biến động của lợi ích biên tế 

Lượng hàng hoá (QXn) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tổng lợi ích (TUXn) 0 9 16 21 24 25 24 21 16 9 
Lợi ích biên tế (MUXn) // 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 

Trong trường hợp tổng lợi ích được thể hiện bằng hàm số thì lợi ích biên tế 
tại đơn vị cuối cùng thứ n bằng giá trị đạo hàm của hàm tổng lợi ích tại đơn vị hàng 
hóa cuối cùng đó. Tổng quát: MU = (TU)’ 

Ví dụ 3.3: Nếu ta có hàm TU(x) = - 5X2 + 40X. Hãy xác định MUX và TU(X) 
tại X = 5, đồng thời để đạt tổng lợi ích cao nhất thì X sẽ là bao nhiêu? 

Ta có: 
Ta có MU(x) = (TU(x))’ = (- 2X2 + 40X)’ = -4X + 40.  
Với X = 5, ta thế vào hàm MU(x) và TU(x) sẽ được:  
MU(x) = -4x5 + 40 = 20  và  TU = -2x52 + 50x5 = 200 
Ta đã biết TUmax  MU = 0 
Vậy MUX = 0  -4X + 40 = 0 => X = 10 
Ta có đường lợi ích biên tế như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2  Đường lợi ích biên tế MU 
Ta thấy, vì MU nghịch biến với số lượng hàng hóa tiêu dùng nên đường MU 

có hướng dốc xuống từ trái sang phải. 
3.1.3.1 Qui luật lợi ích biên giảm dần: 
Trong thực tế, một hàng hóa, dịch vụ dù có lợi ích cao đến đâu cũng không 

tránh khỏi tình trạng người tiêu dùng cảm thấy sự háo hức, thích thú ngày càng 
giảm đi khi cứ tiêu dùng với số lượng ngày càng nhiều sản phẩm cùng loại trong 
cùng một thời kỳ. Chẳng hạn, người tiêu dùng cảm thấy sự ngon miệng cứ giảm 
dần đi theo số lượng chiếc bánh mà người này ăn thêm, chiếc bánh sau kém ngon 
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hơn chiếc bánh trước đó và tất nhiên sự thích thú, háo hức muốn ăn cũng sẽ giảm 
theo. 

Hiện tượng này chúng ta có thể nhận thấy ở tất cả hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng 
và do đó, nó được các nhà nghiên cứu khái quát thành qui luật như sau: "Lợi ích cận 
biên của một hàng hoá, dịch vụ luôn có xu hướng giảm đi khi lượng hàng hoá, dịch vụ 
đó được tiêu dùng nhiều hơn trong cùng một thời kỳ nhất định”. Qui luật này được thể 
hiện qua Hình 3.2. 

3.1.3.2  Mối quan hệ giữa tổng lợi ích và lợi ích biên tế 
Thường thì chúng ta hay nhầm lẫn giữa tổng lợi ích TU và lợi ích biến tế 

MU, chưa thấy được sự khác biệt cũng như mối quan hệ hữu cơ giữa 2 khái niệm 
này. Đơn giản, chúng ta có thể cảm nhận được 2 dạng lợi ích này khi chúng ta ăn 
chè trôi nước. Ta cứ hình dung, nếu đang buổi xế chiều chờ cơm chín bổng dưng có 
ai đó tặng cho một tô chè trôi nước mới “ra lò” còn mùi thơm phức. Viên chè đầu 
tiên ta ăn vào cảm giác của vòm miệng thật tuyệt vời nhưng trong bụng thì vẫn còn 
đang đói (chưa no); tiếp tục ăn viên thứ hai, cảm giác vẫn ngon nhưng không giống 
với viên đầu tiên, dạ dày đã có phần lưng lửng; nếu tiếp tục viên thứ ba thì cảm 
giác ngon miệng đã không còn như trước và dạ dày đã cảm thấy no; và nếu không 
dừng lại tại đây mà vẫn tiếp tục viên thứ tư, thứ năm thì…, điều gì xảy ra chúng ta 
đã rõ, cảm giác chán chê đã xuất hiện… 

Từ sự phân tích trên đây có thể thấy, tổng lợi ích TU chính là cảm giác no 
đầy, còn MU là cảm giác ngon miệng. Thực tế là: Càng no đầy thì độ ngon miệng 
càng giảm. Mối quan hệ này được mô tả bằng Hình 3.3 dưới đây: 

Hình 3.3 cho biết mối quan hệ giữa MU và TU như sau:  
- Khi MU >  0 thì TU tăng (đoạn từ 0 đến Q0) 
- Khi MU <  0 thì TU giảm (đoạn từ Q0 trở đi) 
- Khi MU  = 0 thì TU đạt cực đại - TUmax (tại Q0) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3  Mối quan hệ giữa TU và MU 
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Lý thuyết này giúp chúng ta hiểu rằng mỗi người tiêu dùng đều có một bộ 
ưu tiên và sở thích riêng, và họ sẽ cố gắng phân bổ nguồn lực của mình (tiền bạc, 
thời gian, năng lượng, v.v.) một cách hiệu quả nhất để đạt được sự hài lòng cao 
nhất. Hiện nay, lý thuyết về lợi ích được áp dụng rộng rãi trong việc phân tích hành 
vi tiêu dùng, giải thích các hiện tượng kinh tế như sự thay đổi trong nhu cầu khi giá 
cả thay đổi từ đó thiết kế chính sách kinh tế, hoạch định kinh doanh cũng như trong 
việc đánh giá các lựa chọn đầu tư.  
3.2 CÂN BẰNG TIÊU DÙNG 

Cân bằng tiêu dùng là một khái niệm trong kinh tế học, mô tả trạng thái mà 
ở đó người tiêu dùng phân bổ nguồn lực có hạn của mình một cách hợp lý để đạt 
được sự thỏa mãn cao nhất. Thông thường trong cùng một thời kỳ, người tiêu dùng 
cần sử dụng nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau với số lượng khác nhau như: lương 
thực thực phẩm, trang phục, phương tiện đi lại, phim ảnh, hòa nhạc…. Nhưng vì 
sao họ tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ này mà không tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ kia; 
tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ này nhiều nhưng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ kia ít… 

Như chúng ta đã biết, mọi hàng hóa dịch vụ đều có chung một qui luật là lợi 
ích biên giảm dần. Nghĩa là, nếu sử dụng với số lượng càng nhiều hàng hóa, dịch 
vụ cùng loại trong một thời kỳ thì lợi ích biên của đơn vị hàng hóa, dịch vụ sau bao 
giờ cũng giảm thấp hơn đơn vị hàng hóa, dịch vụ trước đó. Nói cách khác, tiêu 
dùng càng nhiều thì thu được lợi ích trên đơn vị hàng hóa, dịch vụ càng ít đi, trong 
khi giá cả của đơn vị hàng hóa, dịch vụ cùng loại thì không đổi. Điều này nói lên 
vấn đề liên quan đến hiệu quả trong sử dụng thu nhập có hạn của người tiêu dùng. 

Có hai cách giải thích trạng thái cân bằng tiêu dùng là dựa vào quy luật lợi 
ích biên giảm dần và lý thuyết đường cong bàng quan 
3.2.1 Cân bằng tiêu dùng xét theo quy luật lợi ích biên giảm dần 

Như phần trên đã phân tích, quy luật lợi ích biên giảm dần nói rằng, với mỗi 
đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ tiêu dùng tăng thêm, lợi ích (hoặc sự thỏa mãn) mà 
người tiêu dùng nhận thêm được từ đơn vị tiêu dùng đó sẽ thấp hơn lợi ích của đơn 
vị hàng hóa, dịch vụ trước đó. Và, do chi phí cho việc tiêu dùng đơn vị hàng hóa  
cuối cùng đó không đổi nên dẫn đến lãng phí, hay tiêu dùng kém hiệu quả. Như 
vật, để đạt được hiệu quả tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng cần phân bổ nguồn thu 
nhập để mua các hàng hóa và dịch vụ sao cho lợi ích biên mà họ nhận được từ mỗi 
đồng tiền chi tiêu cuối cùng là như nhau cho tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ. 
Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng đạt được mức độ thỏa mãn tối đa từ nguồn 
lực hạn chế của mình. 

Trong thực tế, nếu chúng ta cảm thấy rằng việc dùng tiền để uống thêm một 
cốc cà phê nữa sẽ không còn mang lại nhiều sự thỏa mãn như là việc mua một 
chiếc bánh ngọt, thì chúng ta sẽ chuyển phần tiền từ việc mua thêm cà phê sang 
mua bánh, cho đến khi tỷ lệ lợi ích biên (cảm nhận thỏa mãn) giữa uống cà phê và 
ăn bánh ngọt là như nhau. 

Giả sử, trong một ngày cô Sinh viên phải tiêu dùng 2 loại hàng hóa là X và 
Y. Nếu cô Sinh viên sử dụng quá nhiều hàng hóa X thì đơn vị X thứ n gần như lợi 
ích của nó bằng không. Do số tiền mà cô Sinh viên dùng thanh toán cho Xn cũng 
bằng với thanh toán cho các X trước đó, nên số tiền chi tiêu cuối cùng cho hàng 
hóa X so với trước đó là kém hiệu quả. Trong khi đó, vì hàng hóa Y chưa được cô 
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Sinh viên  tiêu dùng hoặc tiêu dùng còn quá ít nên lợi ích biên của nó còn rất cao. 
Ngược lại, nếu người này tiêu dùng Y quá nhiều trong khi tiêu dùng X còn quá ít 
thì tình trạng cũng tương tự cũng xảy ra như đối với hàng hóa X vừa giải thích. Nếu 
dùng biểu thức MU/P để chỉ hiệu quả chi tiêu cho từng đơn vị hàng hóa, dịch vụ 
cùng loại thì ta có: 

XX

Xn

X

X

X

X

X

X

PP
MU

P
MU

P
MU

P
MU 0.....321 >>>>>  

Hoặc               
YY

Yn

Y

Y

Y

Y

Y

Y

PP
MU

P
MU

P
MU

P
MU 0.....321 >>>>>  

Ngày hôm trước cô Sinh viên mua quá nhiều hàng hóa X nhưng lại quên nên 
mua rất ít hàng hóa Y. Kết quả là hàng hóa X sử dụng không hết phải bỏ đi trong 
khi hàng hóa Y vừa sử dụng là hết bén không tìm đâu ra thêm trong lúc cấp bách 
ấy. Cuối ngày ngồi định thần, cô Sinh viên có cảm giác vừa tiếc nối, hối hận. Nối 
tiếc, hối hận vì bỏ tiền quá nhiều vào hàng hóa X gây lãng phí và nối tiếc, hối hận 
vì không mua thêm Y để bị thiếu hụt gây bức xúc cho bản thân. Cảm xúc trên cho 
thấy có sự mất cân đối trong chi tiêu của cô Sinh viên dẫn đến mất cân bằng trong 
lợi ích. 

Vậy, làm sao để tình trạng trên không xảy ra? Về nguyên tắc, khi tiêu 
dùng đồng thời nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau trong một thời kỳ, người tiêu 
dùng phải lựa chọn sao cho lợi ích biên trên 1 đồng chi phí của loại hàng hóa này 
bằng với lợi ích biên trên 1 đồng chi phí của loại hàng hóa kia. Tổng quát:  

Z

Z

Y

Y

X

X

P
MU

P
MU

P
MU

=== ...  

Trong đó: 
MUX; MUY; MUZ: Lợi ích biên của các loại hàng hóa X, Y và Z 
PX; PY; PZ: Giá của các loại hàng hóa X, Y và Z 

Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét mỗi góc độ cân bằng về lợi ích trong chi tiêu thì 
chưa thể nói được phải chọn lựa bao nhiêu sản phẩm X và bao nhiêu sản phẩm Y 
để người tiêu dùng  đạt được tổng lợi ích cao nhất (hay thỏa mãn nhất). Như chúng 
ta đã biết, nhu cầu cần được thỏa mãn của người tiêu dùng sẽ là vô hạn mọi người 
tiêu dùng luôn vấp phải sự ràng buộc của thu nhập. Do đó, trong trường hợp này cô 
Sinh viên chỉ có thể đạt được mức lợi ích tối đa nào đó trong giới hạn của PXX + 
PYY = I. Nói cách khác, cô Sinh viên sẽ phải chi tiêu sao cho tổng số tiền thanh 
toán cho X cộng với số tiền thanh toán cho Y phải bằng với thu nhập khả dụng I. 

Có nghĩa là, để đạt được lợi ích tối ưu, cô Sinh viên phải đảm bảo 2 điều 
kiện là đạt được trạng thái cân bằng khi tiêu dùng nhiều hàng hóa, dịch vụ và đảm 
bảo thực hiện trong mức thu nhập I có hạn của mình. Một cách tổng quát: 

                                                
Y

Y

X

X

P
MU

P
MU

=        

                                                 IYPXP YX =+  
 
Trong một thời kỳ xác định, thu nhập khả dụng không thay đổi theo nhu cầu 

tiêu dùng nên giữa X và Y phải có sự đánh đổi. Nếu người tiêu dùng muốn có thêm 
hàng hóa X thì phải giảm sử dụng hàng hóa Y và ngược lại. Và tất nhiên, mỗi 

TUmax   

 

(1) 

(2) 
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người sẽ có cách lựa chọn khác nhau trên cơ sở cảm nhận lợi ích và thu nhập khả 
dụng khác nhau. Người có thu nhập cao sẽ có cách lựa chọn để đạt lợi ích tối ưu 
riêng và người có thu nhập thấp cũng vẫn có thể lựa chọn để đạt lợi ích tối ưu 
riêng. Điều quan trọng là việc lựa chọn chi tiêu phải đúng cách như đã nêu trên. 

Ví dụ 3.4: Trở lại trường hợp cô Sinh viên, trong một tháng cô phải tiêu 
dùng đồng thời 2 loại hàng hóa ăn uống (X) và thẩm mỹ (Y). Với các số liệu có 
liên quan tới lợi ích biên mà người này cảm nhận được như sau: 

Bảng 3.3  Lợi ích biên tế của hàng hóa X và Y 
X MUX Y MUY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Nếu giá bán của X bằng với giá bán của Y (PX = PY) = 2ngàn đồng/đvsp; thu 

nhập khả dụng của cô Sinh viên dành cho X và Y là 20ngàn đồng/tháng. Hãy tính 
xem cô Sinh viên sẽ chọn bao nhiêu X và bao nhiêu Y để đạt được lợi ích tối đa; 
Cụ thể tổng lợi ích mà Cô đạt được là bao nhiêu; Số tiền mà Cô dành để chi tiêu 
cho mỗi loại là bao nhiêu? 

Ta thấy, do PX = PY nên TUmax  MUX = MUY 
Số liệu trong Bảng 3.3 cho biết mức độ quan trọng hay sự cần thiết được thể 

hiện thông qua lượng lợi ích mà người tiêu dùng nhận được ở từng đơn vị sản phẩm 
cụ thể. Chúng ta thử sử dụng phương pháp “đi chợ” để lựa chọn 2 loại hàng hoá X 
và Y, tức là cái gì cần thiết, quan trọng hơn ta mua trước, ít quan trọng hơn ta sẽ 
mua sau và mua đến hết tiền thì dừng lại (giả định rằng không có mua chịu bán 
chịu ở đây), ta được kết quả như Bảng dưới đây: 

Bảng 3.4  Kết quả lựa chọn X và Y 
Số lựa chọn Loại hàng hóa Lợi ích thu được Giá phải trả Số tiền còn lại 

1 Y 10 2 18 
2 Y 8 2 16 
3 Y 6 2 14 
4 X 6 2 12 
5 X 5 2 10 
6 X 4 2 8 
7 Y 4 2 6 
8 X 3 2 4 
9 X 2 2 2 

10 Y 2 2 0 
Cộng  5X và 5Y 50 20 / 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Kết quả trong Bảng 3.4 được thực hiện như sau: 
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Tương tự, chúng ta tiếp tục lần lượt chọn X rồi chọn Y…, đến khi I = 0 thì 

dừng lại. Dựa vào kết quả trên đây, ta được: 
- cô Sinh viên sẽ chọn 5 hàng hóa X và 5 hàng hóa Y;  
- Tổng lợi ích lớn nhất mà cô ta có thể đạt được là 50;  
- Tổng số tiền chi tiêu cho 2 loại hàng hóa trên là 20ngđ, trong đó số tiền chi 

cho X tức IX = 2ngđx5 = 10ngđ và số tiền chi cho Y tức IY = 2ngđx5 = 10ngđ. 
Tuy nhiên, trong thực tế giá bán của hai loại hàng hóa X và Y thường là 

không bằng nhau nên việc lựa chọn cần căn cứ vào lợi ích biên tế trên một đồng chi 
tiêu cho từng loại hàng hóa. Chẳng hạn, giá của hàng hóa X tức PX = 2đ và giá của 
hàng hóa Y tức PY = 4đ, áp dụng nguyên tắc cân bằng đã nêu ở trên, ta có: 

Bước một: Tính lợi ích biên bình quân trên 1ng đồng cho 2 hàng hóa X và Y 
Bảng 3.5  MUX/PX và MUY/PY 

X MUX MUX/PX Y MUY MUY/PY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

3 
2,5 
2 

2,5 
1 

0,5 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
8 
6 
4 
2 
0 
-2 

2,5 
2 

1,5 
1 

0,5 
0 

-0,5 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

 
Bước hai: Thực hiện lựa chọn tương tự ở phần trước, ta được: 

Bảng 3.6  Quá trình lựa chọn X và Y 
Số lựa chọn Loại hàng hoá Lợi ích thu được Giá phải trả Số tiền còn lại 

1 X 6 2 18 
2 X 5 2 16 

Lựa chọn 1       
MUX1 = 6     

MUY1 = 10      
 MUY1>MUX1  => Chọn Y1; I = 20đ – 2đ = 18đ 

Lựa chọn 2       
MUX1 = 6      

MUY2 = 8      
 MUY2>MUX1 =>Chọn Y2; I = 18đ – 2đ=16đ 

Lựa chọn 3       
MUX1 = 6      

MUY3 = 6      
 MUY3=MUX1 => Chọn Y3; I = 16đ–2đ =14đ 

Lựa chọn 4 
       

MUX1 = 6      

MUY4 = 4      
 MUX1>MUY4 => Chọn X1; I =14đ–2đ = 12đ 

Lựa chọn 5       
MUX2 = 5      

MUY5 = 4      
 MUX2>MUY5 =>Chọn X2; I = 12đ–2đ = 10đ 
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3 Y 10 4 12 
4 Y 8 4 8 
5 X 4 2 6 
6 X 3 2 4 
7 Y 6 4 0 

Cộng  4X và 3Y 42 10 / 
 
Kết quả ta được, số hàng hóa mà cô Sinh viên lựa chọn là 4X và 3Y; tổng 

lợi ích tối đa có thể đạt được 42; tổng chi phí cho 2 loại hàng hóa trên là 20đ trong 
đó, số tiền chi cho hàng hóa X là 8ngđ tức IX = 2ngđx4 = 8ngđ và số tiền cho hàng 
hóa Y là 12ngđ tức IY = 4ngđx3 = 12ngđ. 
3.2.2 Lợi ích biên và cầu cá nhân 

Như chúng ta đã biết, người tiêu dùng luôn lựa chọn sao cho lợi ích mà họ 
thu được từ việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ phải tương xứng với số tiền mà họ đã 
bỏ ra. Do đó, nếu một hàng hóa, dịch vụ nào đem lại lợi ích cho họ cao hơn thì họ 
sẽ chấp nhận trả cho nó cái giá cao hơn và ngược lại, khi họ cảm giác hàng hóa, 
dịch vụ không còn có ích cho họ nữa thì dù cho được cho không họ cũng không 
nhận, và tất nhiên là họ không chấp nhận bỏ ra thêm bất cứ một đồng nào cho nó. 

Ví dụ 3.5: Với quan điểm trên, ta có thể phân tích hành vi lựa chọn tiêu dùng  
hàng hóa X của cô Sinh viên, trên cơ sở lợi ích biên giảm dần và cái giá mà Cô 
phải trả cho nó với việc giả định rằng: sau khi cân đối thu nhập khả dụng của mình 
cô Sinh viên đã quyết định mua hàng hóa X. Tiêu chí để Cô lựa chọn là, cứ 1 ngàn 
đồng mà Cô bỏ ra phải thu lại được 2 đơn vị lợi ích (1ngđ = 2U). Trở lại bảng kết 
quả MUx đã cho ở Bảng 3.3 ta có kết quả như trong Bảng 3.7. 

Bảng 3.7  Mối quan hệ giữa lợi ích biên tế và cầu cá nhân 
Đơn vị hàng hóa 0 1 2 3 4 5 6 7 
MU // 6 5 4 3 2 1 0 
Giá phải trả  3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 
Tại đơn vị hàng hóa thứ nhất do cô Sinh viên cảm thấy MUX cao nhất (6) 

nên Cô ta chấp nhận trả giá 3 đồng. Nếu nói ngược lại, nếu giá bán một đơn vị hàng 
hóa X là 3 đồng, Cô ta sẽ chỉ mua 1 đơn vị X mà thôi. Tương tự, tại đơn vị X thứ 2, 
MUX chỉ còn 5 (lợi ích thấp hơn đơn vị trước đó), nên Cô chỉ chấp nhận trả 2,5 
đồng; ở đơn vị X thứ 3 thì MUX còn 4 nên theo Cô nó chỉ đáng giá 2 đồng…. Nếu 
quan sát toàn bộ quá trình lựa chọn thể hiện ở Bảng 3.7 và chỉ lưu ý đến giá cả và 
lượng hàng hóa X ta thấy: tại mức giá 3 Cô ta mua 1 sản phẩm; mức giá 2,5 Cô 
mua 2 sản phẩm; mức giá 2 Cô mua 3 sản phẩm, mức giá 1,5 Cô mua 4 sản 
phẩm.…, và đến đơn vị thứ 7 theo Cô không có lợi ích gì nữa nên không cần bỏ ra 
thêm đồng nào nữa. Ta thấy, đây là qui luật của cầu có độ nghiêng đi xuống: giá 
tăng thì cầu giảm, giá giảm thì cầu tăng. Như vậy có thể khẳng định rằng, cầu về 
hàng hóa dịch vụ của người tiêu dùng được hình thành từ lợi ích biên tế của hàng 
hóa, dịch vụ. 

Với phân tích như trên, rõ ràng giữa MUX và lượng cầu của cá nhân về hàng 
hóa X (QDX) có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mối liên hệ này được minh họa qua 
Hình 3.4 dưới đây. 
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Hình 3.4  Mối quan hệ giữa lợi ích biên với cầu cá nhân 

Như ta đã thấy, tại đơn vị hàng hóa thứ 7, do không còn thu được lợi ích nên 
Cô Sinh viên không thể trả thêm đồng nào nữa để mua nó. 
3.2.3 Thặng dư tiêu dùng 

Thặng dư tiêu dùng là một khái niệm chỉ sự chênh lệch lợi ích mà người tiêu 
dùng thu được do tiêu dùng một hàng hóa, dịch vụ nào đó so với mức lợi ích mà 
người tiêu dùng dod đáng được hưởng trên cơ sở số tiền mà họ đã trả. Nói một cách 
khác, thặng dư tiêu dùng là khoảng chênh lệch giữa số tiền đáng lý phải trả với số 
tiền thực trả mà một người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nào đó tiết kiệm được. 

Ví dụ 3.7: Trở lại số liệu ở Bảng 3.7, thể hiện mối quan hệ giữa lợi ích biên 
với cầu cá nhân. Ở đây có từng mức giá mà cô Sinh viên chấp nhận thanh toán cho 
người bán để được tiêu dùng hàng hóa. Giả sử, cô Sinh viên muốn tiêu dùng 5 đơn 
vị hàng hóa và bảo đảm cân đối giữa lợi ích với chi phí cho nó thì số tiền Ông ta 
phải chi trả cho 5 đơn vị hàng hóa đó được thể hiện như sau: 

Bảng 3.8  Chi phí cho tiêu dùng theo lý thuyết lợi ích 
Số đơn vị hàng hóa 1 2 3 4 5 
MU tại sản phẩm thứ n 6 5 4 3 2 
Đơn giá hàng hóa 3 2,5 2 1,5 1 
TU đạt được tại n 6 11 15 18 20 
Số tiền phải trả 3 5,5 7,5 9 10 

Tuy nhiên, trong thực tế cô Sinh viên chỉ phải trả một mức giá như nhau cho 
tất cả các đơn vị hàng hóa mà Cô ta đã mua trong cùng một thời kỳ, không phân 
biệt lợi ích biên tế của đơn vị hàng hóa cao hay thấp. Chẳng hạn, nếu mua 5 sản 
phẩm thì cô Sinh viên chỉ phải thanh toán 1ngđ x 5 = 5 đồng thay vì 
3+2,5+2+1,5+1 = 10 đồng. Mức chênh lệch 5 đồng chính là thặng dư tiêu dùng mà 
Cô ta được hưởng khi mua 5 đơn vị hàng hóa. Hoặc, với số tiền 5 đồng mà Cô ta đã 
bỏ ra đáng lý chỉ thu được 10 đơn vị lợi ích, nhưng trên thực tế Cô ta đã thu được 
20 đơn vị lợi ích, mức chênh lệch 10 đơn vị lợi ích chính là thặng dư tiêu dùng mà 
Cô ta thu được. 

Chúng ta có thể tính được thặng dư tiêu dùng đơn giản hơn khi có hàm số cầu. 
Ví dụ, hàm cầu cá nhân của người tiêu dùng trên có dạng P = aQ + b. Thặng dư tiêu 
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dùng (Sp) tại mức giá P0 với lượng hàng hóa được mua là Q0 được tính theo công 
thức dưới đây: 

2
)( 00 QPbSP

−
=   

Đồ thị thặng dư tiêu dùng biểu diễn như sau: 
 
                       
                                                        
 
 
 
                                                                        

                                    
 
 

Hình 3.5  Thặng dư tiêu dùng 
Ví dụ 3.8: Hàm cầu cá nhân về hàng hóa X của một người tiêu dùng có dạng 

như sau: P = - Q + 200. Nếu giá bán của X trên thị trường là P = 50 thì lượng cầu 
về hàng hóa này đối với ông ta là Q = 150. Vậy thặng dư tiêu dùng của mà người  
này thụ hưởng là: 

250.1
2

50)150200(
=

−
=PS  

Tóm lại, lý thuyết thặng dư tiêu dùng cung cấp một công cụ quan trọng để 
hiểu rõ hơn về phúc lợi kinh tế mà người tiêu dùng được hưởng, thấy được tính 
hiệu quả của thị trường, ảnh hưởng của giá cả, từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra các 
quyết định kinh tế, chính sách công và điều chỉnh giá cả của nhà nước. 
3.3. ĐƯỜNG CONG BÀNG QUAN VÀ ĐƯỜNG NGÂN SÁCH 
3.3.1  Đường cong bàng quan 

3.3.1.1  Khái niệm đường cong bàng quan 
Đường cong bàng quan hay còn gọi là đường cong đồng ích, là một quỹ tích 

nối liền các điểm mà tại đó chúng đại diện cho các tập hợp giữa 2 loại hàng hoá X 
và Y là các cách tiêu dùng khác nhau nhưng có cùng một mức lợi ích như nhau. 

Nếu chỉ xét riêng về mục tiêu lợi ích thì, để đạt được một mức lợi ích cụ thể 
nào đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, với 
Bảng số liệu 3.5 đã cho ở trên, để đạt được mức lợi ích TU = 180 người tiêu dùng 
nọ có thể chọn lấy 4X và 0Y; 0X và 2Y hay khoảng 1,4X và 1Y… Có nghĩa là, X 
và Y có thể thay thế cho nhau trong việc tạo ra một lượng lợi ích không đổi. Các 
cặp kết quả cứ lần lượt hình thành khi ta thay thế một lượng hàng hóa này bằng một 
lượng hàng hóa kia tương ứng và giữa chúng luôn có mối quan hệ tuyến tính với 
nhau. Khi nối chúng lại với nhau ta được một đường cong mà người ta gọi nó là 
đường cong bàng quan hay đường cong đồng ích 

Ví dụ, có đường cong bàng quan dạng TU = (Y-2) X, với TU = 100 như sau: 
Lần lượt cho X = 2; 4; 10; 25 … ta có Y = 52; 27; 12; 6… 
 

P/b    

P0  

Q0  0  Q
  

e  

Thặng dư tiêu dùng 

D  
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Hình 3.6  Đường cong bàng quan TU = (Y-2)X  

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
3.3.1.2  Tính chất và ý nghĩa của đường cong bàng quan 
Độ cong của đường cong bàng quan cho biết khả năng thay thế cho nhau 

giữa 2 loại hàng hoá X và Y trong việc tạo ra cùng một mức lợi ích như nhau. Cụ 
thể: 

a) Tính chất của đường cong bàng quan 
- Đường cong bàng quan càng gần như thẳng thì khả năng thay thế cho nhau 

giữa X và Y gần như hoàn toàn. 
- Đường cong bàng quan càng lõm về phía góc tọa độ thì khả năng thay thế 

cho nhau giữa X và Y càng kém. 
- Đường cong bàng quan gãy khúc và vuông góc thì X và Y hoàn toàn không 

thể thay thế cho nhau được. 
 

 

 

 

 

Hình 3.5a  X và Y là hai sản phẩm  
bổ sung 

Hình 3.8b  X và Y là hai sản phẩm  
thay thế 

b) Ý nghĩa của đường cong bàng quan 
- Đường cong bàng quan cho biết các lựa chọn có giao điểm nằm trên nó 

tuy có cơ cấu tiêu dùng khác nhau nhưng đều có cùng một mức lợi ích như nhau. 
- Hệ số góc của tiếp tuyến đường cong bàng quan tại một điểm cho cho biết 

tỷ lệ đánh đổi giữa một hàng hoá, dịch vụ này cho một hàng hoá, dịch vụ kia để giữ 
cho tổng lợi ích không đổi. Hệ số này được gọi là tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên 
MRTS. Do X và Y biến nghịch chiều nhau nên MRTS luôn âm (MRTS<0) 

Y 
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Qua phân tích như trên, chúng ta thấy rằng, MRTS chính là tỷ số giữa lợi ích 
biên tế của hàng hoá X trên lợi ích biên tế của hàng hoá Y hay: 

Tổng quát: 

Y

X

MU
MUMRTS =  (3.4) 

 

 

 

 

                                                       

 
Hình 3.6  Đường cong bàng quan và MRTS 

Trong cùng một thời kỳ, đứng trước 2 loại hàng hoá X và Y, người tiêu dùng 
có vô số các đường cong bàng quan khác nhau, chúng thể hiện cho nhiều mức độ 
thỏa mãn khác nhau nếu tăng dần số lượng tiêu dùng đồng thời 2 loại hàng hoá 
trên. Các đường cong bàng quan này luôn song hành với nhau, chúng không cắt 
nhau và càng lên cao chúng thể hiện mức độ lợi ích càng cao. Chẳng hạn, ta có đồ 
thị sau: 

 

 

 
 

                                   
 
                                     
                                                   
                                                                                                                     

Hình 3.10  Những đường cong bàng quan của người tiêu dùng 
3.3.2  Đường ngân sách 

3.3.2.1  Khái niệm đường ngân sách 
Để thực hiện việc chi tiêu 2 loại hàng hóa X và Y nói trên, người tiêu dùng 

cần có một số tiền tương ứng, số tiền này được gọi là thu nhập khả dụng cho X và 
Y (cũng có thể gọi là ngân sách của người tiêu dùng) và ta ký hiệu là I. Tuy nhiên, 
số lượng hàng hóa X và Y được tiêu dùng nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào giá của 
chúng. Nếu giá cả của chúng càng cao thì số lượng X và Y được tiêu dùng càng ít 
đi và ngược lại, đồng thời giữa chúng cũng có thể hoán đổi cho nhau, nghĩa là để 
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tiêu dùng thêm X thì phải cắt giảm tiêu dùng Y và ngược lại. Ta có phương trình 
ràng buộc thể hiện như sau: 

I = PXX + PYY (3.5) 
Với phương trình (3.5) ta thấy: Nếu người tiêu dùng dành toàn bộ thu nhập I 

để tiêu dùng Y mà không tiêu dùng một X nào thì Y = I/PY. Ngược lại, nếu toàn bộ 
I tiêu dùng cho X mà không mua một Y nào thì X = I/PX. Ngoài ra, còn tùy thuộc 
vào mức độ ưu tiên chi tiêu cho loại hàng hóa nào mà ta có các cặp X1PX1 và 
Y1PY1; X2PX2 và Y2PY2; X3PX3 và Y3PY3…. 

Ví dụ, một người tiêu dùng có khoản thu nhập khả dụng cho 2 loại hàng hóa 
X và Y là 200đvt. Với PX=10đ/sp, PY=20đ/sp thì phương trình đường ngân sách sẽ 
là: 200 = 10X + 20Y. Giả sử toàn bộ thu nhập I được dùng để chi tiêu hết cho Y thì  
Y = 200/20sp = 10sp; ngược lại, nếu toàn bộ I được dùng để chi tiêu hết cho X thì  
X = 200/10 = 20sp. Ngoài ra, nếu mua 1Y thì mua được X = (200 – 20)/10 = 18sp; nếu 
mua 10sp X thì chỉ còn đủ mua Y = (200 – 10x10)/20 = 5sp,… 

Minh họa phương trình trên bằng đồ thị ta có đường ngân sách của người 
tiêu dùng như Hình 3.11 dưới đây 

  
Hình 3.11  Đường ngân sách của người tiêu dùng 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Vậy, đường ngân sách là đường thẳng nối liền các điểm mà tại đó chúng thể 

hiện các lựa chọn chi tiêu hai loại hàng hóa X và Y với mức thu nhập I không đổi.  

3.3.2.2  Tính chất và ý nghĩa của đường ngân sách 
Đường ngân sách là một đường thẳng và có chiều dốc xuống từ trái sang 

phải do X và Y biến thiên nghịch chiều nhau. Hay nói cách khác, X và Y có mối 
quan hệ thay thế cho nhau nên nếu X tăng thì Y giảm và ngược lại. 

- Đường ngân sách, giữa X và Y có thể thay thế cho nhau hoàn toàn và mỗi 
sự lựa chọn tiêu dùng X và Y có giao điểm nằm trên nó tuy có cơ cấu khác nhau 
nhưng đều có chung một mức chi phí như nhau là I. 

- Hệ số góc của đường ngân sách cho biết tỷ lệ thay thế cho nhau giữa X và 
Y để vẫn giữ cho thu nhập I không thay đổi. Tỷ lệ này là tỷ số giữa giá cả của X 
trên giá cả của Y. Một cách tổng quát: 
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Y

X
I P

PH =  (3.6) 

Trong đó, HI là hệ số góc của đường ngân sách. Chẳng hạn, trong trường 
hợp này   HI = - 10/20 = -2 

- Hệ số góc của đường ngân sách luôn âm và nói lên sự đánh đổi một lượng 
hàng hóa này cho một lượng tương ứng hàng hóa kia mà vẫn bảo đảm cho thu nhập 
không đổi. 

Cần lưu ý, trong một thời kỳ nhất định, mỗi người tiêu dùng chỉ có một 
đường ngân sách duy nhất mà thôi. 

3.3.2.3  Sự thay đổi của đường ngân sách 
Trong từng thời kỳ khác nhau, đường ngân sách của người tiêu dùng có thể 

thay đổi do sự biến động về thu nhập hoặc giá cả của sản phẩm. Sự thay đổi này có 
thể diễn ra theo 2 dạng, tịnh tiến đường ngân sách và thay đổi độ dốc đường ngân 
sách. 

a. Tịnh tiến đường ngân sách 
Đường ngân sách tịnh tiến khi thu nhập khả dụng thay đổi trong khi giá cả 

của hàng hoá, dịch vụ không thay đổi. Đường ngân sách sẽ tịnh tiến sang một ví trí 
mới, bên trong hoặc bên ngoài đường ngân sách cũ. Nếu tịnh tiến vào bên trong 
(sang trái), thu nhập giảm so với trước, ngược lại nếu tịnh tiến ra bên ngoài (sang 
phải), thu nhập tăng so với trước (Hình 3.11).  

Do tịnh tiến nên đường ngân sách mới song song với đường ngân sách cũ và 
vì vậy, hệ số góc của đường ngân sách mới không thay đổi so với đường ngân sách 
cũ. 

 
                                     
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                        

   
 

                                                                                                                        

 

 

 
Hình 3.12  Đường ngân sách thay đổi tịnh tiến 

b. Thay đổi độ dốc đường ngân sách 
Thay đổi độ dốc đường ngân sách là do giá cả của hàng hóa, dịch vụ thay 

đổi không cùng tốc độ hoặc giá của hàng hóa này thay đổi còn giá hàng hóa kia 
đứng yên, trong khi thu nhập khả dụng vẫn giữ nguyên. Đường ngân sách sẽ xoay 
quanh một góc và do đó nó hệ số góc của nó sẽ thay đổi. 
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Hình 3.7a  Đường ngân sách xoay quanh trục Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13b  Đường ngân sách xoay quanh trục X 

3.3.3  Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu 
Sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu là sự lựa chọn mà tại đó đường ngân sách tiếp 

xúc với đường cong bàng quan. 
 
 
 
 
 

                                 

                                              

                                         

                                                                               

 

     Hình 3.8  Lựa chọn tiêu dùng tối ưu (TUmax)             
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  Dựa vào Hình 3.14, chúng ta thấy có ba cách lựa chọn tiêu dùng trên cơ sở 
ràng buộc của đường ngân sách, đó là: lựa chọn a với X1 Y1; lựa chọn b với X2 Y2; 
lựa chọn c với X3 Y3 (lựa chọn d không thể thực hiện được do khả năng thu nhập 
không cho phép).  Đối với lựa chọn a và b ta thấy người tiêu dùng chỉ thu được lợi 
ích ở mức thấp với TU1, nghĩa là lựa chọn tiêu dùng như vậy hiệu quả không cao. 
Đối với lựa chọn c người tiêu dùng đã chi cho 2 loại hàng hoá X và Y và đạt được 
lợi ích cao nhất có thể được là TU2. Tại đây đường cong bàng quan và đường ngân 
sách tiếp xúc với nhau, nghĩa là đường ngân sách trùng với tiếp tuyến của đường 
cong bàng quan, do đó hệ số góc đường ngân sách bằng với tỷ lệ thay thế kỹ thuật 
biên.  

Tức là MRTS = HI  hoặc, một cách tổng quát: 

Y

X

Y

X

P
P

MU
MUTU =<=>max   

Ví dụ 3.9: Một người tiêu dùng có hàm lợi ích TU = (Y – 5)X. Thu nhập khả 
dụng mà người này dùng để chi tiêu cho hai loại hàng hoá X và Y là I = 100đvt 

Giả sử, giá của X và Y bằng nhau và bằng 5đvt/sp, người tiêu dùng sẽ chọn 
X và Y như sau để đạt lợi ích tối đa. 

Chúng ta đã biết:   

Y

X

Y

X

P
P

MU
MUTU =<=>max  

Mà  MUX = (TUX)’= (Y- 5)X’= Y-5 và MUY = (TUY)’ =  (Y- 5)’X = X 
Với  PX = PY = 5đvt/sp    nên:     TUmax  Y – 5  =  X 

=>Y = X + 5  (1) 
Mặt khác, ta có  I = PXX + PYY  100 = 5X + 5Y 

=>Y = -X + 20  (2)  
Từ (1) và (2) ta có:   X + 5 = -X + 20  

 2X = 15   =>X = 7,5 và Y = 7,5 + 5 = 12,5 
Theo cách chọn này thì lợi ích tối đa mà người tiêu dùng đạt được là: 
TUmax = (12,5 – 5)7,5 = 56,25 
Số tiền ông ta chi cho X là IX = 5x7,5 = 37,5đvt và chi cho Y là  

IY = 5x12,5 = 62,5đvt 
Tuy nhiên, bây giờ giá của X và Y không bằng nhau nữa, PX = 5đvt nhưng  

PY = 10đvt, sự thay đổi giá cả này đã làm cho lợi ích biên trên chi phí của Y thay 
đổi, tức hệ số góc của đường thu nhập thay đổi, buộc người tiêu dùng phải thay đổi 
cách lựa chọn của mình: Cụ thể điều kiện (1) thay đổi sang dạng:       

10
55

max =
−

=
X

YTU =>   Y =  0,5X + 5 (1’) 

Tương tự, I = PXX + PYY  100 = 5X + 10Y từ đó ta có:   
Y = -0,5X + 10 (2’). 

Từ sự lý giải trên ta lại có: 0,5X + 5 = -0,5X + 10 => X = 5 và  
Y = 5/2 + 5 = 7,5 

Theo cách lựa chọn này, lợi ích mà người tiêu dùng đạt được là: 
TUmax = (7,5 – 5)5 = 12,5 
Số tiền chi cho X là IX = 5x5 = 25đvt và chi cho Y là IY = 7,5x10 = 75đvt 
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3.3.4  Đường mở rộng tiêu dùng theo thu nhập 
Như chúng ta đã phân tích ở phần trước, khi thu nhập tăng lên người tiêu 

dùng sẽ điều chỉnh tiêu dùng tăng lên theo một xu hướng nhất định. Một nguyên tắc 
chung cho mọi sự lựa chọn của người tiêu dùng nhằm bảo đảm cho TUmax là MRTS 
= HI hay phải chọn đúng điểm “c”, tiếp điểm của đường cong bàng quan và đường 
ngân sách. Kết quả sẽ có các điểm c1, c2, c3…Nối các điểm này lại ta sẽ có một quỹ 
tích được gọi là “Đường mở rộng tiêu dùng theo thu nhập”. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng: “Đường mở rộng tiêu dùng theo thu nhập 
là một quỹ tích của các điểm “c”, nó cho biết xu hướng mở rộng tiêu dùng một 
cách hiệu quả nhất khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên”.  

Ta có đồ thị minh họa khái niệm này như sau: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.9  Đường mở rộng tiêu dùng theo thu nhập 
Cũng với Ví dụ 3.9 Một tình huống khác là, giả sử thu nhập của người tiêu 

dùng này tăng lên 150đvt, các điều kiện khác không đổi, vậy người tiêu dùng này 
sẽ lựa chọn như thế nào để đạt được lợi ích cao nhất ? 

Ta thấy, do PX và PY không đổi nên phương trình điều kiện (1) không đổi, 
nghĩa là Y = 0,5X + 5 (1’). Ngược lại phương trình điều kiện (2) có thay đổi nên: 
150 = 5X + 10Y <=> Y = - 0,5X + 15 (2’) 

Từ (1’) và (2’) ta có: 0,5X + 5 = - 0,5X + 15  => X = 10 và Y = 10/2 + 5 = 10 
Theo cách chọn này lợi ích mà người tiêu dùng đạt được là: 

TUmax = (10 – 5)10 = 50 
Số tiền chi cho X là IX = 5x10 = 50đvt và chi cho Y là IY = 10x10 = 100đvt 

TÓM TẮT CHƯƠNG 
Việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của người tiêu dùng phụ thuộc vào hai 

nhân tố quan trọng, đó là lợi ích (hay hữu dụng) mà hàng hóa, dịch vụ đó đem lại 
và số tiền mà họ bỏ ra để hưởng thụ lợi ích đó. Có thể hiểu lợi ích nói chung là sự 
thỏa mãn, hài lòng, ưng ý…mà người tiêu dùng cảm nhận được khi tiêu dùng một 
hàng hóa, dịch vụ nào đó đem lại. Trong đó, có hai dạng lợi ích cần phân biệt là 
tổng lợi ích (TU) và lợi ích biên tế (MU).  

Tổng lợi ích là lợi ích tổng thể hay lợi ích toàn bộ mà người tiêu dùng nhận 
được khi tiêu dùng đồng thời nhiều hàng hóa, dịch vụ trong cùng một thời kỳ. Qui 
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luật vận động của tổng lợi ích khi tiêu dùng đồng thời nhiều hàng hóa, dịch vụ cùng 
loại là lúc đầu nó tăng lên nhưng với tốc độ chậm dần, khi đã đạt cực đại thì nó 
không tăng nữa, nếu vẫn tục tiêu dùng thêm hàng hóa, dịch vụ cùng loại này thì 
tổng lợi ích sẽ giảm. Còn lợi ích biên tế hay còn gọi là lợi ích cận biên là lợi ích 
tăng thêm trong tổng lợi ích khi tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hóa, dịch vụ cuối 
cùng nào đó đem lại. Qui luật của lợi ích biên khi tiêu dùng ngày càng nhiều sản 
phẩm cùng loại là giảm liên tục. Khi tổng lợi ích đạt cực đại thì nó bằng không và 
sau đó nó có giá trị âm. 

Lựa chọn tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng là lựa chọn mà tại đó với một 
mức thu nhập khả dụng giới hạn, họ có thể đạt được tổng lợi ích là cao nhất 
(TUmax). Có hai cách nghiên cứu lựa chọn tiêu dùng tối ưu là nghiên cứu trạng thái 
cân bằng tiêu dùng và mô hình đường cong bàng quan và đường ngân sách. 

Nguyên tắc tối đa hóa lợi ích theo trạng thái cân bằng tiêu dùng là: 

                                              
Y
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Việc lựa chọn chi tiêu của người tiêu dùng là yếu tố quyết định đến cầu hàng 

hóa, dịch vụ trên thị trường. Cầu cá nhân của người tiêu dùng có quan hệ mật thiết 
với lợi ích biên tế. Cụ thể, khi giá cả hàng hóa, dịch vụ càng giảm thì tỷ lệ MU/P 
càng lớn, tức là lợi ích trên một đồng càng cao nên người tiêu dùng tiếp tục mua 
sản phẩm làm cho lượng cầu của cá nhân tăng lên. Ngược lại, khi giá cả tăng cao 
thì MU/P càng nhỏ, tức là lợi ích trên một đồng càng thấp nên người tiêu dùng sẽ 
không tiếp tục mua sản phẩm làm cho lượng cầu của cá nhân giảm xuống. Từ cầu 
cá nhân có thể tổng hợp thành cầu thị trường qua công thức: QDM = ∑QDi (i=1,2..n). 
Cầu thị trường là cơ sở để doanh nghiệp tổ chức sản xuất và cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ cho phù hợp. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Mỗi ngày A dành 70 đồng để mua 2 sản phẩm X và Y. Giá của 2 sản phẩm này 

là PX = 5 đ/sp; PY = 10 đ/sp . Tổng lợi ích mà A nhận được khi tiêu dùng hai 
sản phẩm này cho ở bảng sau: 

Sản 
phẩm X 

QX 1 2 3 4 5 6 
TUX 6 11 15 18 20 21 

Sản 
phẩm Y 

QY 1 2 3 4 5 6 
TUY 10 19 27 34 40 45 

a. Xác định phương án tiêu dùng tối ưu? 
b. Tổng lợi ích A nhận được? Số tiền cần có để A chi tiêu là bao nhiêu 

2. Người tiêu dùng B chi 20.000 đ/ngày để mua 2 sản phẩm X và Y. Giá của 2 sản 
phẩm này là: PX = 1.000 đ/sp, PY = 500 đ/sp. Sở thích của B đối với 2 sản 
phẩm X và Y thể hiện thông qua 2 hàm lợi ích biên của X và Y như sau: 

TUX = 60X – 0,5X2 ; TUY = 80Y – Y2 

a. Tìm phương án tiên dùng tối ưu của B? 
b. Với phương án tiêu dùng tối ưu, lợi ích biên của X và Y là bao nhiêu? 
c. Tổng lợi ích B đạt được tại phương án tiêu dùng tối ưu? 
d. Chi tiêu của B đối với sản phẩm Y là bao nhiêu? 

TUmax   

 

(1) 

(2) 



 

69 
Lưu hành nội b 

3. Một người tiêu dùng có thu nhập bằng tiền là 100USD dùng để chi cho hai 
hàng hóa X và Y với giá tương ứng : PX = 10 USD/ đơn vị ; PY = 5 USD/đơn 
vị, cho biết hàm tổng lợi ích đạt được từ việc tiêu dùng các hàng hóa là:         
TU = X2.Y2 
a. Viết phương trình đường ngân sách? 
b. Tìm MUX, MUY và MRTS? 
c. Xác định lượng hàng hóa X và Y mà người tiêu dùng mua để TUmax? 
d. Tính TUmax? Số tiền chi tiêu cho mỗi loại là bao nhiêu? 
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Chương 4 
LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

 Tương tự như người tiêu dùng, doanh nghiệp cũng đưa ra các quyết định 
lựa chon sao cho đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu. Chương 4 sẽ trình bày tổng quan 
hàm số sản xuất, sự phối hợp hiệu quả các yếu tố đầu vào trong sản xuất.  Lý thuyết 
về đường đẳng lượng và đường đẳng phí và sự lựa chọn phối hợp sử dụng đầu vào 
tối ưu theo mô hình đường đẳng lượng và đường đẳng phí; Phân tích chi phí trong 
ngắn hạn và chi phí trong dài hạn, cách tính các chỉ tiêu chi phí, mối quan hệ giữa 
chi phí biên MC với chi phí biến đổi trung bình AVC và chi phí trung bình AC; Qui 
mô sản lượng tối ưu trong ngắn hạn cũng như phan tích quá trình xác định lợi 
nhuận và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.  
4.1  LÝ THUYẾT SẢN XUẤT 
4.1.1  Hàm số sản xuất 

4.1.1.1 Định nghĩa hàm số sản xuất 
Hàm số sản xuất là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học, đặc biệt là 

trong lĩnh vực nghiên cứu về quá trình sản xuất. Nó mô tả mối quan hệ giữa lượng 
sản phẩm (hoặc dịch vụ) được sản xuất và các nguồn lực (hoặc yếu tố sản xuất đầu 
vào) được sử dụng để sản xuất sản phẩm đó. Các yếu tố sản xuất thường bao gồm 
lao động, vốn, đất đai và công nghệ. 

Trong thực tế hoạt động sản xuất, doanh nghiệp phải luôn sử dụng và biến 
đổi các tài nguyên, nguồn lực mà chúng thường được gọi là các yếu tố đầu vào sản 
xuất (inputs) như: nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, lao động, 
kỹ thuật công nghệ… để thành sản phẩm đầu ra (outputs). Giữa sản phẩm đầu ra và 
yếu tố đầu vào luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quan hệ giữa đầu vào của 
quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra được mô tả bằng hàm sản xuất. Như vậy, có 
thể hiểu“Hàm sản xuất mô tả sản lượng sản phẩm đầu ra tối đa có thể được trong 
quá trình sản xuất với một số lượng các yếu tố sản xuất đầu vào tương ứng với một 
trình độ kỹ thuật công nghệ nhất định”.  

Tổng quát dưới mô hình toán học phổ biến thường thấy là: 
Q = f(L, K, T, ... ) 

Trong đó: 
+ Q (Quantity) là lượng sản phẩm sản xuất, 
+ L (Labor) là lượng lao động sử dụng, 
+ K (Kapital) là lượng vốn sử dụng, 
+ T (Technology) là công nghệ, 
+... và các biến khác có thể bao gồm đất đai, tài nguyên tự nhiên, v.v. 
Tuy nhiên, tùy vào tính chất, quy mô công nghệ sản xuất mà các nhà nghiên 

cứu xây dựng nên các loại mô hình hàm số sản xuất như: 
- Hàm Sản Xuất Cobb-Douglas: 
Một trong những hàm số sản xuất được sử dụng rộng rãi là hàm Cobb-

Douglas. Hàm sản xuất này có dạng: 
Q = A.Lɑ. Kꞵ 
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Trong đó, trong đó A là một hằng số biểu thị hiệu quả tổng thể của quá trình 
sản xuất, (Lɑ) và (Kꞵ) là lượng lao động và vốn sử dụng, và (ɑ) và (ꞵ) là các hệ số 
cho biết tỷ lệ đóng góp của lao động và vốn vào quá trình sản xuất. 

- Hàm Sản Xuất Leontief. 
Hàm sản xuất Leontief là một dạng khác, thường được sử dụng để mô tả các 

tình huống sản xuất mà yếu tố sản xuất không thể thay thế lẫn nhau. Nó có dạng 
Q = min(aL, bK) 

Trong đó (a) và (b) là các hệ số cho biết lượng lao động và vốn cần thiết cho 
mỗi đơn vị sản phẩm. 

Dựa vào hàm số sản xuất ta thấy, nếu ta gia tăng đồng thời hay một yếu tố 
đầu vào biến đổi nào đó thì sản lượng đầu ra sẽ gia tăng hoặc ngược lại. Chẳng hạn, 
để tăng sản lượng lúa trong năm, nhà sản xuất có thể tăng lượng phân bón, thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ, tăng diện tích canh tác hoặc tăng vụ…. 

Khi triển khai ra ta có: Q =aL + bK hay Q = (K + a)L hoặc Q = aKm.Ln … 
4.1.1.2  Tính chất, ý nghĩa của hàm số sản xuất 
Hàm số sản xuất là một công cụ quan trọng để phân tích cách thức và hiệu 

quả của quá trình sản xuất, giúp các nhà quản lý và chính sách đưa ra quyết định tối 
ưu về phân bổ nguồn lực và cải thiện năng suất. Hàm số sản xuất có các tính chất 
đặc trưng như: 

- Thể hiện tính quy mô tăng trưởng: Mô tả sự thay đổi trong tổng sản lượng 
khi tất cả các yếu tố sản xuất được tăng lên một tỷ lệ nhất định. Hàm số sản xuất cho 
biết các đầu vào có thể được kết hợp theo nhiều phương cách khác nhau để tạo ra một 
đầu ra nhất định, ứng với một qui trình công nghệ nhất định. Khi qui trình công nghệ 
ngày càng tiến bộ thì doanh nghiệp có thể đạt được đầu ra lớn hơn với một tập hợp 
những đầu vào nhất định. 

- Thể hiện tính thay thế: Mô tả khả năng thay thế giữa các yếu tố sản xuất, ví 
dụ, thay thế lao động bằng máy móc. Hàm số sản xuất cũng nói lên rằng để sản xuất 
một khối lượng đầu ra xác định nào đó, doanh nghiệp có thể thay thế một yếu tố đầu 
vào này bằng một hoặc một số yếu tố khác.  

- Chi biết quy luật hiệu suất biên: Mô tả sự thay đổi trong sản lượng khi một 
yếu tố sản xuất được tăng lên một đơn vị, trong khi giữ nguyên các yếu tố khác. 
Hàm số sản xuất cũng giả định rằng, qui trình sản xuất không cho phép lãng phí, 
các doanh nghiệp đều có hiệu năng kỹ thuật, do đó doanh nghiệp có thể sử dụng bất 
kỳ tập hợp đầu vào nào mà tại đó bảo đảm tối ưu trong điều kiện xác định. Nếu có 
yếu tố đầu vào nào đó mà khi sử dụng sẽ làm giảm sản lượng đầu ra thì yếu tố đầu 
vào đó không bao giờ được sử dụng vì hàm sản xuất mô tả sản lượng tối đa có thể 
sản xuất được với một tập hợp đầu vào cho trước, theo phương thức có hiệu quả về 
phương diện kỹ thuật. 

Ví dụ 4.1: Xí nghiệp lắp ráp thiết bị điện tử ATA sử dụng 2 yếu tố đầu vào là 
máy móc (K) và lao động (L) để sản xuất laptop xuất khẩu, với hàm số sản xuất của 
doanh nghiệp được biết có dạng Q = 50K0,5 x L0,5. Các mức sản lượng tương ứng 
với các phối hợp K và L theo chiều biến đổi của 2 yếu tố này là: 0,1,2,3,4 và 5. 
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Bảng 4.1  Các mức sản lượng laptop theo yếu tố đầu vào biến đổi 
                 Đơn vị tính: 1.000 chiếc 

            L 
K 0 1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 50 71 87 100 112 
2 0 71 100 123 142 159 
3 0 87 123 150 174 195 
4 0 100 142 174 200 234 
5 0 112 159 195 234 250 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Dựa vào Bảng 4.1, chúng ta thấy, với qui mô công nghệ này, việc Xí nghiệp 

không sử dụng một trong hai yếu tố đầu vào K hoặc L sẽ làm cho Xí nghiệp không 
thể tổ chức sản xuất được, cụ thể là sản lượng Q = 0. Để tăng sản lượng, Xí nghiệp 
có thể thực hiện một trong ba phương án là: 

Một là, cố định máy móc thiết bị K và tăng dần yếu tố lao động L 
Hai là, cố định yếu tố lao động L và tăng dần máy móc thiết bị K 
Ba là, tăng cả 2 yếu tố đầu vào, máy móc thiết bị K và lao động L 
Ngoài ra, giữa máy móc thiết bị và lao động có thể thay thế được cho nhau 

trong lắp ráp thiết bị điện tử. Chẳng hạn, để sản xuất mức sản lượng 100 ngàn chiếc 
laptop trong năm, Xí nghiệp có thể sử dụng kết hợp 2 máy móc thiết bị với 2 lao 
động hoặc 1 máy móc thiết bị với 4 lao động hay ngược lại, 1 lao động với 4 máy 
móc thiết bị. 
4.1.2 Sản lượng và năng suất 

4.1.2.1  Sản lượng của doanh nghiệp 
Sản lượng trong sản xuất (Quantity – Q) là lượng hàng hóa hoặc dịch vụ 

được doanh nghiệp tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một chỉ số 
quan trọng đo lường hiệu quả và năng suất của quá trình sản xuất, cũng như sự phát 
triển và tăng trưởng của của doanh nghiệp. Sản lượng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều 
yếu tố, bao gồm: 

- Yếu tố sản xuất: Lao động, vốn, đất đai, và công nghệ là các yếu tố chính 
cấu thành nên quá trình sản xuất. Sự thay đổi trong số lượng hoặc chất lượng của 
bất kỳ yếu tố sản xuất nào cũng có thể ảnh hưởng đến sản lượng. 

- Hiệu quả sản xuất: Cải thiện quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ mới, và 
tăng cường kỹ năng lao động có thể tăng sản lượng. 

- Quản lý và tổ chức: Cách thức quản lý và tổ chức sản xuất cũng ảnh hưởng 
đến sản lượng. Quản lý tốt và tổ chức hiệu quả có thể tối ưu hóa việc sử dụng nguồn 
lực và tăng sản lượng. 

- Chính sách kinh tế và môi trường kinh doanh:Chính sách kinh tế, như thuế 
và lãi suất, cũng như môi trường kinh doanh, như sự ổn định chính trị và pháp lý, có 
thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp và từ đó ảnh hưởng đến sản 
lượng. 

Sản lượng thường được đo lường bằng số lượng sản phẩm được sản xuất 
hoặc giá trị của sản phẩm đó. Trong một số trường hợp, sản lượng cũng có thể được 
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đo lường bằng đơn vị lao động cần thiết để sản xuất một lượng hàng hóa nhất định, 
hoặc bằng sự sử dụng hiệu quả của nguồn lực. Trong sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu 
sản lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì: 

- Sản lượng giúp đánh giá năng suất: Sản lượng là một chỉ số quan trọng để 
đánh giá năng suất và hiệu quả của quá trình sản xuất. 

- Sản lượng làm cơ sở ra quyết định kinh doanh: Thông tin về sản lượng giúp 
các nhà quản lý đưa ra quyết định về việc mở rộng, đầu tư, hoặc cải tiến quy trình 
sản xuất. 

- Sản lượng trong vĩ mô giúp xây dựng chính sách kinh tế: Sản lượng là một 
yếu tố quan trọng được cân nhắc khi xây dựng chính sách kinh tế, như chính sách 
tiền tệ và tài khóa, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Vì vậy, sản lượng là một khái niệm trung tâm trong kinh tế học và quản lý 
sản xuất, phản ánh khả năng của một hệ thống sản xuất để tạo ra giá trị và đáp ứng 
nhu cầu của thị trường. 

4.1.2.2  Năng suất cá biệt  
Năng suất cá biệt – P (Productivity), là số lượng sản phẩm do một đơn vị yếu 

tố đầu vào cụ thể tạo ra trong một thời kỳ nhất định. Chẳng hạn, năng suất lao động 
của một công nhân hoặc năng suất hoạt động của máy móc thiết bị trong một ngày 
hay một tuần….Năng suất cá biệt phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan lẫn khách 
quan, nhất là yếu tố lao động sống. Trong thực tế, năng suất cá biệt thường phụ 
thuộc vào 3 nhóm yếu tố: năng lực bản thân, điều kiện môi trường và tinh thần lao 
động của cá nhân đó. 

Năng suất cá biệt là thành tố chủ yếu, đóng vai trò quyết định đến sản lượng 
cho doanh nghiệp. Việc quan tâm đến năng suất cá biệt là việc làm cần thiết của các 
doanh nghiệp. Bởi vì, năng suất cá biệt là cơ sở để đánh giá kết quả lao động một 
cách xác thực đối với từng người lao động để từ đó, doanh nghiệp có chính sách sử 
dụng và thù lao tương xứng cho người lao động. 

4.1.2.3  Năng suất trung bình  
Năng suất trung bình - AP (Average Productivity) là một chỉ số đo lường kết 

quả sản xuất hoặc hiệu suất công việc trên một đơn vị yếu tố đầu vào. Nó được tính 
bằng cách chia tổng sản lượng (số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất - Q) 
cho tổng số nguồn lực đã sử dụng (như lao động, vốn, hoặc thời gian – K,L) trong 
một khoảng thời gian nhất định. 

Công thức tính năng suất trung bình như sau: 

L
QAP =   

Trong đó: L là số lao động trong doanh nghiệp 
Năng suất trung bình không phản ảnh kết quả sản xuất của từng đơn vị yếu tố 

đầu vào sản xuất mà nó phản ảnh khả năng tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định. Do đó, năng suất trung bình có ý 
nghĩa quan trọng như sau: 

- Năng suất trung bình phản ảnh tính hiệu quả trong sản xuất: Năng suất 
trung bình giúp đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực để tạo ra 
sản lượng. Năng suất trung bình cao cho thấy sự sử dụng nguồn lực hiệu quả, ngược 
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lại một năng suất trung bình thấp có thể chỉ ra sự lãng phí nguồn lực hoặc sử dụng 
nguồn lực kém hiệu quả. 

- Năng suất trong bình giúp so sánh tính hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất: 
Chỉ số này cung cấp một cách để so sánh hiệu suất giữa các tổ chức, ngành công 
nghiệp, hoặc các nền kinh tế khác nhau. Điều này có thể giúp trong việc xác định 
các xu hướng, cơ hội cải thiện, và thách thức. 

- Năng suất trung bình hỗ trợ ra quyết định: Năng suất trung bình cung cấp 
thông tin quan trọng cho các nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách trong việc 
đưa ra các quyết định về đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, và cải tiến quy trình, 
công nghệ sản xuất. 

Năng suất trung bình là một công cụ hữu ích để đo lường và cải thiện hiệu 
quả sản xuất, nhưng cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các chỉ số khác để có 
cái nhìn toàn diện và chính xác về hiệu suất và năng suất. 

Ví dụ 4.2: Kết quả tính được ở Ví dụ 4.1 ta thấy, tại mức sản lượng 100 ngàn 
chiếc laptop trong năm trên cơ sở sử dụng 1 máy móc thiết bị với số lao động tham 
gia lắp ráp là 4 người. Như vậy, năng suất trung bình tính cho mỗi người lao động là 
25 ngàn chiếc/năm: 

000.25
4
000.100

==AP chiếc/năm 

4.1.2.4  Năng suất biên tế  
Năng suất biên tế hay còn gọi là năng suất cận biên (Marginal Productivity – 

MP), là lượng sản phẩm tăng thêm trong tổng sản lượng khi gia tăng sử dụng thêm 
một đơn vị yếu tố đầu vào cuối cùng nào đó trong điều kiện các yếu tố khác không 
đổi. Chúng ta cần biết rằng, năng suất cận biên không phải do đơn vị yếu tố đầu 
vào nào đó tạo ra mà do sự có mặt của đơn vị yếu tố đầu vào cuối cùng đó tác 
động cộng hưởng với các yếu tố đầu vào khác làm gia tăng thêm sản lượng. 

Chẳng hạn, nếu một công ty sử dụng một lượng cố định lao động và vốn để 
sản xuất một số lượng hàng hóa, năng suất cận biên sẽ cho biết rằng sản lượng sẽ 
tăng bao nhiêu khi công ty tăng một đơn vị lao động hoặc vốn. Năng suất cận 
biên có thể giúp các nhà quản lý đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản 
xuất và tối ưu hóa quá trình sản xuất. 

Với cách hiểu như trên, ta có công thức xác định năng suất cận biên như sau: 
- Trường hợp là bảng số rời rạc: 

1

1
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−
−
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- Trường hợp là hàm số liên tục: 
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Ví dụ 4.3: Trở lại với số liệu ở Bảng 4.1 Giả sử cố định yếu tố máy móc tại 
1 đơn vị, tức K = 1 và cho yếu tố lao động L tăng dần từ 0,1,2,3,4,5 ta được: 

Bảng 4.2  Năng suất biên tế 
L 0 1 2 3 4 5 
QL 0 50 71 87 100 112 
MPL 0 50 21 16 13 12 



 

76 
Lưu hành nội bộ 

Hoặc với hàm số sản xuất Q = (K-5)L. Tính MPL khi L = 5 và Q = 100. 
Ta có: MPL = (QL)’ = K – 5 
Khi L = 5 thì K = 100/5 + 5 = 25 
Do vậy, MPL = 25 – 5 = 20 
* Qui luật năng suất biên giảm dần:  
Các nhà nghiên cứu cho rằng: Lúc đầu, khi tăng thêm đầu vào với những số 

lượng ngang nhau thì năng suất đầu ra tăng lên nhanh chóng, đến một điểm nào đó 
thì hiệu suất bắt đầu giảm tức tốc độ tăng năng suất có chiều hướng chậm lại. Khi 
năng suất cận biên giảm, nó sẽ làm cho năng suất bình quân giảm theo. Ở mức thấp 
của sản lượng, năng suất cận biên tăng với sự gia tăng đầu vào đạt đến mức kết hợp 
tối ưu các yếu tố của sản xuất. Khi đó yếu tố biến đổi và các yếu tố đầu vào cố định 
được kết hợp theo những tỉ lệ thích ứng nhất, đạt được mức sản lượng tối ưu. 
Nhưng sau đó thì những lượng đầu vào biến đổi không dẫn tới tăng sản lượng tương 
ứng, mà ngược lại sản lượng ngày càng giảm dần đi. 

Nói cách khác: Khi gia tăng đều một yếu tố đầu vào biến đổi trong khi các 
yếu tố khác giữ nguyên, ta thấy tổng sản lượng Q ngày càng tăng nhưng tăng với 
tốc độ chậm dần, đến khi đạt cực đại thì không tăng nữa. Tại đây, nếu vẫn tiếp tục 
gia tăng sử dụng thêm yếu tố đầu vào biến đổi cùng loại đó thì tổng sản lượng có 
chiều hướng giảm dần đi. Như vậy, năng suất biên của doanh nghiệp là một đại 
lượng giảm liên tục, khi tổng sản lượng đạt cực đại thì nó bằng không và sau đó nó 
rơi vào vùng âm.  

Hiện tượng trên có thể lý giải như sau: lúc đầu còn ít người nên mỗi lao 
động có thể tận dụng được nhiều lợi thế của máy móc thiết bị và nhà xưởng. Nhưng 
khi số lao động tăng thêm quá mức cần thiết thì không còn hữu ích nữa thậm chí có 
thể phản tác dụng. Năm lao động có thể vận hành một dây chuyền sản xuất tốt hơn 
hai lao động, nhưng mười lao động thì chỉ làm vướng chân nhau mà thôi. Chiều 
hướng vận động và mối quan hệ của các chỉ tiêu trên được minh họa trong Hình 4.1    

 

Hình 4.1  Mối quan hệ giữa Q, AP và MP                                                                                                                                  
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Hình 4.1 cho thấy, khi MP >AP thì AP và Q tăng mạnh (giai đoạn I). Khi 
MP <AP thì AP giảm dần còn Q tăng chậm lại (giai đoạn II). Quá trình giảm MP 
cắt AP tại cực đại AP. Khi Qmax, MP = 0 và AP giảm mạnh (giai đoạn III). 

Ví dụ 4.4: Một đại lý vé số kiết thiết tỉnh A, tiêu thụ vé số thông qua đội ngũ 
nhân viên bán lẻ lưu động tại một địa phương. Kết quả sau 3 tuần xổ số với số 
lượng nhân viên bán lẻ thay đổi cho thấy: 

Bảng 4.3  Kết quả vé số bán được sau 3 tuần  
                                                                              Đơn vị tính: vế 

Nhân viên Tuần I Tuần II Tuần III 
N1 2400 2200 1900 
N2 2300 2300 1800 
N3 2500 2200 2000 
N4 2400 2200 2000 
N5 2600 2000 1900 
N6 - 1700 1800 
N7 - 1900 1600 
N8 - 1900 1700 
N9 - - 1500 
N10 - - 1400 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Áp dụng các công thức trên ta tính được: 

Bảng 4.4  Các chỉ tiêu năng suất tiêu thụ nước ngọt 
                                                                                             Đơn vị tính: chai 

Tuần I II III 
SL tiêu thụ            (Q) 12.200 16.400 17600 
Số lượng NV            (L) 5 8 10 
NS trung bình          (AP) 2440 2050 1760 
NS biên tế           (MP) - 1400 600 

 

4.1.3  Phối hợp hiệu quả các yếu tố đầu vào trong sản xuất 
4.1.3.1  Trường hợp có một yếu tố đầu vào biến đổi 
Như chúng ta đã biết, mỗi yếu tố đầu vào trong sản xuất đều chịu sự tác động 

của qui luật năng suất biên giảm dần. Nghĩa là, nếu chỉ gia tăng sử dụng yếu tố đầu 
vào cùng loại để sản xuất thì tốc độ tăng sản lượng ngày càng chậm, thậm chí sản 
lượng có thể giảm đi sau khi đã đạt mức tối đa, trong khi đó chi phí cho mỗi yếu tố 
đầu vào tăng thêm được sử dụng là không đổi. Điều này cũng có nghĩa là, việc sử 
dụng yếu tố đầu vào như vậy sẽ dẫn đến hiệu quả sản xuất ngày càng suy giảm.  

Ví dụ 4.5: Một hộ gia đình có diện tích đát 1 ha dùng để trồng lúa. Sau nhiều 
chu kỳ canh tác, nông hộ này ghi nhận được một bảng kết quả thể hiện môi liên hệ 
giữa sản lượng, năng suất với biến đổi số lượng lao động tương ứng như sau: 
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Bảng 4.5  Diễn biến sản lượng và năng suất lúa trên diện tích 1 ha đất 

Diện tích 
canh tác 

(Ha) 

Lượng 
phân bón 
(K - Kg) 

Tổng sản 
lượng 
(Q-Tạ) 

Năng suất 
trung bình 
(AP – Tạ) 

Năng suất  
biên tế 

(MP – Tạ) 

 
Giai đoạn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

20 
45 
70 
93 

111 
123 
129 
129 
123 
111 

20 
22,5 
23,3 
23,3 
22,2 
20,5 
18,4 
16,1 
13,7 
11,1 

20 
25 
25 
23 
18 
12 
6 
0 

-6 
-12 

 
I 
 
 
 

II 
 
 

III 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Nhìn vào Bảng 4.5 ta thấy: 
- Sử dụng yếu tố phân bón nằm trong giai đoạn I (10 < K < 30), tuy năng 

suất biên còn cao, có nghĩa chi phí đầu tư cho 10 kg phân cuối cùng ở đây đạt hiệu 
quả bộ phận cao, nhưng sản lượng còn ở mức thấp và năng suất trung bình còn 
đang tăng thêm nên chưa đạt được hiệu quả đầu tư tổng hợp tốt nhất. 

- Sử dụng yếu tố phân bón nằm trong giai đoạn III (80 < K < 100), sản lượng 
sau khi đạt cực đại (129 tạ) thì rơi vào tình trạng suy giảm, năng suất biên âm và 
năng suất trung bình giảm mạnh nên không bảo đảm hiệu quả đầu tư cả bộ phận lẫn 
tổng thể. 

- Sử dụng yếu tố phân bón nằm trong giai đoạn II (40 < K < 70) đạt hiệu quả 
tốt hơn 2 giai đoạn kia. Cụ thể, phối hợp ở cuối giai đoạn II là hiệu quả tốt nhất (70 
kg phân bón/ha đất canh tác). Bởi vì, tại 10 kg phân bón thứ 7 vẫn còn tạo ra được 6 
tạ lúa nên năng suất trung bình đạt 18,4 tạ lúa/10 kg phân bón và đã khai thác tối đa 
diện tích đất canh tác. Nếu chọn phối hợp ở đầu giai đoạn II, tuy năng suất biên và 
năng suất trung bình trên mỗi 10 kg phân bón còn ở mức cao (23 và 23,3) nhưng 
sản lượng chỉ đạt ở mức 93 tạ, tức chỉ mới khai thác được 72% tiềm năng của đất 
mà thôi. 

4.1.3.2  Trường hợp có nhiều yếu tố đầu vào biến đổi 
Các yếu tố đầu vào trong sản xuất thường có thể thay thế được cho nhau để 

tạo ra một khối lượng sản phẩm nhất định, do đó doanh nghiệp có thể thay thế yếu 
tố đã giảm sút nhiều về năng suất biên bằng yếu tố khác với hiệu năng biến tế còn 
đang cao. Như vậy, để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất khi sử dụng đồng 
thời nhiều yếu tố đầu vào sản xuất biến đổi, doanh nghiệp phải điều chỉnh sao cho: 
Với một mức sản lượng cho trước, doanh nghiệp phải đạt mức chi phí là thấp nhất 
hoặc, với một mức chi phí cho trước doanh nghiệp phải đạt được mức sản lượng là 
cao nhất. 

Về nguyên tắc, khi sử dụng đồng thời nhiều yếu tố đầu vào sản xuất biến đổi, để 
đạt được hiệu quả tối ưu thì: Doanh nghiệp phải cân đối sao cho năng suất biên trên 1 
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đồng chi phí cho yếu tố này phải tương đương với năng suất biên trên 1 đồng chi phí 
cho yếu tố kia.  

Tổng quát: 
 

K

K

L

L

P
MP

P
MPQ =<=>max    

Với TC = PLL + PKK => min 
Trong đó: 

Qmax : Tổng sản lượng  
MPL: Năng suất biên của yếu tố loại L 
MPK: Năng suất biên của yếu tố loại K 
PL: Giá của L 
PK: Giá của K 

Ví dụ 4.6: Nhìn vào bảng sản lượng ở Ví dụ 4.1 chúng ta thấy, với mức sản 
lượng 200, nếu xét về mặt kỹ thuật, doanh nghiệp có thể phối hợp L và K theo ba 
cách: 

+ Cách thứ nhất, 1L với 4K 
+ Cách thứ hai, 2L với 2K 
+ Cách thứ ba, 4L với 1K 

Tuy nhiên, mỗi yếu tố sản xuất đều có một mức giá riêng, do đó mỗi sự lựa 
chọn của doanh nghiệp đều có mức chi phí khác nhau. Mục tiêu của bất kỳ doanh 
nghiệp nào cũng phải nâng hiệu quả lên càng cao càng tốt và vì vậy, doanh 
nghiệp phải chọn cách kết hợp nào trong số 3 cách trên với chi phí thấp nhất. 

Giả sử giá cả của các yếu tố đầu vào được biết là PL = 200 và PK = 500 thì 
chi phí sản xuất của 3 cách phối hợp trên như sau: 

+ Cách thứ nhất:  200xL + 500x4K = 2.200 
+ Cách thứ hai:  200x2L + 500x2K = 1.400 
+ Cách thứ ba:  200x4L + 500xK  = 1.300 

Với kết quả tính được như trên, chắc chắn sự lựa chọn khôn ngoan chính là 
cách phối hợp thứ ba với 4 lao động và 1 máy móc. Mức chi phí thấp nhất là 1.300. 
Giả sử giá bán của sản phẩm này là 7 đvt thì mức doanh thu của doanh nghiệp khi 
tiêu thụ hết 200 sản phẩm là 1400. Như vậy, chọn cách phối hợp 1 doanh nghiệp lỗ 
800 đvt; chọn cách phối hợp 2 doanh nghiệp hòa vốn; chỉ có lựa chọn phối hợp 3 
doanh nghiệp mới đạt được lợi nhuận với mức 100 đvt. 
4.2  ĐƯỜNG ĐẲNG LƯỢNG VÀ ĐƯỜNG ĐẲNG PHÍ 
4.2.1  Đường đẳng lượng 

4.2.1.1  Khái niệm đường đẳng lượng 
Trong kinh tế học, thuật ngữ "đường đẳng lượng" (isoquant) thường được sử 

dụng để chỉ các đường cong mà trên đó sản lượng sản phẩm không thay đổi, dù cho 
doanh nghiệp sử dụng các yếu tố sản xuất (như lao động và vốn) ở các tỷ lệ khác 
nhau. Nói cách khác, đường đẳng lượng thể hiện sự kết hợp các yếu tố sản xuất để 
đạt được cùng một mức sản lượng sản phẩm 

Đường đẳng lượng thường được sử dụng trong lý thuyết sản xuất để phân 
tích quá trình sản xuất và lựa chọn kỹ thuật. Các đường đẳng lượng có dạng đồ thị 
và thường được vẽ trong mặt phẳng hai chiều, biểu thị các tổ hợp khác nhau của lao 
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động và vốn (hoặc các yếu tố khác tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể) mà có thể tạo ra 
cùng một lượng sản phẩm. 

Như vậy, Đường đẳng lượng hay còn gọi là đường đồng lượng, là một quĩ 
tích của tất cả các điểm mà tại đó chúng đại diện cho các lựa chọn phối hợp hai 
loại yếu tố đầu vào K và L với cơ cấu khác nhau nhưng có cùng một mức sản lượng 
như nhau. 

Về bản chất, hành vi của doanh nghiệp cũng tương tự như người tiêu dùng. 
Đứng trước 2 loại yếu tố đầu vào K và L có thể thay thế tốt cho nhau để cùng sản 
xuất ra một mức sản lượng, doanh nghiệp có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, mỗi 
sự lựa chọn thể hiện một cách thức phối hợp giữa K và L khả dĩ đem lại hiệu quả về 
chi phí trong sản xuất cho doanh nghiệp. Kết nối các lựa chọn này lại với nhau và 
biểu diễn chúng trên đồ thị, chúng ta có một đường cong được gọi là đường đẳng 
lượng.  

Chẳng hạn, ta có đường đẳng lượng Q = (K + a)L như sau: 
                                                                           
                               
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
                                
                                                                  

Hình 4.2  Đường đẳng lượng 

Với mức sản lượng Q doanh nghiệp có thể lựa chọn cách phối hợp a với (L1; 
K1) hoặc lựa chọn phối hợp b với (L2; K2) hay lựa chọn c với (L3; K3)…., tuy tỷ lệ 
kết hợp giữa L và K khác nhau nhưng đều có khả năng tạo ra mức sản lượng như 
nhau.  

4.2.1.2  Tính chất và ý nghĩa của đường đẳng lượng 
Đường cong đẳng lượng trong lý thuyết sản xuất có các tính chất và ý nghĩa 

tương tự như đường cong bàng quan của lý thuyết người tiêu dùng. Cụ thể: 
a. Về tính chất đường đẳng lượng:  
- Đường đẳng lượng có hình dạng là đường cong và theo chiều hướng giảm 

dần hay dốc xuống từ trái sang phải; 
- Độ cong của đường đẳng lượng nói lên khả năng thay thế cho nhau giữa các 

yếu tố đầu vào trong sản xuất. Độ cong càng lớn thì khả năng thay thế của chúng 
càng kém và ngược lại.  

- Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều đường cong đẳng lượng khác nhau cùng 
song hành nhau nhưng chúng không bao giờ giao nhau hặc cắt nhau, điều này phản 
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ánh rằng một tổ hợp yếu tố sản xuất không thể tạo ra cùng một mức sản lượng với 
hai tổ hợp khác nhau. 

b. Ý nghĩa của đường đẳng lượng: 
- Đường đẳng lượng biểu thị các tổ hợp yếu tố sản xuất khác nhau mà có thể 

tạo ra cùng một mức sản lượng. Việc nghiên cứu và xác định các đường đẳng lượng 
giúp phân tích và lựa chọn các phương án sản xuất hiệu quả nhất.; 

- Các đường đẳng lượng cho phép nhà quản lý biết được các tổ hợp yếu tố 
sản xuất nào có thể đạt được mức sản lượng mong muốn với chi phí thấp nhất, từ đó 
giúp tối ưu hóa quản lý chi phí sản xuất;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.3  Những đường cong đẳng lượng của doanh nghiệp 
- Các đường đẳng lượng là công cụ hữu ích để đưa ra quyết định về việc sử 

dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình sản xuất. Chúng cho phép nhà quản lý lựa 
chọn một tổ hợp yếu tố mà đảm bảo cả hiệu quả và chi phí hợp lý. 

- Hệ số góc của tiếp tuyến đường đẳng lượng tại một điểm được gọi là tỷ lệ 
thay thế kỹ thuật biên MRTS. Hệ số này cho biết tỷ lệ đánh đổi giữa một yếu tố sản 

xuất này cho một yếu tố sản xuất kia mà vẫn giữ cho tổng sản lượng không đổi. 

K

L

MP
MPMRTS =   

Do K và L biến đổi nghịch chiều nhau nên MRTS luôn âm (MRTS<<0).               

                                                                                    

 

 

                                                                                                                   

 

                

                       Hình 4.4  Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên MRTS 
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Trong cùng một thời kỳ, đứng trước 2 loại yếu tố K và L, doanh nghiệp có 
vô số các đường đẳng lượng khác nhau. Chúng thể hiện cho nhiều mức sản lượng 
Q khác nhau. Các đường đẳng lượng này luôn song hành với nhau, không cắt nhau 
và càng lên cao chúng thể hiện mức sản lượng đạt được càng nhiều. 
4.2.2  Đường đẳng phí 

4.2.2.1  Khái niệm đường đẳng phí 
Khác với người tiêu dùng, doanh nghiệp có thể quyết định mức sản lượng tùy 

ý dựa trên nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất, mà không phụ thuộc vào chi phí. 
Ngược lại, chi phí lại phụ thuộc vào kết quả tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Do 
đó, mỗi đường đẳng phí tương ứng với một đường đẳng lượng của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nếu dựa vào định mức chi phí cho trước, doanh nghiệp cũng có 
thể điều chỉnh cơ cấu sử dụng các yếu tố đầu vào theo nhiều cách khác nhau trên cơ 
sở giá cả của các yếu tố đó. Giả sử, ta gọi TC là tổng chi phí sản xuất PK và PL là giá 
của K và L, ta có phương trình chi phí như sau: 

KPLPTC KL +=   
Thể hiện phương trình chi phí dưới dạng đồ thị ta có: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Hình 4.3  Đường đẳng phí của doanh nghiệp 

4.2.2.2  Tính chất và ý nghĩa của đường đẳng phí 
- Đường đẳng phí là một đường thẳng và có chiều dốc xuống từ trái sang 

phải do K và L biến thiên nghịch chiều nhau hay nói một cách khác, K và L có thể 
đánh đổi cho nhau nên nếu K tăng thì L giảm và ngược lại. 

- Đường đẳng phí cho biết, giữa K và L có thể thay thế cho nhau hoàn toàn 
và mỗi sự lựa chọn phối hợp K và L có giao điểm nằm trên nó tuy có cơ cấu khác 
nhau nhưng đều có cùng một mức chi phí như nhau là TC. 

- Hệ số góc của đường đẳng phí cho biết tỷ lệ thay thế cho nhau giữa K và L 
mà vẫn giữ cho chi phí TC không thay đổi. Tỷ lệ này là tỷ số giữa giá cả của L trên 
giá cả của K. Hay: 

K

L
C P

PH =                  

- Hệ số góc của đường đẳng phí luôn âm, nó nói lên sự đánh đổi một yếu tố 
này cho một yếu tố khác mà vẫn bảo đảm cho tổng chi phí là không đổi. 

K 

K1 

K2 

0 L1 L2 L TC/PL 

TC = PLL + PKK 
 

TC/PK 
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4.2.2.3  Sự thay đổi của đường đẳng phí 
Cũng như đường ngân sách của người tiêu dùng, đường đẳng phí của doanh 

nghiệp cũng thay đổi do sự tác động của giá cả yếu tố đầu vào hay doanh nghiệp 
thay đổi qui mô chi phí sản xuất. Có 2 dạng thay đổi như sau: 

a. Tịnh tiến đường đẳng phí 
Sự thay đổi này là do thay đổi qui mô chi phí sản xuất của doanh nghiệp chứ 

giá cả của các yếu tố đầu vào sản xuất là không đổi. Đường đẳng phí sẽ tịnh tiến 
sang một ví trí mới, bên trong hoặc bên ngoài đường đẳng phí cũ. Nếu tịnh tiến vào 
bên trong (sang trái), qui mô phí sản xuất đã giảm so với trước, ngược lại nếu tịnh 
tiến ra bên ngoài (sang phải), qui mô phí sản xuất tăng so với trước (Hình 4.6). 

Do tịnh tiến nên đường đẳng phí mới song song với đường đẳng phí cũ và vì 
vậy, hệ số góc của đường đẳng phí mới không thay đổi so với đường đẳng phí cũ.  

 
                                     
 
                                                                   
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                        

   
 
                                                                                                                        

Hình 4.4  Đường đẳng phí thay đổi tịnh tiến 
b. Thay đổi độ dốc đường đẳng phí 
Thay đổi độ dốc đường đẳng phí là do giá cả của yếu tố đầu vào thay đổi 

không cùng tốc độ hoặc giá của yếu tố này thay đổi còn giá yếu tố kia đứng yên…, 
trong khi qui mô chi phí sản xuất của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên. Đường đẳng 
phí sẽ xoay quanh một góc và do đó nó làm thay đổi hệ số góc của đường này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5:  Đường đẳng phí xoay quanh trục K 
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Hình 4.8  Đường đẳng phí xoay quanh trục L 
4.2.3  Sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp 

Qua phân tích đường đẳng lượng và đường đẳng phí, chúng ta thấy rằng, khi 
sử dụng đồng thời nhiều yếu tố đầu vào biến đổi để sản xuất, doanh nghiệp có thể 
thay đổi cách phối hợp sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Sự lựa chọn này bị ràng 
buộc bởi đường đẳng phí và đường đẳng lượng. Tức tà, sự lựa chọn mà tại đó 
đường đẳng phí tiếp xúc với đường đẳng lượng. Chẳng hạn, ta có đường đẳng lượng 
dạng Q = (K-a)L và đường đẳng phí dạng TC = PLL + PKK và sự lựa chọn được thể 
hiện như trong Hình 4.8 dưới đây: 

             
Hình 4.9  Sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp 

 Hình 4.9 cho thấy có ba cách lựa chọn phối hợp trên cơ sở ràng buộc của 
đường đẳng phí và giá cả của các đầu vào yếu tố đầu vào đó là, lựa chọn phối hợp a 
với (L1 ;  K1); lựa chọn phối hợp b với (L2 ; K2) và lựa chọn phối hợp c với (L3 ; K3). 

Ở lựa chọn phối hợp a và b ta thấy doanh nghiệp đạt được sản lượng ở mức 
thấp - Q1, nghĩa là lựa chọn phối hợp này không hiệu quả. Ở lựa chọn phối hợp c, 
doanh nghiệp đã sử dụng chi phí một cách hiệu quả vì tại đây là điểm duy nhất mà 
đường đẳng phí tiếp xúc với đường đẳng lượng cao nhất có thể - Q2.  
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Tại điểm có sự lựa chọn tối ưu, đường đẳng phí trùng với tiếp tuyến đường 
đẳng lượng, do đó hệ số góc đường đẳng phí bằng với tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên, 
tức MRTS = HC. Tổng quát: 

                                              
K

L

K

L

P
P

MU
MU

=        

                                              TCKPLP KL =+  

 Ví dụ 4.7: Một doanh nghiệp có hàm sản xuất dạng Q = 10(K – 5)L. Giả sử, 
giá thuê một lao động trong năm là PL= 10 triệu và chi phí cho một máy móc thiết 
bị trong năm là PK = 20 triệu. Hãy xác định cơ cấu phối hợp giữa L và K sao cho 
doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất nếu mục tiêu chi phí của doanh nghiệp 
trong năm là TC = 1.000 triệu.  

 Chúng ta đã biết, để 
K

L

K

L

P
P

MP
MPQ =<=>max  

Mà MPL = (QL)’= (10(K- 5)L)’= 10(K-5) và MPK = (QK)’ =  10(K- 5)’L = 10L 

Với PL = 10 và PK = 20 nên: 
20
10

10
)5(10

max =
−

<=>
L

KQ  => K = 0,5L + 5  (1) 

Mặt khác, ta có TC = PLL + PKK  1.000 = 10L + 20K => K = - 0,5L + 50  (2)  
Từ (1) và (2) ta có:   0,5L + 5 = - 0,5L + 50 => L = 45  và  K = 0,5x45 + 5 = 27,5 

Theo cách phối hợp này, sản lượng cao nhất mà doanh nghiệp có thể đạt 
được là:  

Qmax = 10(27,5 – 5)45 = 10.125 sản phẩm. 
4.2.4  Đường mở rộng qui mô sản xuất 

Thông thường, khi chi phí sản xuất thay đổi, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh qui 
mô sản xuất theo một xu hướng nhất định. Một nguyên tắc chung cho mọi sự lựa 
chọn của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cho Qmax là MRTS = HC hay phải chọn đúng 
điểm “c”. Kết quả lần lượt có các lựa chọn c1, c2, c3… Nếu nối các điểm này lại ta 
sẽ có một quỹ tích được gọi là “Đường mở rộng qui mô sản xuất”. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.10  Đường mở rộng qui mô sản xuất 
Thông qua việc phân tích Hình 4.10, chúng ta thấy rằng, để tăng qui mô sản 

lượng một cách tối ưu, doanh nghiệp chỉ có thể tăng sử dụng yếu tố đầu vào sản 
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xuất theo một cơ cấu nhất định để sao cho đường đẳng phí vẫn tiếp xúc với đường 
đẳng lượng tại một điểm, đó là điểm “c”. 

Giả sử, doanh doanh nghiệp lần lượt gia tăng sản lượng của mình để đạt 
được các mức Q1, Q2, Q3…. Ứng với mỗi mức sản lượng, doanh nghiệp phải đảm 
bảo các mức chi phí TC1, TC2, TC3…. Các tiếp điểm của đường Q và TC lần lượt là 
c1, c2, c3…, là các phối hợp hiệu quả nhất, đường nối liền các tiếp điểm này được 
gọi là đường mở rộng qui mô sản xuất của doanh nghiệp. 

Như vậy, có thể hiểu rằng: “Đường mở rộng qui mô sản xuất của doanh 
nghiệp là một quỹ tích của các điểm “c”, qua đó nó cho biết xu hướng mở rộng sản 
xuất một cách tối ưu khi doanh nghiệp gia tăng qui mô chi phí”.  

Ví dụ 4.8: Cũng với Ví dụ 4.7, một tình huống khác là mục tiêu sản lượng 
của doanh nghiệp được xác định cho năm kế hoạch là Q = 12.000 sản phẩm, các 
điều kiện về giá cả và hàm số sản xuất không đổi, vậy doanh nghiệp phải lựa chọn 
sử dụng L và K như thế nào để đạt chi phí thấp nhất? 

Ta thấy, do giá cả của L và K không thay đổi nên điều kiện (1) không đổi, 
nghĩa là K = 0,5L + 5. Mặt khác, mục tiêu sản lượng được xác định Q = 12.500 sản 
phẩm thay cho chi phí TC = 1.000 triệu nên ta có điều kiện (2) là: 12.500 = 20(K -
5)L. Ta thế (1) vào (2) ta có 12.500 = 10((0,5L + 5) - 5)L <=> L2 =  2500 

=> L = 50 và K = 0,5x50 + 5 = 30 
Theo cách phối hợp này, chi phí sản xuất của doanh nghiệp là: 

TC = 10x50 + 20x30 = 1.100 triệu 
Hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp được xem xét thông qua tốc độ gia tăng 

chi phí sản xuất và tốc độ gia tăng sản lượng từ việc gia tăng chi phí đó. Cụ thể, 
theo kết quả tính được ở trên cho ta thấy: 

Tốc độ gia tăng chi phí sản xuất = 
000.1

000.1100.1 − = 0,1 hay 10% 

Tốc độ gia tăng sản lượng đầu ra = 
125.10

125.10500.12 − = 0,2345 hay 23,45% 

4.3  LÝ THUYẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT 
4.3.1  Tổng quan về phí sản xuất của doanh nghiệp 

4.3.1.1  Khái niệm 
Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh về một loại hàng hóa hay dịch 

vụ nào đó, doanh nghiệp phải đảm bảo được những yếu tố đầu vào thích hợp. 
Doanh nghiệp phải có một lượng máy móc, thiết bị nhất định, có một hệ thống nhà 
xưởng, văn phòng, cửa hàng ở một quy mô nào đó, có một số lượng lao động với 
một cơ cấu thích hợp. Ngoài ra, hoạt động của nó được duy trì nhờ một hay nhiều 
nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu tương đối ổn định nào đó… Như vậy, để có 
thể tạo ra một khối lượng hàng hóa, dịch vụ đầu ra nhất định, doanh nghiệp luôn 
phải sử dụng một khối lượng đầu vào tương ứng. Nói cách khác, doanh nghiệp phải 
gánh chịu một khoản chi phí đầu vào nào đó. Chi phí sản xuất của một doanh 
nghiệp bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa hoặc 
cung cấp dịch vụ của họ. Đây là một phần quan trọng trong việc tính toán giá thành 
sản phẩm và quản lý tài chính của doanh nghiệp. Các thành phần chính của chi phí 
sản xuất bao gồm: 
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- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm chi phí mua các nguyên vật liệu cần thiết 
để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí lao động: Chi phí trả cho lao động tham gia vào quá trình sản xuất, 
bao gồm cả lương, phúc lợi và các khoản phụ cấp khác. 

- Chi phí máy móc, thiết bị và vật tư sản xuất: Chi phí liên quan đến sử dụng 
và bảo trì máy móc, thiết bị, và các vật tư cần thiết cho quá trình sản xuất. 

- Chi phí sản xuất quản lý: Bao gồm các chi phí liên quan đến quản lý và vận 
hành hoạt động sản xuất, ví dụ như chi phí điện, nước, bảo trì nhà xưởng,... 

- Chi phí nghiên cứu và phát triển (nếu có): Chi phí cho các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc công nghệ mới. 

- Chi phí marketing và bán hàng: Các chi phí liên quan đến quảng cáo, tiếp 
thị sản phẩm và hoạt động bán hàng. 

- Chi phí hỗ trợ khác: Bao gồm các chi phí phát sinh khác không thuộc các 
danh mục trên như chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí pháp lý,... 

Vậy, có thể hiểu: Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ 
các khoản phí tổn được tính bằng tiền mà doanh nghiệp phải chịu nhằm mục đích tổ 
chức sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng trong một thời kỳ 
nhất định (thường được tính cho một năm). Thông thường thì các khoản chi phí này 
được biểu thị trong các khoản mục kế toán. 

Để tối ưu hóa chi phí sản xuất, các doanh nghiệp cần phân tích và quản lý 
các thành phần chi phí này một cách hợp lý, đồng thời tăng cường năng suất lao 
động và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực có hạn cua mình. 

4.3.1.2  Chi phí theo quan điểm kinh tế 
Một nhà kinh tế hay một nhà đầu tư nghĩ về chi phí khác với một kế nhân 

viên kế toán. Những người làm kế toán thường chỉ quan tâm đến các báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp với các khoản chi phí như chi phí khấu hao máy móc thiết 
bị, một khoản mục được xác định dựa trên cơ sở qui định tính chuẩn mực của kế 
toán…Còn các nhà kinh tế cũng như các nhà doanh nghiệp lại luôn quan tâm đến 
việc dự tính chi phí trong tương lai sẽ như thế nào và doanh nghiệp làm thế nào để 
phân bổ lại các nguồn lực nhằm làm giảm chi phí cơ hội và tăng lợi nhuận kinh tế. 
Như vậy, xét về ý nghĩa kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh chỉ là một phần trong 
chi phí đầu tư mà thôi. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng ta nghiên cứu hai nhóm 
chi phí sau: 

a) Chi phí biểu hiện hay chi phí kế toán: là chi phí bằng tiền mà doanh 
nghiệp đã thực sự chi ra để mua các yếu tố sản xuất trong quá trình sản xuất kinh 
doanh bao gồm chi phí để mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, chi phí mua 
nguyên, nhiên, vật liệu, tiền thuê đất đai, chi phí quảng cáo,… những chi phí này 
được ghi chép vào sổ sách kế toán và là cơ sở để tính giá thành sản phẩm. 

b) Chi phí ẩn: gồm các khoản hao phí có liên quan đến triển khai hoạt động 
sản xuất kinh doanh nhưng không được phép phản ánh vào trong sổ sách kế toán và 
do đó nó không phải là cơ sở để tính giá thành sản phẩm. Chi phí ẩn có hai dạng 
loại: 

- Các khoản chi phí mà doanh nghiệp thực sự bỏ ra nhằm tạo dựng môi 
trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi hay khuếch trương uy tín thương hiệu của 
doanh nghiệp. Các khoản chi phí này thường không đảm bảo qui định về tài chính 
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nên không thể phản ánh vào sổ sách kế toán để tính cho giá thành sản phẩm. Tuy 
nhiên, các nhà đầu tư sẽ thu lại các khoản chi phí này thông qua lợi nhuận kinh tế 
của doanh nghiệp. 

- Chi phí cơ hội là một khái niệm kinh tế mô tả giá trị của lựa chọn tốt nhất 
mà một người nào đó phải từ bỏ để theo đuổi một lựa chọn khác. Nói cách khác, chi 
phí cơ hội đại diện cho lợi ích mà con người đã bỏ lỡ khi chọn một phương án này 
thay vì phương án khác. Giả sử bạn quyết định dành 4 năm để học đại học. Chi phí 
cơ hội ở đây có thể là thu nhập bạn đã có thể kiếm được nếu bạn làm việc thay vì 
học trong khoảng thời gian đó.  

Nếu chúng ta có thể kiếm được 20.000 USD mỗi năm bằng cách làm việc, thì 
chi phí cơ hội của việc học đại học trong 4 năm của chúng ta là 80.000 USD (không 
tính chi phí học phí và các chi phí khác). Hoặc, khi chúng ta quyết định mua một 
căn nhà với giá 300.000 USD, chi phí cơ hội có thể là lợi ích mà số tiền đó có thể 
mang lại nếu bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, mua trái phiếu, hoặc đầu tư 
vào một doanh nghiệp. Nếu việc đầu tư vào thị trường chứng khoán mang lại lợi 
suất 5% mỗi năm, thì chi phí cơ hội hàng năm của việc mua nhà thay vì đầu tư là 
15.000 USD. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá sự đánh đổi giữa các lựa 
chọn khác nhau trong quyết định kinh tế để từ đó đưa ra quyết định tốt nhất. 

 Khái niệm chi phí cơ hội không chỉ được sử dụng cho việc lựa chọn sản xuất, 
mà còn thích hợp với sự lựa chọn tiêu dùng, không chỉ thích hợp với hành vi kinh tế 
mà thích hợp với cả hành vi phi kinh tế. Do vậy, khi đưa ra quyết định sử dụng bất 
kỳ một nguồn lực nào đó, cần phải cân nhắc đến cơ hội sinh lợi tốt nhất, đảm bảo đó 
là lựa chọn tối ưu. 
4.3.2  Chi phí theo thời gian 

Trong phân tích kinh tế, thời gian được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn. 
Ngắn hạn là thời gian mà doanh nghiệp không thể thay đổi được toàn bộ yếu tố đầu 
vào sản xuất nhằm đáp ứng cho mục tiêu gia tăng sản lượng, do đó qui mô sản xuất 
của là cố định trong khi sản lượng có thể thay đổi. Dài hạn là thời gian mà doanh 
nghiệp có thể thay đổi toàn bộ các yếu tố đầu vào sản xuất nhằm đáp ứng cho mục 
tiêu gia tăng sản lượng, do vậy qui mô sản xuất của nó có thể thay đổi cùng với 
cùng với sự thay đổi của sản lượng. 

Vì trong ngắn hạn cũng như dài hạn doanh nghiệp có thể thay đổi qui mô sản 
lượng nên chi phí sản xuất của doanh nghiệp sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, sự thay 
đổi chi phí trong ngắn hạn có khác với dài hạn. Trong phần này, chúng ta sẽ làm rõ 
sự khác biệt đó. 

4.3.2.1  Chi phí trong ngắn hạn 
Do trong ngắn hạn doanh nghiệp không thể thay đổi toàn bộ yếu tố đầu vào 

trong sản xuất nên còn tồn tại 2 loại yếu tố: đầu vào cố định và đầu vào biến đổi. 
a. Các loại chi phí tổng 
* Chi phí cố định - TFC (Total Fixed Cost) 
Chi phí cố định là chi phí mà doanh nghiệp đã ứng trước cho các yếu tố đầu 

vào cố định. Chi phí này không thay đổi theo khối lượng hoạt động kinh doanh hay 
theo sản phẩm làm ra. Những chi phí thuộc loại này bao gồm: chi phí khấu hao 
máy móc, thiết bị lớn, tiền lương của bộ máy gián tiếp trong biên chế của doanh 
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nghiệp, tiền trả lãi vay dài hạn, tiền thuê (chuyên gia, kho bãi, nhà đất hay máy 
móc) và các chi phí bảo hiểm… 

Đồ thị của chi phí cố định có dạng thẳng và song song với trục hoành.    
                                                                                                          
                                                                                                            
 
                      
 
                                                                                                              

             

 

Hình 4.11  Đường chi phí cố định 
* Chi phí biến đổi - TVC (Total Variable Cost) 
Chi phí biến đổi là các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã ứng ra cho các 

yếu tố đầu vào sản xuất biến đổi. Loại chi phí này phụ thuộc vào mức tăng sản 
lượng của doanh nghiệp, nghĩa là sản lượng tăng thì chi phí này tăng, sản lượng 
giảm thì chi phí này giảm và khi sản lượng bằng không (không sản xuất) thì chi phí 
này bằng không. Chi phí biến đổi thường là chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, 
động lực, tiền lương trực tiếp và những chi phí trực tiếp khác…Đồ thị của chi phí 
biến đổi có dạng như sau: 

 

 

 

 
 

 
Hình 4.12  Đường chi phí biến đổi  

* Tổng chi phí - TC (Total Cost) 
Tổng chi phí là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã ứng trước cho 

các yếu tố đầu vào cố định và đầu vào biến đổi. Loại chi phí này có chiều hướng 
vận động tương tự với chi phí biến đổi nhưng cao hơn chi phí biến đổi một khoảng 
bằng với chi phí cố định. Tổng quát: 

TC = TFC + TVC  

Đồ thị của tổng chi phí là tổng hợp của hai đồ thị của chi phí cố định và chi 
phí biến đổi. 
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Hình 4.3  Đường tổng chi phí  

b. Các chi phí đơn vị 
* Chi phí cố định trung bình - AFC (Average Fixed Cost) 
AFC là chi phí cố định phân bổ bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm. Nó được 

xác định bằng cách lấy tổng chi phí cố định (TFC) chia cho sản lượng (Q) tương ứng. 
Tổng quát: 

Q
TFCAFC =   

Do TFC là một số không đổi nên khi Q thay đổi nó sẽ làm cho AFC thay đổi 
theo. Mối quan hệ giữa AFC và Q là quan hệ nghịch biến, tức là chi phí cố định trung 
bình sẽ càng giảm khi sản lượng ngày càng tăng. Đường AFC có dạng hyperbol, là 
đường cong dốc xuống theo suốt chiều dài của trục hoành. Việc này có nghĩa là, 
doanh nghiệp càng tăng qui mô sản lượng thì hiệu quả càng cao đối với yếu tố đầu 
vào cố định. Ta có đồ thị đường AFC như sau: 

 

                                   
                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                        
    

 
 

Hình 4.14  Đường chi phí cố định trung bình AFC 
* Chi phí biến đổi trung bình – AVC (Average Variable Cost) 
AVC là chi phí biến đổi được phân bổ bình quân cho mỗi đơn vị sản phẩm 

tương ứng ở mỗi mức sản lượng nào đó. Nó được xác định bằng cách lấy tổng chi 
phí biến đổi (TVC) chia cho sản lượng (Q) tương ứng.  

Tổng quát:                  
Q

TVCAVC =   

Ta có đường chi phí biến đổi trung bình như sau:      

C 

0 Q 

TVC 

TC 

TFC 

C 

0 Q 

AFC 
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Hình 4.15  Đường chi phí biến đổi trung bình AVC 

Hình 4.15 cho thấy đường AVC có hình chữ U. Điều này nói lên việc mở 
rộng qui mô sản lượng giai đoạn đầu đạt hiệu quả về chi phí biến đổi, vì doanh 
nghiệp tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng…. Nhưng sau khi 
đường AVC đạt cực tiểu tại Q1, nó lại tăng lên ngày càng nhanh do việc sử dụng 
nguồn lực vượt quá mức bình thường nên phải trả chi phí nhiều hơn hoặc do tổ chức 
hoạt động sản xuất kinh doanh vượt quá tầm quản lý điều hành đã gây ra tình trạng 
lãng phí…Như vậy, đối với loại chi phí này cần nghiên chọn qui mô sản lượng phù 
hợp để tiết kiệm chi phí. 

* Chi phí trung bình - AC (Average Cost) 
Chi phí trung bình là toàn bộ chi phí được phân bổ bình quân cho mỗi đơn vị 

sản phẩm. Nói cách khác, nó chính là tổng chi phí chia đều cho tổng sản lượng đạt 
được, trong đó bao gồm tất cả các chi phí đầu vào của sản xuất cố định và biến đổi.  

Tổng quát 

Q
TCAC =    

Mà TC = VC + FC nên chi phí trung bình AC có thể viết lại thành:  
AC = AFC + AVC  (4.12b) 

Ta có đồ thị thể hiện đường chi phí cố định trung bình AC như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.16  Đường chi phí trung bình AC 
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Hình 4.16 cho thấy, trong ngắn hạn đường AC tương tự với đường AVC, tức 
là có dạng chữ U, nhưng đạt cực tiểu ở mức sản lượng lớn hơn đường AVC. Nếu 
quan sát một cách chi tiết, ta thấy đường AC có 3 giai đoạn vận động như sau: 

- Giai đoạn đầu, khi sản lượng Q tăng lên làm cho AFC và AVC giảm mạnh 
dẫn đến đường AC bị kéo giảm xuống theo. 

- Giai đoạn giữa, khi sản lượng Q tăng lên, chi phí cố định trung bình AC 
ngày càng giảm chậm trong khi đó AVC lại có chiều tăng lên nên đường AFC gần 
như không đổi và đạt cực tiểu tại Q*. 

- Giai đoạn cuối, nếu sản lượng tiếp tục tăng, chi phí biến đổi trung bình sẽ 
tăng mạnh hơn mức giảm chi phí cố định trung bình làm cho chi phí trung bình AC 
bắt đầu tăng lên.  

* Chi phí biên tế - MC (Marginal Cost) 
Chi phí biên tế hay chi phí cận biên, là lượng chi phí cần thiết tăng thêm 

trong tổng chi phí khi gia tăng sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm cuối cùng thứ n 
nào đó.   

Tổng quát:                     
1

1

−

−

−
−

=
nn

nn
n QQ

TCTCMC   (4.13a) 

Trong trường hợp TC là một hàm số với biến Q liên tục thì ta có MC: 

Q
TCMC

Q ∆
∆

=
→∆ 0

lim =>  MC = (TCQ)dQ  hay MC = (TVCQ)dQ  (4.13b)                                     

Cần lưu ý rằng, chi phí biên tế MC không bị chi phối bởi mức chi phí cố định 
FC. Nếu như một đơn vị sản lượng được sản xuất thêm mà chi phí cố định vẫn 
không thay đổi thì chi phí biên tế chỉ được xác định bởi các chi phí biến đổi mà 
thôi. 

Ta có đồ thị thể hiện vị trí và các mối quan hệ của đường chi phí biên tế MC 
với các đường chi phí khác như sau: 

 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                                               
 
 
 
                               

Hình 4.17  Mối quan hệ giữa đường MC với đường AVC và AC  
Thông qua đồ thị ta thấy, giữa đường MC với đường AVC và đường AC có 

mối quan hệ mật thiết với nhau.  
Cụ thể là: 
 Mối quan hệ với AVC:  

C 

AVC 

AC MC 

AFC 

0 Q1 Q* Q 

AVCmin 

ACmin 
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- Khi MC < AVC (Q<Q1) thì AVC giảm dần. 
- Khi MC = AVC (Q=Q1) thì AVC đạt cực tiểu.  
- Khi MC > AVC (Q>Q1) thì AVC tăng dần. 
 Mối quan hệ với AC:  
- Khi MC < AC (Q<Q*) thì AC giảm dần. 
- Khi MC = AC (Q=Q*) thì AC đạt cực tiểu.  
- Khi MC > AC (Q>Q*) thì AC tăng dần. 
Nhìn chung, đường chi phí biên MC luôn cắt đường AC và AVC tại điểm 

cực tiểu của cả hai đường. Mọi sự thay đổi chi phí cố định không ảnh hưởng đến 
mối quan hệ trên. 

Trong nghiên cứu, chi phí biên tế cùng với doanh thu biên (MR) là cơ sở để 
doanh nghiệp đưa ra quyết định mức sản lượng mà theo đó doanh nghiệp đạt được 
mức lợi nhuận tối đa. 

Thực tế ở doanh nghiệp, chi phí biên tế giảm khi khối lượng đầu ra tăng do 
khai thác được những mặt lợi của quy mô sản xuất như được chiết khấu giá nhiều 
về nguyên vật liệu, tận dụng được sức lao động và sử dụng tốt công suất thiết bị 
máy móc; và ngược lại chi phí biên tế tăng khi quy mô sản xuất gây ra những mặt 
bất lợi làm cho đầu vào kém hiệu quả hơn như phải có những khoản chi lớn hơn cho 
bộ máy quản lí cồng kềnh, sử dụng nguyên vật liệu không còn hiệu quả, v.v...  

c. Qui mô sản lượng tối ưu của doanh nghiệp trong ngắn hạn 
Qui mô sản lượng tôi ưu (Q*) là mức sản lượng mà tại đó doanh nghiệp đạt 

được hiệu quả tốt nhất và mặt chi phí sản xuất. Nghĩa là, với mức sản lượng tối ưu, 
doanh nghiệp đạt được mức chi phí trung bình đơn vị là thấp nhất. Tổng quát: 

Q* => ACmin, mà ACmin  MC = AC                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.18  Qui mô sản lượng tối ưu 
Ví dụ 4.9: Một doanh nghiệp sản xuất có hàm chi phí TC = Q2 + 50Q + 100. 

Hãy viết phương trình của các chỉ tiêu chi phí có liên quan. Đồng thời, hãy chứng 
minh rằng MC cắt AC tại ACmin; chi phí AC tại đó là bao nhiêu? 

Trước hết, từ hàm tổng chi phí TC này ta tính được các phương trình chi phí 
có liên quan như sau:  

• TFC =  100;  
• TVC =  Q2 + 50Q;  
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• AFC =  100/Q  
• AVC =  Q + 50;   
• AC =  Q + 50 + 100/Q;  
• MC =  2Q + 50  

Tiếp theo, để chứng minh MC cắt AC tại cực tiểu của AC thì chúng ta phải 
chứng minh được 2 vấn đề, hay thỏa 2 điều kiện là: AC phải có cực tiểu đồng thời 
MC phải bằng AC tại ACmin. 

Ta biết rằng, nếu AC có cực tiểu thì đạo hàm của AC phải bằng không. Cụ 
thể: 

(AC)’=0  (Q + 50 + 100/Q)’ = 0 
        Q2 = 100  
        Q2 = 100 
       => Q = 100 = 10 

Như vậy, AC có cực tiểu và AC đạt cực tiểu tại mức sản lượng Q = 10, điều 
kiện thứ nhất đã thỏa. Vấn đề thứ 2 là tại Q = 10, MC và AC phải bằng nhau. 

Ta thế Q = 10 lần lượt vào phương trình MC và AC sẽ được: 
MC = 2.10 + 50 = 70 
AC = 10 + 50 + 100/10 = 70 

Qua kết quả tính được cho thấy, tại Q = 10, MC = AC = 70. Điều kiện thứ 
hai cũng được đảm bảo. Như vậy, có thể khẳng định rằng, trường hợp này MC cắt 
AC tại ACmin. Chi phí AC tại mức sản lượng tối ưu (Q*) là 70. Dựa vào các phương 
trình trên, chúng ta có Bảng số liệu 4.6 dưới đây: 

Bảng 4.6  Số liệu về các chỉ tiêu chi phí của một doanh nghiệp 
 

Đơn vị tính: 1.000đ 
Q 

(Sảnphẩm) TFC TVC TC AFC AVC AC MC 

0 100 0 100 // // // // 
1 100 51 151 100,00 51 151,00 52 
2 100 104 204 50,00 52 102,00 54 
3 100 159 259 33,33 53 86,33 56 
4 100 216 316 25,00 54 79,00 58 
5 100 275 375 20,00 55 75,00 60 
6 100 336 436 16,66 56 72,66 62 
7 100 399 499 14,28 57 71,28 64 
8 100 464 564 12,50 58 70,50 66 
9 100 531 631 11,11 59 70,11 68 
10 100 600 700 10,00 60 70,00 70 
11 100 671 771 9,09 61 70,09 72 
12 100 744 844 8,33 62 70,33 74 
13 100 819 919 7,69 63 70,69 76 
14 100 890 990 7,14 64 71,14 78 
15 100 975 1075 6,66 65 71,66 80 

(Nguồn: tác giả) 
Như vật, Mức sản lượng tối ưu về chi phí trong ngắn hạn của doanh nghiệp 

là mức sản xuất mà chi phí trung bình sản xuất mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ là 
thấp nhất. Đây là mức sản lượng mà doanh nghiệp có thể đạt được để đảm bảo chi 
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phí sản xuất được tối ưu hóa, tức là không có một cách nào để sản xuất một đơn vị 
hàng hóa hoặc dịch vụ với chi phí thấp hơn nữa. 

Mức sản lượng tối ưu có thể giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa cho 
mỗi đơn vị sản phẩm nhưng không phải là mức sản lượng giúp doanh nghiệp đạt 
được tổng lợi nhuận tối đa. 

4.3.2.2  Chi phí trong dài hạn 
Vì trong dài hạn doanh nghiệp có thể thay đổi toàn bộ yếu đầu vào sản xuất 

nên không còn yếu tố cố định mà tất cả đều biến đổi. Do đó, trong dài hạn doanh 
nghiệp chỉ có chi phí biến đổi mà thôi. Ở đây, ta nghiên cứu 2 loại chi phí dài hạn 
có liên quan đến chi phí biến đổi là chi phí trung bình dài hạn (LAC) và chi phí biên 
dài hạn (LMC) 

a. Chi phí trung bình dài hạn – LAC (Long-run average cost) 
Từ đường tổng chi phí trong dài hạn (LTC), ta xác định được chi phí trung 

bình dài bằng cách lấy tổng chi phí dài hạn chia cho tổng sản lượng Q tương ứng 
(LAC = LTC/Q). Đồng thời, ta cũng có thể xây dựng được đường LAC qua các 
đường SAC. 

Giả sử trong dài hạn doanh nghiệp có ba qui mô sản xuất để lựa chọn được 
biểu thị bởi các đường chi phí trung bình ngắn hạn: SAC1, SAC2, SAC3. Trong dài 
hạn, doanh nghiệp có thể chọn bất cứ qui mô sản xuất nào trong ba qui mô sản xuất 
trên. Nguyên tắc sản xuất của doanh nghiệp là luôn muốn sản xuất với chi phí tối 
thiểu ở bất kỳ sản lượng nào. Như vậy, qui mô sản xuất SAC mà doanh nghiệp lựa 
chọn sẽ phụ thuộc vào mức sản lượng mà doanh nghiệp cần sản xuất, cụ thể là: 

- Nếu muốn sản xuất ở sản lượng tương đối nhỏ Q1, để tối thiểu hoá chi phí 
sản xuất doanh nghiệp sẽ chọn qui mô SAC1, vì chi phí trung bình của qui mô sản 
xuất SAC1 thấp hơn chi phí trung bình của các qui mô khác. 

- Nếu tăng sản lượng đến Q2, ta thấy nếu sản xuất ở mức sản lượng Q2 bằng 
công nghệ SAC1 thì hiệu quả thấp vì chi phí tăng cao. Do đó, doanh nghiệp sẽ chọn 
qui mô sản xuất SAC2, hay nói cách khác là doanh nghiệp phải mở rộng qui mô sản 
xuất đến SAC2. 

- Tương tự trên, nếu sản xuất ở mức sản lượng Q3 bằng công nghệ SAC2 thì 
không hiệu quả nên doanh nghiệp buộc phải mở rộng qui mô công nghệ sang SAC3. 

Từ phân tích trên có thể thấy, nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả tối ưu trong 
dài hạn doanh nghiệp phải thay đổi qui mô sản xuất sao cho tại mức sản lượng mục 
tiêu phải đạt được mức chi phí trong ngắn hạn là thấp nhất. Khái quát vấn đề này 
như sau: 

- Khi 0<Q<Q1, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất ngắn hạn SAC1 
- Khi Q1<Q<Q2, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất ngắn hạn SAC2 

- Khi Q2<Q<Q3, doanh nghiệp sẽ chọn qui mô sản xuất ngắn hạn SAC3…. 
Thể hiện các lựa chọn này trên cùng một đồ thị ta thấy một loạt các đường 

SAC xuất hiện nối tiếp nhau. Khi kẻ một đường bao toàn bộ các đường SAC này lại 
ta sẽ có một đường cong hình chữ U và gọi nó là Đường chi phí trung bình dài hạn 
LAC. Như vậy, “Đường chi phí trung bình dài hạn LAC là hình bao của tất cả các 
đường chi phí trung bình ngắn hạn SAC. Nó cho biết xu hướng vận động của chi 
phí trung bình thấp nhất có thể có tương ứng ở mỗi mức sản lượng trong dài hạn, 
khi doanh nghiệp tự do thay đổi qui mô sản xuất ngắn hạn theo ý muốn”. 
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  Chúng ta có đường chi phí trung bình dài hạn như Hình 4.19 dưới đây: 
 

                                                                         
                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                
                               
                                                                                             
                       
             
                                                                                 

    
  Hình 4.196  Đường chi phí trung bình trong dài hạn 

Hình 4.19 cho thấy, đường chi phí trung bình dài hạn LAC được hình thành 
từ các phần thấp nhất của các đường chi phí trung bình ngắn hạn có thể có tương 
ứng ở các mức sản lượng. Nói cách khác, trong dài hạn ở bất kỳ sản lượng cho 
trước nào, LTC và LAC cũng đạt tối thiểu khi các yếu tố sản xuất được phối hợp 
theo những tỷ lệ hợp lý và thoả điều kiện năng suất biên tế được tạo ra trên một 
đồng chi phí cho yếu tố đầu vào này phải tương đương với năng suất biên tế được 
tạo ra trên một đồng chi phí cho yếu tố đầu vào kia, hay: 

K

K

L

L

P
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=        

b. Chi phí biên dài hạn – LMC (long-run marginal cost) 
Chi phí biên dài hạn là lượng chi phí cần thiết tăng thêm để gia tăng sản 

xuất thêm một đơn vị sản phẩm thông qua việc thay đổi qui mô công nghệ sản 
xuất. Ta có đồ thị đường chi phí biên dài hạn LMC như Hình 4.20 dưới đây: 

 

                                                                                  

                                                                                                             
 
                                                                                                                   
 
                               
                                                                                                     

 
                                 

Hình 4.20  Đường chi phí biên dài hạn của doanh nghiệp 
Đường LMC có mối quan hệ với LAC cũng tương tự như mối quan hệ 

giữa MC và AC, nghĩa là: 
- Khi Q<Q*, LMC < LAC thì LAC có chiều hướng giảm dần. 
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- Khi Q>Q*, LMC > LAC thì LAC có chiều hướng tăng dần. 
- Khi Q=Q*, LMC = LAC thì LAC đạt cực tiểu. 
Như vậy, lúc đầu đường LMC thấp hơn đường LAC và có xu hướng tăng lên 

liên tục. Quá trình tăng lên đường LMC cắt qua LAC tại cực tiểu của đường này và 
sau đó vượt qua đường LAC. 

c. Qui mô sản xuất tối ưu trong dài hạn 
Quy mô sản xuất tối ưu là quy mô sản xuất có hiệu quả nhất trong tất cả các 

quy mô sản xuất mà doanh nghiệp có thể thiết lập. Đó là qui mô sản xuất SAC 
tiếp xúc với đường LAC tại điểm cực tiểu của cả hai đường này. Tổng quát: 

SAC*  LACmin = SACmin = LMC = SMC            (4.16) 
Tại qui mô sản xuất tối ưu trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ đạt được qui mô sản 

lượng tối ưu Q* cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, đồng thời tại đó doanh nghiệp 
có chi phí trung bình dài hạn bằng với chi phí trung bình ngắn hạn với mức thấp 
nhất. Ngoài điểm này, với mọi Q ≠ Q*, chi phí trung bình ngắn hạn SAC đều lớn 
hơn chi phí trung bình dài hạn LAC. Do vậy, chỉ ở sản lượng tối ưu Q* trong dài 
hạn doanh nghiệp mới thiết lập được qui mô sản xuất tối ưu SAC*. Còn ở các mức 
sản lượng khác, doanh nghiệp chỉ chọn các qui mô sản xuất mà tại đó nó đem lại chi 
phí thấp nhất tương ứng ở mỗi mức sản lượng mà thôi.  

Ta có đồ thị biểu diễn qui mô sản xuất tối ưu trong dài hạn như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4.21  Qui mô sản xuất tối ưu trong dài hạn 
Tính kinh tế theo qui mô: Giai đoạn sản lượng nằm trong khoảng 0<Q<Q*, 

chi phí trung bình dài hạn LAC giảm dần khi gia tăng sản lượng, và tại sản lượng 
tối ưu Q* chi phí trung bình đạt cực tiểu (LACmin), thể hiện những qui mô sản xuất 
liên tục lớn hơn có hiệu quả hơn so với các qui mô có hiệu quả trước đó. 

Tính phi kinh tế theo qui mô: Giai đoạn Q>Q*, chi phí trung bình dài hạn 
LAC tăng lên khi gia tăng sản lượng vượt quá sản lượng tối ưu Q*, thể hiện những 
qui mô tăng liên tục lớn hơn trở nên kém hiệu quả hơn so với các qui mô nhỏ hơn 
trước đó. 
 
 
 
 

Q* 

Tính phi kinh tế 
theo qui mô 

C 

0 Q 

LMC 

LAC 

LACmin 

SMC 

SACmin 

Tính kinh  
tế theo qui mô 



 

98 
Lưu hành nội bộ 

4.4 LỢI NHUẬN VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG NGẮN HẠN 
4.4.1  Lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn 

Lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn có thể hiểu một cách khái quát 
là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ với tổng chi phí 
có liên quan đến việc tạo ra mức doanh thu đó trong một thời kỳ nhất định. 

Nếu gọi Π là lợi nhuận của doanh nghiệp; TC là tổng chi phí sản xuất kinh 
doanh và TR là tổng doanh thu của doanh nghiệp (đây là tổng số tiền mà doanh 
nghiệp thu được thông qua việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong một thời kỳ nhất 
định) và TR = P.Q. 

Từ đó ta suy ra:       Π = TR – TC   
Hoặc:                       Π = (P.Q – AC.Q) = (P – AC)Q 
Trong đó, P – AC là lợi nhuận trên mỗi đơn vị hàng hóa, dịch vụ. 
Với công thức 4.17 ở trên, ta thấy Π có thể xảy ra ba trường hợp sau đây: 
- Π > 0: Khi TR > TC, doanh nghiệp có lời (lợi nhuận dương). 
- Π = 0: Khi TR = TC, doanh nghiệp đạt được mức hòa vốn (tại đây lợi 

nhuận của doanh nghiệp bằng không). 
- Π < 0: Khi TR < TC, doanh nghiệp bị lỗ (lợi nhuận âm). 

4.4.2  Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp trong ngắn hạn 
4.4.2.1  Khái niệm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 

  Các nhà kinh tế cho rằng, các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ với mục tiêu là kiếm được càng nhiều lợi nhuận càng tốt. Nói cách khác, 
các doanh nghiệp thường hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Có thể có một số 
người hoài nghi về giả định này vì cho rằng doanh nghiệp có thể theo đuổi nhiều 
mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn, trong một số trường hợp, doanh nghiệp quan tâm 
đến việc tăng doanh thu hơn là tăng lợi nhuận. Trong một số trường hợp khác, 
doanh nghiệp muốn giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động mà hy sinh một phần 
lợi nhuận, v.v... Xét cho cùng, những công việc đó đều nhằm mục tiêu kiếm được 
lợi nhuận trong dài hạn.  

Giả định về tối đa hóa lợi nhuận sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc tìm hiểu 
quá trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Trong phạm vi của môn 
học này, chúng ta chỉ xem xét sự tối đa hóa lợi nhuận của một doanh nghiệp sản 
xuất duy nhất một loại sản phẩm. Điều này có thể là khiếm khuyết bởi vì trong thực 
tế, một doanh nghiệp hiện đại thường sản xuất nhiều loại sản phẩm đồng thời. Tuy 
nhiên, mục tiêu của chúng ta là phác họa hình ảnh đơn giản về hoạt động của doanh 
nghiệp để tìm hiểu rõ ràng về quyết định cung ứng của các doanh nghiệp. 

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể hiểu: “Tối đa hoá lợi nhuận doanh 
nghiệp trong ngắn hạn là quá trình điều chỉnh mức sản lượng sao cho doanh 
nghiệp đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể”.  

4.4.2.2  Quá trình tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 
Doanh thu biên tế hay cận biên (Marginal Revenue - MR) là một khái niệm 

quan trọng trong kinh tế học, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Nó 
đề cập đến sự thay đổi trong tổng doanh thu của một doanh nghiệp khi họ bán thêm 
một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ nữa. Đơn giản hơn, doanh thu cận biên là số tiền 
thu được từ việc bán một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ thêm vào.  
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Tương tự với cách tính của các chỉ tiêu biên tế đã nghiên cứu ở các phần 
trước, ta có công thức doanh thu biên như sau: 

Q
TR

QQ
TRTR

MR
nn

nn
n ∆

∆
=

−

−
=

−

−

)1(

)1(   

Trong đó: 
- MR: là Doanh thu cận biên 
- TR: là sự thay đổi trong tổng doanh thu, 
- Q: là sự thay đổi trong số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được bán 
Trong trường hợp doanh thu tồn tại dưới dạng hàm liên tục thì doanh thu 

biên sẽ được tính như sau: 
MR = (TRQ)dQ    

  Như vậy, doanh thu biên chính là đạo hàm của hàm tổng doanh thu theo sản 
lượng hay về mặt đồ thị doanh thu biên chính là độ dốc của đường tổng doanh thu. 
Chúng ta lưu ý rằng, hầu hết các trường hợp, khi doanh nghiệp muốn bán ra nhiều 
hơn, sản lượng tăng, giá sản phẩm sẽ giảm xuống (lưu ý là đường cầu dốc xuống từ 
trái sang phải), nên mức doanh thu tăng thêm từ việc bán thêm một sản phẩm sẽ 
giảm dần khi sản lượng tăng. 

Chúng ta hãy xem xét mối quan hệ giữa sản lượng, doanh thu biên, chi phí 
biên của một doanh nghiệp để từ đó tìm ra nguyên tắc chung để tối đa hóa lợi nhuận 
của một doanh nghiệp trong ngắn hạn. 

Ta có đồ thị minh họa xu hướng vận động của chi phí, doanh thu và quá trình 
tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn như sau: 

 
                                                                     
        
 
                                  
                                                                                                           
 
                                    
 
 
                
 
 

                                

Hình 4.22  Quá trình tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp trong ngắn hạn 
Hình 4.22 cho ta thấy, tại Q1 và Q2 đường TR và đường TC cắt nhau (TR = 

TC) doanh nghiệp đạt mức hoà vốn. Tại Q1 còn được gọi là ngưỡng sinh lời của doanh 
nghiệp. Với các mức sản lượng 0 ≤ Q < Q1 và Q > Q2, doanh nghiệp gặp phải tình 
trạng lỗ lã. Đây được gọi là vùng lỗ của doanh nghiệp. Với các mức sản lượng Q1 < 
Q < Q2, doanh nghiệp có khả năng cân đối sản lượng để thu được lợi nhuận. Đây 
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chính là vùng lời của doanh nghiệp. Tại Q = Q0 doanh nghiệp đạt được mức lợi 
nhuận tối đa.  

Ta thấy ở các mức sản lượng Q < Q0, hệ số góc của tiếp tuyến đường TR 
luôn lớn hơn hệ số góc của tiếp tuyến đường TC (α>β) nên khi tăng sản lượng 
khoảng cách giữa đường TR và đường TC càng xa, tức lợi nhuận ngày càng tăng. 
Ngược lại, tại các mức sản lượng Q > Q0 hệ số góc của tiếp tuyến đường TR nhỏ 
hơn hệ số góc của tiếp tuyến đường TC (α<β) nên khi tăng sản lượng khoảng cách 
giữa 2 đường này ngày càng thu hẹp, nghĩa là lợi nhuận ngày càng giảm. Từ đó, nếu 
Q < Q0 doanh nghiệp điều chỉnh tăng sản lượng và khi Q > Q0 doanh nghiệp sẽ điều 
chỉnh giảm sản lượng để tăng lợi nhuận. Chỉ khi sản lượng Q = Q0 hệ số góc của 
tiếp tuyến 2 đường bằng nhau (α=β) lợi nhuận của doanh nghiệp mới đạt cực đại. 

Nói cách khác, khi lợi nhuận đạt cực đại thì tiếp tuyến của đường TR song 
song với tiếp tuyến của đường TC hay tgα = tgβ. Với tgα = (TR)’ và  
tgβ = (TC)’. Mà như chúng ta đã biết (TC)’ = MC và (TR)’ = MR 

Như vậy có thể phát biểu nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp 
như sau: “Để tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, doanh nghiệp phải điều chỉnh 
mức sản lượng Q sao cho tại đó chi phí biên của đơn vị sản lượng cuối cùng bằng 
với doanh thu biên của đơn vị sản lượng cuối cùng đó”.  

Một cách tổng quát: 
Πmax  MC = MR   

  Ví dụ 4.10: Với hàm chi phí đã cho trong Ví dụ 4.9, giả sử hàm doanh thu 
của doanh nghiệp có dạng TR = - 0,1Q2 + 50Q. Chúng ta cần xác định ngưỡng sinh 
lời đồng thời chỉ ra vùng lời, lỗ của doanh nghiệp; sản lượng tối đa hóa lợi nhuận và 
lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp. 

Như chúng ta đã biết, ngưỡng sinh lời chính là điểm hòa vốn trong của doanh 
nghiệp (điểm hòa vốn ở mức sản lượng nhỏ). Tại điểm hòa vốn của doanh nghiệp 
tổng doanh thu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ sẽ bằng với tổng chi phí dùng để tạo ra 
khối lượng hàng hóa, dịch vụ đó, tức TR = TC. 

Với số liệu đã cho ta có:    
- 0,1Q2 + 50Q  =  0,1Q2 + 20Q + 90  0,2Q2 - 30Q + 90 = 0 

1) Giải phương trình bậc hai ta được: Q1 = 3 và Q2 = 147. Như vậy: 
+ Ngưỡng sinh lời của doanh nghiệp: Q1 = 3 
+ Vùng lỗ của doanh nghiệp: 0 ≤ Q < 3 và Q > 147 
+ Vùng lời của doanh nghiệp: 3 < Q < 147 

2) Theo nguyên tắc để đạt được lợi nhuận tối đa thì: Πmax  MC = MR 
Mà MC = (TC)’ = 0,2Q + 20  và  MR = (TR)’ = - 0,2Q + 50.   
Thế vào biểu thức cân đối trên ta có: 

0,2Q + 20 = - 0,2Q + 50  0,4Q = 30 => Q = 75 
+ Vậy, sản lượng tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp: Q = 75 
+ Lợi nhuận của doanh nghiệp trường hợp này là: Π = TR - TC = 1.035 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 
Doanh nghiệp là một tổ chức chuyên sử dụng và biến đổi các các yếu tố đầu 

vào sản xuất (inputs) như: nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, lao 
động, kỹ thuật công nghệ… để thành sản phẩm đầu ra (outputs). Giữa sản phẩm đầu 
ra và yếu tố đầu vào luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quan hệ giữa đầu vào 
của quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra được mô tả bằng hàm sản xuất. Hàm số 
sản xuất hàm cho biết các đầu vào có thể được kết hợp theo nhiều phương cách 
khác nhau để tạo ra một đầu ra nhất định, ứng với một qui trình công nghệ nhất 
định. Hàm số sản xuất cũng nói lên rằng để sản xuất một khối lượng đầu ra xác định 
nào đó, doanh nghiệp có thể thay thế một yếu tố đầu vào này bằng một hoặc một số 
yếu tố kia. 

Sản lượng, năng suất là các chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu cũng như 
thực tế hoạt động của doanh nghiệp, trong đó chỉ tiêu năng suất biên tế hay năng 
suất cận biên giữ vai trò quyết định trong việc quyết định lựa chọn kết hợp các 
nguồn lực như thế nào cho đạt được hiệu quả tối ưu. Năng suất biên tế chịu tác động 
bởi qui luật giảm dần khi sử dụng ngày càng nhiều yếu tố đầu vào cùng loại. Nó cho 
biết việc sử dụng quá nhiều một yếu tố đầu vào nào đó sẽ dẫn đến kém hiệu quả. Do 
vậy, trong tổ chức sản xuất, doanh nghiệp phải sử dụng phối hợp các yếu tố đầu vào 
sao cho năng suất biên trên một đồng chi phí đầu tư cho yếu tố này phải tương 
đương với năng suất biên trên một đồng chi phí đầu tư cho yếu tố kia. 

Khi tổ chức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải chịu các khoản phí tổn. 
Đây là các khoản ứng trước cho các yếu tố đầu vào trong sản xuất. Theo quan điểm 
kinh tế, chi phí sản xuất kinh doanh không chỉ có chi phí kế toán mà còn phải đặc 
biệt quan tâm đến chi phí cơ hội. Nó không phải là các khoản thực chi mà là khoản 
lợi ích đã mất đi do đã bỏ qua một cơ hội kinh doanh tốt nhất nào đó. Chi phí cơ hội 
là yếu tố định hướng cho việc dịch chuyển nguồn lực vào đâu để thu được hiệu quả 
kinh tế tối ưu. Ngoài ra, theo thời gian doanh nghiệp có chi phí trong ngắn hạn và 
chi phí trong dài hạn. Trong ngắn hạn do không thể thay đổi toàn bộ yếu tố đầu vào 
trong sản xuất nên doanh nghiệp vẫn còn 2 loại yếu tố đầu vào là cố định và biến 
đổi, và cũng vì vậy mà doanh nghiệp có 2 loại chi phí là chi phí cố định và chi phí 
biến đổi. Trong dài hạn, tất cả đều là yếu tố biến đổi nên không còn khái niệm chi 
phí cố định. Trong kiểm soát chi phí sản xuất người ta có thể tổng hợp chi phí như 
TFC, TVC và TC, hoặc chia bình quân cho đơn vị từ đó doanh nghiệp còn có các 
chỉ tiêu chi phí trung bình đơn vị như AFC, AVC, AC và MC. Chi phí biến tế là chỉ 
tiêu quan trọng nhất bởi vì nó là cơ sở để doanh nghiệp cân đối tìm ra mức sản 
lượng tối đa hóa lợi nhuận. 

Lợi nhuận của doanh nghiệp (Π) là mức chênh lệch giữa tổng doanh thu TR 
và tổng chi phí TC. Từ công thức Π = TR – TC ta thấy lợi nhuận của doanh nghiệp 
có thể dương (lời), bằng không (hòa vốn) và âm (lỗ). Doanh nghiệp luôn tìm cách 
đạt được lợi nhuận tốt nhất có thể trong từng hoàn cảnh nhất định. Chẳng hạn, nếu 
lỗ doanh nghiệp sẽ điều chỉnh sản lượng sao cho lỗ ít nhất, nếu có lời thì làm sao để 
thu được lời nhiều nhất. Quá trình này được gọi là quá trình tối đa hóa lợi nhuận của 
doanh nghiệp. Về nguyên tắc, để đạt được lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp phải điều 
chỉnh mức sản lượng Q sao chi phí biên của đơn vị sản lượng cuối cùng bằng với 
doanh thu biên của đơn vị cuối cùng ấy. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Một doanh nghiệp cần 2 yếu tố K và L để sản xuất sản phẩm X. Biết việc sản 

xuất cần một khoản chi phí là TC = 12.000 triệu đồng để mua 2 yếu tố đầu vào 
với giá là P K = 400 triệu đồng và P L = 200 triệu đồng. Hàm sản xuất được cho: 
Q = 10K(L-4) 
a. Tìm năng suất biên của các yếu tố K và L? 
b. Phương án sản xuất tối ưu của doanh nghiệp? 
c. Mức sản lượng tại phương án sản xuất tối ưu đó? 

2. Hàm chi phí sản xuất sản phẩm A của một doanh nghiệp có dạng: 
TC = 200 +2Q +2Q2 

a. Viết các phương trình chi phí của doanh nghiệp? 
b. Tính TC, TFC, TVC, AC, AFC, AVC và MC tại mức sản lượng 50? 
c. Tính mức sản lượng tối ưu của doanh nghiệp? 

3. Biết được hàm cầu và hàm tổng chi phí của một doanh nghiệp như sau: 
P = 120 – 0,5Q ; TC = Q2 + 6Q + 20 

a. Hãy xác định sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận? 
b. Mức lợi nhuận tối đa đạt được là bao nhiêu? 

4. Một doanh nghiệp sản xuất có hàm chi phí dạng: 
TC = Q2 + 40Q + 150 

a. Nếu P = 100, hãy xác định ngưỡng sinh lời của doanh nghiệp và chỉ ra vùng 
lời, vùng lỗ của doanh nghiệp. 

b. Hãy xác định qui mô sản lượng tối ưu của doanh nghiệp. Tại qui mô sản 
lượng này chi phí trung bình (AC) thấp nhất của doanh nghiệp là bao 
nhiêu? 
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Chương 5 
CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Thị trường là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các nhà sản xuất và cung 
ứng hàng hóa dịch vụ, bởi vì nó có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của một 
doanh nghiệp. Trong chương 5, các nội dung cơ bản được trình bày như  thị trường 
cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn toàn và cân bằng của doanh 
nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn; các mô hình độc quyền hoàn toàn. 
5.1  THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN 
5.1.1  Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

5.1.1.1  Khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn toàn 
Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là một khái niệm trong lĩnh vực kinh tế học, 

mô tả một trạng thái thị trường lý tưởng khi có nhiều nhà cung cấp và người tiêu 
dùng tham gia mà không có bất kỳ rào cản nào từ phía chính phủ hoặc các tổ chức 
khác. Đây là dạng thị trường mà trong đó có rất nhiều người bán và người mua một 
hàng hoá, dịch vụ đồng nhất, nhiều đến nỗi mỗi người bán và người mua chỉ là một 
phần tử rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mọi quyết định về việc bán hay không bán, mua hay 
không mua, bán nhiều hay bán ít…, đều không làm ảnh hưởng đến giá cả và sản 
lượng cân bằng của hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.  

Nói cách khác, khối lượng hàng hoá, dịch vụ giao dịch của mỗi đơn vị kinh tế 
rất nhỏ so với lượng giao dịch cùng loại trên phạm vi toàn thị trường. Không gian 
giao dịch rộng lớn nên không ai có thể gây ảnh hưởng rõ rệt đối với quan hệ cung 
cầu. Do đó, giá cả thị trường hình thành trong cạnh tranh được coi như là tham số 
không bị bất kỳ người nào khống chế. 

5.1.1.2  Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn 
Căn cứ vào khái niệm nêu trên, ta thấy thị trường cạnh tranh hoàn toàn có các 

đặc điểm như sau: 
- Một là, giá cả của hàng hoá, dịch vụ đã được nêm yết. Người bán và người 

mua đều là người chấp nhận giá, tức bản thân từng người mua hoặc doanh nghiệp 
không thể làm thay đổi được giá cả của hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. 

- Hai là, sự gia nhập hoặc xuất ra khỏi ngành là tự do. Không có bất kỳ một 
rào cản nào ngăn cản việc các doanh nghiệp khác gia nhập vào thị trường cũng như 
sự rút lui của những doanh nghiệp không còn khả năng tồn tại trong thị trường ấy. 

- Ba là, hàng hoá, dịch vụ mua bán trên thị trường là hoàn toàn đồng nhất với 
nhau. Người tiêu dùng không thể phân biệt được hàng hoá, dịch vụ nào là do doanh 
nghiệp nào sản xuất vì chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu…. của 
chúng là hoàn toàn giống nhau. 

- Bốn là, người bán và người mua có đầy đủ thông tin về thị trường, tức mọi 
hoạt động từ sản xuất, tiêu dùng, phân phối, lưu thông…đều rõ ràng, minh bạch. 

Trong thực tế, thị trường cạnh tranh hoàn toàn có thể là thị trường bán lẻ với 
quy mô nhỏ gạo, bánh mì ở một khu phố... Ở đó, có nhiều cửa hàng bán gạo hoặc 
bánh mì, mỗi cửa hàng có thể cung ứng một lượng nhất định gạo hoặc bánh mì với 
giá cả cạnh tranh và chất lượng tương đương. Người tiêu dùng có thể lựa chọn mua 
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từ bất kỳ cửa hàng nào mà họ muốn, do đó tạo nên một môi trường cạnh tranh lý 
tưởng giữa các nhà cung cấp cũng như người tiêu dùng. 
5.1.2  Cân bằng trong ngắn hạn 

5.1.2.1  Đường cầu về sản phẩm của doanh nghiệp 
Trong ngắn hạn, doanh nghiệp không có khả năng thay đổi giá cả hàng hoá, 

dịch vụ theo ý muốn của mình. Việc mua bán phải dựa trên giá cả đã được niêm yết. 
Mặt khác, doanh nghiệp cũng không thể thay đổi được qui mô sản xuất phù hợp để 
đạt được qui mô sản xuất hiệu quả trong dài hạn mà chỉ có thể điều chỉnh mức sản 
lượng sao cho đạt được tình trạng cân bằng tốt nhất mà thôi.  

Có thể nói rằng, trong khả năng công nghệ hiện có, doanh nghiệp có thể điều 
chỉnh mức sản lượng của mình một cách tùy ý mà vẫn không làm thay đổi giá cả 
hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Nghĩa là, cầu về sản phẩm của doanh nghiệp 
không phụ thuộc vào giá cả của nó.  

Từ những phân tích trên đây, ta có bảng mô tả tình trạng cầu về hàng hoá, 
dịch vụ của doanh nghiệp canh tranh hoàn toàn như sau: 

Bảng 5.1  Biểu cầu về hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 
P (đồng/SP) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q (đơn vị SP) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Vì cầu hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp không phụ thuộc vào giá cả thị 
trường nên đường cầu về sản phẩm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn là một 
đường thẳng nằm ngang và song song với trục hoành.  Thể hiện bằng đồ thị ta có: 
 
                                                
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
Hình 5.1  Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 

5.1.2.2  Doanh thu biên của doanh nghiệp (MR) 
Như chúng ta đã biết ở phần trước, do giá cả hàng hoá, dịch vụ trên thị 

trường cạnh tranh hoàn toàn là cố định, doanh nghiệp có thể điều chỉnh sản lượng 
cung ứng tùy ý mà không làm thay đổi giá bán cho nên lượng doanh thu tăng thêm 
trong tổng doanh thu khi tăng tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hoá, dịch vụ. Nói cách 
khác, khi tăng sản lượng tiêu thụ, tổng doanh thu doanh nghiệp luôn tăng với một 
lượng không đổi, lượng tăng thêm này chính là giá bán của hàng hoá, dịch vụ đó. 

Từ sự phân tích trên ta kết luận: “Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, doanh 
thu biên của doanh nghiệp là một lượng không đổi và bằng chính giá bán của hàng hoá, 
dịch vụ”. 
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Dựa vào Bảng 5.1, với số liệu về cầu về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp 
ta tính được tổng doanh thu và doanh thu biên như sau: 

Bảng 5.2  Doanh thu và doanh thu biên của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 

P (đồng/SP) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Q (đơn vị SP) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
MR 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Chứng minh khác: 
Ta đã biết, TR = P.Q (tổng doanh thu bằng giá bán nhân với tổng sản lượng 

tiêu thụ). Khi ta lấy đạo hàm của hàm doanh thu ta có doanh thu biên, (TR)’= MR, 
cũng có nghĩa (P.Q)’ = MR. Trong đó chỉ có Q là khả biến, còn P là một hằng số 
đóng vai trò là hệ số biến thiên của hàm số doanh thu nên kết quả đạo hàm TR ta có 
MR = P. 

Ví dụ 5.1: Một hàng hoá có giá bán ổn định trong thị trường cạnh tranh hoàn 
toàn là P = 25. Như vậy: 

+ Doanh thu của doanh nghiệp sẽ là TR = 25Q. Trong đó, Q là sản lượng tiêu 
thụ của doanh nghiệp. 

+ Doanh thu biên của doanh nghiệp MR = (TR)’ = 25Q’ = 25 
Hay MR = P = 25 
Biểu diễn bằng đồ thị ta có: 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2  Đường doanh thu biên của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

Dựa vào Hình 5.2 ta thấy, đường doanh thu biên MR trùng với đường cầu D 
của doanh nghiệp. 

5.1.2.3  Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 
Hãy xem thử điều gì sẽ xảy ra với lợi nhuận của một công ty khi công ty này 

sản xuất và tiêu thụ thêm một đơn vị sản lượng. 
Khi một công ty sản xuất và tiêu thụ thêm một đơn vị sản lượng, tổng doanh 

thu của nó tăng lên và chi phí của nó cũng tăng lên. Lợi nhuận tăng nếu doanh thu 
tăng thêm một lượng lớn hơn lượng chi phí tăng thêm và giảm nếu lượng chi phí 
tăng nhiều hơn lượng tăng của doanh thu. Như chúng ta đã biết, doanh nghiệp cạnh 
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tranh hoàn toàn đứng trước một đường cầu co giãn hoàn hảo, giá của hàng hoá luôn 
bằng nhau tại mọi mức sản lượng. Trong trường hợp này, doanh thu biên chỉ bằng 
giá thị trường.  

Hãy xem xét quyết định của một doanh nghiệp về việc sản xuất nhiều hơn 
hay ít hơn. Nếu giá bán sản phẩm vượt quá chi phí cận biên, sản xuất và tiêu thụ 
thêm một đơn vị sản lượng sẽ tăng doanh thu nhiều hơn tăng chi phí. Trong trường 
hợp này, công ty sẽ dự tính tăng mức sản xuất để tăng lợi nhuận của mình. Ngược 
lại, nếu chi phí cận biên vượt quá giá bán sản phẩm, chi phí của việc sản xuất đơn vị 
sản lượng cuối cùng lớn hơn doanh thu thêm từ việc bán đơn vị sản lượng đó. Trong 
trường hợp này, doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách sản xuất ít 
hơn. Vì vậy, một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn muốn tối đa hoá lợi nhuận sẽ 
phải sản xuất nhiều hàng hoá hơn khi P > MC và ít hàng hoá hơn khi P < MC. Nếu 
MC = P, doanh nghiệp sẽ không có động cơ để tăng hoặc giảm sản lượng. Trong 
thực tế, lợi nhuận của doanh nghiệp đã đạt được tối đa tại mức sản lượng mà tại đó 
MC = P. 

Như vậy, về nguyên tắc chung, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp phải 
cân đối mức sản lượng sao cho chi phí biên của đơn vị hàng hóa, dịch vụ cuối cùng 
phải bằng với doanh thu biên của đơn vị hàng hóa, dịch vụ cuối cùng đó. Tuy 
nhiên, trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, doanh thu biên của doanh nghiệp lại 
bằng chính giá bán của nó nên ta có thể phát biểu nguyên tắc cân bằng riêng cho 
thị trường cạnh tranh hoàn toàn như sau: “Để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp 
phải cân đối mức sản lượng sao cho chi phí biên của đơn vị hàng hóa, dịch vụ cuối 
cùng phải bằng với giá bán của hàng hóa, dịch vụ đó”.  

Tổng quát: 
Πmax  MC = P             

                                                         
 

 

 

 

 
 

Hình 5.3  Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 

Quan sát đồ thị ta thấy, Tại các mức sản lượng Q < Q0, chi phí biên MC luôn 
nhỏ hơn giá bán P, lợi nhuận biên trên đơn vị cuối cùng vẫn còn, nghĩa là nếu tăng 
thêm sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng thêm nên doanh nghiệp 
phải điều chỉnh sản lượng tăng lên mức Q0.  

Ngược lại, tại các mức sản lượng Q > Q0, chi phí biên MC luôn lớn hơn giá 
bán P, lợi nhuận biên trên mỗi đơn vị hàng hóa cuối cùng bị âm, tức bị lỗ. Nếu tiếp 
tục gia tăng tiêu thụ thêm hàng hóa trong khoảng này, lợi nhuận chung của doanh 

AC0 

P0 
 

0 

P 

D/MR 

Q0 

MC 

Q 

AC 

Lợi nhuận doanh nghiệp 



 

107 
Lưu hành nội bộ 

nghiệp sẽ bị sụt giảm thậm chí lỗ, do đó doanh nghiệp phải điều chỉnh mức sản 
lượng về Q0.  

Như vậy, chỉ tại mức sản lượng Q0 lợi nhuận biên không còn (MΠ = 0) và 
tình trạng lỗ lã trên mỗi đơn vị hàng hóa cuối cùng bị triệt tiêu thì tổng lợi nhuận 
của doanh nghiệp đạt cực đại.  Q0 chính là mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của 
doanh nghiệp. 

Nói cách khác, tại mức sản lượng Q0, công ty đối mặt với tổng chi phí trung bình 
AC0 . Do đó, lợi nhuận của mỗi đơn vị sản lượng bằng P0 – AC0 (bằng doanh thu của 
mỗi đơn vị sản luợng trừ tổng chi phí của mỗi đơn vị sản lượng). Lợi nhuận doanh 
nghiệp bằng lợi nhuận của mỗi đơn vị sản lượng nhân với số đơn vị sản lượng tiêu 
thụ được. Xem xét kỹ Hình 5.3 ta thấy, lợi nhuận doanh nghiệp là phần hình chữ 
nhật màu vàng (chú ý chiều cao của hình chữ nhật bằng lợi nhuận của mỗi đơn vị 
sản lượng và chiều ngang hình chữ nhật bằng số đơn vị sản lượng). 

Tổng quát:                     Π = (P0 – AC0) Q0   
Ví dụ 5.2: Trở lại bảng số liệu về các chỉ tiêu chi phí tại một doanh nghiệp 

(đã được trình bày trong chương 4) như dưới đây. Hãy cho biết, nếu giá bán P = 100 
thì doanh nghiệp sẽ cân đối tại mức sản lượng nào để đạt được lợi nhuận tối đa. Cụ 
thể lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được là bao nhiêu? 

Bảng 5.3 Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn 
Đơn vị tính: 1.000đ 

Q (SP) TFC TVC TC AFC AVC AC MC 
0 150 0 150 // //  // 
1 150 25 175 150,00 25 175,00 25 
2 150 44 194 75,00 22 97,00 19 
3 150 60 210 50,00 20 70,00 16 
4 150 76 226 37,50 19 56,50 16 
5 150 95 245 30,00 19 49,00 19 
6 150 120 270 25,00 20 45,00 25 

7* 150 154 304 21,43 22 43,43 34 
8 150 200 350 18,75 25 43,75 46 
9 150 261 411 16,67 29 45,67 61 

10 100 340 490 15,00 34 49,00 79 
11 150 440 590 13,64 40 53,64 100 
12 150 564 714 12,50 47 59,50 124 
13 150 715 865 11,54 55 66,54 151 
14 150 896 1.046 10,71 64 74,71 181 
15 150 1.110 1.260 10,00 74 84,00 214 
16 150 1.360 1.510 9,37 85 94,37 250 
17 150 1.649 1.799 8,82 97 105,82 298 
18 150 1.980 2.130 8,33 110 118,33 331 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Nhìn vào bảng số liệu 5.3 ta thấy, tại MC = P = 100 thì Q = 11. Nói cách 

khác, doanh nghiệp phải cân đối mức sản lượng tại Q = 11 để đạt lợi nhuận tối đa, 
vì tại mức sản lượng này MC = P = 100. 

Lợi nhuận đạt được cụ thể là: Л = 100x11 - 590 = 510  
Hoặc: Л = (100 – 53,64)x11 = 510 
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Ví dụ 5.3: Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí biên dạng 
MC = Q + 50. Giá bán của sản phẩm trên thị trường là P = 80. Nếu doanh nghiệp 
cân đối tại mức sản lượng Q = 50 thì có đạt được lợi nhuận tối đa không, vì sao? 
Nếu không thì sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?  

Chúng ta biết, để đạt lợi nhuận tối đa thì doanh nghiệp phải cân đối mức sản 
lượng Q sao cho chi phí cận biên phải bằng với giá bán của sản phẩm, tức MC = P. 
Ta thế Q = 50 vào hàm chi phí biên sẽ được: 

 MC = 50 + 50 = 100.  
Do MC > P (100 > 80) nên doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận tối đa. 

Và, sản lượng mà doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa phải là: 
Q + 50 = 80  Q = 30 

Như vậy, để đạt được lợi nhuận tối đa doanh nghiệp này phải cân đối mức 
sản lượng tại Q = 30. 

5.1.2.4  Tối thiểu hóa lỗ lã của doanh nghiệp 
Do việc gia nhập ngành không bị bất kỳ rào cản nào nên các doanh nghiệp 

bên ngoài tham gia thị trường ngày càng nhiều làm cho cung trên thị trường ngày 
càng tăng đẩy đường cung thị trường dịch chuyển sang phải. Hệ quả của nó là giá cả 
của hàng hoá, dịch vụ sẽ giảm sút, nhiều doanh nghiệp có chi phí trung bình AC cao 
sẽ rơi vào tình trạng lỗ lã. Do trong ngắn hạn doanh nghiệp không thể di chuyển 
nguồn lực của mình sang lĩnh vực kinh doanh khác để tìm kiếm lợi nhuận nên việc 
hạn chế lỗ lã chỉ có thể được thực hiện thông qua 2 cách: Tiếp tục sản xuất trong 
tình trạng lỗ lã để tối thiểu hóa lỗ lã hoặc ngừng sản xuất (đóng cửa doanh nghiệp) 
để hạn chế lỗ lã. 

Cơ sở để đưa ra quyết định chính xác là chi phí biến đổi trung bình AVC và 
giá cả của hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể: 

a) Tiếp tục sản xuất: Khi P thấp hơn chi phí trung bình AC nhưng vẫn còn 
cao hơn chi phí biến đổi trung bình AVC, tức là số tiền bán hàng hóa không đủ bù 
đắp cho toàn bộ hao phí nhưng có thể trang trải đủ chi phí biến đổi và một phần chi 
phí cố định thì tốt hơn hết doanh nghiệp nên duy trì sản xuất, mặc dù lỗ lã, để hạn 
chế lỗ lã. Bởi vì, nếu ngừng sản xuất doanh nghiệp sẽ chịu lỗ toàn bộ chi phí cố 
định, còn tiếp tục sản xuất thì chỉ chịu lỗ ít hơn chi phí cố định. 

Giả sử P < AC tại mức sản lượng mà ở đó MC = P, liệu doanh nghiệp có nên 
tiếp tục sản xuất hay đóng cửa. Để khẳng định điều này, chúng ta phải so sánh tổn 
thất (lỗ lã) của doanh nghiệp nếu nó tiếp tục kinh doanh với tổn thất nếu nó đóng 
cửa. Nếu doanh nghiệp quyết định đóng cửa, doanh thu của nó bằng 0 và chi phí 
của nó bằng chi phí cố định. (Hãy nhớ là chi phí cố định vẫn phải được trả cho dù 
nếu doanh nghiệp có đóng cửa đi nữa). Vì vậy, doanh nghiệp phải chịu tổn thất kinh 
tế chừng nào tổn thất của công ty thấp hơn chi phí cố định. Điều này xảy ra nếu 
doanh thu của doanh nghiệp đủ lớn để bù lại chi phí khả biến và một phần chi phí 
cố định của nó. Về toán học, điều này có nghĩa là doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh 
khi nào TR = PxQ > TVC. Đem chia cả hai vế cho Q, chúng ta có thể viết điều kiện 
này dưới dạng P > AVC. Hình 5.4 minh họa cho tình huống doanh nghiệp nên tiếp 
tục sản xuất để tối thiểu hóa lỗ lã như sau:  
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Hình 5.4  P > AVC - Tiếp tục sản xuất để tối thiểu hóa lỗ lã 

Ví dụ 5.4: Trở lại Ví dụ 5.3, giả sử giá bán của sản phẩm hiện tại P= 52 và 
với giá này doanh nghiệp đang bị lỗ (không có khả năng cân đối để đạt hoà vốn). 
Vậy doanh nghiệp nên tiếp tục sản xuất hay đóng cửa để tối thiểu hoá lỗ lã. Nếu tiếp 
tục sản xuất thì lỗ lã của doanh nghiệp bao nhiêu và đóng cửa thì lỗ lã của doanh 
nghiệp bao nhiêu? Biết rằng    TFC = 100. 

Ta có, TVC = ∫(Q + 50)dq= 0,5Q2 + 50Q nên AVC = 0,5Q + 50 
Q + 50 = 52 => Q = 2 
Với Q = 2 thì AVC = 0,5x2 + 50 = 51 
P > AVC nên doanh nghiệp tiếp tục sản xuất để tối thiểu hoá lỗ lã. 
Nếu tiếp tục sản xuất thì lỗ của doanh nghiệp là: 
Л = 52x2 – (51x2 + 100) = 104 – 202 = - 98, tức lỗ 98 nhỏ hơn TFC (100) 
Nếu ngừng sản xuất thì lỗ của doanh nghiệp sẽ là: 
Л = 52x 0 – (0 + 100) = 0 – 100 = - 100, tức lỗ 100 bằng với TFC (100) 
Rõ ràng, nếu doanh nghiệp đóng cửa, doanh nghiệp sẽ thiệt hại phần chi phí 

cố định. TFC = AFCxQ = (AC – AVC)Q, (để xem xét điều này, lưu ý chiều cao của 
hình chữ nhật bằng AFC của doanh nghiệp và bằng Q, vì vậy, khu vực tô màu bằng 
AFC x Q = TFC). So sánh phần tổn thất nếu doanh nghiệp đóng cửa (cả phần diện 
tích tô màu trong biểu đồ) với phần tổn thất nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động về 
ngắn hạn (phần tô màu trên đường cầu trong biểu đồ) cho thấy doanh nghiệp này sẽ 
ít bị thiệt hại hơn nếu quyết định tiếp tục kinh doanh trong ngắn hạn. 

b) Đóng cửa doanh nghiệp: Trường hợp giá bán (P) thấp hơn cả chi phí trung 
bình biến đổi (AVC), nghĩa là giá bán của sản phẩm không những không đủ trang 
trải các khoản chi phí biến đổi mà còn buộc doanh nghiệp phải bù thêm tiền để 
thanh toán các khoản còn thiếu hụt, trong trường hợp này tốt nhất là doanh nghiệp 
nên đóng cửa để hạn chế lỗ lã. Bởi vì, nếu tiếp tục sản xuất doanh nghiệp sẽ chịu lỗ 
toàn bộ chi phí cố định cộng thêm phần tiền bù cho các khoản thiếu hụt (lỗ lớn hơn 
chi phí cố định), còn ngừng sản xuất thì chỉ chịu lỗ bằng với khoản chi phí cố định 
mà thôi.  

Trở lại Ví dụ 5.3 trên, nếu giá bán bây giờ là 45 doanh nghiệp tiếp tục sản 
xuất với Q = 2 thì sẽ có TR = 45x2 = 90 và TC = 100 + 2x2 + 50x2 = 204. 

=> Л = 90 – 204 = - 114, nghĩa là doanh nghiệp bị lỗ 104, nhiều hơn mức 
đóng cửa (104>100) 

 Dưới đây là Đồ thị trong hình 5.5 sẽ minh họa cho tình trạng này: 
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Hình 5.5  P < AVC – đóng cửa để tối thiểu hóa lỗ lã 
Rõ ràng, nếu doanh nghiệp đóng cửa, doanh nghiệp sẽ thiệt hại phần chi phí 

cố định. TFC = AFCxQ = (AC – AVC)Q (khu vực tô màu trên đường AVC). So 
sánh với tổn thất nếu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động về ngắn hạn (cả phần tô màu 
trong biểu đồ), cho thấy doanh nghiệp này sẽ ít bị thiệt hại hơn nếu nó quyết định 
đóng cửa. 

5.1.2.5  Mức giá hoà vốn của doanh nghiệp (Phv) 
Nếu giá thị trường bằng điểm thấp nhất trên đường AC, doanh nghiệp sẽ 

không còn khả năng điều chỉnh sản lượng để đạt lợi nhuận, theo nguyên tắc thì 
doanh nghiệp phải điều chỉnh sản lượng về qui mô sản lượng tối ưu (Q*) vì tại đó 
MC = AC và nhận được mức lợi nhuận bằng 0 (hòa vốn). Trong ngắn hạn, khi điều 
này xảy ra, các doanh nghiệp không có động cơ rời bỏ hoặc gia nhập thị trường này 
nên tình trạng cân bằng sẽ ổn định tại P = ACmin. Tình trạng này được minh hoạ 
trong Hình 5.6 dưới đây. 

 
 

 

 

 
                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

Hình 5.6  Mức giá hòa vốn doanh nghiệp 
          Ví dụ 5.5: Trở lại Ví dụ 5.4, hãy cho biết mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp 
có thể cân đối để bảo đảm hòa vốn (giá hòa vốn) là bao nhiêu? 

Như chúng ta đã biết, mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp có thể cân đối sản 
lượng của mình để bảo đảm hòa vốn chính là mức chi phí trung bình thấp nhất (P = 
ACmin). Mà tại ACmin thì MC = AC, do vậy ta có: 

AC = TC/Q, tức (0,5Q2 + 50Q + 100)/Q = 0,5Q + 50 + 100/Q 
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Thay vào biểu thức cân đối trên ta có: Q + 50 = 0,5Q + 50 + 100/Q 
 0,5Q2 = 100  Q2 = 200 
=> Q = 200 = 14,14 
Thế Q = 14,14 vào phương trình AC ta được: 
P = 0,5x14,14 + 50 + 100/14,14 = 64,14 hay là Phv = 64,14 
5.1.2.6  Ngưỡng đóng cửa doanh nghiệp 
Qua sự phân tích ở phần trên ta thấy, khi mức giá của sản phẩm nhỏ hơn chi 

phí sản xuất ra nó (P<AC), doanh nghiệp buộc phải đưa ra một trong hai quyết định 
lựa chọn có liên quan đến hạn chế thiệt hại cho mình, đó là tiếp tục sản xuất hoặc 
đóng cửa doanh nghiệp. Kết luận đã được đưa ra: Nếu P > AVCmin thì doanh nghiệp 
nên tiếp tục sản xuất, ngược lại nếu P < AVCmin thì nên đóng cửa tức ngừng sản 
xuất. Vậy, có thể nói rằng AVCmin là vạch chuẩn để doanh nghiệp đưa ra quyết định 
lựa chọn trên. Vạch chuẩn này được gọi là ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp 
(xem Hình 5.7). 

Như vậy, ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp chính là mức giá mà tại đó nó 
bằng với chi phí biến đổi trung bình thấp nhất của doanh nghiệp  
(P = AVCmin). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hình 5.7  Ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp  

Ví dụ 5.6: Một doanh nghiệp có hàm TVC = 0,1Q3 – 2Q2 + 50Q, ta hãy xét 
ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp.  

Như trên đã trình bày, ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp chính là mức giá 
ngang bằng với chi phí biến đổi trung bình thấp nhất (P = AVCmin).  

Mà tại AVCmin thì MC = AVC, do vậy ta có: 
AVC = TVC/Q, tức (0,1Q3 – 2Q2+ 50Q)/Q = 0,1Q2 – 2Q + 50 
MC =  (TVC)’ tức (0,1Q3 – 2Q2+ 50Q)’ = 0,3Q2 – 4Q + 50 
Thay vào biểu thức cân đối trên ta có: 
0,3Q2 – 4Q + 50 = 0,1Q2 – 2Q + 50  0,2Q2 – 2Q = 0  Q(0,2Q – 2) = 0 
=> Q1 = 0 (loại); và Q2 = 10  
Thay Q2 = 10 vào phương trình AVC ta được:  
P = AVC = 0,1x102- 2x10 + 50 =  40 
Như vậy, nếu giá bán của sản phẩm P > 40 thì doanh nghiệp nên tiếp tục sản 

xuất còn trường hợp P < 40 doanh nghiệp phải đóng cửa để tối thiểu hóa lỗ lã. 
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5.1.2.7  Đường cung của doanh nghiệp trong ngắn hạn 
Chúng ta đã nghiên cứu một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn và thấy rằng, 

doanh nghiệp sẽ phải cân đối sản lượng tại điểm P = MC chừng nào mà P vẫn còn 
lớn hơn AVC. Hình 5.8 dưới đây cho thấy, tại các giá P0, P1, P2 và P3, doanh nghiệp 
này sẽ có các mức sản lượng tương ứng là Q0, Q1, Q2 và Q3. Từ thực tế này đã 
chứng minh rằng, đường MC luôn được doanh nghiệp sử dụng để quyết định sản 
lượng mà doanh nghiệp sẽ cung cấp bất cứ khi nào P > AVC. Do phần đường MC 
nằm trên đường AVC cho thấy sản lượng cung cấp tại mỗi mức giá, nên nó chính là 
đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp. Nói cách khác, đường cung ngắn hạn của 
một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo là phần đường chi phí cận biên MC của 
doanh nghiệp nằm trên đường AVC (Xem Hình 5.8).  

 

 

                                                                                                                        
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        
                                              
                                                                                                                                                 
 

 

 

Hình 5.8  Đường cung của DN cạnh tranh hoàn toàn 
5.1.3  Cân bằng trong dài hạn 

5.1.3.1  Điều chỉnh qui mô sản xuất để đạt lợi nhuận tối đa trong dài hạn 
Về dài hạn, nhiều doanh nghiệp sẽ gia nhập thị trường nếu họ có mức lợi 

nhuận kinh tế và sẽ rời bỏ thị trường nếu họ bị lỗ. Chúng ta hãy liên hệ đến hệ quả 
của sự gia nhập và rời bỏ như vậy.  

Giả sử, giá cân bằng hiện tại trên một thị trường mang lại lợi nhuận kinh tế 
cho các doanh nghiệp trong ngành. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp bên 
ngoài sẽ gia nhập thị trường và đường cung thị trường sẽ dịch chuyển sang phải. 
Khi cung thị trường tăng, giá cân bằng giảm. Quá trình này sẽ tiếp tục cho tới khi 
nào không có công ty nào có động cơ gia nhập thị trường. Hình 5.9 dưới đây cho 
thấy, một doanh nghiệp điển hình sẽ có mức lợi nhuận bằng 0 trong trạng thái cân 
bằng về dài hạn này. 

Trong dài hạn, khi giá cả hàng hoá, dịch vụ đang ở mức cao, doanh nghiệp sẽ 
thiết lập qui mô sản xuất sao cho có thể đạt được lợi nhuận cao nhất cả trong ngắn 
hạn lẫn dài hạn. Nghĩa là, doanh nghiệp phải thiết lập qui mô sản xuất mà ở đó MC 
= P và LMC = P. Nói cách khác, để đạt lợi nhuận tối đa trong dài hạn doanh nghiệp 
phải thay đổi cả qui mô sản xuất để điều chỉnh sản lượng sao cho LMC = MC = P 
và AC = LAC. 
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Hình 5.9  Cân bằng nhằm tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn                                                                           

5.1.3.2  Điều chỉnh qui mô sản xuất để bảo đảm hòa vốn 
Khi có nhiều doanh nghiệp khác gia nhập ngành, giá cả hàng hóa, dịch vụ 

giảm sút làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp không còn thậm chí bị lỗ lã, doanh 
nghiệp sẽ thu hẹp qui mô sản xuất nhằm giảm sản lượng mà không làm cho chi phí 
ngắn hạn tăng cao. Đến một qui mô sản xuất mà ở đó doanh nghiệp chỉ có thể bảo 
đảm mức hòa vốn cho cả ngắn hạn lẫn dài hạn, đó chính là qui mô sản xuất tối ưu 
trong dài hạn.  

Như vậy, tại qui mô sản xuất tối ưu, doanh nghiệp sẽ cân đối tại mức sản 
lượng tối ưu, nghĩa là cân đối Q sao cho LMC = MC = LAC = AC 

 
 

                                                                                                                              
                                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                                              
                                                                                                                                     
                                                              
                   
 
 
 
                                                                                                                 

Hình 5.10  Cân bằng nhằm bảo đảm hòa vốn trong dài hạn 

5.2  THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 
5.2.1  Khái niệm, đặc điểm và nguyên nhân dẫn đến độc quyền 

5.2.1.1  Khái niệm thị trường độc quyền hoàn toàn 
Độc quyền hoàn toàn, trong kinh tế học là trạng thái thị trường chỉ có duy 

nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế gần gũi. 
Tiếng Anh: monopoly có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp monos (nghĩa là một) và polein 
(nghĩa là bán). Đây là một trong những dạng của thất bại của thị trường và là trường 
hợp cực đoan của thị trường thiếu tính cạnh tranh. Mặc dù trên thực tế hầu như 
không thể tìm được trường hợp đáp ứng hoàn hảo hai tiêu chuẩn của độc quyền và 
do đó độc quyền thuần túy có thể coi là không tồn tại nhưng những dạng độc quyền 
không thuần túy đều dẫn đến sự phi hiệu quả của lợi ích xã hội. Độc quyền được 
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phân loại theo nhiều tiêu thức: mức độ độc quyền, nguyên nhân của độc quyền, cấu 
trúc của độc quyền... 

Khái niệm độc quyền thường dùng để chỉ độc quyền bán nhưng tương tự như 
độc quyền bán cũng có độc quyền mua, một trạng thái thị trường mà ở đó chỉ tồn tại 
một người mua trong khi có nhiều người bán. Khác với độc quyền bán, trong trường 
hợp độc quyền mua, doanh nghiệp độc quyền sẽ gây sức ép để làm giảm giá mua 
sản phẩm từ những người bán. Doanh nghiệp độc quyền bán có thể đồng thời là độc 
quyền mua và trong trường hợp này lợi nhuận siêu ngạch của nó rất lớn vì bán sản 
phẩm với giá cao hơn và mua yếu tố đầu vào thấp hơn mức cân bằng của thị trường 
cạnh tranh. Doanh nghiệp độc quyền bán có điều kiện thuận lợi để trở thành độc 
quyền mua vì nó sản xuất ra sản phẩm không có sản phẩm thay thế gần gũi và do đó 
một vài yếu tố đầu vào của nó có thể là duy nhất, kể cả trong trường hợp yếu tố đầu 
vào không duy nhất thì doanh nghiệp độc quyền bán cũng có khả năng chi phối 
mạnh giá các yếu tố đầu vào nếu nó có quy mô lớn 

5.2.1.2  Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn 
Từ khái niệm trên ta rút ra đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn như 

sau: 
a) Chỉ có một người bán duy nhất hàng hóa, dịch vụ chuyên biệt. Vì vậy, 

doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn là người có khả năng chi phối toàn bộ thị trường 
thông qua các quyết định về giá cả hoặc sản lượng cung ứng của mình. 

b) Không có sản phẩm tương tự để thay thế. Sản phẩm của doanh nghiệp hoàn 
toàn khác biệt với các sản phẩm khác hiện có trên thị trường, vì vậy mà sự thay đổi giá 
cả của sản phẩm độc quyền không ảnh hưởng gì đến giá cả của các loại sản phẩm khác 
và ngược lại, sự biến động của giá cả các sản phẩm khác cũng không tác động đến giá 
cả sản phẩm độc quyền. 

c) Có các rào cản hiệu quả ngăn cản việc gia nhập ngành. Sự gia nhập 
ngành của các doanh nghiệp bên ngoài là không thể vì có nhiều rào cản nghiêm 
ngặt. 

5.2.1.3  Nguyên nhân dẫn đến độc quyền hoàn toàn 
a) Độc quyền tự nhiên của những ngành có đường LAC ở giai đoạn dốc xuống. 

Nghĩa là những doanh nghiệp trong ngành có đường chi phí trung bình dài hạn có xu 
hướng dốc xuống. Đây là dạng độc quyền mang tính tất yếu, khách quan do quá trình 
cạnh tranh doanh nghiệp có ưu thế về chi phí loại dần các doanh nghiệp yếu kém hơn 
để trở thành doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn. 

Nếu quy mô kinh tế tồn tại với mức sản lượng tương đương, các doanh 
nghiệp lớn có thể sản xuất hàng hoá với một mức giá thấp hơn mức giá của các 
doanh nghiệp nhỏ hơn có thể sản xuất. Khi một ngành kinh doanh thuộc loại này bắt 
đầu phát triển, có thể có nhiều doanh nghiệp nhỏ. Giả sử, tất cả những doanh nghiệp 
này có đường tổng chi phí trung bình là "AC0". Mặc dù vậy, nếu một trong số 
những doanh nghiệp này lớn hơn các doanh nghiệp khác nó có thể sản xuất hàng 
hoá với một mức giá thấp hơn (ví dụ như P1) , tại mức giá này các doanh nghiệp 
nhỏ hơn sẽ chịu lỗ. (Lưu ý các doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ nhận được mức lợi nhuận 
bằng 0 nếu mức giá là P0. Tại mức giá P1, các doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ chịu lỗ và 
doanh nghiệp lớn hơn sẽ nhận được mức lợi nhuận kinh tế bằng 0). 
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Trong tình huống này, các doanh nghiệp nhỏ hơn cuối cùng sẽ bị buộc phải 
rời bỏ ngành kinh doanh này hoặc sáp nhập với các doanh nghiệp khác để trở nên ít 
nhất cũng lớn bằng doanh nghiệp lớn nhất hiện thời. Khi các doanh nghiệp tiếp tục 
phát triển (vừa thông qua sự mở rộng nội bộ và vừa bằng cách mua toàn bộ các 
doanh nghiệp nhỏ hơn), chi phí trung bình của họ tiếp tục giảm. Các doanh nghiệp 
nhỏ hơn tiếp tục biến mất cho tới khi thậm chí chỉ còn một doanh nghiệp lớn tồn tại. 
Một ngành kinh doanh như vậy được gọi là độc quyền tự nhiên (natural monopoly) 
do hậu quả dài hạn của quá trình cạnh tranh tạo ra một ngành kinh doanh độc 
quyền. 

b) Độc quyền trong những ngành có chi phí cố định cao. Đây là những ngành 
đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu quá lớn nên khó có doanh nghiệp nào khác đủ khả năng 
tài chính để tham gia cạnh tranh. Ngoài ra, nếu chi phí vận chuyển quá cao, thị 
trường có thể bị giới hạn trong một khu vực địa lý nào đó và nếu trong khu vực đó 
có một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thì sẽ dẫn đến tình trạng gần như độc 
quyền. 

c) Độc quyền trên cơ sở những phát minh sáng chế còn đang trong thời hạn 
được pháp luật bảo hộ. Bằng sáng chế và giấy phép mang lại hai loại rào cản gia 
nhập do chính phủ tạo ra. Trong khi việc bảo vệ bằng sáng chế là cần thiết để đảm 
bảo khuyến khích các doanh nghiệp bỏ tiền nghiên cứu và phát triển, nó cũng mang 
lại cho người chủ bằng sáng chế một số mức độ độc quyền nhất định. Như vậy, chế 
độ bản quyền đối với phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ: một mặt khuyến khích 
những phát minh, sáng chế nhưng mặt khác nó tạo cho người nắm giữ bản quyền có 
thể giữ được vị trí độc quyền trong thời hạn được giữ bản quyền theo quy định của 
luật pháp. 

d) Độc quyền do luật định. Đây là trường hợp độc quyền do luật pháp qui 
định nhằm bảo đảm các mục tiêu về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… Ở 
nhiều quốc gia, chính phủ nhượng quyền khai thác một thị trường nào đó doanh 
nghiệp, như: chính quyền địa phương có thể nhượng quyền khai thác rác thải cho 
một doanh nghiệp nào đó hoặc tạo ra cơ chế độc quyền cho một doanh nghiệp sản 
xuất và buôn bán với doanh nghiệp nước ngoài trong một số lĩnh vực đặc biệt. 

e) Do sở hữu được một nguồn lực rất khan hiếm. Việc sở hữu trong tay 
nguồn lực khan hiếm sẽ giúp cho người nắm giữ có vị trí gần như độc quyền hoàn 
toàn trên thị trường. Chẳng hạn, Nam phi sở hữu những mỏ kim cương chiếm phần 
lớn sản lượng của thế giới và do đó quốc gia này có vị trí gần như độc quyền trên 
thị trường kim cương.  
5.2.2  Cân bằng của doanh nghiệp độc quyền trong ngắn hạn 

5.2.2.1  Đường cầu về sản phẩm của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 
Như chúng ta đã biết, do chỉ có một mình sản xuất và cung ứng một loại 

hàng hoá, dịch vụ riêng biệt cho thị trường nên cầu về hàng hoá, dịch vụ của doanh 
nghiệp cũng chính là cầu của thị trường về hàng hoá, dịch vụ đó. 

Như vậy, đường cầu về hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp và đường cầu thị 
trường về hàng hóa, dịch vụ là một. Nó có qui luật theo độ nghiêng đi xuống, nghĩa 
là khi giá tăng thì lượng cầu giảm và ngược lại, giá giảm thì lượng cầu tăng. Ta có 
bảng số liệu và đồ thị minh họa đường cầu về sản phẩm của doanh nghiệp độc 
quyền hoàn toàn như sau: 
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Bảng 5.4  Biểu cầu của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 

P (đồng/SP) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Q (đơn vị SP) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
 

Từ Bảng  5.4, chúng ta có đường cầu như sau 
 
 

    
    
    
    
    

    
    

                                        
 

Hình 5.11  Đường cầu của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 
(Nguồn: Dữ liệu giả định) 

5.2.2.2  Doanh thu biên của doanh nghiệp 
Như phần trên đã đã nói, đường cầu của doanh nghiệp độc quyền là đường 

cầu thị trường (do doanh nghiệp là doanh nghiệp duy nhất sản xuất và cung ứng 
một hàng hóa, dịch vụ chuyên biệt trên thị trường).  Do chịu sự tác động của qui 
luật cầu có độ nghiêng đi xuống nên càng tiêu thụ nhiều hàng hoá, dịch vụ thì giá 
bán càng giảm và ngược lại. Từ đó, lượng doanh thu tăng thêm qua mỗi đơn vị 
hàng hoá, dịch vụ cuối cùng tiêu thụ được càng giảm, đến một lúc nào đó tổng 
doanh thu đạt cực đại thì lượng tăng thêm đó bằng không và nếu tiếp tục tiêu thụ 
thêm hàng hóa, dịch vụ đó tổng doanh thu giảm và lượng doanh thu thay đổi sẽ có 
giá trị âm (-). Chẳng hạn, ta có bảng mô tả doanh thu và doanh thu biên của một 
doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn như sau: 

Bảng 5.5  Doanh thu và doanh thu biên của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 
 

Q P TR MR BIẾN ĐỘNG 
1 20 20 20  

 
MR giảm dần => 

TR tăng chậm 
dần 

2 18 36 16 
3 16 48 12 
4 14 56 8 
5 12 60 4 
6 10 60 0 TRMAX  MR=0 
7 8 56 -4  

MR âm => TR 
giảm 

8 6 48 -8 
9 4 36 -12 

10 2 20 -16 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
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Như chúng ta đã biết, vì đường cầu của doanh nghiệp là đường dốc xuống, 
do đó doanh thu biên của đơn vị hàng hóa, dịch vụ thứ n sẽ nhỏ hơn giá bán của đơn 
vị hàng hóa, dịch vụ thứ n đó. Bảng 5.5 cho thấy, doanh thu biên của doanh nghiệp 
trong trường hợp này sẽ là:  

+  Dương (MR > 0) khi cầu co giãn nhiều (│EDP│>1);  
+  Bằng không (MR = 0) khi cầu co giãn đơn vị (│EDP│=1); 
+  Âm (MR < 0) khi cầu kém co giãn (│EDP│<1).  
Hình 5.12 cho thấy, tổng doanh thu sẽ đạt tối đa tại mức sản lượng mà ở đó 

cầu là co giãn đơn vị (MR = 0). Giả định rằng doanh nghiệp mong muốn tối đa hóa 
doanh thu, thì đây là mức sản lượng sản xuất tốt nhất cho doanh nghiệp. Trong khi 
đó, doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận thì cần phải xem xét cả doanh thu và 
chi phí và mức sản lượng trong trường hợp này được xác định tại MR = MC. 

 
                                                                              
                                                      

                                                                      
 

                                                                                                
                                                                                                                      

           
   

 
 

 

                                                                                                                
   
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.12  Đường cầu, doanh thu và doanh thu biên  
của DN độc quyền hoàn toàn 

Ngoài ra, người ta còn chứng minh được mối quan hệ giữa doanh thu biên 
với giá của hàng hóa, dịch vụ và hệ số co giãn của chúng như sau: 

)
//

11(
DE

PMR −=              

Ví dụ 5.7, với số liệu trong Bảng 5.5, hãy xác định ED tại mức giá P = 14.  

Từ công thức đã cho suy ra 
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 33,2)
814

14// D =
−

=E   

Do hệ số co giãn của cầu luôn âm nên ED = - 2,33 
5.2.2.3  Giá cả và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 
Khác với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn, doanh nghiệp độc quyền hoàn 

toàn gặp phải tình trạng giá giảm khi tăng sản lượng tiêu thụ, do đó doanh thu tăng 
thêm trong tổng doanh thu ngày càng giảm, tức là lợi nhuận của doanh nghiệp trong 
trường hợp này giảm rất nhanh. Chính điều này mà doanh nghiệp độc quyền hoàn 
toàn không cân bằng sản lượng tại MC = P mà cân bằng sản lượng Q sao chi phí 
biên của đơn vị sản lượng hàng hóa cuối cùng thứ n bằng với doanh thu biên của 
đơn vị hàng hóa đó nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất. 

Như vậy, về nguyên tắc chung là “để đạt được lợi nhuận tối đa, doanh 
nghiệp độc quyền phải cân đối mức sản lượng Q sao cho tại đó chi phí biên của 
đơn vị sản lượng cuối cùng bằng với doanh thu biên của đơn vị sản lượng cuối cùng 
đó”. Một cách tổng quát: 

∏ max  MC = MR  
Ta có mô hình tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp độc quyền 

hoàn toàn trong Hình 5.13. 
 

    
                                      
 
 
                                      
                                                

 
 
 
 
 

Hình 5.13  Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền 
Tại các mức sản lượng Q < Q0, doanh thu biên của sản phẩm cuối cùng còn 

lớn hơn chi phí biên của nó, tức là lợi nhuận biên vẫn còn. Do đó, nếu gia tăng sản 
lượng tiêu thụ vẫn còn làm tăng lợi nhuận. Ngược lại, tại các mức sản lượng Q > 
Q0, chi phí biên lớn hơn doanh thu biên, tức là lợi nhuận biên < 0, nếu tăng sản 
lượng tiêu thụ ở giai đoạn này sẽ làm cho tổng lợi nhuận giảm. Như vậy, chỉ có tại 
mức sản lượng Q0 với doanh thu biên bằng chi phí biên, lợi nhuận biên bằng 0, đây 
chính là mức sản lượng làm cho tổng lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được cực đại. 

Ví dụ 5.8: Giả sử một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm cầu dạng    
P = - 0,5Q + 100 và hàm chi phí dạng TC = 0,5Q2 + 50Q + 100. Nếu doanh nghiệp 
cân đối tại mức sản lượng Q = 100 thì có đạt được lợi nhuận tối đa không? Nếu 
không thì doanh nghiệp phải cân đối tại sản lượng nào và lợi nhuận tối đa đạt được 
bao nhiêu? 
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Như chúng ta đã biết, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp chỉ có cách duy 
nhất là cân đối sản lượng sao cho tại đó MC = MR. Ta có: 

MC = (TC)’ = Q + 50 và MR = (TR)’ = - Q + 100. 
Với Q = 100 thì: MC = 100 + 50 = 150 và MR = - 100 + 100 = 200 
Như vậy MC < MR, hay chi phí biên không bằng với doanh thu biên nên 

doanh nghiệp không đạt được lợi nhuận tối đa tại Q = 100. Vậy, sản lượng mà 
doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa phải thỏa MC = MR, hay: 

Q + 50 = - Q + 100 => Q = 25 
Lợi nhuận doanh nghiệp đạt được trong trường hợp này là: 
∏  = TR – TC  ∏  = (-0,5Q2 + 100Q) - (0,5Q2 + 50Q + 100) 

  = (-0,5x252 + 100x25) - (0,5x252 + 50x25 + 100) 
  = (-312,5 + 2500) - (312,5 + 1250 + 100) 
  = 2.187,5 - 1.662,5 = 525 

5.2.2.4  Các kỹ thuật định giá độc quyền khác 
a) Định giá để đạt được sản lượng tối đa mà không lỗ 
Đây là cách định giá nhằm mục đích xâm nhập nhanh vào thị trường mới với 

một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Với mức 
giá thấp, doanh nghiệp có thể nhanh chóng thu hút người tiêu dùng sử dụng sản 
phẩm của mình. Qua đây sẽ tạo ra một trào lưu tiêu dùng mới, sau khi người tiêu 
dùng đã quen với sản phẩm, doanh nghiệp sẽ dần tăng giá lên cho đến khi đạt được 
mức sản lượng siêu ngạch. 

Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ định giá bán bằng với chi phí 
trung bình của sản phẩm. Tổng quát: 

Qmax  P = AC  
 
 
 
 
 
 
                                      
                                                                                                           
 
 
                                      

Hình 5.14  Định giá để tối đa hóa sản lượng mà không lỗ 
Ví dụ 5.9: Dựa vào dữ liệu tại Ví dụ 5.7, nếu doanh nghiệp muốn đạt mức 

sản lượng lớn nhất mà không lỗ thì giá bán sản phẩm của doanh nghiệp là bao 
nhiêu? 

Theo nguyên tắc, để đạt mức sản lượng tối đa mà không lỗ doanh nghiệp 
phải định giá bán bằng với chi phí trung bình AC, tức P = AC.  

Ta có, AC = TC/Q 
 AC = (0,5Q2 + 50Q + 100)/Q = 0,5Q + 50 + 100/Q 
Thay vào biểu thức cân đối trên ta được: 
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- 0,5Q + 100 = 0,5Q + 50 + 100/Q 
 Q2 - 50Q + 100 = 0 
Giải phương trình bậc hai ta được 2 nghiệm: Q1 = 2 và Q2 = 48 
Do điều kiện đặt ra là Qmax nên ta chọn Q2 = 48 
Và giá bán sản phẩm doanh nghiệp P = -0,5x48 + 100 = 76 
b) Định giá để đạt được lợi nhuận bằng mức % trên chi phí sản xuất 
Đây là cách định giá nhằm mục đích thu được lợi nhuận nhưng không ở mức 

cao nhất khi thị trường đã ổn định và sau khi thực hiện cách định giá thứ nhất. Về 
nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ định giá bán bằng với chi phí sản xuất và cộng thêm 
phần lợi nhuận được tính theo phần trăm của chi phí sản xuất. Tổng quát: 

Π/AC  P = AC (1 + a)  
Trong đó, a là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên chi phí sản xuất của sản 

phẩm. 
 

                                      

 

 

 

 

 

 
Hình 5.15  Định giá để đạt mức lợi nhuận bằng phần trăm AC 

Ví dụ 5.10: Dựa vào dữ liệu tại Ví dụ 5.8, nếu doanh nghiệp muốn đạt lợi 
nhuận bằng 10% chi phí sản xuất thì giá bán sản phẩm là bao nhiêu? 

Theo nguyên tắc, doanh nghiệp phải định giá bán bằng với chi phí trung bình 
AC cộng với tỷ lệ % lợi nhuận trên AC, tức P = AC(1 + a).  

Ta có, AC = 0,5Q + 50 + 100/Q 
Nên khi thay vào biểu thức cân đối trên ta được: 
 - 0,5Q + 100 = (0,5Q + 50 + 100/Q)x1,1 
 - 0,5Q + 100 = 0,55Q + 55 + 110/Q 
 - 0,5Q2 + 100Q = 0,55Q2 + 55Q + 110 
 1,05Q2 - 45Q + 110 = 0 
Giải phương trình bậc hai ta được 2 nghiệm: Q1 = 2,4 và Q2 = 40 
Để lợi nhuận doanh nghiệp đạt được là tốt nhất, ta nên chọn Q2 = 40 
Và giá bán sản phẩm doanh nghiệp P = -0,5x40 + 100 = 80 
c) Định giá để đạt được tổng doanh thu lớn nhất 
Cách định giá này xuất phát từ động cơ rất phi kinh tế, bởi vì thường thì 

doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, do tổng doanh thu đạt được là lớn nhất, nghĩa là 
luồng thu nhập bằng tiền mặt chảy vào doanh nghiệp rất lớn, doanh nghiệp có thể 
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sử dụng nó để đạt được các mục tiêu nào đó cho cá nhân. Về nguyên tắc, doanh thu 
của doanh nghiệp đạt được tối đa khi doanh thu biên bằng không. Tổng quát: 

TRmax  MR = 0   

 
 

                                      
 
                                                                                                                        
 
 
                                      
                                        

Hình 5.16  Định giá để đạt được doanh thu tối đa 
Ví dụ 5.11: Dựa vào dữ liệu tại Ví dụ 5.8, nếu doanh nghiệp muốn đạt doanh 

thu cao nhất thì giá bán sản phẩm là bao nhiêu?  
Như chúng ta đã biết, khi tổng doanh thu đạt cực đại thì doanh thu biên bằng 

không, tức TRmax thì MR = 0. 
Từ hàm cầu P = - 0,5Q + 100 ta suy ra MR = - Q + 100 
Ta có: -Q + 100 = 0  -Q = - 100 => Q = 100 và P = - 0,5x100 + 100 = 50 

5.2.3  Cân bằng của doanh nghiệp độc quyền trong dài hạn 
Trong dài hạn, doanh nghiệp độc quyền có thể điều chỉnh qui mô sản xuất 

cho phù hợp với sự biến động của thị trường. Những trường hợp cụ thể dưới đây 
cho biết doanh nghiệp độc quyền điều chỉnh qui mô sản xuất của mình như thế nào. 

5.2.3.1  Qui mô sản xuất tối ưu 
Khi qui mô thị trường ở mức tương đối, đường doanh thu biên cắt đường 

LAC tại cực tiểu của đường này, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh qui mô sản xuất về qui 
mô tối ưu SAC* để đạt lợi nhuận tối đa. Tại đây ta thấy, đường chi phí biên dài hạn 
LMC và đường chi phí biên ngắn hạn SMC cắt nhau tại cực tiểu của LAC và SAC, 
đây cũng chính là tiếp điểm của 2 đường này và có chi phí trung bình thấp nhất kể 
cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Tổng quát:  SAC*  LMC = SMC = LAC = 
SAC và LMC = SMC = MR (Xem Hình 5.17). 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                    
 
                                                          
 
 
 
 

Hình 5.17  Điều chỉnh về qui mô sản xuất tối ưu 

Trong trường hợp này, nếu chọn qui mô sản xuất khác sẽ làm cho lợi nhuận 
doanh nghiệp sẽ thấp hơn. 

MR 0 

D 

Q0 

P 

P0 

Q 

Lợi nhuận DN 

P 

P0 

0 Q0 Q 

MR 
D 

LAC 
SAC* 

SMC 
LMC 



 

122 
Lưu hành nội bộ 

5.2.3.2  Qui mô sản xuất nhỏ hơn qui mô sản xuất tối ưu 
Trường hợp thị trường bị thu hẹp, đường doanh thu biên cắt đường LAC ở 

phía bên trái của đường này, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh qui mô sản xuất về SAC1 
nhỏ hơn qui mô SAC* nhưng với mức sản lượng Q0, so với các qui mô sản xuất 
khác, doanh nghiệp đạt được mức chi phí trung bình thấp nhất trong ngắn hạn. 

Với qui mô này ta thấy: LMC = SMC = MR và LAC = SAC 
Với các qui mô sản xuất khác đều làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp bị 

giảm, bởi vì tại mức sản lượng Q0 những qui mô sản xuất đó đều có chi phí trung 
bình ngắn hạn SAC cao hơn (Xem Hình 5.18). 

 

Hình 5.18  Điều chỉnh về qui mô nhỏ hơn qui mô sản xuất tối ưu 
5.2.3.3  Qui mô sản xuất lớn hơn qui mô sản xuất tối ưu 
Khi qui mô thị trường mở rộng, đường doanh thu biên cắt đường chi phí 

trung bình dài hạn LAC ở bên phải cực tiểu của đường này. Trong trường hợp này, 
mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp là Q0 và qui mô sản xuất thích 
hợp nhất là SAC3. Đây là qui mô sản xuất có vị trí nằm về phía bên phải cực tiểu 
của đường chi phí trung bình dài hạn LAC và chúng tiếp xúc với nhau tại vị trí Q0 
(Xem hình 5.19). 

Ở mức sản lượng này ta cũng thấy: LMC = SMC = MR và  LAC = SAC 
Cũng như hai trường hợp trước, nếu chọn các qui mô sản xuất khác đều làm 

cho lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm sút, bởi vì tại mức sản lượng Q0 những qui 
mô sản xuất đó đều có chi phí trung bình ngắn hạn SAC cao hơn. 

 

 

 

 

 

 
Hình 5.19  Điều chỉnh về qui mô nhỏ hơn qui mô sản xuất tối ưu 
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5.2.4  Các mô hình doanh nghiệp độc quyền 
5.2.4.1  Doanh nghiệp độc quyền với nhiều thành viên trực thuộc 
Đây là dạng doanh nghiệp độc quyền với nhiều đơn vị trực thuộc phải quản 

lý, điều hành. Vấn đề cơ bản là phải ấn định mức giá bán như thế nào và phân phối 
sản lượng ra sao cho các đơn vị thành viên trực thuộc để doanh nghiệp thu được lợi 
nhuận cao nhất. Về nguyên tắc, để bảo đảm thỏa mãn yêu cầu này, doanh nghiệp 
phải cân đối sản lượng chung của doanh nghiệp phân bổ sản lượng cho các đơn vị 
thành viên trực thuộc sao cho chi phí biên của doanh nghiệp bằng với doanh thu 
biên của doanh nghiệp và cũng phải bằng với tất cả chi phí biên các đơn vị thành 
viên trực thuộc. Nghĩa là:  

Πmax  MC = MR = MC1 = MC2 = …..= MCn         
Trong đó: MC là chi phí biên của doanh nghiệp, mà MC là tổng hợp theo 

chiều ngang (hoành độ) của MC1, MC2, …..MCn. Và theo nguyên tắc cân đối này, 
doanh nghiệp độc quyền sẽ qui định mức giá chung cho các đơn vị thành viên. Các 
đơn vị thành viên cung ứng sản phẩm ra thị trường với cùng một mức giá nhưng sản 
lượng thì có thể khác nhau tùy vào vị trí và độ dốc của đường MC của mình. 

Chẳng hạn, doanh nghiệp độc quyền có 2 đơn vị thành viên trực thuộc là A và B, 
ta có đồ thị tổng hợp đường MC của doanh nghiệp độc quyền như Hình 5.20 dưới đây: 

 

 
                            
    
    
 
 

 
 

Hình 5.20  Doanh nghiệp độc quyền với hai thành viên trực thuộc 
Ví dụ 5.12: Một doanh nghiệp độc quyền có 2 đơn vị trực thuộc (như Hình 

5.20). Hàm cầu của doanh nghiệp dạng P = - 0,25Q + 150; Chi phí biên của đơn vị 
trực thuộc A, MCa = 0,25Q + 40 và chi phí biên của đơn vị trực thuộc B, MCb = 
0,25Q + 60. Hãy xác định sản lượng cân bằng của doanh nghiệp. Sản lượng tiêu thụ 
của mỗi đơn vị trực thuộc là bao nhiêu? 

Ta đa biết, MC chính là tổng hợp theo hoành độ của MCa và MCb và khi cân 
bằng, doanh nghiệp đặt MC = MCa = MCb. Nên: 

MCa = 0,25Q + 40  => Qa = 4 MCa – 160 = 4MC - 200 
MCb = 0,25Q + 60 => Qb = 4MCb – 240 = 4MC - 240 
Do đó: Q = Qa + Qb = (4MC – 160) + (4MC -  240) 
 Q = 8MC – 400. Hay  MC = 0,125Q + 50 
Và từ hàm cầu P = -0,25Q + 150 => MR = -0,5Q + 150 
Theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận thì doanh nghiệp phải đặt MC = MR 
 0,125Q + 50 = -0,5Q + 150 
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 0,125Q + 0,5Q =  150 - 50 
 0,625Q =  100 => Q = 160.  
Thế vào hàm doanh thu biên doanh nghiệp ta được  
MR = -0,5x160+ 150 = 70 
Qa  MCa = MR  

         0,25Qa + 40 = 70  0,25Qa = 30 => Qa = 120 
Qb  MCb = MR  

         0,25Qb + 60 = 70  0,25Qb = 10 => Qb = 40 
5.2.4.2  Doanh nghiệp độc quyền kinh doanh trên nhiều thị trường 
Đây là dạng doanh nghiệp độc quyền cung ứng sản phẩm của mình cho nhiều 

đối tượng thị trường với mức độ phản ứng của cầu khác nhau.  
Trong trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể chọn thực hiện một trong 

hai chính sách sau: 
a) Chính sách không phân biệt giá 
Với chính sách này, doanh nghiệp chỉ cần tổng hợp các đường cầu cá nhân 

của thị trường thành phần để hình thành đường cầu thống nhất chung của doanh 
nghiệp rồi sau đó cân bằng theo nguyên tắc đặt chi phí biên bằng bới doanh thu biên 
của thị trường thống nhất. Nghĩa là: 

Πmax  MC = MR            

Tuy nhiên, nếu trường hợp đường chi phí biên không cắt nhau với một 
đường doanh thu biên mà cắt với nhiều đường doanh thu biên cùng lúc. Nghĩa là, 
đường cầu thị trường có dạng gãy nên đường doanh thu biên không liên tục mà có 
nhiều đoạn rời rạc khác nhau. Trường hợp này doanh nghiệp phải lựa chọn điểm 
cân bằng sao cho đạt được lợi nhuận chung là lớn nhất. 

Chẳng hạn, doanh nghiệp độc quyền kinh doanh trên 2 thị trường A và B với 
những đường cầu cá nhân khác nhau, doanh nghiệp phải thực hiện cân đối mức sản 
lượng được minh họa trong Hình 5.21 như sau: 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5.21  Chính sách không phân biệt giá 
Ta thấy: 
-  Đường cầu của doanh nghiệp bị gãy tại điểm X làm cho đường doanh thu 

biên MR không liên tục mà tách làm 2 đoạn là MR1 và MR2. 
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-  Đường chi phí biên của doanh nghiệp MC cắt cả 2 đường doanh thu biên 
MR1 tại P1,Q1  và MR2 tại P2,Q2. Nếu: 

+ Chọn sản lượng Q1 với giá P1, doanh nghiệp chỉ bán được trên 1 thị trường. 
+Chọn sản lượng Q2 với giá P2, doanh nghiệp bán được trên cả 2 thị 

trường. 
Điều quan trọng ở đây là doanh nghiệp phải chọn ra phương án nào có lợi 

nhất, tức là đạt được lợi nhuận chung cao nhất. 
Ví dụ 5.13: Một doanh nghiệp độc quyền kinh doanh trên 2 thị trường A và B 

với hàm cầu trên từng thị trường là: QDA = - 2P + 300 và QDB = - 2P + 280. Hàm chi 
phí biên của doanh nghiệp có dạng MC = Q + 50. Hãy chọn sản lượng sao cho tổng 
lợi nhuận của doanh nghiệp là lớn nhất. Biết rằng TFC = 300 

* Trường hợp ta chọn Q mà tại đó MC = MRA 
Từ  QDA = - 2P + 300 => P = - 0,5Q + 150 và MRA = - Q + 150 
Như vậy ta có: Q + 50 = - Q + 150 
 2Q = 100 => QDA = 50 và P = -0,5x50 + 150 = 125 
Với giá này thì QDB = - 2x125 + 280 = 30. Vậy, với mức giá P = 125, sản 

lượng tiêu thụ ở cả 2 thị trường là QDA + QDB = 80. Lợi nhuận doanh nghiệp đạt 
được trên cả 2 thị trường này là: 

        Л = 125x80 – (0,5x802 + 50x80 + 300) 
 Л = 10.000 – 7.500 = 2.500 
* Trường hợp ta chọn Q mà tại đó MC = MRb 
Từ  QDB = - 2P + 280 => P = -0,5Q + 140 và MRB = -Q + 140 
Như vậy ta có: Q + 50 = -Q + 140  Q = 45  
=> QDB = 45 và P = -0,5x45 + 140 = 117,5 
Với giá này thì QDA = - 2x117,5 + 300 = 65. Vậy doanh nghiệp kinh doanh 

trên cả 2 thị trường và sản lượng tiêu thụ được là Q = QDA+ QDB = 110.  
Lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp này là: 

       Л = 117,5x110 – (0,5x1102 + 50x110 + 300) 
 Л = 12.925 – 11.850 = 1.075 

* Trường hợp ta chọn Q mà tại đó MC = MR.  
Từ hàm cầu của 2 thị trường đã cho ta có: QDM = QDA + QDB 
 QDM = (- 2P + 300) + (- 2P + 280) 
 QDM = -4P + 580 hay P = -0,25Q + 145 
=> MR = -0,5Q + 145 
Như vậy ta có: MC = MR  Q + 50 = -0,5Q + 145 
 1,5Q = 95 => Q = 63,4 và P = 0,25x63,4 + 145 = 129,15 
Với giá này thì QDA = -2x129,15 + 300 = 41,7 và QDB = -2x129,15 + 280 = 21,7 
Lợi nhuận của doanh nghiệp trong trường hợp này là:  

       Л = 129,15x63,4 – (0,5x63,42 + 50x63,4 + 300) 
 Л = 8.188,11 – 5.479,78  = 2.708,33 
Kết luận: Với việc so sánh 3 trường hợp cân đối trên, ta thấy doanh nghiệp 

này nên chọn mức sản lượng mà tại đó MC = MR, tức là Q = 63,4 và P = 129,15. 
Chỉ có tại đây, doanh nghiệp mới đạt được lợi nhuận tối đa (Л = 2.708,3). 

b) Chính sách phân biệt giá 
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Với việc thực hiện chính sách này, doanh nghiệp sẽ phải định ra các mức giá 
bán sản phẩm khác nhau cho từng thị trường khác nhau. Để thực hiện, doanh nghiệp 
phải hội đủ các điều kiện sau đây: 

Một là, các thị trường phải có phản ứng khác nhau khi có sự thay đổi giá cả, 
tức là độ co giãn của cầu phải khác nhau tại cùng một mức giá ở những thị trường 
khác nhau. 

Hai là, các thị trường phải tách biệt nhau, người tiêu dùng ở thị trường này 
không thể chạy sang thị trường khác do giá cả chênh lệch. 

Ba là, doanh nghiệp phải có đủ sức mạnh độc quyền độc quyền để buộc thị 
trường chấp nhận mức giá đã định và bảo đảm tính pháp lý về việc phân biệt giá 
bán cùng loại sản phẩm. 

Về nguyên tắc, doanh nghiệp phải cân đối sao cho: 
                    MC = MR = MR1 = MR2 =…MRn               

Số lượng sản phẩm tiêu thụ được là: Q = Q1 + Q2 + … Qn 
Giả sử một doanh nghiệp độc quyền kinh doanh trên 2 thị trường A và B với 

đường cầu của mỗi thị trường được thể hiện trong Hình 5.22 dưới đây: 

 

 
                                                              
     
 
 

     
 
 
    
 
 
 

Hình 5.22  Chính sách phân biệt giá 
Ví dụ 5.14: Trở lại Ví dụ 5.12. Hãy xác định giá bán và sản lượng tiêu thụ 

riêng cho từng thị trường. Biết rằng MC = 100 và TFC = 300 
-  Trên thị trường A: QDA = - 2P + 300  P = - 0,5Q + 150 => MRA = - Q + 150 
    MC = MRA  100 = - Q + 150  => Q = 50 và P = -0,5x50 + 150 = 125 
-  Trên thị trường B: QDB = -2P + 280  P = -0,5Q + 140 => MRB = -Q + 140 
   MC = MRB  100 = -Q + 140 => Q = 40 và P = -0,5x40 + 140 = 120 
Tổng sản lượng tiêu thụ trên 2 thị trường Q = QA + QB = 50 + 40 = 90 
Doanh thu trên thị trường A là TRA = 125x50 = 6250 
Doanh thu trên thị trường B là TRB = 120x40 = 4800 
Tổng doanh thu trên 2 thị trường TR = TRA + TRB = 6.250 + 4.800 = 11.050 
Lợi nhuận của doanh nghiệp trên 2 thị trường là 

       Л = 11.050 – (100x90 + 300) = 1750 
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5.2.5  Đo lường mức độ độc quyền 
Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, mức độ ảnh hưởng của người bán đến 

thị trường được đo lường bằng hai hệ số sau đây. 
5.2.5.1  Hệ số Lerner      

P
MCL −= 1                

Hệ số này nằm trong khoảng từ 0 đến 1.  
Nếu Lerner = 1 thì độc quyền hoàn toàn. Ngược lại, nếu thị trường cạnh 

tranh hoàn toàn thì Lerner = 0 vì lúc này MC = P 
5.2.5.2  Hệ số Bsin 

P
ACB −= 1                                    

Tuy nhiên, các hệ số này cũng có nhiều hạn chế nên trong thực tế chúng rất ít 
được sử dụng. 

 
TÓM TẮT CHƯƠNG 

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là một mô hình thị trường lý tưởng trong 
kinh tế học, nơi có rất nhiều người mua và người bán tham gia vào việc mua bán 
một loại sản phẩm hoặc dịch vụ đồng nhất. Trong một thị trường cạnh tranh hoàn 
toàn, không có một đơn vị nào có khả năng kiểm soát giá cả thị trường; thay vào đó, 
giá cả được xác định bởi cung và cầu tự do. Thị trường này có những đặc trưng như: 
Có đủ số lượng lớn người mua và người bán đến mức không ai có thể ảnh hưởng 
đáng kể đến giá cả thị trường; Tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ được giao dịch trên 
thị trường là đồng nhất hoặc không có sự khác biệt về chất lượng và tính năng; 
Không có rào cản nào đối với việc nhập cảnh hoặc thoát khỏi thị trường. Các doanh 
nghiệp mới có thể dễ dàng bắt đầu hoạt động và các doanh nghiệp hiện tại có thể dễ 
dàng ngừng hoạt động; Tất cả người mua và người bán đều có quyền truy cập vào 
thông tin đầy đủ và chính xác về giá cả, chất lượng sản phẩm, và các yếu tố thị 
trường khác; Không có sự can thiệp hay quy định đặc biệt nào từ chính phủ đối với 
giá cả hoặc sản lượng trên thị trường này. Tuy nhiên, trong thực tế, thị trường cạnh 
tranh hoàn toàn là một mô hình lý tưởng và hiếm khi tồn tại hoàn toàn trong thực tế. 
Hầu hết thị trường có một số hình thức của sự không hoàn hảo, như sự khác biệt về 
sản phẩm, rào cản vào thị trường, hoặc thông tin không hoàn hảo. 

Thị trường độc quyền hoàn toàn (absolute monopoly) là một trường hợp đặc 
biệt trong lĩnh vực kinh tế, mà chỉ có duy nhất một nhà cung cấp sản phẩm hoặc 
dịch vụ trong thị trường đó, không có sự cạnh tranh nào từ bất kỳ công ty hay tổ 
chức nào khác. Điều này có nghĩa là, không có sự lựa chọn cho người tiêu dùng và 
không có áp lực cạnh tranh để điều chỉnh giá cả hoặc cải tiến sản phẩm. Thị trường 
này có các đặc điểm như: Một công ty duy nhất kiểm soát toàn bộ thị trường mà 
không có bất kỳ đối thủ nào; Vì không có sự cạnh tranh, công ty có thể thiết lập và 
duy trì giá cả cao hơn so với mức giá công bằng; Người tiêu dùng chỉ có một lựa 
chọn duy nhất khi cần sản phẩm hoặc dịch vụ từ thị trường này; Công ty độc quyền 
có thể hoạt động mà không cần phải quan tâm đến phản ứng của thị trường hay sự 
can thiệp từ chính phủ;  Do thiếu cạnh tranh, người tiêu dùng có thể gặp phải các 
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vấn đề như giá cả cao, chất lượng sản phẩm không được cải tiến, và dịch vụ không 
được cải thiện. Trong thực tế, thị trường độc quyền hoàn toàn là một hiện tượng 
hiếm gặp do các quy định pháp lý và sự can thiệp của chính phủ thường ngăn chặn 
hoặc giới hạn sự phát triển của thị trường như vậy. Chính phủ có thể sử dụng các 
biện pháp chống độc quyền như pháp luật cạnh tranh, kiểm soát giá cả, hoặc khuyến 
khích sự cạnh tranh để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của nền kinh tế. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm X có chi phí biến đổi của doanh nghiệp là 

TVC = 2Q2 + 5Q, TFC = 100 
a. Xác định điểm hòa vốn, vùng lời của doanh nghiệp nếu mức giá P= 85USD.  
b. Ở mức giá P = 105USD thì nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng nào và thu 

được lợi nhuận là bao nhiêu? 
c. Tìm mức giá đóng cửa sản xuất cho doanh nghiệp? 

2. Một doanh nghiệp độc quyền có các hàm số chi phí như sau: 
- Tổng chi phí biến đổi: TVC = 0,05Q2 + 60Q 
- Tổng chi phí cố định: TFC = 50.000 
- Hàm số cầu thị trường của sản phẩm này là: P = 300 – 0,1Q 
a. Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán là bao nhiêu? 
b. Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa số lượng bán với điều kiện ràng buộc 

là không bị lỗ thì giá bán là bao nhiêu? 
c. Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu thì giá bán là bao nhiêu? 
d. Khi DN theo đuổi mục tiêu phải đạt được tỷ lệ lợi nhuận định mức trên chi 

phí bình quân là 10%? 
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Chương 6 
CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Cạnh tranh không hoàn toàn hay không hoàn hảo là dạng thị trường có sự 
chi phối của cả 2 yếu tố cạnh tranh và độc quyền. Tùy vào mức độ ảnh hưởng của 
từng yếu tố mà doanh nghiệp sẽ có cách ứng sử khác nhau để đạt được lợi ích tốt 
nhất cho mình. Chương này sẽ trình bày cụ thể về thị trường thị trường cạnh tranh 
độc quyền và phương pháp cân bằng của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn 
cũng như các mô hình cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền nhóm 
6.1  THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN 
6.1.1  Khái niệm thị trường cạnh tranh không hoàn toàn 

Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn (hoặc còn gọi là thị trường không 
hoàn hảo) là một khái niệm trong kinh tế học để mô tả các thị trường mà không đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện của thị trường hoàn hảo. Trong thực tế, hầu hết các thị 
trường đều không hoàn toàn cạnh tranh vì một số công ty có thể có quyền kiểm soát 
hoặc ảnh hưởng lớn đến giá cả và sản lượng trên thị trường. Chẳng hạn như các 
công ty có thị phần lớn có thể có khả năng áp đặt giá cả hoặc điều kiện thị trường 
lên các đối thủ nhỏ hơn. Trong một số trường hợp, người tiêu dùng và các doanh 
nghiệp không có đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá cả hoặc các tùy chọn thay thế. 
Điều này có thể làm giảm tính minh bạch của thị trường và làm cho quyết định mua 
hàng không hoàn toàn hiệu quả. Bên cạnh đó, luôn tồn tại các rào cản kỹ thuật, pháp 
lý hoặc tài chính mà các công ty nhỏ không thể vượt qua để tham gia vào thị trường 
hoặc mở rộng quy mô hoạt động. Các sản phẩm có thể khác nhau về chất lượng, 
tính năng hoặc thương hiệu, điều này có thể tạo ra sự khác biệt hóa và làm cho thị 
trường không hoàn toàn đồng nhất. Đặc biệt, chi phí chuyển đổi từ một nhà cung 
cấp sang nhà cung cấp khác có thể cao, điều này có thể tạo ra sự kẹp cung cầu và 
làm cho thị trường không hoàn toàn linh hoạt. 

Có thể thấy, trong thực tế thị trường cạnh tranh không hoàn toàn là dạng thị 
trường mà trong đó có nhiều hơn 1 nhưng không quá nhiều số doanh nghiệp sản 
xuất và cung ứng những loại hàng hoá, dịch vụ tương tự nhau và có khả năng thay 
thế tốt cho nhau đối với cùng một đối tượng người tiêu dùng. Đây là dạng thị trường 
có tính chất trung gian giữa thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền 
hoàn toàn.  

Tùy vào mức độ chi phối mạnh hay yếu của cạnh tranh hay độc quyền mà thị 
trường này có hai dạng: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường thiểu số độc 
quyền. 

Thị trường cạnh tranh độc quyền, là dạng thị trường có những đặc điểm gần 
giống với thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Số lượng doanh nghiệp tham gia thị 
trường đủ lớn để hành động của một doanh nghiệp nào đó không ảnh hưởng một 
cách rõ ràng cho các doanh nghiệp còn lại. Một đặc điểm khác biệt duy nhất so với 
thị trường cạnh tranh hoàn toàn là sản phẩm của các doanh nghiệp có sự khác nhau 
mà người tiêu dùng có thể nhận biết được chứ không đồng nhất với nhau hoàn toàn. 

Thị trường độc quyền nhóm, hay còn được gọi là độc quyền tập đoàn, là dạng 
thị trường mà trong đó có rất ít doanh nghiệp cùng sản xuất và cung ứng cho toàn 
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bộ thị trường những sản phẩm có thể là đồng nhất hoặc không đồng nhất. Sự gia 
nhập ngành có phần khó khăn nên doanh nghiệp độc quyền nhóm thường thu được 
lợi nhuận siêu ngạch trong dài hạn. 
6.1.2  Đặc điểm của thị trường cạnh tranh không hoàn toàn 

Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn có 3 đặc điểm điển hình như sau: 
Một là, sản phẩm của các doanh nghiệp có sự khác nhau nhất định về mặt 

chất lượng, mẫu mã kiểu dáng, nhãn hiệu… hoặc, đơn giản chỉ là sự tự đánh giá của 
người tiêu dùng về sự khác nhau của những sản phẩm giữa các doanh nghiệp. Sự tự 
đánh giá đó có thể đúng và cũng có thể không đúng. 

Hai là, do có sự khác nhau nhất định giữa các sản phẩm mà mỗi doanh 
nghiệp có thể ấn định một mức giá bán riêng cho sản phẩm mình. Tuy nhiên, do 
những sản phẩm này có mối quan hệ thay thế cho nhau nên một doanh nghiệp nhất 
định không có đủ khả năng để chi phối cả thị trường. 

Ba là, sự gia nhập và xuất khỏi ngành còn khá tự do. Không có sự cản trở 
nào đáng kể khi một doanh nghiệp nào đó tham gia vào thị trường khi họ thấy kinh 
doanh ở đây là có lợi và ngược lại, nhưng doanh nghiệp trong ngành rút lui khá dễ 
dàng khi họ gặp tình trạng lỗ lã trầm trọng. Điều này sẽ tác động đến mặt bằng giá 
chung của cả thị trường. 
6.2 CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN  
6.2.1 Khái niệm thị trường cạnh tranh độc quyền 

Thị trường cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition) là một dạng thị 
trường trong kinh tế học, nằm giữa hai cực là cạnh tranh hoàn toàn và độc quyền. 
Trong một thị trường cạnh tranh độc quyền, có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh 
với nhau, nhưng từng doanh nghiệp lại cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có những 
đặc điểm khác biệt, tạo nên sự độc đáo cho sản phẩm của mình. Điều này cho phép 
mỗi doanh nghiệp có một chút quyền lực về giá cả trên thị trường của sản phẩm độc 
đáo đó. 

Thị trường cạnh tranh độc quyền có những đặc trưng cơ bản như: 
- Sản phẩm khác biệt: Mỗi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có 

những đặc điểm nhất định, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, dù chúng có thể 
là thay thế gần gũi của nhau. 

- Số lượng lớn người bán và người mua: Có đủ số lượng lớn doanh nghiệp và 
người tiêu dùng trên thị trường để đảm bảo rằng không có một doanh nghiệp nào có 
thể kiểm soát toàn bộ thị trường. 

- Tự do vào và ra khỏi thị trường: Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia 
hoặc rời bỏ thị trường mà không gặp phải nhiều rào cản. 

- Quyền lực giá cả hạn chế: Do sự khác biệt của sản phẩm, mỗi doanh 
nghiệp có một chút quyền lực trong việc định giá sản phẩm của mình, nhưng quyền 
lực này bị hạn chế bởi sự cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế. 

Sự khác biệt sản phẩm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và sự đa 
dạng hóa sản phẩm, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Các doanh 
nghiệp cạnh tranh không chỉ qua giá cả mà còn thông qua chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ khách hàng, công nghệ, và các yếu tố khác. Các doanh nghiệp có thể sử 
dụng quyền lực giá cả hạn chế để tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng họ vẫn phải giữ giá cả 
cạnh tranh để không mất khách hàng. 
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6.2.2  Cân đối của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền trong ngắn hạn 
6.2.2.1 Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền 
Do có sự khác nhau nhất định giữa các sản phẩm của các doanh nghiệp trong 

thị trường cạnh tranh không hoàn toàn nên mỗi doanh nghiệp có thể điều chỉnh mức 
giá riêng cho sản phẩm của mình. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp có một đường cầu 
riêng chứ không giống nhau như thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Đường cầu này có 
chiều dốc xuống từ trái sang phải với một mức độ nào đó và có độ co giãn rất lớn do 
hàng hóa của các doanh nghiệp có thể thay thế tốt cho nhau. Đường cầu của doanh 
nghiệp cạnh tranh độc quyền được minh họa trong Hình 6.1.  

                     

 

                                                                                                                              

 

 

 
Hình 6.1  Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền 

6.2.2.2  Doanh thu biên của doanh nghiệp 
Đường cầu của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh không hoàn toàn có 

chiều dốc xuống, nghĩa là giá bán sản phẩm của doanh nghiệp sẽ giảm xuống khi 
doanh nghiệp điều chỉnh tăng sản lượng tiêu thụ. Vấn đề này dẫn đến tình trạng 
doanh thu biên giảm dần và luôn nhỏ hơn giá bán sản phẩm. Do vậy, đường doanh 
thu biên tách khỏi đường cầu và nằm bên dưới đường cầu doanh nghiệp. Đường 
doanh thu biên của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền được minh họa trong Hình 
6.2 như sau: 

 
Hình 6.2  Đường MR của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền 

6.2.2.3  Giá cả và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 
Do có tính chất độc quyền và doanh thu biên MR không trùng với đường cầu 

D nên để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh không hoàn 
toàn sẽ phải cân đối mức sản lượng sao cho tại đó chi phí biên của đơn vị sản phẩm 
cuối cùng bằng với doanh thu biên của đơn vị cuối cùng đó. Một cách tổng quát: 
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Πmax  MC = MR  
 
 
 

 
                                             

 

 

 
Hình 6.3  Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của DN trong ngắn hạn 

6.2.3  Cân đối của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền trong dài hạn 
6.2.3.1  Cân đối trong trường hợp gia nhập ngành bị hạn chế 
Do việc gia nhập ngành của các doanh nghiệp mới bị hạn chế nên các doanh 

nghiệp trong ngành gần như độc quyền trên thị trường. Để tối đa hóa lợi nhuận 
trong dài hạn, mỗi doanh nghiệp phải tìm cách điều chỉnh qui mô sản xuất của mình 
sao cho đạt được tình trạng cân bằng tốt nhất. Về nguyên tắc, để đạt được lợi nhuận 
tối đa trong dài hạn, doanh nghiệp sẽ phải cân đối tại mức sản lượng sao cho tại đó 
LMC = MR. 

Nếu sản xuất tại mức sản lượng Q với chi phí trung bình ngắn hạn thấp nhất, 
doanh nghiệp phải thiết lập qui mô sản xuất ngắn hạn SAC sao cho đường chi phí 
trung bình ngắn hạn tiếp xúc với đường chi phí trung bình dài hạn. 

Tổng quát:                      LΠmax  LMC = MR   
Và doanh nghiệp sẽ thiết lập qui mô sản xuất ngắn hạn SAC với: 

SAC = LAC và SMC = LMC =MR 

 
Hình 6.4  Sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp trong dài hạn 
6.2.3.2  Cân đối trong trường hợp việc gia nhập ngành không hạn chế 
Trong trường hợp việc gia nhập ngành không hạn chế, các doanh nghiệp mới 

sẽ nối đuôi nhau tham gia vào thị trường vì nhìn thấy những khoản lợi nhuận mà 
các doanh nghiệp trong ngành đang thu được. Việc gia nhập của các doanh nghiệp 
mới bên ngoài vào ngành làm cho thị phần của các doanh nghiệp cũ bị thu hẹp lại 
nhưng đồng thời cũng làm tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 

P  
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ngành. Như vậy, với việc gia nhập ngành một cách tự do, các doanh nghiệp thường 
gặp phải tình trạng giảm cầu nhưng lại tăng chi phí dẫn đến giảm sút lợi nhuận.  

Nói cách khác, đường cầu và doanh thu biên của mỗi doanh nghiệp bị đẩy 
xuống dưới hay dịch chuyển về bên trái do các doanh nghiệp mới gia nhập chia sẻ 
bớt thị phần. Đồng thời, đường chi phí trung bình và chi phí biên bị đẩy lên cao do 
sự gia tăng sản xuất làm tăng giá cả của các yếu tố đầu vào và chi phí cạnh tranh 
khác. 

Tình trạng trên đây sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào lợi nhuận trong ngành 
không còn hiện hữu (Π = 0). Các doanh nghiệp trong ngành lúc này sẽ điều chỉnh 
qui mô sản xuất và cân đối dài hạn như trong Hình 6.5. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 6.5  Cân bằng để doanh nghiệp đạt hòa vốn trong dài hạn 

Trong Hình 6.5 cho thấy, tại các mức sản lượng Q < Q2, đường chi phí trung 
bình SAC2 và LAC cao hơn đường cầu D2, tức giá bán P2 luôn thấp hơn chi phí 
trung bình đơn vị SAC và LAC; SMC ≠ LMC ≠ MR, doanh nghiệp bị thua lỗ cả 
trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Tại các mức sản lượng Q > Q2, đường chi phí trung bình 
SAC2 và LAC cũng cao hơn đường cầu D2, tức giá bán P2 cũng luôn thấp hơn chi 
phí trung bình đơn vị SAC và LAC; SMC ≠ LMC ≠ MR, doanh nghiệp bị thua lỗ cả 
trong ngắn hạn lẫn dài hạn. 

Như vậy, nhằm bảo đảm hoà vốn trong dài hạn, doanh nghiệp phải điều chỉnh 
qui mô sản xuất SAC2 và mức sản lượng Q2. Tại đây, chi phí trung bình ngắn hạn SAC 
và LAC thấp nhất và ta thấy LAC = SAC và LMC = SMC = MR. Đây là qui mô tốt 
nhất giúp doanh nghiệp bảo đảm được hòa vốn trong ngắn hạn lẫn dài hạn. 
6.3  ĐỘC QUYỀN NHÓM 
6.3.1 Khái niệm thị trường độc quyền nhóm 

Thị trường độc quyền nhóm là một khái niệm trong lĩnh vực kinh tế học và 
quản lý chiến lược, đề cập đến tình trạng một nhóm công ty hoặc các tổ chức trong 
một ngành công nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát toàn bộ hoặc hầu hết các hoạt động 
sản xuất, phân phối và tiêu thụ trong ngành đó. 

Cụ thể, khi một nhóm công ty có thị phần lớn và có thể kiểm soát giá cả, chất 
lượng sản phẩm, hoặc các yếu tố cạnh tranh khác trong một lĩnh vực kinh doanh cụ 
thể, họ có thể tạo ra sự độc quyền trong việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ 
đó. Điều này có thể xảy ra do các công ty trong nhóm chia sẻ cơ sở hạ tầng, công 
nghệ, hoặc mối quan hệ chiến lược đặc biệt với nhà cung cấp hoặc khách hàng. 
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Thị trường độc quyền nhóm có thể dẫn đến các vấn đề về cạnh tranh và khả 
năng tiếp cận thị trường của các đối thủ. Do đó, các cơ quan quản lý thị trường 
thường quan tâm đến việc đánh giá và giám sát những hình thức độc quyền nhóm 
để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. 
Mô hình độc quyền nhóm có hợp tác là một cách tiếp cận trong chiến lược kinh 
doanh, trong đó các công ty hoặc tổ chức trong cùng một ngành hợp tác để kiểm 
soát thị trường hoặc giữ lại sự độc quyền một cách chặt chẽ. Thay vì cạnh tranh trực 
tiếp với nhau, các thành viên trong nhóm độc quyền có thể hợp tác để chia sẻ các 
nguồn lực, công nghệ, hoặc quyền lực thương hiệu để tối đa hóa lợi ích chung và 
kiểm soát thị trường. 
6.3.2 Độc quyền nhóm không hợp tác và độc quyền nhóm có hợp tác 

6.3.2.1 Độc quyền nhóm không hợp tác 
Độc quyền nhóm không hợp tác là một tình trạng trong ngành công nghiệp 

khi một nhóm các công ty hoặc tổ chức trong cùng một ngành không hợp tác với 
nhau mà thay vào đó cạnh tranh một cách mạnh mẽ và thường là không khoan 
nhượng. Điều này có thể xảy ra khi mỗi công ty trong nhóm độc quyền có chiến 
lược riêng để cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường một cách độc lập, thay vì hợp tác 
để chia sẻ nguồn lực hoặc cộng tác trong các hoạt động kinh doanh chung. 

Độc quyền nhóm không hợp tác có những đặc điểm như: 
- Cạnh tranh mạnh mẽ: Các công ty trong nhóm sẽ tập trung vào việc tăng 

cường sản phẩm, giảm giá cả hoặc tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị để chiếm lĩnh 
thị trường một cách độc lập. 

- Không chia sẻ nguồn lực: Không có sự chia sẻ cơ sở hạ tầng, công nghệ 
hoặc hệ thống phân phối giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi công ty thường phát 
triển và duy trì các nguồn lực riêng của mình để đảm bảo sự độc lập trong hoạt động 
kinh doanh. 

- Đua tranh về thị phần: Các thành viên trong nhóm không hợp tác để giữ lại 
hoặc tăng thị phần chung mà thay vào đó, họ cạnh tranh trực tiếp với nhau để thu 
hút và duy trì khách hàng. 

- Chiến lược riêng biệt: Mỗi công ty trong nhóm độc quyền có thể phát triển 
chiến lược kinh doanh riêng để đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh hiệu quả. 

Độc quyền nhóm không hợp tác có thể dẫn đến một môi trường cạnh tranh 
gay gắt và không khả thi cho việc hợp tác chiến lược dài hạn giữa các công ty trong 
nhóm. Tuy nhiên, độc quyền nhóm không hợp tác cũng có thể gặp phải các thách 
thức về quản lý rủi ro và chi phí cao hơn trong việc duy trì và phát triển nguồn lực 
và hạ tầng riêng. 

6.3.2.1 Độc quyền nhóm không hợp tác 
Mô hình độc quyền nhóm có hợp tác là một cách tiếp cận trong chiến lược 

kinh doanh, trong đó các công ty hoặc tổ chức trong cùng một ngành hợp tác để 
kiểm soát thị trường hoặc giữ lại sự độc quyền một cách chặt chẽ. Thay vì cạnh 
tranh trực tiếp với nhau, các thành viên trong nhóm độc quyền có thể hợp tác để 
chia sẻ các nguồn lực, công nghệ, hoặc quyền lực thương hiệu để tối đa hóa lợi ích 
chung và kiểm soát thị trường. 

Các cách thức hợp tác trong mô hình này có thể bao gồm: 
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- Chia sẻ cơ sở hạ tầng và nguồn lực: Các thành viên trong nhóm có thể hợp 
tác để chia sẻ cơ sở hạ tầng sản xuất, kho hàng, hoặc hệ thống phân phối để tối ưu 
hóa hoạt động và giảm chi phí. 

- Phát triển công nghệ chung: Họ có thể đầu tư chung vào nghiên cứu và 
phát triển công nghệ mới để cải tiến sản phẩm và dịch vụ, giữ lại sự ưu thế công 
nghệ trong ngành. 

- Liên kết chiến lược với đối tác chung:Các công ty trong nhóm độc quyền có 
thể hợp tác với các đối tác chiến lược chung, chẳng hạn như nhà cung cấp hay các 
kênh phân phối, để củng cố vị thế của họ trên thị trường. 

Mô hình độc quyền nhóm có hợp tác thường được áp dụng trong các ngành 
công nghiệp có tính chất cạnh tranh cao và chi phí đầu tư lớn, nơi các doanh nghiệp 
có lợi thế hợp tác có thể đạt được lợi ích lớn hơn so với cạnh tranh đơn độc. Tuy 
nhiên, các hoạt động hợp tác này cũng cần tuân thủ các quy định pháp luật về cạnh 
tranh và không được sử dụng để hạn chế sự cạnh tranh trên thị trường một cách bất 
hợp pháp. 
6.3.3 Các mô hình cạnh tranh trong độc quyền nhóm 

6.3.3.1 Mô hình cạnh tranh về giá 
Mô hình cạnh tranh về giá thông thường được các doanh nghiệp trong thị 

trường độc quyền nhóm sử dụng. Như chúng ta đã biết, các doanh nghiệp trong thị 
trường này không bằng lòng với tình trạng lợi nhuận được chia sẻ từ lợi nhuận 
chung của nhóm mà muốn trở thành độc quyền hoàn toàn để hưởng được toàn bộ 
lợi nhuận của thị trường. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp buộc phải tìm 
cách loại trừ lẫn nhau. Một trong những cách khả dĩ đem lại kết quả nhanh chóng là 
thực hiện phương thức cạnh tranh về giá cả. 

Vấn đề là các doanh nghiệp tự cho mình có lợi thế về vốn và chi phí sản 
xuất, từ đó sẽ tiến hành giảm giá bán sản phẩm của mình nhằm mở rộng thị phần 
sang các doanh nghiệp khác, đặt các doanh nghiệp này vào tình thế khó khăn phải 
đối phó. Trường hợp này, các doanh nghiệp còn lại không còn cách nào tốt hơn là 
phải giảm giá theo. Như vậy, một cuộc chiến về giá cả xảy ra với biểu hiện là giá cả 
của hàng hoá trong ngành luôn sút giảm. Cuộc chiến này chỉ kết thúc khi: 

Một là, nhiều doanh nghiệp buộc phải rời khỏi ngành do tình trạng yếu kém về 
tài chính và bản lĩnh, kinh nghiệm trong kinh doanh. Thị phần của các doanh nghiệp 
này sẽ thuộc về các doanh nghiệp còn lại hoặc một doanh nghiệp mạnh nhất thâu 
tóm. Đến đây, thị trường độc quyền hoàn toàn xuất hiện. 

Hai là, các doanh nghiệp tham gia chiến tranh giá cả đều nhận thấy rằng, 
không ai trong số họ có thể thu được lợi ích nếu vẫn tiếp tục và cuối cùng họ đi đến 
thỏa hiệp với nhau về giá cả, sản lượng hoặc thị trường. Sự thỏa hiệp này dẫn đến 
hình thành thị trường độc quyền nhóm có hợp tác. 

Trong quá trình diễn ra chiến tranh giá cả, người tiêu dùng được hưởng lợi 
nhiều từ giá cả giảm thấp nhưng khi kết thúc chiến tranh thì lại chịu thiệt nhiều 
hơn do tình trạng độc quyền nhóm câu kết với nhau nâng giá bán sản phẩm. 

6.3.3.2  Mô hình cạnh tranh về quảng cáo 
Khi không còn khả năng loại trừ đối thủ cạnh tranh của nhau bằng chiến 

tranh giá cả và mặc dù đã đi đến thỏa hiệp với nhau, các doanh nghiệp vẫn không từ 
bỏ tham vọng lấn chiếm thị phần của đối thủ. Một biện pháp cạnh tranh mới được 
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sử dụng, đó là cạnh tranh thông qua hình thức quảng cáo hay còn gọi là chiến tranh 
quảng cáo. 

Hệ quả của chiến tranh quảng cáo là liên tục làm tăng chi phí kinh doanh của 
các doanh nghiệp. Trong trường hợp thị trường đã bảo hòa, việc quảng cáo không làm 
tăng nhu cầu về sản phẩm mà chỉ làm tăng chi phí vô ích. Tuy vậy, quảng cáo vẫn được 
các doanh nghiệp sử dụng và không ngừng đẩy mạnh hoạt động này vì 2 lý do sau: 

Một là, quảng cáo là biện pháp tốt nhất có thể giúp bảo vệ thị phần cũng như 
lợi ích khác của doanh nghiệp trên thương trường. 

Hai là, không thể cam kết hạn chế quảng cáo giữa các doanh nghiệp bởi vì 
quảng cáo quá đa dạng, không thể kiểm soát được. 

Bảng số liệu dưới đây cho thấy việc chạy đua tăng chi phí quảng cáo của 2 
doanh nghiệp A và B đã giúp họ bảo vệ lợi ích của mình như thế nào. 

Bảng 6.1  Kết quả chiến tranh quảng cáo của các doanh nghiệp 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

                          Chi phí QC DNA 
Chi phí QC DN B                               10 20 30 40 

10 45/45 50/30 55/15 60/0 
20 30/50 35/35 40/20 45/5 
30 15/55 20/40 25/25 30/10 
40 0/60 5/45 10/30 15/15 

 

(Nguồn: Dữ liệu giả định) 
Bảng 6.1 cho thấy: 
- Nếu A và B tăng chi phí quảng cáo ngang nhau, tuy lợi nhuận có giảm 

nhưng được phân bố đều cho cả 2 doanh nghiệp. 
- A tăng chi phí quảng cáo nhưng B không tăng chi phí quảng cáo, lợi nhuận 

dần thuộc về A còn B sẽ không còn gì. 
- A không tăng chi phí quảng cáo nhưng B tăng chi phí quảng cáo, lợi nhuận 

dần thuộc về B còn A sẽ không còn gì. 
6.3.3.3 Mô hình đường cầu gãy (SWEEZY) 
Mô hình đường cầu gãy là mô hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong 

thị trường độc quyền nhóm, nó thể hiện tình trạng ổn định về giá cả hàng hóa, dịch 
vụ trong thị trường này.  

 
Hình 6.6  Mô hình cạnh tranh với đường cầu gãy                                                                                    
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Các nhà nghiên cứu tình trạng trên cho rằng, nếu bất kỳ một doanh nghiệp 
nào đó muốn cải thiện tình trạng lợi nhuận hiện hữu bằng chính sách giá cả cũng 
đều thất bại, bởi vì mỗi doanh nghiệp đều có một đường cầu gãy với hai đoạn và hai 
cấp độ co giãn khác nhau. Cụ thể: 

Hình 6.6 cho thấy, đường cầu D của doanh nghiệp bị gãy tại điểm X và chia 
ra làm 2 đoạn là D1 và D2. Do độ dốc của 2 đoạn cầu này khác nhau nên hệ số góc 
của chúng cũng khác nhau. Đoạn D1 có hệ số co giãn nhiều còn đoạn D2 có hệ số co 
giãn ít. Hệ quả là đường doanh thu biên MR cũng không liên tục mà tách rời làm 2 
doạn MR1 và MR2. 

Đường chi phí biên MC đi qua đoạn không liên tục của MR và đương nhiên 
mức sản lượng cân bằng của doanh nghiệp là tại đây (Q0), tương ứng với mức giá là 
P0. Mọi cố gắng cho việc tăng hay giảm giá bán sản phẩm của doanh nghiệp trong 
trường hợp này đều phản tác dụng vì: 

- Nếu giảm giá bán, doanh nghiệp gặp phải đoạn cầu D2 có độ co giãn ít làm 
cho tỷ lệ sản lượng tiêu thụ tăng lên ít hơn tỷ lệ giảm giá bán, kết quả là doanh thu 
TR của doanh nghiệp sẽ sụt giảm. 

Ta có đồ thị mô tả tình huống này trong Hình 6.7 như sau: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Hình 6.7  Thiệt hại doanh thu nếu doanh nghiệp giảm giá 
Ta thấy khi giảm giá bán, doanh nghiệp phải cắt giảm một lượng doanh thu 

tương ứng là ∆TR(-), đồng thời lại thu được một lượng doanh thu ∆TR(+) do tăng 
sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, vì /∆TR(-)/ > ∆TR(+) nên tổng doanh thu của doanh 
nghiệp bị giảm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 6.8  Thiệt hại doanh thu nếu doanh nghiệp tăng giá 
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Ngược lại, nếu tăng giá bán, doanh nghiệp gặp phải đoạn cầu D1 có độ co giãn 
nhiều nên làm cho tỷ lệ sản lượng tiêu thụ giảm sút nhiều hơn tỷ lệ tăng giá bán, kết 
quả là doanh thu TR của doanh nghiệp sẽ sụt giảm . 

Hình 6.8 cho thấy, khi tăng giá bán, doanh nghiệp thu thêm một lượng doanh 
thu tương ứng là ∆TR(+), đông thời bị mất đi một lượng doanh thu ∆TR(-) do giảm 
sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, vì /∆TR(-)/ > ∆TR(+) nên tổng doanh thu của doanh 
nghiệp bị giảm. 
   Ví dụ 6.1: Một doanh nghiệp có hàm cầu gãy dạng:  

                               D1: P =  -0,5Q + 100  
                          và D2: P =  - Q + 220 

Mức giá hiện tại là P0 = 60 và Q0 = 160. Với mức giá này thì:   

EDp(D1) = 
160
60

0,5
1 x =- 1,5  và  EDp(D2) = 

160
60

1-
1 x = - 0,375 

Như vậy: 
- │EDp(D1)│ > 1 nên doanh thu nghịch biến với giá, nghĩa là tăng giá bán sẽ 

làm giảm doanh thu, thiệt hại cho doanh nghiệp. 
- │EDp(D2)│ < 1 nên doanh thu đồng biến với giá, nghĩa là giảm giá bán sẽ 

làm giảm doanh thu, cũng thiệt hại cho doanh nghiệp. 
Cụ thể, hãy xem xét 2 trường hợp sau: 
+ Trường hợp tăng 10% giá bán 
Ta đã biết, khi tăng giá bán, giao điểm giữa P và Q chạy lên đoạn cầu D1 nên có 

ED1 = - 1,5. Vận dụng ý nghĩa của EDp ta có giá bán P1 = P0 + 0,1P0 = 1,1P0 và lượng 
tiêu thụ Q1 = Q0 – 0,15Q0 = 0,85Q0. Thế vào phương trình TR = PxQ ta được 

TR1 = P1xQ1 = 1,1P0. 0,85Q0 = 0,935P0Q0, tức doanh thu mới (đã tăng giá 
bán) chỉ bằng 93,5% doanh thu cũ (chưa tăng giá bán). 

+ Trường hợp giảm 10% giá bán 
Ta đã biết, khi giảm giá bán, giao điểm giữa P và Q chạy xuống đoạn cầu D2 

nên có ED2 = - 0,375. Vận dụng ý nghĩa của EDp ta có giá bán  
P2 = P0 - 0,1P0 = 0,9P0 và lượng tiêu thụ Q2 = Q0 + 0,0375Q0 = 1,0375Q0. Thế vào 
phương trình TR = PxQ ta được 

TR2 = P2xQ2 = 0,9P0 x 1,0375Q0 = 0,9337P0Q0, tức doanh thu mới (đã giảm 
giá bán) chỉ bằng 93,37% doanh thu cũ (chưa giảm giá bán). 

Như vậy, cả 2 trường hợp tăng hay giảm giá bán đều không có lợi cho doanh 
nghiệp. 

6.3.3.4  Mô hình doanh nghiệp dẫn đạo giá 
Mô hình doanh nghiệp dẫn đạo giá là dạng thị trường mà trong đó có nhiều 

doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ đồng nhất với nhau và qui mô cầu tương đương 
nhau. Trong đó, một doanh nghiệp nào đó chiếm ưu thế về chi phí sản xuất sẽ chủ 
động cân bằng theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận để từ đó hình thành mức giá 
chung cho hàng hóa, dịch vụ đó trên thị trường. Các doanh nghiệp còn lại buộc phải 
cân bằng sản lượng của mình theo mức giá đã ấn định đó.  

Doanh nghiệp chủ động cân bằng dựa trên nguyên tắc đạt MC = MR sẽ đạt 
được lợi nhuận tối đa và ấn định mức giá chung cho toàn bộ thị trường được gọi là 
doanh nghiệp dẫn đạo giá, còn các doanh nghiệp khác phải cân bằng bắt buộc theo 
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giá dẫn đạo không theo nguyên tắc MC = MR nên không đạt được lợi nhuận tối đa 
và được gọi là doanh nghiệp bị dẫn đạo giá. 

Chẳng hạn, ta có hệ thống đồ thị trong Hình 5.31 thể hiện mô hình thị trường 
nói trên với 2 doanh nghiệp A và B như sau: 

 

 

 
 
                                                       
 
                   
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
 

Hình 6.9  Mô hình doanh nghiệp dẫn đạo giá  
Hình 6.9 cho biết, trên thị trường có 2 doanh nghiệp A và B cùng kinh doanh 

một loại hàng hóa, dịch vụ giống nhau nên qui mô cầu của họ tương đương nhau 
(QDA = QDB) và do vậy MRA = MRB. Tuy nhiên, vì điều kiện sản xuất khác nhau 
nên chi phí biên MC của mỗi doanh nghiệp có khác nhau. Cụ thể, đường chi phí 
biên của doanh nghiệp B có độ dốc lớn hơn của doanh nghiệp A nên khi gia tăng 
sản lượng Q chi phí sản xuất của doanh nghiệp A nhỏ hơn của doanh nghiệp B. 
Nghĩa là, trường hợp này MCA<MCB nên doanh nghiệp A là doanh nghiệp dẫn đạo 
giá. 

Rõ ràng ta thấy, nếu doanh nghiệp B không theo giá dẫn đạo của A mà cân 
đối theo nguyên tắc MC = MR để đạt lợi nhuận tối đa thì trong trường hợp này sẽ 
phản tác dụng vì giá bán hàng hóa cao hơn giá dẫn đạo nên không thể nào tiêu thụ 
được hàng hóa như mong muốn. 

Ví dụ 6.2: Có 2 doanh nghiệp A và B cùng hoạt động trên thị trường hàng 
hóa X và có qui mô cầu về hàng hoá này là giống nhau và có dàng  
P = - 0,25Q + 200.  Chi phí sản xuất của doanh nghiệp A là TCA = 0,125Q2 + 50Q + 200 
và chi phí sản xuất của doanh nghiệp B là TCB = 0,125Q2 + 60Q + 180. Hãy cho biết 
doanh nghiệp nào là doanh nghiệp dẫn đạo giá, đồng thời hãy xác định mức giá dẫn 
đạo trên thị trường là bao nhiêu? So với cân bằng tự do, lợi nhuận của doanh nghiệp 
bị dẫn đạo giá biến động như thế nào? 

a) Ta đã biết, doanh nghiệp dẫn đạo giá là doanh nghiệp có lợi thế về chi phí 
sản xuất biến đổi MC. Dựa vào dữ liệu đã cho ta có: 

MCA = (TCA)’ =  0,25Q + 50  
MCB = (TCB)’ =  0,25Q + 60  
Từ kết quả trên cho thấy, MCA < MCB ở mọi mức sản lượng nên doanh 

nghiệp A chính là doanh nghiệp dẫn đạo giá. Chính vì vậy mà giá bán hàng hóa X 
của doanh nghiệp A thông qua cân bằng tự do nhằm đạt lợi nhuận tối đa cho mình 
cũng là giá dẫn đạo của hàng hóa X trên thị trường. Cụ thể: 

Từ hàm cầu ta suy ra MRA = -0,5Q + 200 

Q 

MRB MRA 
D

 

Da 

PB 

P P 
MCA MCB 

PA 

QA QB1 QB2 0 0 



 

140 
Lưu hành nội bộ 

Và MCA = MRA  0,25Q + 50 = -0,5Q + 200 
 0,75Q = 150 => Q = 200 và P =  -0,25x200 + 200= 150 
b) So sánh lợi nhuận của doanh nghiệp B 
- Trường hợp cân bằng tự do theo MC = MR với MRB = MRA thì ta có: 
MCB = MRB  0,25Q + 60 = -0,5Q + 200 
 0,75Q = 140 => Q = 187 và P =  -0,25x187 + 200= 153,25 
Π1 = TR1 – TC1  Π1 = 153,25x187 – (0,125x1872 + 60x187 + 180) 
=> Π1 = 28.657,75 – 15.771,125 = 12.886,625 
- Trường hợp cân bằng bắt buộc theo giá dẫn đạo P = 150 thì ta có: 
Π2 = TR2 – TC2  Π = 150x200 – (0,125x2002 + 60x200 + 180) 
=> Π2 = 30.000 – 17.180 = 12.820 
Như vậy, khi cân bằng bắt buộc theo giá dẫn đạo doanh nghiệp B bị thiệt mất 

khoản lợi nhuận tương đương 66,625. 
6.3.3.5  Mô hình doanh nghiệp thống trị 
Mô hình doanh nghiệp thống trị là mô hình cạnh tranh đối với những ngành 

có qui mô lợi suất không đổi trong dài hạn, tức là đường chi phí trung bình dài hạn 
gần như nằm ngang. Thị trường có sự tồn tại rất nhiều doanh nghiệp với qui mô sản 
xuất lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một doanh nghiệp chiếm đại bộ phận thị trường 
và giữ vai trò thống trị. Doanh nghiệp thống trị có khả năng chi phối thị trường 
thông qua hai cách định giá sau: 

a) Định giá độc quyền: Doanh nghiệp sẽ cân bằng sản lượng tại  
MC = MR để đạt lợi nhuận tối đa và đưa ra mức giá chung cho thị trường. Tuy cách 
định giá này giúp cho doanh nghiệp thống trị đạt được lợi nhuận cao nhất nhưng thị 
phần của doanh nghiệp còn hạn chế, thị phần bỏ ngỏ còn lớn cho nên nguy cơ cạnh 
tranh của từ phía các đối thủ tiềm tàng còn cao. 

b) Định giá cạnh tranh: Doanh nghiệp sẽ cân bằng sản lượng tại  
MC = P và cũng ấn định mức giá chung cho thị trường. Cách định giá này không 
đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, nhưng do có giá bán thấp nên hàng hóa 
tiêu thụ được nhiều hơn nên thị phần doanh nghiệp được mở rộng, từ đó đã hạn chế 
nguy cơ cạnh tranh từ các đối thủ. 

 Hình 6.10 dưới đây mô tả thị trường của doanh nghiệp thống trị. 
 

 

 

 

 
                           
 
                                  
 

Hình 6.10  Mô hình doanh nghiệp thống trị 
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Ví dụ 6.3: Giả sử đường cầu của doanh nghiệp thống trị có dạng  
P = -1/4Q + 150, cầu thị trường là QM = - P + 600 và chi phí sản xuất  
TC = 0,125Q2 + 45Q +1.000. Hãy xác định lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp 
trong hai trường hợp, định giá độc quyền và định giá cạnh tranh. Biết rằng mô hình 
xác định thị phần được cho như sau: 

100x
Q
QS

M

o
M =  (6.3) 

a) Trường hợp định giá độc quyền. 
Từ dữ liệu trong ví dụ trên ta có: 
MC = 0,25Q + 45 
MR = -0,5Q + 150 
Doanh nghiệp đặt MC = MR, nghĩa là: 
0,25Q + 45 = -0,5Q + 150  0,75Q = 105 
=> Q = 140 và P = -0,25x140 + 150 = 115 
Với P = 115 thì QM = - 115 +  600 = 485 
+ Л = 115x140 - (0,125x1402 + 45x140 +1.000) = 16.100 - 9.750 = 6.350 

+ 100
485
140 xSM = = 28,86% 

b) Trường hợp định giá cạnh tranh 
Doanh nghiệp đặt MC = P, tức là: 
0,25Q + 45 = - 0,25Q + 150  0,5Q = 105 
=> Q = 210 và P = -0,25x210 + 150 = 97,5 
Với P = 97,5 thì QM = - 97,5 +  600 = 502,5 
+ Л = 97,5x210 - (0,125x2102 + 45x210 +1000) = 20.475 - 15.962,5 =  4.512,5 

+ 100
5,502

210 xSM = = 41,79% 

Kết quả so sánh như trong bảng sau: 
Bảng 6.2  Định giá độc quyền và định giá cạnh tranh 

Định giá Lợi nhuận 
(triệu đồng) 

Thị phần 
(%) 

Định giá độc quyền 6.350 28,86 
Định giá cạnh tranh 4.512,50 41,79 

(Nguồn: Kết quả của Ví dụ 6.3) 

TÓM TẮT CHƯƠNG 
Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn là dạng thị trường mà trong đó có 

nhiều hơn 1 nhưng không quá nhiều số doanh nghiệp sản xuất và cung ứng những 
loại hàng hoá, dịch vụ tương tự nhau và có khả năng thay thế tốt cho nhau đối với 
cùng một đối tượng người tiêu dùng. Đây là dạng thị trường có tính chất trung gian 
giữa thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường độc quyền hoàn toàn. Tuỳ vào 
mức độ chi phối mạnh hay yếu của cạnh tranh hay độc quyền mà thị trường này có 
hai dạng: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường thiểu số độc quyền. 

Thị trường cạnh tranh độc quyền, là dạng thị trường có những đặc điểm gần 
giống với thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Số lượng doanh nghiệp tham gia thị 
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trường đủ lớn để hành động của một doanh nghiệp nào đó không ảnh hưởng một 
cách rõ ràng cho các doanh nghiệp còn lại. Một đặc điểm khác biệt duy nhất so với 
thị trường cạnh tranh hoàn toàn là sản phẩm của các doanh nghiệp có sự khác nhau 
mà người tiêu dùng có thể nhận biết được chứ không đồng nhất với nhau hoàn toàn. 
Đường doanh thu biên đã tách khỏi đường cầu có nghĩa là MR < P do đó việc cân 
bằng của doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc đặt MC = MR. Trong dài 
hạn, khi qui mô cầu giảm sút, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh về SAC sao cho tại đó 
SMC = LMC = MR và tại đó  SAC = LMC để hòa vốn. 

Thị trường độc quyền nhóm, hay còn được gọi là độc quyền tập đoàn hay 
thiểu số độc quyền, là dạng thị trường mà trong đó có rất ít doanh nghiệp cùng sản 
xuất và cung ứng cho toàn bộ thị trường những sản phẩm có thể là đồng nhất hoặc 
không đồng nhất. Sự gia nhập ngành có phần khó khăn nên doanh nghiệp độc quyền 
nhóm thường thu được lợi nhuận siêu ngạch trong dài hạn. Có 5 mô hình cạnh tranh 
phổ biến trong thị trường độc quyền nhóm là: Cạnh tranh về giá, cạnh tranh về 
quảng cáo, cạnh tranh theo mô hình đường cầu gãy, cạnh tranh theo mô hình dẫn 
đạo giá và cạnh tranh theo mô hình doanh nghiệp thống trị. Cạnh tranh về giá hay 
chiến tranh giá cả là việc các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bán để thu hút khách 
hàng về phía mình là cho giá cả hàng hóa, dịch vụ giảm mạnh dẫn đến việc loại trừ 
nhau và chỉ còn lại một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn hay đi đến thỏa hiệp để 
chuyển sang thị trường độc quyền nhóm có hợp tác. Cạnh tranh về quảng cáo là 
việc các doanh nghiệp ra sức tăng chi phí để thực hiện các hoạt động quảng bá hàng 
hóa rầm rộ làm tăng chi phí vô ích nếu thị trường đã bảo hòa. Tuy nhiên, các doanh 
nghiệp không thể không quảng cáo vì chỉ có cạnh tranh về quảng cáo là ôn hòa nhất 
và cách bảo vệ thị phần tốt nhất. Mô hình đường cầu gãy là mô hình cạnh tranh 
nhưng giá cả luôn ổn định vì không doanh nghiệp nào dám thay đổi giá cả. Đường 
cầu gãy thành 2 đoạn với độ co giãn khác nhau làm cho việc tăng hay giảm giá bán 
cũng đều bất lợi cho doanh nghiệp.Mô hình dẫn đạo giá là mô hình thị trường mà 
trong đó có nhiều doanh nghiệp có qui mô cầu bằng nhau nhưng chi phí sản xuất thì 
khác nhau. Doanh nghiệp nào có cho phí biên MC nhỏ hơn sẽ dẫn đạo giá thông qua 
việc cân bằng theo nguyên tắc MC = MR, các doanh nghiệp còn lại bị dẫn đạo giá, 
nghĩa là cân đối sản lượng theo giá dẫn đạo. Mô hình thống trị là dạng thị trường có 
nhiều doanh nghiệp hoạt động nhưng qui mô lớn nhỏ khác nhau, trong đó doanh 
nghiệp có lợi thế sẽ mở rộng thị phần và khống chế toàn bộ thị trường. Doanh 
nghiệp thống trị có 2 cách cạnh tranh là định giá độc quyền với MC = MR để đạt lợi 
nhuận tối đa và định giá cạnh tranh với MC = P để hạn chế nguy cơ cạnh tranh tiềm 
tàng. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Một doanh nghiệp có hàm cầu gãy dạng:  

                               D1: P =  -0,5Q + 100  
                          và D2: P =  - Q + 140 

a. Hãy xác định giá cả và sản lượng và doanh thu hiện tại 
b. Giả sử tăng 10% giá bán thì tình hình doanh thu như thế nào? Vì sao? 
c. Giả sử giảm 10% giá bán thì tình hình doanh thu như thế nào? Vì sao? 
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2. Có 2 doanh nghiệp A, B cùng hoạt động trên thị trường sản phẩm X và có qui 
mô cầu về hàng hóa giống nhau và có dạng P = -0,25Q + 200. Chi phí sản xuất 
của A, TCA = 1/8Q2 + 50Q + 200 và chi phí sản xuất của B,  
TCB = 0,125Q2 + 60Q + 500. Hãy xác định doanh nghiệp dẫn đạo về giá và giá 
bán của sản phẩm X trên thị trường? 

3. Nếu đường cầu của doanh nghiệp thống trị có dạng P = -0,25Q + 150. Cầu thị 
trường là QDM = - P + 600 và chi phí sản xuất TCA = 0,125Q2 + 45Q + 1000. Hãy 
xác định lợi nhuận và thị phần của doanh nghiệp trong hai trường hợp, định giá 
độc quyền và định giá cạnh tranh? 
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Chương 7 
THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT 

 
MỤC TIÊU CHƯƠNG 

Thị trường yếu tố sản xuất có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp. Do vậy, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn sử dụng như như thế nào 
để có thể tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Một số loại thị trường yếu tố 
đầu vào chủ yếu trong sản xuất nào cần quan tâm. Đây là những mục tiêu chủ yếu 
mà Chương 7 nhằm tới. 
7.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT 
7.1.1  Khái niệm thị trường yếu tố sản xuất và giá cả yếu tố sản xuất 

7.1.1.1  Khái niệm thị trường các yếu tố sản xuất 
Thị trường các yếu tố sản xuất là một khái niệm trong kinh tế học đề cập đến 

cơ chế thị trường mà trong đó các yếu tố sản xuất như đất đai, lao động, vốn, và 
hoặc kỹ thuật…. được mua bán. Các yếu tố này là những nguồn lực cần thiết để sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Thị trường các yếu tố sản xuất hoạt động cũng 
dựa trên quy luật cung và cầu, giống như thị trường hàng hóa và dịch vụ, nhưng 
chúng đặc biệt tập trung vào việc mua bán nguồn lực sản xuất thay vì sản phẩm cuối 
cùng. 

Khác với thị trường hàng hóa tiêu dùng (thị trường đầu ra), thị trường các 
yếu tố sản xuất là thị trường hàng hóa trung gian, trong đó vai trò của người bán và 
người mua được hoán đổi cho nhau. Người tiêu dùng trở thành nhà cung ứng, người 
bán hàng hóa và doanh nghiệp trở thành người mua hàng hóa đó. 

Thị trường các yếu tố sản xuất có vai trò quan trọng trong việc xác định giá 
cả và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Sự cạnh tranh và cung cầu trong các thị 
trường này ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa, và thu nhập của các 
yếu tố sản xuất. Ngoài ra, sự hiểu biết về cách thức hoạt động của thị trường các 
yếu tố sản xuất giúp chính phủ và các tổ chức quốc tế đưa ra chính sách kinh tế và 
quyết định đầu tư hiệu quả hơn. 

7.1.1.2  Giá cả và mức sử dụng của các yếu tố sản xuất  
Cũng như hàng hóa tiêu dùng, giá cả của yếu tố sản xuất giữ vai trò quan 

trọng không những trong việc quyết định sử dụng mà còn định hướng phân phối 
chúng vào các mục đích sử dụng khác nhau, từ công việc bình thường của một cá 
nhân, đơn vị đến công việc đặc biệt quan trọng của một quốc gia. 

Thị trường các yếu tố sản xuất cũng có hai dạng với hai tính chất khác nhau, 
đó là cạnh tranh và độc quyền, và lẽ đương nhiên, ở thị trường khác nhau sẽ có 
nguyên tắc định giá bán và mức sử dụng khác nhau. Sau đây, chúng ta sẽ nghiên 
cứu vấn đề này trong từng điều kiện thị trường cụ thể. 
7.1.2  Cân đối tối ưu trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn  

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn của yếu tố sản xuất cũng giống như thị 
trường cạnh tranh hoàn toàn của hàng hóa tiêu dùng. Có nghĩa là, mọi quyết định 
cung cấp hay không, cung cấp nhiều hay ít của nhà cung ứng cũng như các quyết 
định về mức sử dụng các yếu tố sản xuất đó không làm ảnh hưởng đến giá cả trên 
thị trường các yếu tố sản xuất. Trong thị trường loại này, chúng ta xem xét 2 trường 
hợp điển hình về mức sử dụng yếu tố sản xuất của doanh nghiệp sau đây: 
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7.1.2.1  Trường hợp sử dụng đồng thời nhiều yếu tố đầu vào biến đổi 
a) Sử dụng theo một cơ cấu sao cho đạt hiệu quả tối ưu về chi phí 
Ở đầu chương 4 chúng ta đã từng đề cập đến vấn đề này. Thực chất, đó là 

việc doanh nghiệp lựa chọn sử dụng các yếu tố đầu vào như thế nào để với một mức 
sản lượng định sẵn, doanh nghiệp chỉ phải chịu một mức hao phí thấp nhất hoặc, với 
một mức chi phí biết trước, doanh nghiệp đạt được mức sản lượng cao nhất. 

Về nguyên tắc, để đạt được mức tối ưu về chi phí, doanh nghiệp phải sử 
dụng các yếu tố đầu vào biến đổi theo một cơ cấu thích hợp nào đó sao cho năng 
suất biên trên 1 đồng chi phí đầu tư cho yếu tố đầu vào sản xuất này phải bằng với 
năng suất biên trên 1 đồng chi phí đầu tư cho yếu tố đầu vào sản xuất kia. 

Ví dụ, một doanh nghiệp muốn sản xuất ra sản phẩm A phải sử dụng 2 yếu tố 
đầu vào biến đổi là L và K, giá của yếu tố L là PL và giá của yếu tố sản xuất K là PK. 
Vậy, doanh nghiệp  sẽ phải phối hợp sử dụng 2 yếu tố sản xuất này sao cho: 

K

L

K

L

P
P

MP
MP

=   hoặc 
K

K

L

L

P
MP

P
MP

=  

b) Sử dụng theo một cơ cấu sao cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa 
Như chúng ta đã biết, ở bất cứ mức sản lượng cho trước nào, doanh nghiệp 

cũng có thể lựa chọn sử dụng các yếu tố đầu vào theo một cơ cấu thích hợp để đạt 
được mức chi phí thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận tối đa thì chỉ có một mức sản 
lượng và một cách lựa chọn phối hợp sử dụng các yếu tố đầu vào mà thôi.  

Ta có biểu đồ sau: 
 

                             
 
 
 
 
 
                                
 
 
                                

 
Hình 7.1  Phối hợp hiệu quả yếu tố đầu vào và đạt lợi nhuận tối đa 

Hình 7.1 cho thấy, ở các mức sản lượng Q1 và Q* doanh nghiệp luôn có thể 
sử dụng các phối hợp hiệu quả giữa các yếu tố đầu vào K và L để tạo ra các mức chi 
phí thấp nhất là AC1 và AC*. Tuy nhiên, tại đây không phải là mức sản lượng mà 
doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa bởi vì, như phần trên đã nói, nếu tại Q1 
doanh nghiệp đạt mức chi phí thấp nhất có nghĩa ở đó thỏa điều kiện:        

K

K

L

L

P
MP

P
MP

=  

Chúng ta cũng đã biết rằng nghịch đảo của biểu thức này chính là chi phí 
biên của doanh nghiệp, tức là mức chi phí cần thiết tăng thêm trong tổng chi phí 
trên cơ sở sử dụng các yếu tố đầu vào cuối cùng đã tạo ra sản phẩm cuối cùng thứ 
Q1, hay                

Q0 Q* Q1 0 

AC* 

AC1 

P0 

P,AC MC 

AC 

D 

Q 
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K

K

L

L

MP
P

MP
P

=  =  MC     nên ta có:   
MCP

MP
P

MP

K

K

L

L 1
==  

Theo Hình 7.1 ta thấy tại Q1 và Q*, MC < P0 do đó:  
0

11
PMC

>             

Như vậy, tại mức sản lượng Q1 và Q* doanh nghiệp không đạt được lợi 
nhuận tối đa nên phải tăng sử dụng yếu tố đầu vào K và L để tiếp tục gia tăng sản 
lượng. Do năng suất biên MP chịu tác động vởi qui luật giảm dần nên khi tăng sử 
dụng yếu tố K và L thì MPK và MPL sẽ giảm sút, trong khi giá cả của chúng không 
thay đổi. Hệ quả là PL/MPL và PK/MPK ngày càng lớn, tức MC ngày càng tăng lên.  

Quá trình này sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt tới mức sản lượng Q0, tại đây MC = 
P0 nên 1/MC = 1/P0, và đây chính là mức sản lượng với phối hợp 2 yếu tố đầu vào K 
và L có chi phí thấp nhất và lợi nhuận của doanh nghiệp cao nhất. 

Như vậy, về nguyên tắc chung, nếu phối hợp sử dụng các yếu tố đầu vào K 
và L mà doanh nghiệp đạt mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận thì:                                                                                                                       

0

11
PMCP

MP
P

MP

K

K

L

L ===  

c) Đường cầu  doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng nhiều yếu tố đầu vào  
Khi sử dụng nhiều yếu tố đầu vào, sự thay đổi giá cả của một yếu tố này sẽ 

dẫn đến sự thay đổi số lượng sử dụng đối với các yếu tố kia và ngược lại.  Sự thay 
đổi này được gọi là tác dụng bên trong hay tác dụng “xí nghiệp” (thay thế trong sử 
dụng đầu vào). Mục đích của sự thay đổi là tái lập sự phối hợp các yếu tố đầu vào 
với chi phí thấp nhất và sao cho doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối ta. 

Chúng ta sẽ vẽ ra đường cầu đối với yếu tố đầu vào L trong nhiều yếu tố đầu 
vào mà doanh nghiệp đang sử dụng như sau: 

. 

                                               

 

                                                                                                                                  

 
 

 
Hình 7.2  Đường cầu yếu tố đầu vào L của doanh nghiệp 

Theo như Hình 7.2 ta thấy, giả sử ban đầu với PL1 , doanh nghiệp đang sử 
dụng L1 và đạt tình trạng chi phí thấp nhất và lợi nhuận tối đa. Đường VMPL1 biểu 
diễn giá trị sản lượng biên của L khi chỉ có yếu tố L thay đổi; Khi PL1 giảm xuống 
PL2 , VMPL1 > PL1 nên doanh nghiệp tăng sử dụng yếu tố L lên L2. Sự thay đổi này 
đã làm cho các yếu tố đầu vào khác có thể thay thế cho L giảm đi để thay vào đó là 
yếu tố L, đường VMPL1 dịch chuyển sang phải, đường VMPL2 . Các điểm a, b,… là 
giao điểm giữa giá cả của L và lượng cầu L. Đường thẳng nối liền các điểm nói trên 
chính là đường cầu về yếu tố đầu vào L của doanh nghiệp.   

 

b 

a 

L L2 L1 0 

PL2 

PL1 

PL VMPL1 VMPL2 

DL 
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7.1.2.2  Trường hợp sử dụng một yếu tố đầu vào biến đổi 
a) Nguyên tắc sử dụng yếu tố đầu vào nhằm tối đa hóa lợi nhuận doanh  
Mục tiêu sử dụng các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là phải bảo đảm theo 

một cơ cấu và số lượng thích hợp nào đó để sao cho doanh nghiệp đạt được lợi 
nhuận cao nhất. 

Giả sử, doanh nghiệp đang sử dụng các yếu tố đầu vào biến đổi L, mức sử 
dụng yếu tố này được ấn định dựa trên cơ sở hiệu quả mà nó mang lại cho doanh 
nghiệp thông qua mối quan hệ giữa tổng doanh thu TR và tổng chi phí TC của 
doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. 

Nếu số lượng L được sử dụng tăng thêm trong mỗi thời kỳ làm cho tổng 
doanh thu TR tăng với tốc độ nhanh hơn tăng chi phí TC, từ đó lợi nhuận doanh 
nghiệp sẽ tăng hoặc lỗ lã sẽ giảm. Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh 
tăng mức sử dụng L lên. Ngược lại, nếu tăng số lượng sử dụng yếu tố L trong mỗi 
thời kỳ làm cho tổng doanh thu TR tăng với tốc độ chậm hơn TC tăng, hệ quả là lợi 
nhuận của doanh nghiệp giảm hoặc lỗ lã của doanh nghiệp tăng lên. Trường hợp 
này doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giảm mức sử dụng yếu tố L. 

Như vậy, về nguyên tắc, để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sử dụng yếu 
tố biến đổi L với số lượng sao cho mức đóng góp của một đơn vị L cuối cùng vào 
doanh thu TR bằng với lượng chi phí tăng thêm trong tổng chi phí do việc sử dụng 
thêm đơn vị L đó. 

Tổng quát:  Πmax  VMPL = PL 
Trong đó:  

VMPL: Giá trị sản lượng biên của yếu tố L với VMPL = MPLx Pa 
Để thấy rõ hơn việc lựa chọn mức sử dụng yếu tố đầu vào biến đổi sao cho 

doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa, chúng ta xem bảng kê các số liệu có liên 
quan của một doanh nghiệp khi sử dụng một yếu tố đầu vào biến đổi L như sau: 

Bảng 7.1  Mức sử dụng yếu tố L và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp 
Mức sử 

dụng 
yếu tố L  

Sản 
lượng 

Q  

Sản lượng 
biên MPL  

Giá sản 
phẩm PA  

Tổng 
doanh 
thu TR  

Giá trị sản 
lượng biên 

VMPL  

Giá của yếu 
tố lao động 

L - PL  
(đvlđ) 

(1) 
(đvsp) 

(2) 
(đvsp) 

(3) 
(đồng/sp) 

(4) 
(đồng) 

(5) 
(đồng) 

(6) 
(đồng/lđ) 

(7) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

18 
34 
48 
60 
70 
78 
84 
88 
90 
90 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

180 
340 
480 
600 
700 
780 
840 
880 
900 
900 

180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

(Nguồn: Dữ liệu giả điịnh) 
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Bảng 7.1 cho thấy, dựa vào nguyên tắc cân đối mức sử dụng L để đạt lợi nhuận 
tối đa, doanh nghiệp sẽ thuê 7 đơn vị lao động vì tại đây VMPL = PL = 60đ. Nếu thuê 
với số lượng đơn vị lao động khác 7 (5 chẳng hạn), thì ta thấy giá trị sản phẩm biên 
do đơn vị lao động thứ 5 tạo ra là 100đ trong khi đó, số tiền chi phí cho việc thuê 
đơn vị lao động thứ 5 chỉ có 60đ và lợi nhuận biên còn ở mức 40đ. Trường hợp này, 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục thuê thêm lao động để tăng lợi nhuận cho mình. Ngược lại, 
nếu doanh nghiệp thuê 8 đơn vị lao động, giá trị sản phẩm biên do có sự tham gia 
của đơn vị lao động thứ 8 tạo ra chỉ có 40đ trong khi chi phí phải trả cho đơn vị lao 
động này là 60đ, như vậy doanh nghiệp sẽ bị lỗ 20đ. Để khắc phục tình trạng này, 
doanh nghiệp phải tinh giảm bớt 1 đơn vị lao động. 

b) Đường cầu của doanh nghiệp trong trường hợp sử dụng một yếu tố đầu 
vào 

Qua phân tích mức sử dụng yếu tố đầu vào cho sản xuất trong Bảng 7.1, ta 
thấy quan hệ giữa số lượng hay mức sử dụng yếu tố đầu vào ở cột (1) với giá sản 
lượng biên hay doanh thu biên ở cột (5) chính là mối quan hệ giữa giá cả và lượng 
cầu về yếu tố sản xuất L của doanh nghiệp. Nếu trích 2 cột này riêng thành một 
bảng ta sẽ có biểu cầu về yếu tố đầu vào sản xuất L của doanh nghiệp như sau: 

Bảng 7.2  Biểu cầu về yếu tố đầu vào sản xuất L 
Giá thuê L 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Mức cầu L 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

(Nguồn: Dữ liệu Bảng 7.1) 
Biểu diễn bằng đồ thị ta có đường cầu về L như sau: 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
                                        

  
      
 

 
Hình 7.3  Đường cầu yếu tố đầu vào sản xuất L 

 
7.1.3  Cân đối tối ưu của doanh nghiệp với độc quyền bán sản phẩm 

Chúng ta giả định rằng, doanh nghiệp độc quyền bán sản phẩm phải mua các 
yếu tố đầu vào trên thị trường các yếu tố sản xuất có tính tất cạnh tranh hoàn toàn. 
Nghĩa là doanh nghiệp độc quyền có thể mua yếu tố sản xuất với bất kỳ số lượng 
nào theo giá cả của thị trường. Chúng ta hãy xem xét doanh nghiệp này sẽ quyết 
định như thế nào để đạt lợi nhuận tối đa cho mình. 
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7.1.3.1  Giá cả và mức sử dụng đồng thời nhiều yếu tố đầu vào biến đổi 
a) Sự phối hợp tối ưu các yếu tố đầu vào về mặt chi phí 
Với bất kỳ mức sản lượng nào, doanh nghiệp cũng muốn sử dụng các yếu tố 

sản xuất sao cho đạt được mức chi phí đầu vào thấp nhất. Để làm được điều này, 
doanh nghiệp phải sử dụng các yếu tố đầu vào sao cho năng suất biên trên một đồng 
chi phí của yếu tố này bằng năng suất biên trên một đồng chi phí của yếu tố kia. 
Tổng quát: 

K

K

L

L

P
MP

p
MP

=    hay  
K

L

K

L

P
P

MP
MP

=  

b) Sự phối hợp tối ưu các yếu tố đầu vào nhằm tối đa hóa lợi nhuận 
Với cách sử dụng phối hợp các yếu tố đầu vào như trên sẽ đảm bảo cho 

doanh nghiệp sự tối thiểu hóa về mặt chi phí ở bất kỳ mức sản lượng nào. Tuy 
nhiên, với một qui mô được thiết lập và đứng trước một đường cầu về sản phẩm 
nhất định, để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp chỉ có một mức sản lượng cụ thể 
nào đó mà thôi.  

 

                                      

 

 

 
 
 

Hình 7.4  Phối hợp tối ưu yếu tố đầu vào để đạt lợi nhuận tối đa 

Trong Hình 7.4 ta thấy, mức sản lượng mà doanh nghiệp đạt được lợi nhuận 
tối đa là Q0 chứ không phải Q1 bởi vì, tuy tại đây doanh nghiệp thực hiện được việc 
sản xuất với chi phí thấp nhất, nhưng vì sản lượng Q1 quá nhỏ, tại đó MC < MR nên 
chưa tối đa hóa lợi nhuận. Ta có: 

K

K

L

L

P
MP

P
MP

= =
MRMC
11

>  

Nghĩa là tại mức sản lượng này MC còn nhỏ hơn MR, lợi nhuận biên của 
doanh nghiệp vẫn còn, do đó doanh nghiệp phải tăng sản lượng để gia tăng lợi 
nhuận.  

Nếu gia tăng sản lượng, doanh nghiệp phải sử dụng thêm yếu tố đầu vào L và 
K cho nên sẽ dẫn tới MPL và MPK giảm sút. Trong trường hợp PL và PK không đổi, 
ta thấy tỷ số MPL/PL và MPK/PK sẽ giảm, nghĩa là PL/MPL và PK/MPK tăng lên, hay 
nói cách khác MC gia tăng. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi nào MC bằng với 
MR và tại đó, doanh nghiệp đạt được sản lượng mà ở đó lợi nhuận tối đa. Như vậy, 
có thể thấy rằng, phương pháp lựa chọn phối hợp các yếu tố đầu vào trong sản xuất 
để đạt được lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp có thể biểu diễn như sau: 

MR 
D 

L0, K0 

L1, K1 

0 Q1 

P 

P1 

P0 

Q0 Q 

MC 

AC 
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K

K

L

L

P
MP

P
MP

= =
MRMC
11

=  

7.1.3.2  Giá cả và mức sử dụng một yếu tố đầu vào biến đổi 
Không giống như doanh nghiệp cạnh tranh, doanh nghiệp độc quyền luôn 

gặp phải tình trạng sản lượng tiêu thụ tăng thì giá cả của hàng hóa giảm, doanh thu 
biên luôn nhỏ hơn giá bán hàng hóa. Do đó, để đạt được lợi nhuận tối đa, doanh 
nghiệp độc quyền không thể sử dụng một yếu tố đầu vào L nào đó sao cho VMPL = 
MPL* P bởi vì: 

Bảng 7.3  Doanh thu, doanh thu biên và cầu về yếu tố sản xuất L 
Mức sử 
dụng L  

Sản 
lượng Q 

Sản 
lượng 

biên MPL  

Giá cả 
sản phẩm 

PA  

Tổng 
doanh thu 

TR  

Doanh thu 
biên của L 

MRL  

Doanh thu 
biên/sp 

MR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

18 
34 
48 
60 
70 
78 
84 
88 
90 
90 

18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

100 
98 
96 
94 
92 
90 
88 
86 
84 
82 

1.800 
3.332 
4.608 
5.640 
7.440 
7.020 
7.392 
7.568 
7.560 
7.380 

1.800 
1.532 
1.276 
1.032 

800 
580 
372 
176 
- 8 

- 180 

100,00 
95,75 
91,14 
86,00 
80,00 
72,50 
62.00 
44,00 
- 4,00 

// 

(Nguồn: Dữ liệu từ Bảng 7.1) 

Với tình hình như trong Bảng 7.3, doanh nghiệp độc quyền sẽ sử dụng số 
lượng yếu tố L sao cho đối với đơn vị L sử dụng tăng thêm cuối cùng tạo ra một 
lượng doanh thu tăng thêm bằng với lượng tăng thêm của tổng chi phí.  

Người ta gọi lượng doanh thu tăng thêm này là doanh thu biên của yếu tố sản 
xuất L cuối cùng được sử dụng (MRL) và nó bằng với sản lượng biên L (MPL) nhân 
với doanh thu biên của sản phẩm cuối cùng (MR). Mặt khác, vì yếu tố L được mua 
trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nên giá cả của nó không thay đổi, do đó lượng 
chi phí tăng thêm trong tổng chi phí do sử dụng thêm một đơn vị yếu tố L chính là 
giá mua của L (PL). 

Từ sự phân tích trên đây, có thể thấy điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận của 
doanh nghiệp độc quyền là:  MRL = PL hay là MPLx MR = PL. 

Bảng 7.3 cho thấy, với sự gia tăng sử dụng yếu tố L sẽ làm cho MRL (doanh 
thu biên trên một đơn vị L sử dụng cuối cùng) giảm sút.  

Điều này xảy ra là do 2 nguyên nhân: 
Một là, do qui luật năng suất biên giảm dần tác động. Nghĩa là khi tăng sử 

dụng yếu tố đầu vào cùng loại trong một thời kỳ sẽ làm cho năng suất biên của đơn 
vị yếu tố đầu vào được sử dụng cuối cùng giảm sút. 

Hai là, doanh thu biên của sản phẩm bị giảm do việc cung ứng ra thị trường 
ngày càng nhiều sản phẩm làm cho giá bán của nó bị giảm. Mà doanh thu biên của 
đơn vị yếu tố đầu vào L bằng với doanh thu biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng 
nhân với sản lượng biên của L.  
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Tổng quát:  MRL = MR x MPL 
Hoặc có thể xác định MRL bằng cách so sánh tổng doanh thu với số lượng 

yếu tố đầu vào L như sau: 
Bảng 7.4  Mối liên hệ giữa doanh thu, doanh thu biên với giá của L 

Mức sử dụng L  
(đvlđ) 

(1) 

Tổng doanh thu TR 
(đồng) 

(5) 

Doanh thu biên MRL  
(đồng/lđ) 

(6) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1.800 
3.332 
4.608 
5.640 
7.440 
7.020 
7.392 
7.568 
7.560 
7.380 

1.800 
1.532 
1.276 
1.032 

800 
580 
372 
176 
- 8 

- 180 

(Nguồn: Dữ liệu từ Bảng 7.3) 

Như chúng ta đã biết, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp độc quyền phải 
sử dụng yếu tố L sao cho với đơn vị L cuối cùng được sử dụng sẽ tạo ra mức tăng 
doanh thu tiêu thụ hàng hóa bằng với chi phí tăng thêm do sử dụng đơn vị L đó, 
hay: MRL = MCL. Mặc khác, chúng ta đã biết thị trường yếu tố sản xuất là thị trường 
cạnh tranh hoàn toàn cho nên chi phí tăng thêm khi sử dụng thêm đơn vị yếu tố L 
cuối cùng bằng với giá của nó, hay:  MCL = PL 

Liên hệ với Bảng 7.3 trên đây, ta có biểu cầu về L của doanh nghiệp như sau: 
Bảng 7.5  Biểu cầu về yếu tố sản xuất L 

PL 1 2 3 4 5 6 7 8 
QDL 1.800 1.532 1.276 1.032 800 580 372 176 

Trên cơ sở biểu cầu ở Bảng 7.5, đường cầu về yếu tố sản xất L như sau: 

                     
Hình 7.5  Đường cầu về yếu tố sản xuất L 
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7.2  THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT CHỦ YẾU 
7.2.1  Thị trường lao động 

7.2.1.1  Khái miệm 
Thị trường lao động là thuật ngữ chỉ tổng thể về tất cả các hoạt động liên 

quan đến việc tìm kiếm và cung cấp lao động trong nền kinh tế. Nó bao gồm các 
yếu tố như số lượng người lao động có sẵn, các vị trí công việc có sẵn, các mức 
lương, điều kiện làm việc, và các chính sách quản lý lao động của các tổ chức và 
chính phủ. 

Trên thị trường lao động, người lao động (những người tìm việc) và nhà 
tuyển dụng (các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng nhân lực) gặp nhau và tạo nên quy 
trình tìm kiếm, chọn lựa và thuê mướn nhân lực. Thị trường lao động có thể ảnh 
hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia thông qua việc ảnh 
hưởng đến sự phân phối thu nhập, sự phát triển kinh tế, và sự thay đổi trong cách 
thức làm việc của con người. 

7.2.1.2 Cầu lao động 
Cầu lao động là khái niệm chỉ số lượng và loại hình người lao động mà các 

nhà tuyển dụng hoặc các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng đang tìm kiếm. Cầu lao 
động phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế, công nghệ, và chính sách lao động. 
Khi nền kinh tế phát triển, cầu lao động thường tăng lên do các tổ chức cần nhiều 
người làm việc hơn để mở rộng sản xuất và cung ứng dịch vụ. Điều này có thể dẫn 
đến tình trạng thiếu hụt lao động trong một số lĩnh vực hoặc khu vực nhất định. 
Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, cầu lao động thường giảm khi các doanh 
nghiệp giảm sản xuất và thu nhỏ quy mô.  

Cầu lao động thường được đo lường bằng các chỉ số như tỷ lệ thất nghiệp, tỷ 
lệ tuyển dụng, hoặc thời gian còn lại để tìm việc làm. Những con số này cung cấp 
thông tin quan trọng giúp đánh giá sức khỏe và xu hướng của thị trường lao động 
trong một khu vực cụ thể. Cầu lao động là loại cầu thứ phát, nghĩa là cầu về lao 
động phát xuất trên cơ sở cầu về hàng hóa, dịch vụ trên thị trường hàng hóa tiêu 
dùng. Số lượng lao động mà doanh nghiệp muốn thuê phụ thuộc vào 2 yếu tố: cầu 
về hàng hóa, dịch vụ cuối cùng và mức tiền công hay tiền lương cho lao động đó. 

Ta có đồ thị đường cầu lao động như sau: 
                                        
 
 
                                     
 
 
                                        
 
 
 
 
 

 
Hình 7.6  Đường cầu về yếu tố lao động  
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Nếu xem tiền lượng là giá cả của lao động thì đường cầu về lao động trên thị 
trường cũng có đặc điểm giống như đường cầu của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng là 
luôn có độ nghiêng đi xuống. Điều này nói lên một qui luật là nếu tiền lượng tăng 
lên thì cầu về lao động giảm và ngược lại. 

7.2.1.3  Cung về lao động 
Cung lao động là thuật ngữ chỉ tổng số lượng và tính sẵn có của nguồn lao 

động mà các nhà tuyển dụng hoặc các tổ chức có nhu cầu tuyển dụng có thể sử 
dụng. Nó bao gồm tất cả các cá nhân có thể làm việc và có ý định tham gia vào lực 
lượng lao động. Cung lao động bao gồm các yếu tố như số lượng người lao động có 
sẵn, đào tạo và kỹ năng của họ, và sự sẵn sàng của họ để làm việc trong các điều 
kiện cụ thể. Các nhà tuyển dụng phải đánh giá và điều chỉnh chiến lược tuyển dụng 
của họ dựa trên tình trạng cung lao động để đáp ứng nhu cầu công việc của họ. 

Trong các nền kinh tế phát triển, cung lao động thường có xu hướng đa dạng 
và phong phú hơn, với nhiều người lao động có năng lực và kỹ năng khác nhau. Tuy 
nhiên, ở một số khu vực hoặc ngành nghề đặc biệt, có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt 
cung lao động khi có quá ít người có kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu tuyển 
dụng. Ngoài tiền lương, cung lao động còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau: 

- Lao động là một nhu cầu mang tính bẩm sinh của con người. Lao động giúp 
cho con người tồn tại và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. 

- Lao động của con người chịu ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý xã hội. Con 
người cụ thể được đánh giá thông qua lao động sản xuất của họ, bởi lao động được 
nhiều cộng đồng trên thế giới xem ngang hàng với giá trị, đạo đức và trinh tiết. 

- Lao động chịu ảnh hưởng bởi đời sống vật chất. Để tăng tiêu dùng sản 
phẩm vật chất, con người cần phải có thu nhập và con đường kiếm được thu nhập 
được xem là chân chính nhất chính là lao động. 

- Lao động chịu ảnh hưởng bởi giới hạn và phân bố thời gian của con người. 
Con người chỉ có 24 giờ để sống trong một ngày. Trong khoảng thời gian này, họ 
phải lao động, nghỉ ngơi, vui chơi  giải trí…Mỗi hoạt động đều có lợi ích riêng của 
nó và cũng chịu sự tác động của lợi ích biên giảm dần, chính vì vậy mà họ phải cân 
đối giữa thời gian lao động với các hoạt động khác một cách hợp lý. 

Ta có đường cung lao động theo mức tiền lương bình quân như sau: 
                                       
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.7  Đường cung về yếu tố lao động 
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Đường cung về lao động về cơ bản cũng giống với đường cung về hàng hóa, 
dịch vụ, tức là nó luôn dốc lên từ trái sang phải. Điều này cho thấy, với mức tiền 
lương cao hơn người lao động thích đi làm việc hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên 
cứu cho rằng đường cung lao động có thể sẽ quay ngược trở lại. Nó nói lên rằng, 
nếu tiền lương quá cao sẽ làm cho lao động giảm bởi người lao động sẽ thích nghỉ 
ngơi hưởng thụ nhiều hơn. 

7.2.1.4 Cân bằng thị trường lao động 
Tình trạng cân bằng thị trường lao động là trạng thái thị trường lao động mà 

trong đó với mức lương mà các doanh nghiệp thỏa thuận được với người lao động 
giúp cho họ sử dụng đủ số lao động cần thiết theo yêu cầu và số người có nhu cầu 
việc làm cũng nhận được việc làm đầy đủ, trong nền kinh tế về cơ bản không còn 
tình trạng thất nghiệp. 

 
 

 

 

 

 
Hình 7.8  Cân bằng thị trường lao động 

7.2.1.5  Tác động của tiền lương tối thiểu đến thị trường lao động 
Tiền lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà nhà nước qui định để các nhà 

sản xuất sử dụng lao động thanh toán cho người lao động. Việc qui định tiền lương 
tối thiểu có tác động đến trạng thái cân bằng thị trường lao động và cân bằng của 
toàn bộ nền kinh tế. Thực tế cho thấy, mức lương tối thiểu thường được qui định 
thấp hơn hoặc cao hơn mức lương cân bằng đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng 
cung cầu lao động. Cụ thể: 

- Nếu mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương cân bằng của nền kinh tế, tình 
trạng thiếu lao động xảy ra mặc dù nguồn lao động trong xã hội còn rất dồi dào. 

 

 

 

 

 

Hình 7.9  Mất cân bằng thị trường dạng thiếu lao động 

Ngược lại, nếu mức lương tối thiểu cao hơn mức lương cân bằng thì tình 
trạng thừa lao động diễn ra, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao. 
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Hình 7.10  Mất cân bằng thị trường dạng thừa lao động 
7.2.2  Thị trường vốn 

7.2.2.1 Khái niệm thị trường vốn 
Thị trường vốn (hay còn gọi là thị trường tài chính) là nơi mà các cá nhân, tổ 

chức và chính phủ gặp nhau để giao dịch các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái 
phiếu, tiền tệ, hàng hóa, và các công cụ tài chính khác. Mục đích chính của thị 
trường vốn là huy động vốn và chuyển đổi tài sản giữa những người có nhu cầu vay 
mượn vốn và những người có thừa vốn để đầu tư. 

Các thị trường vốn có thể được chia thành hai loại chính: 
- Thị trường chứng khoán: Nơi mà các cổ phiếu và các công cụ tài chính có 

tính thanh khoản cao được mua bán. 
- Thị trường nợ: Nơi mà các trái phiếu và các công cụ tài chính có tính thanh 

khoản thấp hơn được giao dịch. 
Thị trường vốn quan trọng đối với nền kinh tế vì nó cung cấp phương tiện để 

các doanh nghiệp và chính phủ có thể huy động vốn để đầu tư và phát triển. Ngoài 
ra, nó cũng cho phép các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể đầu tư tiền của họ để 
tạo ra lợi nhuận. Thị trường vốn có vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị của 
các tài sản và diễn biến kinh tế chung. 

7.2.2.2 Cầu về vốn  
Trước hết, ta cần biết rằng vốn là toàn bộ giá trị có thể tồn tại dưới dạng tiền 

tệ hoặc tài sản hữu hình mà doanh nghiệp sử dụng vào việc đầu tư sinh lời. Trong 
kinh doanh, vốn là một trong ba bộ phận tạo nên điều kiện cần thiết để doanh 
nghiệp hoàn thành được mục tiêu kinh doanh của mình. 

Cầu về vốn cho kinh doanh là lượng vốn cần thiết để doanh nghiệp thực hiện 
thành công hoạt động sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho thị trường trong 
một thời kỳ nhất định. Nhu cầu về vốn kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào 
các yếu tố như: Mục tiêu kinh doanh và qui mô sản lượng của doanh nghiệp; Lãi 
suất thực tế trên thị trường vốn;  Tốc độ chu chuyển vốn của doanh nghiệp 

Cũng giống như các yếu tố đầu vào sản xuất khác, cầu về vốn cũng theo qui 
luật có độ nghiêng đi xuống vì lượng vốn mà các doanh nghiệp huy động để sản 
xuất cũng dựa chủ yếu vào lợi tức bình quân trên vốn vay. Mà lợi tức bình quân trên 
vốn lại có xu hướng giảm dần khi tăng lượng vốn bình quân trên mỗi lao động. Do 
vậy, nếu giá thuê hay lãi suất càng cao thì nhu cầu về vốn càng giảm và ngược lại.  

Ta có đường cầu về vốn như sau: 
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Hình 7.11  Đường cầu về vốn 
7.2.2.3  Cung về vốn  
Cung về vốn là lượng vốn đang nhàn rỗi trong thị trường có khả năng thỏa mãn 

nhu cầu về vốn sản xuất kinh doanh tại một mức giá thuê hay lãi suất thị trường nhất 
định. Trương tự như cung hàng hóa, dịch vụ cũng như các yếu tố sản xuất khác, cung 
về vốn cũng có xu hướng tăng khi lãi suất tăng và ngược lại. 

Trong thực tế, cung về vốn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 
- Của cải và thu nhập: Khi người ta có thu nhập thì hoặc người ta tiêu dùng 

hoặc người ta tiết kiệm. Nếu người ta tiết kiệm bằng cách mua cổ phiếu, trái phiếu 
thì người đó đã tham dự vào thị trường vốn. Vì vậy thu nhập càng nhiều thì số vốn 
cung ứng sẽ càng nhiều và ngược lại.  

- Lãi suất: khi lãi suất tăng thì cung vốn sẽ tăng vì người ta thấy lợi mà gửi 
tiền vào ngân hàng thay vì chi tiêu. 

- Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng: giữa các loại cho vay thì mỗi hình thức đều có 
lợi nhuận khác nhau. Ví dụ khi bất động sản và vàng được ưa thích thì người ta mua 
vàng, bất động sản khiến cho cung vốn giảm. 

- Rủi ro: thông thường rủi ro càng cao thì lãi suất sẽ càng cao và ngược lại. 
- Tính thanh khoản: khả năng chuyển thành tiền mặt nhanh với chi phí thấp. 
Như vậy hàm cung vốn sẽ phụ thuộc vào thu nhập; lãi suất; tỷ suất lợi nhuận 

kỳ vọng; rủi ro và thanh khoản. Nhưng vì lãi suất ảnh hưởng lớn nhất đến hành vi 
của người cho vay nên hàm cung tiền chỉ còn phụ thuộc vào lãi suất. Do đó, ta có 
đường cung về vốn như trong Hình 7.12 dưới đây: 
                                            
                                                                                                                 
 
 
 
 
                                                
 
 
 

 
Hình 7.12  Đường cung về vốn  
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7.2.2.4  Tình trạng cân bằng thị trường vốn 
Tương tự như tình trạng cân bằng của thị trường hàng hóa, dịch vụ và các 

yếu tố sản xuất khác, tình trạng cân bằng thị trường vốn được xác định khi tại một 
mức lãi suất thống nhất, lượng vốn cung ứng trên thị trường thỏa mãn đầy đủ nhu 
cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp. Cụ thể: 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 7.13  Cân bằng thị trường vốn  

7.2.2.5  Sự điều chỉnh thị trường vốn 
Để điều chỉnh thị trường vốn, Ngân hàng nhà nước có thể qui định khung lãi 

suất tiền gửi và cho vay. Chẳng hạn, khi cần tăng lượng cung và hạn chế cầu về 
vốn, ngân hàng qui định khung lãi suất cao hơn mức lãi suất cân bằng. Việc làm này 
dẫn đến lượng cung vốn nhiều hơn cầu về vốn.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hình 7.14  Thừa vốn trên thị trường  
Ngược lại, khi cần tăng cầu về vốn, Ngân hàng nhà nước sẽ hạ thấp khung lãi 

suất tiền gửi và cho vay. Hệ quả là khan hiếm vốn trên thị trường. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 7.15  Thiếu vốn trên thị trường  
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7.2.3  Thị trường bất động sản 
7.2.3.1 Khái niệm 
Thị trường bất động sản là  nơi mà các bất động sản như đất đai, nhà ở, căn 

hộ, văn phòng, và các loại tài sản khác liên quan đến địa ốc được mua bán, cho thuê 
hoặc đầu tư. Thị trường bất động sản có những đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng 
đáng kể đến nền kinh tế và xã hội của một quốc gia và các doanh nghiệp 

Các yếu tố quan trọng của thị trường bất động sản bao gồm: 
- Giá cả và thanh khoản: Giá trị của bất động sản phụ thuộc vào nhu cầu và 

cung cầu trong thị trường. Thanh khoản là khả năng của một tài sản được chuyển 
đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến giá trị của tài 
sản đó. 

- Yếu tố kinh tế: Thị trường bất động sản phản ánh tình trạng kinh tế của một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Khi nền kinh tế phát triển, thị trường bất động sản 
thường có xu hướng tăng trưởng do nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị gia tăng. 

- Chính sách và pháp lý: Luật pháp và chính sách về đất đai, xây dựng và 
quản lý bất động sản có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thị trường bất động sản. 

- Các yếu tố xã hội và văn hóa: Những yếu tố như xu hướng dân số, thay đổi 
lối sống và quy chuẩn kiến trúc cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. 

Thị trường bất động sản không chỉ là nơi giao dịch mua bán nhà đất mà còn 
là nền tảng quan trọng để đánh giá sự giàu có của các gia đình, tính thanh khoản của 
tài sản và sự phát triển bền vững của một địa phương, doanh nghiệp. 

7.2.3.2 Cầu về đất đai 
Đất đai là là yếu tố sản xuất mang tính đặc biệt do thiên nhiên cung cấp và 

trong thực tế nó được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trồng trọt, chăn 
nuôi (trồng cỏ), xây dựng, làm đường giao thông…, có nghĩa là đất đai luôn có nhu 
cầu rất lớn. Những người cần đất đai như một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất 
sẽ là những người muốn thuê đất. Đương nhiên, số lượng diện tích đất đai mà 
những người này muốn thuê trong một khoảng thời gian nhất định luôn phụ thuộc 
vào mức giá thuê và quan hệ này được phản ánh trong đường cầu về dịch vụ đất đai 
của người sản xuất. Áp dụng lý thuyết chung, có thể khẳng định rằng đường cầu về 
dịch vụ đất đai của một người sản xuất hay một doanh nghiệp chiều dốc xuống, do 
đó giữa lượng cầu về đất thuê và mức giá thuê tồn tại một mối quan hệ nghịch biến .  
                             
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            

 
Hình 7.16  Đường cầu về đất đai 
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Vẫn theo quy luật chung, cầu về dịch vụ đất đai thay đổi khi có sự thay đổi 
trong khối lượng các yếu tố sản xuất khác phối hợp với đất đai; trình độ công nghệ; 
giá cả hay doanh thu biên sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa lượng cầu 
về đất thuê và giá thuê đất vẫn là cơ bản nên ta có đường cầu về đất đai như sau: 

7.2.3.3  Cung về đất đai 
Đất đai cũng như nhiều tài nguyên thiên nhiên khác là những sản vật của tự 

nhiên mà con người được ban tặng chứ không phải do con người tạo ra. Hiểu theo 
một nghĩa nào đó, khác với vốn hiện vật, con người không sản xuất ra đất đai. Vì 
thế, nguồn cung đất đai tương đối cố định hay gần như không co giãn theo giá thuê 
được coi như là đặc điểm nổi bật của thị trường dịch vụ đất đai khi xét chung trên 
phạm vi cả nền kinh tế. Nói một cách khác, có thể coi đường cung về đất đai cho 
thuê là một đường thẳng đứng.  

Chẳng hạn, ta có đường cung về đất như sau: 
 

 
                             
 
 
                                                                              
 
 
 

Hình 7.17  Đường cung về đất đai 
7.2.3.4  Cân bằng thị trường và giá thuê của đất đai 
Trên một thị trường dịch vụ đất đai có tính chất cạnh tranh, tiền thuê đất do 

tương quan cầu và cung về dịch vụ đất đai ấn định. Giả sử xét tổng thể trong phạm 
vi cả nền kinh tế, đường cầu chung của thị trường có co giãn. Còn đường cung thị 
trường là một đường thẳng đứng. Thị trường sẽ cân bằng tại điểm E như được thể 
hiện trên Hình 7.18. Mức giá thuê đất cân bằng là R0. Lượng dịch vụ đất đai được 
giao dịch chính là lượng dịch vụ đất đai sẵn có trong nền kinh tế.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Hình 7.18  Cân bằng cung cầu về đất đai 
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Vì nguồn cung là cố định nên tiền thuê đất thực chất chỉ do cầu quyết định và 
vì thế nó là loại tiền thuê kinh tế. Khi nhu cầu thuê đất tăng cao, giá thuê đất sẽ tăng 
nhanh và ngược lại. Chẳng hạn, do giá nông sản hoặc những sản phẩm khác của đất 
đai tăng cao, cầu về dịch vụ đất đai tăng lên sẽ đẩy đường cầu D1 dịch chuyển sang 
phải thành đường D2. Điểm cân bằng mới của thị trường sẽ là E2 thay vì E1. Mức 
giá thuê đất cân bằng tăng lên thành R2. Khi nguồn cung là cố định, nếu cầu thay 
đổi thì sự thay đổi giá là cách duy nhất để tái lập trạng thái cân bằng cung, cầu. Vì 
thế, với cùng một sự thay đổi về cầu là như nhau, giá cân bằng trên một thị trường 
có nguồn cung ứng cố định sẽ phải thay đổi mạnh hơn. Đó chính là lý do khiến giá 
thuê đất thường dao động mạnh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.19  Sự biến động giá cả của đất đai 
 

TÓM TẮT CHƯƠNG 
Thị trường các yếu tố sản xuất (hay thị trường đầu vào) là cơ chế giao dịch 

giữa các nhà cung ứng và các doanh nghiệp về một loại yếu tố đầu vào sản xuất cụ 
thể nào đó. Khác với thị trường hàng hóa tiêu dùng (thị trường đầu ra), thị trường 
các yếu tố sản xuất là thị trường hàng hóa trung gian, trong đó vai trò của người bán 
và người mua được hoán đổi cho nhau.  

Thị trường các yếu tố sản xuất cũng có hai dạng với hai tính chất khác nhau, 
đó là cạnh tranh và độc quyền. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn của yếu tố sản xuất 
cũng giống như thị trường cạnh tranh hoàn toàn của hàng hóa tiêu dùng. Có nghĩa 
là, mọi quyết định cung cấp hay không, cung cấp nhiều hay ít đều không làm ảnh 
hưởng đến giá cả trên thị trường các yếu tố sản xuất. Trường hợp sử dụng đồng thời 
nhiều yếu tố đầu vào biến đổi thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn phối hợp sao cho 
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= để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, trường 

hợp sử dụng một yếu tố đầu vào biến đổi thì doanh nghiệp phải đặt MPLx MR = PL. 
Trong nghiên cứu, người ta chia thị trường các yếu tố sản xuất thì 3 loại là thị 

trường lao động, thị trường vốn và thị trường bất động sản (đất đai). 
Thị trường lao động cân bằng và hình thành mức lương bình quân trên thị 

trường. Nếu có sự điều chỉnh tiền lương tối thiểu khác mức lương cân bằng sẽ dẫn 
đến thiếu lao động hoặc thừa lao động. 

Thị trường vốn bao gồm toàn bộ giá trị tồn tại dưới dạng tiền và tài sản mà 
doanh nghiệp có thể đầu tư sinh lời. Lãi suất thị trường sẽ tác động làm thay đổi 
lượng cung và cầu về vốn. Tại điểm cân bằng thị trường vốn sẽ hình thành mức lãi 
suất bình quân chung. 

Thị trường đất đai là dạng thị trường tài nguyên đặc biệt (con người không 
thể tạo ra). Cầu đất đai co giãn nhưng cung đất đi không co giãn nên điểm cân bằng 
của thị trường chính là diện tích đất đai hiện tại. Khi có sự biến động về cầu đất đai 
sẽ làm cho giá thuê của đất đai biến động mạnh do đường cầu dịch chuyển còn 
đường cung đứng yên. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trình bày những vấn đề cơ bản về thị trường các yếu tố sản xuất. 
2. Phân tích các trường hợp sử dụng yếu tố đầu vào nhằm tối thiểu hóa chi phí và 

tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 
3. Trình bày các dạng thị trường yếu tố đầu vào chủ yếu. 
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Chương 8 
VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ  

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
 

MỤC TIÊU CHƯƠNG 
Có thể nói, cơ chế thị trường là cơ chế kinh tế đem lại nhiều thành tựu lớn 

cho con người tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cơ chế thị trường cũng tạo ra 
không ít những mặt trái ảnh hương sâu sắc đến đời sống xã hội. Ở chương này 
chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cơ chế hoạt động của kinh tế thị trường, những thành 
tựu và khuyết tật cũng như mục tiêu, biện pháp điều tiết của chính phủ.   
8.1  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
8.1.1  Khái niệm kinh tế thị trường 

Kinh tế thị trường là một hệ thống kinh tế trong đó các quyết định về sản xuất, 
phân phối và sử dụng tài nguyên được quyết định dựa trên sự tương tác giữa người 
tiêu dùng và nhà sản xuất. Trong kinh tế thị trường, hoạt động kinh tế diễn ra dựa trên 
nguyên tắc cạnh tranh tự do và sự điều chỉnh của giá cả bởi thị trường, hướng đến 
mục đích tối đa hóa lợi ích và hiệu quả của các bên tham gia. Hệ thống này thường đi 
kèm với sự tự do trong việc sở hữu tài sản và sự tự do trong hoạt động kinh doanh, 
mà không có sự can thiệp quá mức từ phía chính phủ. Như vậy, trong kinh tế thị 
trường, thị trường đóng vai trò điều tiết mọi quan hệ kinh tế - xã hội trong các lĩnh 
vực khác nhau của đời sống xã hội, sản xuất, thương mại, tài chính, tín dụng, tiền tệ, 
lao động, kể cả một phần quan trọng trong văn hoá, giáo dục... 

Có thể nói một cách ngắn gọn: “Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành 
theo cơ chế thị trường”. Nghĩa là, con người trong xã hội với hành vi tối đa hóa lợi 
nhuận, phải luôn dựa trên cơ sở giá cả và quan hệ cung - cầu thị trường về hàng hóa, 
dịch vụ để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào 
và sản xuất cho ai. 
8.1.2 Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường 

Kinh tế thị trường có những đặc trưng nổi bật sau đây: 
- Tự do kinh doanh và sở hữu tư nhân: Các cá nhân và tổ chức có quyền tự 

do sở hữu và điều hành doanh nghiệp, sản phẩm và tài sản cá nhân mà không bị can 
thiệp quá mức từ chính phủ.   

- Tự do cạnh tranh giữa các chủ thể: Các doanh nghiệp và cá nhân tham gia 
vào thị trường có tự do cạnh tranh với nhau. Kinh tế thị trường luôn gắn với cạnh 
tranh, hay nói cách khác, cạnh tranh là linh hồn của nền kinh tế thị trường, đó là 
động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 
hoá và dịch vụ có lợi cho người tiêu dùng. Điều này thúc đẩy sự cải tiến, giảm giá 
thành và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, gia tăng lợi ích cho người tiêu 
dùng. 

- Quyền tự do lựa chọn được thực hiện: Người tiêu dùng, doanh nghiệp và 
lao động có quyền tự do lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và việc làm phù hợp với nhu 
cầu và mục tiêu cá nhân. Các chủ thể trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất 
định khi tham gia trao đổi trên thị trường, được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa 
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chọn nội dung trao đổi, tự do lựa chọn đối tác trao đổi và tự do thoả thuận giá cả 
trao đổi theo cách thuận mua vừa bán. 

- Chức năng điều tiết của giá cả của cung, cầu hàng hóa, dịch vụ: Giá cả của 
hàng hóa và dịch vụ được xác định bởi sự tương tác giữa người cung cấp và người 
tiêu dùng trên thị trường. Giá cả thay đổi dựa trên sự cân bằng giữa cung và cầu. Sự 
vận động của các quy luật khách quan trong nền kinh tế thị trường (quy luật giá trị, 
qui luật cạnh tranh, qui luật cung-cầu) dẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử của các chủ 
thể tham gia thị trường 

- Hiệu quả kinh tế được phát huy: Kinh tế thị trường thường khuyến khích sự 
phân chia tài nguyên hiệu quả nhất, bởi vì giá cả và lợi nhuận là những động lực 
chủ yếu thúc đẩy các quyết định sản xuất và đầu tư. Các đối tác tham gia trong nền 
kinh tế thị trường đều theo đuổi lợi ích của mình, đó chính là lợi nhuận, lợi ích cá 
nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế nhưng không được xâm phạm 
ảnh hưởng đến lợi ích của người khác và của cộng đồng. 

- Sự đa dạng và sáng tạo: Các doanh nghiệp có khả năng phát triển nhiều sản 
phẩm và dịch vụ khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và khách hàng.  

- Tính đổi mới và phát triển: Kinh tế thị trường thúc đẩy sự đổi mới và phát 
triển kinh tế, bởi vì các doanh nghiệp cạnh tranh nhau để tối ưu hóa sản phẩm, công 
nghệ và quản lý.  

Tuy nhiên, kinh tế thị trường tự do cũng thường xuyên đối mặt với các vấn 
đề như không công bằng xã hội, thất nghiệp, và sự tăng trưởng không bền vững. Do 
đó, nhiều quốc gia thường kết hợp các yếu tố của kinh tế thị trường với các chính 
sách can thiệp từ chính phủ để đảm bảo công bằng xã hội và bền vững kinh tế. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một hình thức kinh tế 
mà trong đó, trong khi vẫn giữ sự phát triển của thị trường và sự cạnh tranh, nhà 
nước và các chính phủ can thiệp mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị xã hội và giảm bớt 
bất bình đẳng xã hội. Đây là một sự kết hợp giữa các nguyên tắc của nền kinh tế thị 
trường với mục tiêu xã hội chủ nghĩa nhằm đảm bảo rằng phần lớn dân số có cơ hội 
tiếp cận với các lợi ích của sự phát triển kinh tế. Nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa thường được thực hiện bởi nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, 
với mục tiêu tổng quát là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.. 
8.2  THÀNH TỰU VÀ KHUYẾT TẬT CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Kinh tế thị trường là thành tựu quan trọng bậc nhất trong lịch sử phát triển 
kinh tế - xã hội của loài người tính đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh 
những ưu điểm mà kinh tế thị trường đóng góp cho sự phát triển thì nhiều hạn chế, 
khiếm khuyết mà nó mang lại đã làm cho đời sống xã hội luôn khó khăn, bất ổn. 
Những ưu và nhược của kinh tế thị trường có thể tóm lược dưới đây. 
8.2.1 Những thành tựu cơ bản của kinh tế thị trường 

Như đã nói ở phân trên, kinh tế thị trường, một hệ thống kinh tế dựa trên 
nguyên tắc của cung và cầu, tự do cạnh tranh, và sự lựa chọn của người tiêu dùng, 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể qua thời gian. Dưới đây là một số thành tựu cơ 
bản của kinh tế thị trường: 

Một là, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bằng cách tạo điều kiện cho việc đầu tư, đổi mới, và phát triển công nghệ. 
Doanh nghiệp trong một kinh tế thị trường có động lực mạnh mẽ để tìm kiếm lợi 
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nhuận, dẫn đến việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện hiệu quả sản xuất, và 
mở rộng thị trường. 

Hai là, nâng cao hiệu quả phân bổ tài nguyên: Kinh tế thị trường khuyến 
khích việc phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả thông qua cơ chế cung và cầu. Thị 
trường tự do giúp xác định giá cả dựa trên nhu cầu và nguồn cung, đảm bảo rằng 
các nguồn lực được sử dụng ở nơi chúng có giá trị cao nhất. 

Ba là, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ: Sự cạnh tranh trong kinh tế thị 
trường thúc đẩy sự đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Các doanh nghiệp luôn tìm 
cách đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, dẫn đến sự phong phú và đa 
dạng trong lựa chọn sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng. 

Bốn là, đảm bảo sự tự do lựa chọn của các chủ thể: Kinh tế thị trường cung 
cấp cho người tiêu dùng quyền tự do lựa chọn hàng hóa và dịch vụ. Sự tự do này 
không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn khuyến khích doanh nghiệp 
cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Năm là, khuyến khích đổi mới và sáng tạo: Cạnh tranh trong kinh tế thị 
trường tạo ra động lực mạnh mẽ cho đổi mới và sáng tạo. Các doanh nghiệp luôn 
tìm kiếm cách mới để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và quy trình sản xuất để nổi bật 
so với đối thủ cạnh tranh. 

Sáu là, cải thiện và nâng cao đời sống người dân: Kinh tế thị trường đã góp 
phần cải thiện đời sống của nhiều người thông qua việc tạo ra việc làm, tăng thu 
nhập, và cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao với giá cả phải chăng. 

Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng đối mặt với một số thách thức, bao gồm 
sự bất bình đẳng thu nhập, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, và sự không ổn định 
kinh tế. Do đó, vai trò của chính phủ trong việc điều chỉnh và can thiệp vào thị 
trường là cần thiết để giải quyết những vấn đề này và đảm bảo sự phát triển bền 
vững. 
8.2.2 Những khuyết tật của kinh tế thị trường 

Bên cạnh những thành tựu rất cơ bản, kinh tế thị trường cũng có các khiếm 
khuyết, hạn chế ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của các quốc gia. Cụ thể là: 

8.2.2.1 Chu kỳ kinh tế.  
Chu kỳ kinh tế là một khái niệm mô tả sự biến động của hoạt động kinh tế 

của một quốc gia hoặc khu vực qua các giai đoạn khác nhau. Các chu kỳ này 
thường được xác định dựa trên sự thay đổi trong sản xuất kinh tế (GDP), tỷ lệ thất 
nghiệp, lạm phát và các chỉ số kinh tế khác. Đây là tình trạng sản lượng quốc nội 
dao động lên, xuống có tính tuần hoàn do tình trạng sản xuất, kinh doanh không ổn 
định và kéo theo là biến động của giá cả, tiền lương, lao động việc làm…, đẩy nền 
kinh tế rơi vào khủng hoảng, suy thoái..., đời sống kinh tế - xã hội gặp nhiều khó 
khăn.  

Mỗi chu kỳ bao gồm hai pha chính là suy thoái (recession) và phục hồi 
(recovery) và thường được chia thành bốn giai đoạn, lần lượt là suy thoái, khủng 
hoảng, phục hồi và hưng thịnh. Ở Việt Nam, trong một số sách về kinh tế ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, khi nói về chu kỳ kinh tế thường gọi tên bốn pha này là 
khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi và hưng thịnh. Có thê mô tả sơ bộ các giai đoạn 
này như sau: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Suy_tho%C3%A1i_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_kinh_t%E1%BA%BF_(Marx)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_kinh_t%E1%BA%BF_(Marx)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Giai đoạn 1.Mở rộng (Expansion): Giai đoạn này xuất hiện sau khi kinh tế 
đã trải qua giai đoạn suy thoái; kinh tế bắt đầu phục hồi và tăng trưởng; sản xuất, 
doanh số bán hàng, thu nhập và việc làm tăng lên; và thị trường tăng trưởng, doanh 
nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư. 

Giai đoạn 2. Đỉnh (Peak):  Đây là điểm cao nhất trong chu kỳ kinh tế; kinh 
tế đạt được mức tối đa về sản xuất và hoạt động kinh tế chung; các chỉ số kinh tế 
chính như GDP, việc làm, và doanh thu đạt mức cao nhất. 

Giai đoạn 3. Suy thoái (Recession): Giai đoạn này là khi kinh tế bắt đầu suy 
giảm; sản xuất giảm, doanh số bán hàng giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng; doanh nghiệp 
giảm sản xuất và đầu tư, và thị trường chứng khoán có thể giảm giá. 

Giai đoạn 4. Đáy (Trough): Đáy là điểm thấp nhất của chu kỳ kinh tế; kinh tế 
dường như ổn định lại sau giai đoạn suy thoái; đây là thời điểm mà các chỉ số kinh 
tế thường đạt mức thấp nhất trước khi bắt đầu phục hồi. 
 
 
 
                                       
                                      
 
 
 

 
 

Hình 8.1  Sơ đồ dao động của chu kỳ kinh tế 
Tuy nhiên, trong nền kinh tế hiện đại, khủng hoảng theo nghĩa nền kinh tế 

trở nên tiêu điều, thất nghiệp tràn lan, các nhà máy đóng cửa hàng loạt, v.v… hiếm 
khi xảy ra do những biện pháp can thiệp của chính phủ để giảm nhẹ hậu quả. Vì thế, 
một số lý thuyết mới chỉ nói về 3 pha là suy thoái, phục hồi và hưng thịnh.  

Pha một, là toàn bộ giai đoạn sản lượng giảm đi, tức là giai đoạn nền kinh tế 
thu hẹp lại (giai đoạn I và II), được gọi duy nhất là suy thoái. Ở Mỹ và Nhật Bản, 
người ta quy định rằng, khi tốc độ tăng trưởng GDP thực tế mang giá trị âm suốt hai 
quý liên tiếp thì mới gọi là suy thoái. 

Pha hai, là pha mà trong đó sản lượng thực tế tăng trở lại bằng với mức ngay 
trước lúc suy thoái (giai đoạn III). Điểm ngoặt giữa hai pha này chính là đáy của chu 
kỳ kinh tế. 

Pha ba, khi sản lượng thực tế tiếp tục tăng và bắt đầu lớn hơn mức ngay 
trước lúc suy thoái (giai đoạn IV), nền kinh tế đang ở pha hưng thịnh (hay còn gọi 
là pha bùng nổ). Kết thúc pha hưng thịnh lại bắt đầu pha suy thoái mới. Điểm ngoặt 
từ pha hưng thịnh sang pha suy thoái mới gọi là đỉnh của chu kỳ kinh tế. 

Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế không có thời gian chính xác xảy ra và 
thường thay đổi đối với từng quốc gia và khu vực. Thông thường thì chu kỳ kinh tế 
thường kéo dài từ vài năm đến một thập kỷ và được coi là một phần tự nhiên của 
hoạt động kinh tế. Việc hiểu và dự báo chu kỳ kinh tế giúp các nhà quản lý, chính 
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Sản lượng tiềm năng 
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III IV 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A5t_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba


 

167 
Lưu hành nội bộ 

phủ và các nhà đầu tư có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh và đầu tư để phù hợp 
với điều kiện thị trường. 

8.2.2.2 Phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội 
Phân hóa giàu nghèo là một hiện tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia 

xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế và chất lượng sống khác biệt 
nhau; là sự phân tầng xã hội chủ yếu về mặt kinh tế, thể hiện sự chênh lệch giữa các 
nhóm này về tài sản, thu nhập, mức sống. Phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã 
hội là hai vấn đề quan trọng trong kinh tế thị trường, và chúng có thể gây ảnh hưởng 
đáng kể đến sự phát triển và ổn định của xã hội. 

Phân hóa giàu nghèo thể hiện sự chênh lệch về thu nhập, tài sản và tiêu 
chuẩn sống giữa các cá nhân hoặc các nhóm trong xã hội. Phân hóa giàu nghèo có 
thể phát sinh từ nhiều yếu tố, bao gồm sự chênh lệch trong cơ hội giáo dục, thị 
trường lao động không công bằng, các chính sách kinh tế không hiệu quả, và những 
hệ quả của quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Sự phân hóa giàu nghèo có thể dẫn đến 
xã hội không ổn định, bất hòa và mất cân bằng. Nó cũng có thể gây ra các vấn đề 
như tăng cường sự bất bình đẳng và giảm hiệu quả kinh tế toàn cầu. 

Bất bình đẳng xã hội là sự chênh lệch về địa vị xã hội, quyền lực và cơ hội 
giữa các tầng lớp xã hội. Bất bình đẳng xã hội có thể phát sinh từ nhiều yếu tố, bao 
gồm sự chênh lệch trong giáo dục, phân biệt đối xử, sự kế thừa của tài sản và quyền 
lực, cũng như các yếu tố văn hóa và chính trị. Bất bình đẳng xã hội có thể dẫn đến 
mất cân bằng và xung đột xã hội. Nó cũng có thể làm suy yếu lòng tin vào các cơ 
quan và hệ thống xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị và kinh tế của một 
quốc gia. 

Để giảm thiểu phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội, cần thực hiện 
các chính sách công bằng và bao hàm, nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, 
đào tạo nghề, và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các biện pháp như chính sách 
thuế công bằng, bảo vệ và mở rộng quyền lợi xã hội, cải thiện hạ tầng và dịch vụ 
công cộng cũng có thể giúp cân bằng các lợi ích và tăng cường tính công bằng trong 
xã hội. Những nỗ lực này yêu cầu sự hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức phi chính 
phủ và xã hội dân sự để đảm bảo mỗi cá nhân và nhóm trong xã hội đều có cơ hội 
tiếp cận và tham gia vào lợi ích của sự phát triển kinh tế. 

8.2.2.3 Hiện tượng ngoại ứng 
Hiện tượng ngoại ứng trong kinh tế được hiểu là tác động không mong muốn 

hoặc không dự đoán đến các yếu tố kinh tế khác khi một chính sách, biện pháp hoặc 
sự kiện xảy ra. Cụ thể, hiện tượng ngoại ứng có thể bao gồm: 

- Ngoại ứng tích cực (Positive externality): Đây là trường hợp khi một hoạt 
động kinh tế tạo ra lợi ích cho những người không liên quan trực tiếp đến hoạt động 
đó. Ví dụ, đầu tư vào giáo dục có thể mang lại lợi ích cho toàn xã hội bằng cách 
nâng cao trình độ công dân và tăng cường sức mạnh lao động. 

- Ngoại ứng tiêu cực (Negative externality): Đây là tình trạng khi một hoạt 
động kinh tế gây ra hậu quả tiêu cực cho những người không phải là người liên 
quan trực tiếp đến hoạt động đó. Ví dụ, sản xuất công nghiệp có thể gây ô nhiễm 
môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. 

- Ngoại ứng không đầy đủ (Incomplete externality): Đây là trường hợp khi 
các cá nhân hoặc tổ chức không chịu trách nhiệm đầy đủ cho các hậu quả của hành 
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vi của họ. Ví dụ, nếu một công ty không chịu chi phí xử lý rác thải một cách hiệu 
quả, các cộng đồng xung quanh có thể phải chịu mùi hôi và ô nhiễm mà không được 
bồi thường. 

- Ngoại ứng công cộng (Public externality): Đây là những tác động mà mọi 
người đều hưởng lợi từ hoặc chịu thiệt hại do một sự kiện kinh tế. Ví dụ, việc cải 
tạo hạ tầng giao thông có thể tăng cường khả năng tiếp cận của mọi người đến các 
khu vực phát triển và cải thiện môi trường kinh doanh. 

Điều quan trọng khi xem xét hiện tượng ngoại ứng là làm thế nào để chính 
phủ hoặc các chính sách kinh tế có thể can thiệp để tối đa hóa lợi ích từ các ngoại 
ứng tích cực và giảm thiểu các ngoại ứng tiêu cực, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền 
vững và cân bằng trong kinh tế. 

8.2.2.4 Phân bổ nguồn lực không phù hợp.  
Tình trạng phân bổ nguồn lực không cân đối trong kinh tế thị trường có thể 

được hiểu là sự phân phối không công bằng hoặc không hiệu quả của các nguồn lực 
trong nền kinh tế. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, và ảnh hưởng đến 
sự phát triển bền vững và sự công bằng xã hội.  

Nguyên nhân của tình trạng này là do thị trường không đủ cạnh tranh, do sự 
tập trung quá mức của các doanh nghiệp lớn, dẫn đến giá cả cao và sự phân phối 
không công bằng của sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hoặc các 
nhà sản xuất không có đủ thông tin để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực hiệu 
quả. Các chính sách thuế và phí quá cao có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhỏ và tạo ra sự bất bình đẳng trong phân bổ nguồn lực. Đồng thời, 
chính sách khuyến khích đầu tư hay chi tiêu công không được thiết kế một cách 
hiệu quả để tối đa hóa lợi ích công cộng. Ngoài ra, khu vực nào có cơ sở hạ tầng 
phát triển tốt hơn có thể thu hút đầu tư và phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn các khu 
vực khác. Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, với các khu vực nông 
thôn hay bán nông thôn thường chịu thiệt hại hơn so với các khu vực đô thị. 

Hậu quả của vấn đề này cho thấy, sự phân bổ không công bằng có thể dẫn 
đến gia tăng bất bình đẳng xã hội và chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. 
Nếu nguồn lực không được phân bổ hợp lý, kinh tế có thể gặp phải sự suy giảm và 
không ổn định dài hạn. Những khu vực hay những lĩnh vực không được đầu tư đúng 
mức có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển và tạo lập sự bình đẳng kinh tế. 

Để giải quyết tình trạng phân bổ nguồn lực không cân đối, cần có các chính 
sách và biện pháp nhằm cải thiện sự công bằng, tăng cường cạnh tranh, đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng, và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho tất cả các đơn vị 
kinh doanh và cá nhân trong xã hội. 

8.2.2.5 Độc quyền gây ra lãng phí xã hội và lũng đoạn thị trường.  
Do có khả năng thao túng thị trường nên doanh nghiệp độc quyền thường sản 

xuất và cung ứng ít hàng hóa hơn nhưng lại bán với giá cao hơn so với trường hợp 
cạnh tranh nhằm thu được siêu lợi nhuận (lợi nhuận độc quyền). Việc làm này đã 
gây ra tình trạng lãng phí xã hội, thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng. Nhiều 
doanh nghiệp còn sử dụng lợi nhuận siêu ngạch ấy để mua chuộc, hối lộ quan chức 
và thao túng thị trường ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và bất ổn định về an 
ninh chính trị. 
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Độc quyền trong kinh doanh và sản xuất có thể dẫn đến lãng phí nguồn lực 
và lũng đoạn thị trường do các lí do chính sau đây: 

Một là, giới hạn sự cạnh tranh: Khi một công ty hoặc một nhóm công ty 
kiểm soát hoặc có sự kiểm soát chặt chẽ trên một ngành công nghiệp, họ có thể sử 
dụng độc quyền này để giới hạn sự cạnh tranh. Điều này có thể làm giảm sự đổi mới 
và tiến bộ trong ngành công nghiệp, vì không có sự thúc đẩy từ các đối thủ cạnh 
tranh để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Hai là, giá cả không cạnh tranh: Các doanh nghiệp có độc quyền có thể đặt 
giá cả cao hơn so với mức độ cạnh tranh có lợi, không cần phản ánh chi phí thực tế 
hoặc sự cải thiện hiệu quả. Điều này dẫn đến người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn 
cho sản phẩm và dịch vụ, làm tăng lãng phí và giảm sức mua. 

Ba là, it đầu tư vào nghiên cứu và phát triển: Các doanh nghiệp có độc 
quyền có ít động lực để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Khi 
không có áp lực từ các đối thủ cạnh tranh, họ có thể ít quan tâm đến cải tiến và cập 
nhật sản phẩm của mình, dẫn đến sự lạc hậu trong công nghệ và kỹ thuật. 

Bốn là, lũng đoạn thị trường: Độc quyền có thể gây ra lũng đoạn thị trường 
khi không có sự cạnh tranh để khuyến khích các công ty tiếp tục nâng cao chất 
lượng sản phẩm và dịch vụ. Những công ty không có độc quyền có thể không thể 
cạnh tranh với một công ty độc quyền, dẫn đến sự suy thoái của các công ty nhỏ 
hơn hoặc ít phát triển hơn trong ngành. 

Năm là, ngăn cản sự phát triển công nghiệp: Độc quyền có thể ngăn cản sự 
phát triển của các công nghệ mới và các mô hình kinh doanh mới. Nếu một công ty 
kiểm soát một công nghệ hay thị trường cụ thể, họ có thể không muốn những thay 
đổi mà có thể làm thay đổi vị thế của họ. 

 

                 

                                           

                                                                                   

 

                                                        

 

 

Hình 8.2  Độc quyền và lãng phí xã hội 
Theo Hình 8.2 ta thấy, nếu trong thị trường cạnh tranh, các doanh nghiệp đặt 

MC = P (điểm cân bằng E0) với giá bán là P0 và sản lượng cân bằng là Q0. Tại đây, 
toàn bộ lợi ích được tạo ra từ sản xuất được chia cho cả người sản xuất và người 
tiêu dùng (diện tích đa giác 0P0E0Q0), phần diện tích tam giác P0.P.E0 thuộc về 
người tiêu dùng và phần còn lại (0P0E0Q0) là của người sản xuất. Tại đây không có 
tình trạng lãng phí xảy ra. 
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 Tuy nhiên, trong thị trường độc quyền, các doanh nghiệp lại đặt MC = MR nên 
giá bán tăng lên P1 và sản lượng giảm xuống Q1. Lợi ích của người tiêu dùng bị mất đi là 
diện tích P0P1xE0, chỉ còn lại phàn lợi ích bằng diện tích PP1x. Nhà sản xuất thu thêm từ 
người tiêu dùng phần lợi ích P0P1ex nhưng lại bỏ đi phần lợi ích E0E1x. Cuối cùng ta 
thấy, diện tích tam giác E0E1x không thuộc người nào và đây chính là phần lãng phí xã 
hội do độc quyền gây ra. 

Để xác định lãng phí xã hội do độc quyền tạo ra, chúng ta dùng công thức: 

2
))(( 101 QQMRP

Lp
−−

=  

Trong đó: 
P1: Giá cân bằng độc quyền (MC = MR) 
MR : Doanh thu biên của doanh nghiệp 
Q0 : Sản lượng tiêu thụ trong trường hợp định giá cạnh tranh (MC = P) 
Q1 : Sản lượng tiêu thụ trong trường hợp định giá độc quyền (MC = MR) 
Ví dụ 8.1: Một doanh nghiệp độc quyền có hàm cầu dạng P = - 1/2Q + 140 và 

hàm chi phí biên MC = 1/2Q + 50. Hãy xác định lãng phí xã hội khi doanh nghiệp 
định giá độc quyền thay vì định giá cạnh tranh. 

 Từ dữ liệu đã cho giải ra ta được: 
 + Khi định giá cạnh tranh:  Q0 = 90; P0 = 95 
 + Khi định giá độc quyền: Q1 = 60; P1 = 110 và MR = 80 
 Ta tính được lãng phí xã hội: 

2
)6090)(8095( −−

=W = 225 

Ngoài 5 khuyết tật cơ bản trên, kinh tế thị trường còn nhiều khuyết tật khác 
cần có sự kiểm soát và điều chỉnh như: tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, gian 
lận thương mại, sản xuất hàng giả, ăn cắp bản quyền; gây nhiễu thông tin nhằm 
đánh lạc hướng người tiêu dùng; sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng 
miền, thành thị với nông thôn… 
8.3 VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

Từ những nhược điểm đã phân tích trên đây, việc chính phủ can thiệp vào 
các hoạt động kinh tế thông qua các công cụ và chính sách điều tiết vĩ mô là một 
yêu cầu khách quan và cần thiết. Vấn đề là mục tiêu can thiệp là gì và can thiệp 
bằng phương pháp gì mà thôi. Trong nền kinh tế thị trường, việc điều tiết của chính 
phủ sẽ góp phần phát huy một cách tốt nhất những ưu điểm cũng như hạn chế 
những nhược điểm của nó, từ đó tránh được những tổn thương do tác động bởi mặt 
trái của thị trường. 

Hiện nay ở Việt Nam, nền kinh tế hàng hoá phát triển trên cơ sở nhiều thành 
phần kinh tế, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Thị 
trường xã hội là một thể thống nhất với nhiều lực lượng khác nhau tham gia lưu 
thông hàng hoá, dịch vụ, vừa hợp tác bổ sung cho nhau, vừa cạnh tranh và đấu 
tranh với nhau. Nhưng cơ chế thị trường cần có sự quản lí vĩ mô của nhà nước 
bằng định hướng kế hoạch, bằng pháp luật, các chính sách và đòn bẩy kinh tế, các 
lực lượng vật chất, tài chính để điều tiết thị trường, bảo đảm sự phát triển kinh tế 
theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa; thông qua các biện pháp quản lí nói trên, có thể 
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khai thác các mặt tích cực của cơ chế thị trường như kích thích tinh thần chủ động, 
khả năng năng động sáng tạo, sự quan tâm đến hiệu quả, đề cao trách nhiệm vật 
chất với hoạt động kinh tế..., đồng thời đấu tranh khắc phục các mặt tiêu cực như 
tính tự phát vô chính phủ, các hoạt động kinh tế "ngầm", tình trạng chợ đen, đầu 
cơ, buôn lậu, v.v. 
8.3.1  Mục tiêu can thiệp của chính phủ 

Nhìn chung, việc điều tiết kinh tế vĩ mô đối với các hoạt động kinh tế là 
nhằm vào các mục tiêu sau: 

a) Mục tiêu hiệu quả nền kinh tế. Xét theo quan điểm kinh tế học, hiệu quả 
bao gồm hai nghĩa khác nhau: hiệu quả về kỹ thuật và hiệu quả về hữu dụng (hiệu 
quả lựa chọn). 

Hiệu quả kỹ thuật là việc tạo ra được mức sản lượng cao nhất có thể được 
trên cơ sở tài nguyên nguồn lực hiện có, mục tiêu này đạt được khi lựa chọn sản 
xuất sao cho nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Còn hiệu quả về mặt hữu 
dụng là việc lựa chọn sản xuất với cơ cấu sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu 
của xã hội trong từng thời kỳ nhất định. 

Để đạt được mục tiêu hiệu quả, chính phủ cần kết hợp giữa chính sách điều 
tiết vĩ mô với cơ chế điều chỉnh tự động của hệ thống thị trường. 

b) Mục tiêu ổn định nền kinh tế. Một trong những nhược điểm lớn của nền 
kinh tế thị trường là thường xảy ra chu kỳ kinh tế, trong đó tình trạng sản xuất, đời 
sống xã hội khó khăn, lạm phát, thất nghiệp thường xuyên xảy ra ở mức cao. Vì 
vậy, chính phủ cần phải can thiệp để tránh các dao động lớn, làm cho nền kinh tế 
hoạt động ổn định hơn. 

c) Mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đây là mục tiêu mà theo đó nhà nước tìm 
mọi cách đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở gia tăng sản lượng. Mục 
tiêu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước kém phát triển, bởi vì nó 
giúp các nước này cải thiện tình trạng nghèo nàn lạc hậu và rút ngắn khoảng cách 
về thu nhập với các nước phát triển. 

d) Mục tiêu công bằng xã hội. Đây là mục tiêu nhằm khắc phục sự phân hoá 
giàu nghèo đã tạo ra sự cách biệt quá xa về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa 
các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị.  

Trong thực tế, việc đạt được đồng thời cả 4 mục tiêu nói trên là không thể, 
bởi vì giữa các mục tiêu này có sự mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, khi đạt được 
mục tiêu hiệu quả thì công bằng xã hội sẽ bị ảnh hưởng; đảm bảo ổn định thì tăng 
trưởng kinh tế sẽ chậm đi…Như vậy, tùy vào yêu cầu cụ thể từng thời kỳ, giai đoạn 
phát triển mà chính phủ sẽ tập trung vào những mục tiêu nào là chính. 
8.3.2  Biện pháp can thiệp của chính phủ 

8.3.2.1  Là nhà kinh doanh với các chức năng kinh tế 
Thông qua thành phần kinh tế nhà nước, chính phủ tham gia vào thị trường với 

tư cách là một nhà kinh doanh với đầy đủ các chức năng kinh tế nhằm: 
- Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội cũng như các 
hoạt động công ích khác…, vì đây là những lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận thấp thậm 
chi phi lợi nhuận nên các nhà doanh nghiệp tư nhân không đầu tư. 
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- Tham gia ổn định thị trường bằng cách sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch 
vụ tiêu dùng cá nhân nhằm tránh tình trạng phát triển quá nóng hoặc quá trầm lắng, 
chủ động ngăn chặn tình trạng khủng hoảng, lạm phát xảy ra… 

8.3.2.2  Điều tiết nền kinh tế thông qua các chính sách vĩ mô 
a) Chính sách tài chính. Chính sách tài chính hay chính sách tài khóa được 

thực hiện thông qua hai hoạt động chính là thu tài chính (thu thuế) và chi tài chính 
(chi ngân sách) nhà nước.  

Thuế là nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo chi chi tiêu 
của chính phủ. Tuy nhiên, việc thu thuế còn có tác dụng điều tiết thu nhập, đồng 
thời tác động đến sản lượng trong nước. Việc tăng, giảm hay miễn thuế cho một 
ngành hàng, lĩnh vực nào đó ảnh hưởng đến sản xuất cung ứng cũng như tiêu dùng 
của ngành hàng và lĩnh vực đó và tất nhiên là ảnh hưởng chung đến toàn bộ nền 
kinh tế. Đối với thuế trực thu, việc đánh vào thu nhập và tài sản sẽ không làm thay 
đổi giá giá cả và sản lượng.  

Chẳng hạn, khi nhà nước đánh thuế vào thu nhập doanh nghiệp, mà cụ thể là 
lợi nhuận, thì lợi nhuận còn lại sau thuế sẽ là Лat = Л – TA. Mà  
TA chính tà lợi nhuận nhân với thuế suất thuế thu nhập (TA = Лt), do đó  
Лat = Л – Лt = Л(1 - t). Vì Л = TR – TC nên Л(1 - t) hay Лat = (TR – TC)(1 – t). Nhân 
chúng vào ta được Лat = TR(1 – t) – TC(1 – t). Để đạt tổng lợi nhuận tối đa thì lợi 
nhuận biên (MЛ) phải bằng không, tức MR – MC = 0. Ở đây ta có lợi nhuận sau 
thuế phải đạt tối đa nên MC(1 – t) = MR(1 – t). Đơn giản 1-t ở 2 vế ta còn MC = 
MR. Vì điểm cân bằng không thay đổi nên sản lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ 
không thay đổi. 

Đối với thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng hay thuế tiêu thụ đặc biệt thì 
khi thay đổi chính sách thu sẽ tác động trực tiếp đến giá cả và sản lượng cung ứng 
và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường. Đây là loại thuế đánh chủ yếu và tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ, tức người tiêu dùng chính là người phải chịu thuế. Tuy nhiên, 
trong thực tế doanh nghiệp là người trực tiếp nộp khoản thuế này cho nhà nước 
trước rồi mới thu lại người tiêu dùng thông qua nâng giá bán sản phẩm. Việc làm 
này đã đẩy mức giá bán lên cao và dĩ nhiên là lượng cầu về hàng hóa, dịch vụ của 
doanh nghiệp sẽ giảm.                       
                                                                                         
                          
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 8.3  Thuế gián thu làm thay đổi giá cả và sản lượng 
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Khi nhà nước đánh thuế vào hàng hóa, VAT chẳng hạn, doanh nghiệp trước 
tiên phải tính vào chi phí sản xuất nên lợi nhuận doanh nghiệp lúc này là Л = TR – 
(TC + TA). Mà TA chính là giá trị đầu ra nhân với thuế suất, tức TCxt nên lợi 
nhuận doanh nghiệp lúc này là Л = TR – TC(1 +  t) hoặc Л = TR(1 - t) – TC nếu 
giảm trừ doanh thu. Khi đạt tổng lợi nhuận tối đa thì lợi nhuận biên (MЛ) bằng 
không, tức MR – MC(1+ t) = 0 hoặc MR(1 - t) - MC = 0. Ở đây, lợi nhuận tối đa 
nên điểm cân đối phải là MC(1 + t) = MR hoặc MC = MR(1 - t). Vì điểm cân bằng 
đã thay đổi nên sản lượng và giá cả sẽ thay đổi so với trước khi có thuế. 

Chi ngân sách nhà nước là hoạt động sử dụng ngân sách cho các mục đích 
duy trì hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, chi cho đầu tư phát triển, chi 
chuyển nhượng cho các đối tượng chính sách, tài trợ, chi trả nợ trong nước... Việc 
tăng hay giảm chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến tổng cầu và từ đó nó kích thích phát triển 
sản xuất. 

b) Chính sách tiền tệ. Thông qua chính sách tiền tệ, nhà nước có thể kiểm 
soát và điều chỉnh khối lượng tiền trong lưu thông nhằm ổn định thị trường khi lạm 
phát cao xảy ra hoặc chủ động sử dụng lạm phát để kích thích tăng trưởng. Việc 
điều chỉnh khối lượng tiền trong lưu thông được thực hiện bằng các hình thức như: 
qui định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại; qui định lãi suất 
chiết khấu của Ngân hàng nhà nước; khống chế khung lãi suất tiền vay, tiền gửi đối 
với ngân hàng thương mại và mua bán trái phiếu chính phủ. 

c) Chính sách ngoại thương. Bao gồm các chính sách và thuế quan xuất – nhập 
khẩu, biện pháp bảo hộ mậu dịch, qui định tỷ giá hối đoái, chính sách ưu đãi đầu 
tư….thông qua chính sách ngoại thương nhà nước có thể điều chỉnh mức cung trong 
nước nhằm ổn định nền kinh tế, đồng thời thu hút tư bản nước ngoài vào chiến lược 
đầu tư phát triển sản xuất trong nước, tạo ra việc làm cho người lao động cho, khắc 
phục tình trạng thất nghiệp, đồng thời hạn chế việc phát hành tiền mặt và tình trạng lạm 
phát ảnh hưởng đến đời sống xã hội. 

d) Chính sách thu nhập 
- Qui định mức giá tối thiểu (giá sàn – Floor price). Nhằm bảo vệ lợi ích của 

nhà sản xuất, tránh cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng lỗ lã có thể ảnh hưởng đến 
sản lượng, nhà nước có thể đưa ra qui định giá tối thiểu hay giá sàn. Theo đó, người 
bán lẫn người mua chỉ được giao dịch mua bán với mức giá không thấp hơn mức 
giá qui định trên. Khi qui định mức giá tối thiểu, nhà nước cần ban hành các chính 
sách hỗ trợ như thu mua hết số sản phẩm thừa hoặc khuyến khích xuất khẩu nhằm 
giải quyết tình trạng thừa cung do giá tối thiểu thường cao hơn mức giá cân bằng. 

 

 

 

 

 

 
Hình 8.4  Qui định giá tối thiểu dẫn đến tình trạng thừa 
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- Qui định mức giá tối đa (giá trần – Ceiling price). Trong trường hợp ngược 
lại, để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, tránh tình trạng giá cả leo thang ảnh 
hưởng đến đời sống người dân và nhằm ổn định xã hội, nhà nước có thể đưa ra qui 
định giá tối đa hay giá trần. Theo đó, người bán lẫn người mua chỉ được giao dịch 
mua bán với mức giá không cao hơn mức giá qui định trên. 

Khi qui định mức giá tối đa, nhà nước cũng cần ban hành các chính sách hỗ 
trợ như giảm thuế, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trong nước 
hoặc mở cửa cho nhập khẩu nhằm giải quyết tình trạng thừa cầu do giá tối đa 
thường thấp hơn mức giá cân bằng.      

 

 

          

 

 

 

 
Hình 8.5  Qui định giá tối đa dẫn đến tình trạng thừa cầu 

8.3.2.3  Điều chỉnh sản xuất kinh doanh bằng các qui định khác 
Ngoài các chức năng kinh tế và chính sách điều tiết vĩ mô nêu trên, để điều 

chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, chính phủ còn tác động một cách trực tiếp 
vào nền kinh tế thông qua các qui định mang tính hành chính, kỹ thuật khác như: 

Trước hết, nhà nước qui định về quyền sở hữu tài sản và qui chế hoạt động 
của thị trường. Về mặt tích cực, chính phủ thông qua hệ thống pháp luật bảo vệ 
quyền sở hữu tài sản là cơ sở quan trọng để khuyến khích đầu tư và phát triển kinh 
tế; giúp tạo ra một môi trường an toàn và dự báo cho các doanh nghiệp và cá nhân, 
từ đó thu hút vốn đầu tư và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh; 
thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ và các dịch vụ chất lượng cao vào nước, từ đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của nền kinh tế. Quyền sở hữu tài sản đảm bảo cho các cá nhân 
và tổ chức nhận được lợi ích từ việc phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ và công 
nghệ, từ đó khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, một yếu tố cực kỳ quan trọng để 
duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của các nền kinh tế trên thế giới. Mặt khác, 
quyền sở hữu tài sản giúp ngăn ngừa các tranh chấp về tài sản, từ đó giảm thiểu rủi 
ro và chi phí pháp lý cho các cá nhân và doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa việc sử dụng 
tài nguyên, bằng cách khuyến khích các chủ sở hữu tài sản sử dụng chúng một cách 
hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, quyền sở hữu tài sản cũng có thể gây ra một số vấn đề như: Khi 
quyền sở hữu tập trung vào một số cá nhân hay tổ chức lớn, nó có thể dẫn đến sự 
tăng cường bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Các chính sách quyền sở hữu tài sản 
không công bằng có thể ngăn chặn sự phát triển công bằng và công lý xã hội. 
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Do đó, việc điều chỉnh và thiết lập các quy định quyền sở hữu tài sản phải 
cân bằng giữa việc khuyến khích sự phát triển kinh tế và đảm bảo rằng các lợi ích từ 
sự sáng tạo và phát triển được phân phối công bằng và bình đẳng trong xã hội. 

Thứ hai, nhà nước xây dựng qui chế điều chỉnh hành vi kinh tế của các doanh 
nghiệp như vấn đề sử dụng lao động và bảo hộ lao động, kinh doanh hàng gian, 
hàng giả, hàng quốc cấm…Nhà nước thông qua các quy định để điều chỉnh và kiểm 
soát hành vi kinh tế của doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự công bằng, an toàn và hiệu 
quả của hoạt động kinh doanh. Các biện pháp này thường bao gồm: Luật doanh 
nghiệp, quy định các điều kiện và quy trình để thành lập, hoạt động và giải thể 
doanh nghiệp; Luật cạnh tranh, điều chỉnh các hoạt động cạnh tranh trong thị trường 
để đảm bảo sự công bằng và khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh; Luật lao động 
và luật bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi và điều kiện lao động của người lao động, 
đồng thời đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn lao động và 
bảo hiểm xã hội; Các chính sách liên quan đến thuế, chính sách tiền tệ và đầu tư 
phát triển; các quy định về quản lý, kiểm tra giám sát trong hoạt động đầu tư, kinh 
doanh… 

Những quy định và biện pháp này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh và 
đầu tư ổn định và công bằng, đồng thời hạn chế các hành vi kinh doanh không lành 
mạnh và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng cần cân 
nhắc để các quy định này không gây cản trở không cần thiết đến sự tự do kinh 
doanh và sáng tạo trong xã hội. 

Thứ ba, Xây dựng qui chế điều tiết độc quyềnQuy chế điều tiết độc quyền là 
các chính sách và biện pháp mà nhà nước thiết lập để giám sát và hạn chế sự lạm 
dụng quyền lực và thị trường của các tổ chức hoặc cá nhân có độc quyền trong một 
ngành hoặc một phần của nền kinh tế. Những biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ 
lợi ích của người tiêu dùng và đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế thị 
trường. Điển hình nhất là Pháp luật cạnh tranh nhằm ngăn chặn hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh; kiểm soát đầu vào và đầu ra, nhà nước có thể can thiệp để giám 
sát hoặc kiểm soát quá trình sản xuất, phân phối và bán hàng của các doanh nghiệp 
có độc quyền. Điều này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn chất 
lượng và giá cả hợp lý; hoặc nhà nước có thể yêu cầu các doanh nghiệp có độc 
quyền phải có giấy phép hoạt động, và thiết lập các điều kiện ràng buộc để đảm bảo 
công bằng và cạnh tranh…. 

Quy chế điều tiết độc quyền là một phần quan trọng trong việc duy trì sự cân 
bằng và công bằng trong kinh tế thị trường, giúp ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực 
và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững. Tuy nhiên, 
việc thiết lập và thực thi các quy chế này cần phải cân nhắc cẩn thận để không gây 
cản trở đến sự sáng tạo và phát triển của các doanh nghiệp. 

Các qui định nêu trên cũng thường dẫn đến mất cân đối cung cầu trong nền 
kinh tế và hạn chế khả năng cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng 
đến đời sống xã hội. Do đó, khi sử dụng các biện pháp hành chính, kỹ thuật, nhà 
nước thường có các chính sách hỗ trợ kèm theo nhằm hạn chế cũng như khắc phục 
các mặt trái của chúng. 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 
Thị trường là một cơ chế giao dịch tập trung lại với nhau giữa người bán và 

người mua một hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào đó. Trong nền kinh tế thị trường, mối 
giao dịch của người sản xuất cung ứng hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng đều 
tuân theo một cơ chế vận hành chung đó là qui luật cung cầu và tự do cạnh tranh.  

Cơ chế thị trường là toàn bộ những hình thức và phương pháp điều tiết nền 
kinh tế chủ yếu bằng tác động của các quy luật sản xuất và lưu thông hàng hoá 
cũng như quan hệ thị trường như quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ, quan hệ 
cung - cầu, v.v... Như vậy, kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa trên nền sản xuất 
hàng hóa phát triển và hoạt động theo cơ chế thị trường, ra đời từ trong phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong kinh tế thị trường, thị trường đóng vai trò điều tiết 
mọi quan hệ kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, sản 
xuất, thương mại, tài chính, tín dụng, tiền tệ, lao động, kể cả một phần quan trọng 
trong văn hoá, giáo dục… 

Kinh tế thị trường là thành tựu quan trọng bậc nhất trong lịch sử phát triển 
kinh tế - xã hội của loài người tính đến thời điểm hiện nay. Những thành tựu cơ bản 
ấy là: nền kinh tế vận hành một cách năng động hơn; tài nguyên, nguồn lực được sử 
dụng một cách hiệu quả nhất; lực lượng sản xuất được giải phóng và phát triển 
mạnh mẽ; thỏa mãn một cách kịp thời và đầy đủ nhất mọi nhu cầu của đời sống xã 
hội và dễ thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điểm mà kinh tế thị trường đóng góp cho sự phát triển thì nhiều hạn chế, khiếm 
khuyết mà nó mang lại đã làm cho đời sống xã hội luôn khó khăn, bất ổn như: kinh 
tế thị trường luôn vận động có tính chu kỳ; phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng xã 
hội; hiện tượng ngoại ứng; việc phân bổ nguồn lực không phù hợp và độc quyền 
gây ra lãng phí xã hội và lũng đoạn thị trường. 

Từ những nhược điểm đã phân tích trên đây, việc chính phủ can thiệp vào 
các hoạt động kinh tế thông qua các công cụ và chính sách điều tiết vĩ mô là một 
yêu cầu khách quan và cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, việc điều tiết của 
chính phủ sẽ góp phần phát huy một cách tốt nhất những ưu điểm cũng như hạn chế 
những nhược điểm của nó, từ đó tránh được những tổn thương do tác động bởi mặt 
trái của thị trường. Nhìn chung, việc điều tiết kinh tế vĩ mô đối với các hoạt động 
kinh tế là nhằm vào các mục tiêu như: đảm bảo hiệu quả nền kinh tế; tăng trưởng 
GDP, ổn định kinh tế và công bằng xã hội. Biện pháp mà nhà nước sử dụng để điều 
tiết là tham gia vào hoạt động kinh tế với cương vị là nhà kinh doanh, áp dụng các 
chính sách vĩ mô cũng như qui định mang tính hành chính kỹ thuật khác. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Kinh tế thị trường là gì? 
2. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thị trường? 
3. Ngoại ứng kinh tế là gì? Hãy liên hệ thực tế? 
4. Các nhà nghiên cứu cho rằng giữa “mục tiêu hiệu quả nền kinh tế và mục tiêu 

công bằng xã hội có sự mẫu thuẩn với nhau”. Hãy lý giải điều này? 
5. Hãy phân tích ưu điểm và hạn chế của biện pháp quy định giá sàn và giá trần?  
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BÀI ĐỌC THÊM 
 

NGOẠI ỨNG (HIỆU ỨNG NGOẠI LAI) 
(Externality) 

® Giải Nobel: BUCHANAN, 1986 – COASE, 1991 – MEADE, 1977 
Một ngoại ứng, hay hiệu ứng ngoại lai, theo định nghĩa, là tác động một tác 

nhân phải gánh chịu (tác nhân này là người tiếp nhận ngoại ứng) và không được bù 
đắp trong khuôn khổ của một trao đổi hay của một thị trường, của một hành động sản 
xuất hay tiêu dùng của một tác nhân kinh tế khác (người phát ra ngoại ứng). Ngoại 
ứng có thể là tiêu cực (âm) hay tích cực (dương) đối với lợi ích của tác nhân tiếp 
nhận. Ví dụ, một tác hại hay một ô nhiễm do một hành động sản xuất hay tiêu dùng 
gây ra là một ngoại ứng tiêu cực nếu nó làm phương hại đến sự thoả mãn của một tác 
nhân khác, không liên quan đến hành động trao đổi hay sản xuất này. Một loại ngoại 
ứng quan trọng là những ngoại ứng liên quan đến môi trường thiên nhiên (ngoại ứng 
môi trường). Thật vậy, môi trường thiên nhiên gồm có những sản phẩm có ích, nhưng 
không được phân phối bằng thị trường: môi trường được sử dụng một cách miễn phí, 
hoặc như là nơi tiếp nhận chất thải, hoặc là như chỗ dựa của những dịch vụ môi 
trường, ví dụ những dịch vụ giải trí. Như vậy, mọi hành động sản xuất hay tiêu dùng 
có thể dẫn đến một ngoại ứng môi trường, một ngoại ứng tiêu cực nếu làm tổn hại 
đến những dịch vụ môi trường này và là một ngoại ứng tích cực nếu củng cố chúng. 

Khái niệm này bắt nguồn từ Alfred Marshall (1898) 
(xem Jessua, 1968; Catin, 1985; Kula, 1997). Xin ghi nhận 
rằng khái niệm marshallian này không liên quan đến môi 
trường thiên nhiên: đối với Marshall, đó là những ngoại ứng 
tích cực mà người thụ hưởng là các doanh nghiệp do sự phát 
triển chung của những tri thức khoa học và kĩ thuật, trong đó 
có sự định vị của các doanh nghiệp. Chính xác hơn, Marshall 
định nghĩa những tính kinh tế nội bộ như những tính kinh 
tế “phụ thuộc vào nguồn lực của những doanh nghiệp cá thể 
[...] vào tổ chức và quản lí của những doanh nghiệp này”. 
Những “tính kinh tế nội bộ” thật ra là những hiệu ứng theo 
qui mô của một số nhân tố (đặc biệt là tổ chức và quản lí), 
chứ không phải là những ngoại ứng. Đối với Marshall, cũng 
có những “tính kinh tế bên ngoài, kết quả của tiến bộ chung 

của môi trường công nghiệp”. Do đó đây là tác động của môi trường, theo nghĩa rộng, 
đến doanh nghiệp. Hơn nữa, Marshall xác định những tô tình thế, tác động của môi 
trường của doanh nghiệp đến tô, có vẻ giống với những tính kinh tế bên ngoài (Catin, 
1985) nhưng lại khác với những tô gần với tô của những lí thuyết cổ điển.  

Cũng nằm trong truyền thống marshallian, Arthur C. Pigou mở rộng khái niệm 
ngoại ứng. Trong lúc Marshall chỉ hình dung có những ngoại ứng dương thì Pigou 
nêu những ví dụ của những ngoại ứng tiêu cực. Hơn nữa ông cho thấy là một ngoại 
ứng hiện ra như một khác biệt giữa sản phẩm xã hội cận biên và sản phẩm tư nhân 
cận biên. Mặt khác ông cũng quan tâm đến cách khắc phục những ngoại ứng này: đặc 
biệt ông chủ trương sự can thiêp của nhà nước, bằng những qui định, bằng cách đánh 

 

Alfred Marshall 
(1842-1924) 
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thuế những hoạt động dẫn dến những ngoại ứng tiêu cực (thuế “pigouvian”), hay bằng 
việc trợ cấp cho những hoạt động dẫn đến những ngoại ứng tích cực. 

Ngay từ thời kì này, việc phân loại các ngoại ứng trở nên phong phú hơn, vượt 
qua cách phân loại có lúc bấy giờ (bằng dấu âm hay dương của những ngoại ứng). 
Như thế xuất hiện sự phân biệt giữa ngoại ứng công nghệ và ngoại ứng tiền bạc 
(Viner, 1931). Ngoại ứng công nghệ là tác động đến lợi ích của một tác nhân kinh tế 
của một biến tượng trưng cho một số lượng nhất định sản phẩm hay cho một tác hại 
không nằm trong thị trường. Ảnh hưởng này là tích cực trong trường hợp một sản 
phẩm có ích và tiêu cực trong trường hợp một tác hại. Cũng có những hiệu ứng tiền 
bạc được thể hiện bằng những hiệu ứng (âm hay dương) trên giá cả và sau đó được 
thể hiện bằnh những tác động đến lợi ích của các tác nhân kinh tế. Tuy nhiên người 
ta có thể phản bác tính chất ngoại ứng thật sự của những ngoại ứng tiền bạc (Catin, 
1985; Facheux & Noël, 1995). Đã có nhiều bài tổng hợp về việc phân loại các ngoại 
ứng; (Catin, 1985; Facheux & Noël, 1995; Lesourd, 1996). 

Kể từ khoảng năm 1950, khái niệm ngoại ứng bám 
rễ trong lí thuyết kinh tế, và đặc biệt trong phân tích tân cổ 
điển, bằng rất nhiều công trình mà chúng tôi chỉ kể ở đây 
một số có ý nghĩa nhất. Trước hết, những đóng góp của 
người Anh Meade (1952) và của người Mĩ Scitovsky tìm 
cách đưa khái niệm ngoại ứng vào trong lí thuyết cân bằng 
cạnh tranh. Những tác giả này thu hẹp khái niệm ngoại ứng 
về chỉ những ngoại ứng nhận thấy được giữa các nhà sản 
xuất (giả thiết hạn hẹp một cách không cần thiết này, bắt 
nguồn từ truyền thống marshallian, sau này sẽ được tháo 
gỡ). Như thế, họ xác lập được là việc có những ngoại ứng 
dẫn đến sự không hội tụ giữa những tối ưu tư nhân của các 
doanh nghiệp và tối ưu xã hội paretian. Sự khác biệt này là 
do một số nhân tố sản xuất góp phần tích cực vào những 

hàm sản xuất của một số nhà sản xuất, không được chi trả: chúng được những nhà 
sản xuất khác, do thiếu động viên, sản xuất ra với số lượng ít. Ngược lại, những tác 
hại, nghĩa là những phản lợi ích, góp phần tiêu cực vào các hàm sản xuất của một số 
nhà sản xuất, được sản xuất với số lượng quá lớn nếu những tác hại chúng gây nên 
không được bù đắp hay nếu việc giảm những tác hại này không được khuyến khích. 
Trong cả hai trường hợp, ta không ở thế tối ưu Pareto. Meade (1952) nêu một ví dụ 
nay đã trở thành kinh điển về mặt sư phạm của một nhân tố sản xuất miễn phí dẫn 
đến một ngoại ứng tích cực là trường hợp một người nuôi ong có những con ong hút 
nhuỵ từ hoa cây táo bên vườn hàng xóm. Những bông hoa này là một nhân tố sản 
xuất không phải trả tiền, và ta không ở thế tối ưu Pareto. 

Cương vị của những sản phẩm có gây ra ngoại ứng là một vấn đề ít được 
Meade và Scitovsky đào sâu. Meade chỉ phân biệt những “nhân tố sản xuất không 
được trả thù lao” và những “yếu tố ngoại cảnh”, những sản phẩm đầu thường là những 
sản phẩm tư nhân có khả năng có những quyền sở hữu được xác định rõ, và những 
sản phẩm sau thường là những sản phẩm tập thể không có khả năng có những quyền 
sở hữu tư nhân. Báo trước bài viết nổi tiếng của R. Coase, Bator (1958) đã thử làm 
rõ điểm này, bằng cách phân biệt những ngoại ứng do những vấn đề sở hữu tư nhân 

 

Arthur C. Pigou 
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đặt ra với những ngoại ứng xảy ra vì những lí do kĩ thuật (ví dụ, tính không thể chia 
nhỏ của một số sản phẩm) và những ngoại ứng do những sản phẩm tập thể thuần tuý 
gây nên. 

R. Coase, Nobel kinh tế, tiếp đấy đã tập trung phân tích vào những ngoại ứng 
do khiếm khuyết của hệ thống những quyền sở hữu gây ra. Coase hình dung, trong 
trường hợp một yếu tố gây tổn hại (ngoại ứng tiêu cực) của một hành động sản 
xuất, “ẩn dụ” sau: một xã hội giả tưởng gồm có một người trồng lúa và một người 
chăn bò mà trang trại nằm cạnh nhau. Khi không có hàng rào, bò của người chăn bò 
có thể đi sang đất của người trồng lúa, gây tổn hại cho người này và do đó tạo ra một 
ngoại ứng tiêu cực điển hình. Trước tiên Coase nhận xét là dấu hiệu của một ngoại 
ứng là một khái niệm tương đối. Nếu, như ông giả định, những tổn thất D mà các con 
bò của người chăn bò gây ra cho người trồng lúa là lớn hơn tiền lời B mà người chăn 
bò thu thêm được do có thể đi sang đất của người trồng lúa (D > B) thì quả thật là 
những con bò đã gây nên một ngoại ứng tiêu cực. Ngược lại người trồng lúa sẽ gây 
nên một ngoại ứng tích cực cho người chăn bò nếu ta có D < B. Bài viết của Coase 
tấn công dữ dội những luận điểm của trường phái Cambridge (Anh), và đặc biệt là 
những luận điểm của Pigou chủ trương sự can thiệp của Nhà nước, hoặc bằng việc 
đánh thuế những ngoại ứng tiêu cực, hoặc bằng những qui định pháp lí. Đặc biệt 
Coase chứng minh là trong hai trường hợp mà những quyền sở hữu được phân phối 
một cách rất khác nhau các tác nhân kinh tế có liên quan được khuyến khích để tìm 
ra những giải pháp thuần tuý tư nhân cho phép họ chấm dứt tình trạng không tối ưu 
hiện nay với ngoại ứng mà ta đã nói đến, và như thế một cách tự phát đạt đến một tối 
ưu Pareto mà không cần đến sự can thiệp của Nhà nước.  

Trường hợp đầu tiên được Coase xem xét là trường hợp 
người trồng lúa có độc quyền về đất của mình và người chăn 
bò phải bồi thường cho người này. Nếu luật pháp được thực 
thi thì người chăn bò có thể bỏ tiền túi xây hàng rào một khi 
tiền lời của người này có tính đến cả chi phí hàng năm của 
hàng rào, là cao hơn, trong trường hợp này tiền lời mà người 
này thu được khi tính đến tiền phải bồi thường cho người 
láng giềng khi không có hàng rào. Tiếp đến Coase xem xét 
trường hợp mà những quyền sở hữu được phân bố rất khác, 
khi người chăn bò có quyền để súc vật của mình đi sang đất 
của láng giềng. Trong truờng hợp này cũng thế, có một giải 
pháp thuần tuý tư nhân cho phép đạt đến một tối ưu Pareto. 
Thật vậy, người trồng lúa có thể liên lạc với người láng 

giềng, và thương thảo với người chăn bò để mua lại quyền sử dụng người này có được 
trên mảnh đất của mình. Cuộc thương thảo có thể dẫn đến một giải pháp cải thiện sự 
thoả mãn của cả đôi bên: người trồng lúa có thể đề nghị mua lại quyền sử dụng của 
người láng giềng với một số tiền hàng năm lớn hơn B, và sao cho số tiền này, cộng 
với chi phí hàng năm của hàng rào, là nhỏ hơn D. Điều này là có thể được nếu chi phí 
hàng rào là khá nhỏ, với giả định là B < D. Như vậy người trồng lúa sẽ tự bỏ tiền xây 
hàng rào và như vậy cải thiện thu nhập thuần của trang trại mình và thu nhập của 
người láng giềng cũng được cải thiện. Trong cả hai trường hợp phân bố những quyền 
sở hữu được Coase giả định, thì nhờ cơ chế tự phát của quyền lợi của đôi bên, và 

 

Ronald Coase 
(1910-2013) 
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không cần đến sự can thiệp nào khác của Nhà nước ngoài việc phân phối hợp pháp 
những quyền sở hữu, ta đạt đến một tối ưu Pareto. Do đó tối ưu xã hội độc lập với sự 
phân phối ban đầu của những quyền sở hữu, điều này thường được gọi là định lí 
Coase. Đối với Coase, nếu rõ ràng là sự tồn tại của những ngoại ứng như ngoại ứng 
được “ẩn dụ” của ông xem xét là không tương hợp với tối ưu Pareto thì điều rõ ràng 
không kém là, trong trường hợp được ông xem xét, các tác nhân kinh tế được động 
viên để nội hiện hoá ngoại ứng này; như thế sự tồn tại của những ngoại ứng tương 
ứng với một tình thế mà những nguồn lực bị lãng phí vì không có thị trường và không 
phải là đối tượng của những quyền sở hữu. Theo cách nhìn này, ta ghi nhận là, ví dụ, 
việc hợp nhất hai trang trại cũng cho phép nội hiện hoá ngoại ứng này. Thật vậy, nếu 
tình thế trước đó tiếp tục dai dẳng thì đó không còn là một ngoại ứng mà là sự quản 
lí tồi, hay do người chủ mới lãng phí các nguồn lực và người này được khuyến khích 
để cải thiện tình hình này nhằm đạt đến tối ưu. 

Coase không có tham vọng giải đáp tất cả những vấn đề liên quan đến khái 
niệm ngoại ứng: bài viết của ông nói rõ là quá trình dẫn đến tối ưu xã hội từ một ngoại 
ứng ban đầu của “ẩn dụ” của ông đòi hỏi là những chi phí khác nhau (chi phí giao 
dịch, thông tin) là đủ nhỏ để cho quyền lợi của hai bên bao giờ cũng là nên thực hiện 
giao dịch. Không phải lúc nào cũng được như thế, đặc biệt trong trường hợp của 
những ngoại ứng được gọi là lan toả. Đó là trường hợp khi có một số lớn những người 
phát ra ngoại ứng, mỗi người phát gây nên một ngoại ứng mà nếu tính riêng lẻ là nhỏ 
so với những chi phí giao dịch và đo đạc nếu phải nội hiện hoá một hiệu ứng như thế. 
Tương tự như vậy, ta có thể xét đến trường hợp có một số lớn người tiếp nhận một 
ngoại ứng mà nếu xét riêng lẻ thì là nhỏ so với những chi phí giao dịch và đo đạc. 

Những công trình khác nhau, như công trình của Coase, bàn luận khái niệm 
ngoại ứng dưới góc độ của khái niệm tối ưu Pareto đã khiến Buchan và Stubblebine 
(1962) phân biệt những ngoại ứng xác đáng theo nghĩa của Pareto và những ngoại 
ứng không xác đáng theo nghĩa của Pareto tuỳ theo là việc nội hiện hoá những ngoại 
ứng này có đưa đến một thu hoạch xã hội thuần hay không. 

Những ý tưởng liên quan đến khái niệm ngoại ứng nổi lên từ những năm 1950-
1960, với đóng góp của Coase và của những tác giả như Turvey (1963) là cơ sở cho 
những hình thức hoá toán học có vẻ là gần như hoàn chỉnh, như hình thức hoá của 
Baumol và Oates (1975) và gần đây hơn của Siebert (1981). Những công trình này 
nhằm đưa một cách tổng quát khái niệm ngoại ứng vào trong lí thuyết kinh tế. 

Một ứng dụng của những công trình của Coase, được triển khai ở Hoa Kì trong 
khuôn khổ của đạo luật “Clean Air Act”, đặc biệt kể từ 1990, là việc tạo ra những thị 
trường cấp phép phát thải, hay những quyền gây ô nhiễm (Faucheux & Noël, 1995; 
Lesourd, 1996). Vấn đề là tạo ra những quyền sở hữu độc quyền về những tài sản tự 
nhiên, như không khí, được dùng làm chỗ thu nhận các chất thải, những tài sản này 
càng trở nên khan hiếm. Tính xác đáng của công cụ này về chính sách môi trường 
gần đây được bàn luận trong Tietenberg (1994). 

Những phát triển sắp tới của khái niệm ngoại ứng là ngang tầm với những vấn 
đề đến nay chưa được giải quyết hoặc chưa được giải quyết tốt. Trong những vấn đề 
này có thể kể vấn đề tính không lồi quan sát được trong các nền kinh tế và những 
công nghệ thực tế (Baumol & Bradford, 1972; Burrows, 1995) trong lúc lí thuyết 
chuẩn, kể cả khi những ngoai ứng được đưa vào, giả định tính lồi của những tập sản 
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xuất và của những sở thích. Cũng có thể kể thêm vấn đề những ngoại ứng trong tình 
thế bất trắc hay thông tin không đối xứng (Laffont, 1982, Mc Affee & Preston, 1991). 

Mặc dù còn nhiều vấn đề lí thuyết và thực tiễn liên quan đến khái niệm ngoại 
ứng chưa được giải quyết nhưng mối quan tâm của lí thuyết kinh tế về môi trường đã 
dịch chuyển từ khái niệm ngoại ứng sang những lĩnh vực khác còn chưa được khai 
phá. Một trong những trường nghiên cứu này là việc đánh giá những tài sản môi 
trường như, ví dụ, những sinh vật hay thực vật bị đe doạ. Đối với những tài sản này, 
không có bất kì thị trường nào cả, và trên vấn đề này một lí thuyết gọi là đánh giá có 
điều kiện (Desaigues & Point, 1993; Jacobson  & Dragun, 1996) đã được phát triển. 
Một trường khác là động thái rất dài hạn của những nền kinh tế với tài sản môi trường 
và tài nguyên không tái tạo được với cách đặt vấn đề tính bền vững của những nền 
kinh tế này (Faucheux & Noël, 1995). Việc đưa khái niệm ngoại ứng động nhân xét 
đến những tổn thất của môi trường có tác hại rất lâu dài (Pearce, 1976) dường như 
không giải quyết tất cả những vấn đề mà động thái rất dài hạn này đặt ra. Huống hồ 
là khái niệm chuẩn về ngoại ứng, được Pearse đánh giá là một khái niệm tĩnh, có vẻ 
là không thích hợp cho việc bàn luận về những ô nhiễm tổng thể có hiệu ứng rất lâu 
dài (như hiệu ứng nhà kính). Dù sao đi nữa thì khái niệm này vẫn là quan trọng cho 
phân tích kinh tế. 

 
Jean Baptiste Lesourd 
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Nguồn: Dictionnaire des sciences économiques, sous la direction de Claude Jessua, 
Christian Labrousse, Daniel Vitry, PUF, Paris, 2001 
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TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TỔNG HỢP 
 
1) Một cách ngắn gọn, Kinh tế học vi mô là một bộ phận của Kinh tế học chuyên 
nghiên cứu: 

a. Các vấn đề kinh tế có tính hiệu quả tối ưu       
b. Các vấn đề kinh tế có tính cụ thể                    
c. Các vấn đề kinh tế có tính chung nhất 
d. Các vấn đề kinh tế có tính cơ bản 

2) Con người trong xã hội phải luôn luôn lựa chọn bởi vì: 
a. Luôn muốn thỏa mãn cao nhất nhu cầu vô hạn của mình 
b. Các nguồn lực luôn khan hiếm, có hạn 
c. Luôn đứng trước sự mâu thuẫn giữa nhu cầu vô hạn và nguồn lực có hạn 
d. Luôn hướng tới sự hoàn thiện 

3) Theo mô hình đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF), lựa chọn kinh tế tối ưu phải 
thỏa yêu cầu: 

a. Nằm trên đường PPF                  c. Nằm ngoài đường PPF  
b. Nằm bên trong đường PPF        d. Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả hữu dụng 

4) Cầu về hàng hóa, dịch vụ là lượng hàng hóa, dịch vụ mà: 
a. Người mua chấp nhận mua tại một mức giá, trong một thời kỳ nhất định. 
b. Người mua mua được với một mức giá cụ thể  
c. Người bán bán được tại một mức giá cụ thể 
d. Có nhu cầu sử dụng trong một thời kỳ xác định 

5) Hàm cầu của một loại hàng hóa có dạng QD = - 5P + 450. Với P = 100 thì: 
a. QD = 0                                                            c. QD = -50 
b. QD = 50                                                         d. Không xác định 

6) Hàm cầu của một loại hàng hóa có dạng P = - 0,2Q + 150. Với P = 100 thì: 
a. ED100 =   2                                                       c. ED100 = -0,08 
b. ED100 = -2                                                       d. ED100 =  0,08 

7) Hàm cung một loại hàng hóa có dạng QS =  P - 50. Với P = 100 thì: 
a. ES100 = -2                                                       c. ES100 = -0,5 
b. ES100 =  2                                                       d. ES100 =  0,5 

8) Hàm cầu và hàm cung của một loại hàng hóa có dạng P = - 0,25Q + 150 và      P = 
Q + 50 thì: 

a. Điểm cân bằng: Q = 130; P = 80         c. Điểm cân bằng: Q = 80; P = 130  
b. Điểm cân bằng: Q = 125; P = 175       d. Điểm cân bằng: Q = 175; P = 225 

9) Hàm cầu và hàm cung của một loại hàng hóa có dạng P = - 0,25Q + 150 và       P 
= Q + 50, với P = 100 thì: 

a. Điểm cân bằng tại: Q = 50                            c. Thừa cung 150 
b. Điểm cân bằng tại: Q = 200                          d. Thừa cầu 150 

10) Hàm cầu của một loại hàng hóa có dạng P = - 0,25Q + 150, nếu cầu tăng lên một 
lượng ∆Q = 100 ở mọi mức giá thì hàm cầu mới sẽ có dạng: 

a. P = - 0,25Q + 250                                         c. QD = - 4P + 250 
b. P = - 0,25Q + 175                                         d. QD = - 4P + 175 
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11) Qua khảo sát thị trường của một loại hàng hóa người ta thấy, khi thu nhập bình 
quân dân cư tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì cầu của hàng 
hóa này tăng từ 8000 chiếc/tháng lên 10.400 chiếc/tháng. Vậy đây là loại hàng hóa: 

a. Thứ cấp                                                          c. Cao cấp xa xỉ 
b. Thông thường                                                d. Thiết yếu 

12) Hệ số co dãn của cầu theo giá chéo của 2 loại hàng hóa X và Y là                       
ED(X,Y) = -2. Nếu Y có chính sách giảm giá thì X nên làm gì sau đây để có lợi nhất: 

a. Giảm giá bán                                                c. Cứ giữ nguyên tình trạng cũ 
b. Tăng giá bán                                                d. Gia tăng sản lượng cung ứng 

13) Hệ số co dãn của cầu theo giá của hàng hóa X là EDp = -2. Nếu doanh nghiệp 
giảm giá bán X 10% thì doanh thu sản phẩm X sẽ: 

 a. Tăng 8 %                                                       c. Giảm 8% 
 b. Tăng 20%                                                      d. Giảm 20% 

14) Hệ số co dãn của cung và cầu theo giá của hàng hóa X là ES = 2 và EDp = -3. Nếu 
Nhà nước đánh thuế cố định 10 đvt/sản phẩm thì người tiêu dùng phải bỏ ra thêm bao 
nhiêu tiền để mua được sản phẩm X: 

 a. 2 đvt/sản phẩm                                                c. 4 đvt/sản phẩm 
 b. 3 đvt/sản phẩm                                               d. 6 đvt/sản phẩm 

15) Một người tiêu dùng 2 loại hàng hóa X và Y. Hàm MUx = -2X + 80 và              
MUy = -4Y + 180, với    Px = 2đvt/sp và Py = 4đvt/sp. Nếu thu nhập khả dụng cho 2 
loại hàng hóa này là I = 80đvt, Ông ta sẽ đạt được mức tiêu dùng tối ưu với: 

 a. X = 10 và Y = 10                                            c. X = 15 và Y = 10 
 b. X = 15 và Y = 15                                           d. X = 10 và Y = 15 

16) Một người tiêu dùng 2 loại hàng hóa X và Y. Hàm TU = 0,5X(Y – 2). Px = 5đvt và 
Py = 10đvt. Nếu thu nhập khả dụng cho 2 loại hàng hóa này là I = 100, Ông ta sẽ đạt 
mức tiêu dùng tối ưu với: 

 a. TU =  32                                                        c. TU =  23 
 b. TU = 16                                                         d. TU = 61 

17) Thị trường hàng hóa Y có 5 người bán và 10 người mua. Hàm cầu cá nhân và hàm 
cung cá nhân đều giống nhau và có dạng P = - 10Q + 100 và P = 5Q + 10. Điểm cân 
bằng của thị trường tại: 

 a. Q = 6 và P = 70                                             c. Q =  45 và P = 55 
 b. Q = 70 và P = 6                                             d. Q =  55 và P = 45 

18) Một người tiêu dùng có hàm cầu cá nhân về sản phẩm X dạng P = - 5Q + 100. 
Giá bán sản phẩm trên thị trường của sản phẩm này là P = 50. Thặng dư tiêu dùng 
của Ông ta sẽ là: 

 a. Sp = 500                                                         c. Sp =  25 
 b. Sp = 50                                                          d. Sp =  250 

19) Một người tiêu dùng 2 loại hàng hóa X và Y. Hàm TU = 0,5X(Y – 2). Px = 5đvt và 
Py = 10đvt. Nếu thu nhập khả dụng cho 2 loại hàng hóa này là. Ông ta muôn đạt TU 
= 25 trong điều kiện tiêu dùng tối ưu thì cần có số tiền: 

 a. I =  120                                                           c. I =  115 
 b. I =  210                                                           d. I =  250 

20) Một người tiêu dùng hàng hóa X. Hàm TUx = -5X2 + 150X. Nếu ông ta chỉ tiêu 
dùng X và để cho TUx đạt cực đại, Ông ta sẽ tiêu sử dụng: 
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 a. X = 10                                                            c. X =  20 
 b. X = 15                                                            d. X =  25 

21) Một Doanh nghiệp có hàm số sản xuất Q = LK. Với PL = 5đvt và PK = 2đvt, nếu 
mục tiêu sản lượng của doanh nghiệp là Q = 1000sp thì tổng chi phí sản xuất hiệu quả 
nhất sẽ là: 

 a. TC =  200.000 đvt                                      c. TC =  2.000 đvt 
 b. TC =  20.000 đvt                                        d. TC =  200 đvt 

22) Một Doanh nghiệp có hàm chi phí biên MC =  0,2Q + 50 và TFC = 100 thì: 
 a. AC =  0,1Q + 50 + 100/Q                             c. AC =  0,1Q2 + 50 + 100/Q 
 b. AC =  0,2Q + 50 + 100/Q                            d.  AC =  0,2Q2 + 50 + 100/Q 

23) Qui mô sản lượng tối ưu trong ngắn hạn của doanh nghiệp là mức sản lượng mà 
tại đó: 

 a. MC = AVC                                                  c. AC =  AVC 
 b. MC = AC                                                    d. MC =  0 

24) Qui mô sản xuất tối ưu trong dài hạn của doanh nghiệp là qui mô công nghệ sản 
xuất mà ở đó: 

 a. MC = LMC                                                  c. MC =  LMC = LAC 
 b. MC = LAC                                                  d. MC =  AC = LMC = LAC 

25) Một Doanh nghiệp có hàm chi phí biên MC =  0,2Q + 50 và TFC = 90 thì: 
 a. Q* = 30 và ACmin = 56                              c. Q* = 20 và ACmin = 54 
 b. Q* = 30 và ACmin = 50                             d.  Q* = 20 và ACmin = 50 

26) Một Doanh nghiệp có hàm chi phí TC =  Q2 + 50Q + 225 và P = 100 thì ngưỡng 
sinh lời là: 

 a. Q = 5                                                           c. Q = 25 
 b. Q = 15                                                         d.  Q = 45 

27) Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp phải 
cân đối sản lượng Q sao cho tại đó: 

 a. MC = MR                                                     c. MC = AC 
 b. MC = P                                                        d.  MR = P 

28) Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, mức giá thấp nhất mà doanh nghiệp có thể 
cân đối sản lượng để đạt được mức hòa vốn là mức giá mà tại đó: 

 a. P = MCmin                                                   c. P = ACmin 
 b. P = AVCmin                                                d. P =  MRmin 

29) Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp là 
mức giá mà tại đó: 

 a. P = AVCmin                                                   c. P = ACmin 
 b. P = MCmin                                                     d. P =  MRmin 

30) Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn với hàm chi 
phí MC= Q+20 và TFC= 200. Nếu giá bán P = 50 thì lợi nhuận tối đa đạt được là: 

 a. Л = 1.500                                                   c. Л = -250 
 b. Л = 1.250                                                   d. Л =  250 

31) Một doanh nghiệp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn với hàm chi 
phí TC = 0,5Q2 + 40Q + 200. Nếu giá bán P = 50, để tối thiểu hóa lỗ lã doanh nghiệp 
phải: 
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 a. Ngừng sản xuất với Q = 0                         c.Tiếp tục sản xuất với Q = 20 
 b. Tiếp tục sản xuất với Q = 10                    d. Tiếp tục sản xuất với Q = 40 

32) Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, để đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp phải 
cân đối tại mức sản lượng Q sao cho: 

 a. MC = P                                                     c. MC = MR 
 b. P = AC                                                     d. MR =  0 

33) Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, để đạt sản lượng tối đa mà không lỗ, 
doanh nghiệp phải định giá bán sao cho: 

 a. P = MC                                                      c. P = MR 
 b. P = AVC                                                   d. P =  AC 

34) Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn với hàm chi phí MC = Q + 20 và TFC = 
200. Hàm cầu thị trường P = -0,5Q + 100 thì lợi nhuận tối đa đạt được là: 

 a. Л = 1.400                                                   c. Л = 3.200 
 b. Л = -1.400                                                 d. Л = 1.800 

35) Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn với hàm chi phí TC = 0,5Q2 + 20Q + 200; 
Hàm cầu thị trường P = -0,5Q + 100. Nếu mục tiêu tối đa hóa doanh thu thì lợi nhuận 
của doanh nghiệp sẽ là: 

 a. Л = 5.000                                                   c. Л = -2.200 
 b. Л = 2.200                                                   d. Л = -7.200 

36) Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có 2 thành viên trực thuộc là A và B. MCa 
= Q + 24 và MCb = Q + 26; hàm cầu thị trường có dạng P = - 0,25Q + 105. Để đạt 
lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp sẽ cân đối sản lượng và giá bán tại: 

 a. Q = 80 và P = 85                                        c. Q =  65 và P = 100 
 b. Q = 85 và P = 80                                        d. Q =  100 và P = 65 

37) Một DN độc quyền hoàn toàn kinh doanh trên 2 thị trường là A và B với MRa = - 
Q + 100 và MRb = -Q + 120. Nếu áp dụng chính sách phân biệt giá với MC = 50, để 
đạt lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp định giá bán trên mỗi thị trường như sau: 

 a. Pa = 75; Pb = 85                                        c. Pa = 50; Pb = 70 
 b. Pa = 85; Pb = 75                                        d. Pa = 70; Pb = 50 

38) Thị trường độc quyền nhóm có 2 doanh nghiệp A và B cùng hoạt động. Qui mô 
cầu cá nhân của 2 doanh nghiệp bằng nhau và có dạng QD = -4P + 320. Chi phí sản 
xuất : TCa = 0,25Q2 + 20Q + 500 và TCb = 0,5Q2 + 20Q + 400: 

 a. DN B dẫn đạo giá với Pb = 50              c. DN A dẫn đạo giá với Pa = 65  
 b. DN A dẫn đạo giá với Pa = 50              d. DN B dẫn đạo giá với Pb = 65 

39) Với mô hình doanh nghiệp thống trị. Nếu doanh nghiệp định giá cạnh tranh sẽ dẫn 
đến: 

 a. Giá tăng, lợi nhuận tăng, thị phần giảm      
 b. Giá giảm, lợi nhuận giảm, thị phần tăng   
 c. Giá tăng, lợi nhuận giảm, thị phần tăng 
 d. Giá giảm, lợi nhuận tăng, thị phần giảm 

40) Khi nhà nước qui định mức giá tối thiểu sẽ dẫn đến tình trạng: 
 a. Thừa cầu và áp lực tăng giá                      c. Thừa cung và áp lực giảm giá   
 b. Thừa cầu và áp lực giảm giá                     d. Thừa cung và áp lực tăng giá 

41) Dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, thông tin chỉ dẫn, quy chuẩn vận 
hành…dùng trong sản xuất của doanh nghiệp là loại nguồn lực 



187 
Lưu hành nội bộ 

a. Lao động                                                     c. Tài nguyên 
b. Vốn                                                             d. Kỹ thuật công nghệ 

  42) Trong kỷ nguyên số với những thành tựu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 
thứ tư (CMCN 4.0), các doanh nghiệp có cơ hội khai thác nguồn lực: 

 a. Lao động                                                   c. Vốn   
 b. Tài nguyên thiên nhiên                             d. Thông tin 

  43) Đối với sản phẩm cao cấp xa xỉ, để đạt hiệu quả tiêu thụ cao thì cần tập trung 
vào loại thị trường: 

 a. Người tiêu dùng có thu nhập cao             c. Cả 2 thị trường đồng thời 
 b. Người tiêu dùng có thu nhập thấp            d. Tùy vào khả năng của DN  

  44) Đối với sản phẩm thứ cấp, để đạt hiệu quả tiêu thụ cao thì cần tập trung vào loại 
thị trường: 

 a. Người tiêu dùng có thu nhập cao             c. Cả 2 thị trường đồng thời 
 b. Người tiêu dùng có thu nhập thấp            d. Tùy vào khả năng của DN  

45) Hàng hóa thiết yếu là loại hàng hóa có hệ số co giãn của cầu theo giá: 
 a. EDp > 1                                                      c. /EDp/< 1 
 b. EDp < 1                                                      d. /EDp/> 1 

46) Hàng hóa công cộng là loại hàng hóa mà…., ngoại trừ: 
 a. Không có tính cạnh tranh                    c. Thường chỉ có nhà nước cung cấp 
 b. Khong có tính loại trừ                         d. Chỉ có doanh nghiệp cung cấp 

47) Để ổn định và hạn chế tính chu kỳ của nền kinh tế, các chính sách hiệu quả nhất 
mà chính phủ thường sử dụng để can thiệp là: 

 a. Tài khóa và ngoại thương                   c. Ngoại thương và tiền tệ 
 b. Tài khóa và tiền tệ                              d. Ngoại thương và thu nhập 

48) Việc lựa chọn trong cơ chế kinh tế thị trường sẽ do ai thực hiện? 
 a. Nhà nước                                           c. Người tiêu dùng 
 b. Quy luật cung cầu, cạnh tranh….     d. Doanh nghiệp 

49) Việc lựa chọn trong cơ chế kinh tế kế hoach hóa tập trung sẽ do ai thực hiện? 
 a. Nhà nước                                           c. Người tiêu dùng 
 b. Quy luật cung cầu, cạnh tranh….     d. Doanh nghiệp 

50) Hiện tượng được mùa mất giá trong nông sản thời gian qua nói lên điều gì theo lý 
thuyết đường cung và đường cầu 

 a. Cầu dịch chuyển sang phải               c. Cung dịch chuyển sang phải 
 b. Cầu dịch chuyển sang trái….           d. Cung dịch chuyển sang trái 
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GIẢI ĐÁP KẾT QUẢ BÀI TẬP 
 

Chương 2: CUNG – CẦU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 
 

Bài 1:  
a. P=10 và Q=50 
b. Ed=-0,4 => Tăng giá bán 
c. P= 16,25 và Q = 37,5 

 

Bài 2:  
a. P = 1000 đ/SP; Q=300; TR=1.000x300 = 300.000đ 
b. Q= 400; P = 500đ/sp 
c. Ed500 = -0,25 => Tăng giá bán 

 

Bài 3:  
a. EDxy = -1,5   
b. X và Y là 2 hàng hóa bổ sung nhau (Xi măng, gạch cát) 
 

Bài 4:  
a. P = 50  Qd = 140, Qs = 20 => Thừa cầu 120 
    P = 100  Qd = 40, Qs = 70 => Thừa cung 30 
b. Q= 60; P = 90 
c. Ed = -3 (khi giá thay đổi 1% lượng cầu thay đổi 3%);  
    Es = 1,5 (khi gia thay đổi 1% thì lượng cung thay đổi 1,5%) 
d. Do /Ed/ = 3>1 nên muốn tăng DT phải giảm giá bán;  
    TR’ = 0,8925TR tức giảm 24,14% 
 e. TAD = 6,66đ và TAS = 13,34đ 

 

Bài 5: 
a. EDI(A) = 2; EDI(B) = -1,5 
b. Vì EDI(A) > 1 nên A là hàng hoa cao cấp xa xỉ;  

EDI(B) < 0 nên  B là hàng hóa thứ cấp 
c. Để gia tăng hiệu quả tiêu thụ thì Sp A phù hợp thị trường có thu nhập cao 

và B phù hợp với thị trường có thu nhập thấp 

Chương 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI TIÊU DÙNG 
Bài 1:  

a. Chọn: 4X và 5Y  
b. TU = 58; I = 70đ 
Bài 2:  
a. X = 12 và Y = 16 
b. MUx = 48; MUy = 48 
c. TU = 1672 
d. Ix = 12000đ; Iy = 8000đ 

Bài 3:  
a. 100 = 10X + 5Y (1) 
b. MUX = 2XY2 ; MUY = 2YX2 ; MRTS = XY2/YX2  
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c. X = 5  và Y = 10 
d. TU = 125 ; Ix = 50 và Iy = 50 

Chương 4: LÝ THUYẾT DOANH NGHIỆP  
Bài 1:  

a. MPk = 10(L-4); MPl = 10K 
b. L = 28 và K = 16 
c. Q = 4.160 sp 
 

Bài 2:  
a. TFC = 200; TVC = 2Q + 2Q2; AFC = 200/Q; AVC = 2 + 2Q;  

AC = 2+2Q + 200/Q; MC = 4Q + 2 
b. AFC = 4; AVC = 2 + 2x50 = 102; AC = 106; MC = 202; 

  TFC=200; TVC = AVCxQ = 102x50 = 1100; 
c. Q* = 10 

Bài 3:  
a. Q = 38 và P = 101 
8. π = 2.146 

Bài 4:  
a. NSL: Q=2,5. Vùng lời:  2,5 <Q<57,5; Lỗ Q <2,5 và Q>57,5 
b. Q = 12,25; AC = 64,5 

Chương 5: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 
Bài 1:  

a. Q1 = 5 và Q2 = 35 (vùng sinh lời 5<Q<35) 
b. Q = 25 
c. π = 900USD 
d. P = 5 

Bài 2:  
a. Q=800; P = 220 
b. Q = 1354; P = 164,6 
c. Q = 1500, P = 150 
d. Q = 1.161;  P = 184 

Chương 6: CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN TOÀN 
Bài 1:  

a. Q=80 và P = 60; TR =  48.000 
b. ED1= -1,5 => Doanh thu giảm vì TR nghịch biến với giá.  
Cụ thể: TR’ = 4.488, giảm 312 hay giảm 6,5% 
c. ED2= -60/80 = -0,75 => Doanh thu giảm vì TR đồng biến với giá.  
Cụ thể: TR’ = 54x86 = 4.644  Giảm 156 hay giảm 3,25% 

Bài 2:  
a. MCa<MCb => DN A dẫn đạo giá 
b. Q = 200; P = 150 
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Bài 3:  
a. Định giá độc quyền: MC = MR: P = 115; π = 6.350; Sp = 28,9% 
b. Định giá cạnh tranh: MC = P: P = 97,5;π = 4.512,5; Sp =  41,8% 

 
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

 
Câu 1 a B c d 
Câu 2 a b C d 
Câu 3 a b c D 
Câu 4 A b c d 
Câu 5 A b c d 
Câu 6 a B c d 
Câu 7 a B c d 
Câu 8 a b C d 
Câu 9 a b c D 
Câu 10 a B c d 
Câu 11 a b C d 
Câu 12 a b c D 
Câu 13 A b c d 
Câu 14 a b C d 
Câu 15 a b c D 
Câu 16 a B c d 
Câu 17 a b C d 
Câu 18 a b c D 
Câu 19 A b c d 
Câu 20 a B c d 
Câu 21 a b c D 
Câu 22 A b c d 
Câu 23 a B c d 
Câu 24 a b c D 
Câu 25 A b c d 
 
 
 

Câu 26 A b c d 
Câu 27 a B c d 
Câu 28 a b C d 
Câu 29 A b c d 
Câu 30 a b c D 
Câu 31 a B c d 
Câu 32 a b C d 
Câu 33 a b c D 
Câu 34 A b c d 
Câu 35 a b C d 
Câu 36 a b c D 
Câu 37 A b c d 
Câu 38 a b C d 
Câu 39 a B c d 
Câu 40 a b C d 
Câu 41 a b c D 
Câu 42 a b c D 
Câu 43 A b c d 
Câu 44 a B c d 
Câu 45 a b C d 
Câu 46 a b c D 
Câu 47 a B c d 
Câu 48 a B c d 
Câu 49 A b c d 
Câu 50 a b C d 
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